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MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam khóa IX về phương

hướng nhiệm vụ cơ bản của giáo dục đào tạo khẳng định: “ Chuẩn hóa đội ngũ giáo

viên và cán bộ quản lý giáo dục về chất lượng chính trị, phẩm chất đạo đức và trình

độ nghề nghiệp”.

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định: “Đổi mới căn

bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội

hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục,

phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục là khâu then chốt” và “Gi áo

dục và đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng

nhân tài, góp phần quan trọng xây dựng đất nước, xây dựng nền văn hóa và con

người Việt Nam”. Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020 xác định: “Phát

triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao là một

đột phá chiến lược”.

Sau mười năm thực hiện chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2001-2010,

giáo dục đào tạo và dạy nghề Việt Nam đã đạt được những thành tựu góp phần quan

trọng vào công cuộc đổi mới đất nước, song cũng còn không ít những yếu kém,

chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH). Chiến lược phát triển

giáo dục 2011-2020 xác định mục tiêu: Đến năm 2020, nền giáo dục nước ta được

đổi mới căn bản và toàn diện theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, dân

chủ hóa và hội nhập quốc tế; chất lượng giáo dục được nâng cao một cách toàn

diện, gồm: giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, năng lực sáng tạo, năng lực thực hành,

năng lực ngoại ngữ và tin học; đáp ứng nhu cầu nhân lực, nhất là nhân lực chất

lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH -HĐH) đất nước

và xây dựng nền kinh tế tri thức; đảm bảo công bằng xã hội trong giáo dục và cơ hội

học tập suốt đời cho mỗi người dân, từng bước hình thành xã hội học tập”. Đồng

thời đề ra 8 giải pháp phát triển giáo dục, trong đó “Phát triển đội ngũ nhà giáo và

cán bộ quản lý giáo dục” là giải pháp then chốt.

Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011-2020 đề xuất 9 giải pháp, trong

đó giải pháp: “Phát triển đội ngũ giáo viên , giảng viên và cán bộ quản lý dạy nghề”

là giải pháp đột phá.
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Việc hình thành và phát triển các trường cao đẳng nghề (CĐN), nhất là ở

vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thời gian qua đạt được một số kết quả

trong việc đáp ứng nhân lực có kỹ năng nghề (KNN) cao. Đội ngũ giảng viên

(ĐNGV) các trường CĐN phát triển về số lượng, chất lượng từng bước được nâng

lên song vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế và bất cập, đang đặt ra những yêu cầu khách

quan và cấp thiết phải giải quyết nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực, góp phần

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu

lao động theo hướng CNH-HĐH, nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập cho

người lao động và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập

quốc tế.

Từ những lý do trên, tác giả chọn đề tài: “Quản lý phát triển đội ngũ giảng

viên trường cao đẳng nghề đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực vùng đồng bằng

sông Cửu Long”.

2. Mục đích nghiên cứu

Nghiên cứu cơ sở lý luận, đánh giá thự c trạng ĐNGV CĐN và thực trạng quản lý

phát triển ĐNGV trường CĐN, từ đó đề xuất một số giải pháp quản lý phát triển

ĐNGV CĐN đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực vùng ĐBSCL trong thời gian tới.

3. Đối tượng, khách thể nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu : Công tác quản lý phát triển ĐNGV trường CĐN

vùng ĐBSCL.

3.2. Khách thể nghiên cứu: ĐNGV trường CĐN vùng ĐBSCL.

4. Giả thuyết khoa học

Trước yêu cầu đổi mới sự nghiệp giáo dục -đào tạo và dạy nghề, ĐNGV

trường CĐN vùng ĐBSCL còn chưa đạt chuẩn, công tác quản lý phát triển ĐNGV

trường CĐN vùng ĐBSCL nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực vùng ĐBSCL

còn nhiều hạn chế: Nếu nghiên cứu đề xuất được những giải pháp phù hợp về quy

hoạch; đổi mới tuyển chọn, sử dụng; đào tạo, bồi dưỡng; quan hệ hợp tác với cơ sở

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; chế độ chính sách và kiểm tra, đánh giá thì công tác

quản lý phát triển ĐNGV trường CĐN sẽ đạt hiệu quả, đáp ứng nhu cầu đào tạo

nhân lực cho vùng ĐBSCL trong thời kỳ CNH -HĐH và hội nhập quốc tế.



3

5. Nội dung và phạm vi nghiên cứu

5.1. Nội dung nghiên cứu

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý phát triển ĐNGV trường CĐN.

- Đánh giá thực trạng công tác quản lý phát triển ĐNGV CĐN tại một số trường

CĐN vùng ĐBSCL.

- Đề xuất giải pháp quản lý phát triển ĐNGV trường CĐN đáp ứng nhu cầu

đào tạo nhân lực vùng ĐBSCL trong thời kỳ CNH -HĐH.

5.2. Phạm vi nghiên cứu

- Nghiên cứu cơ sở lý luận quản lý phát triển ĐNGV trường CĐN.

- Đánh giá thực trạng ĐNGV và thực trạng công tác quản lý phát triển

ĐNGV ở một số trường CĐN vùng ĐBSCL giai đoạn 20 08-2011.

- Đề xuất giải pháp quản lý phát triển ĐNGV các trường CĐN vùng ĐBSCL

đến năm 2015, định hướng đến 2020.

- Tiến hành thử nghiệm một số giải pháp.

6. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu

6.1. Cách tiếp cận

- Tiếp cận hệ thống: Quản lý phát triển ĐNGV trường CĐN nằm trong tổng thể

quản lý phát triển đội ngũ GV dạy nghề, phát triển dạy nghề, phát triển giáo dục đào

tạo và trong mối quan hệ, tương quan tác động  với các cơ sở đào tạo bồi dưỡng

giáo viên, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ

- Tiếp cận phát triển nhân lực: Các khâu lập kế hoạch, tuyển chọn và sử dụng, đào

tạo và bồi dưỡng, thực hiện chế độ chính sách, kiểm tra đánh giá liên quan đến phát

triển số lượng, chất lượng nhân lực.

- Tiếp cận thực tiễn: Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng ĐNGV trường

CĐN và thực trạng quản lý phát triển ĐNGV trường CĐN vùng ĐBSCL.

- Tiếp cận chuẩn hóa: căn cứ vào chuẩn giảng viên CĐN, cách thức thực hiện để

đạt chuẩn qui định.

- Tiếp cận cung cầu thị trường lao động: Các giải pháp phát triển ĐNGV được

xem xét, điều chỉnh trên cơ sở tiếp cận nhu cầu của các ngành kinh tê,,thị trường lao

động  trong Vùng.
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6.2. Phương pháp nghiên cứu lý luận

- Phân tích, tổng hợp các tài liệu để làm cơ sở lý luận cho vấn đề cần nghiên cứu.

- Vận dụng cụ thể các lý thuyết tổng quát vào việc xác định các giải pháp quản lý

phát triển ĐNGV CĐN.

6.3. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn

- Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi để đánh giá thực trạng đào tạo CĐN.

- Phương pháp đàm thoại, phỏng vấn.

- Phương pháp khảo sát, xem xét, đánh giá các báo cáo về đào tạo CĐN.

- Phương pháp chuyên gia: Sử dụng thông qua phiếu hỏi, tổ chức hội thảo khoa

học, hội nghị để xem xét và khẳng định tính đúng đắn của các giải pháp.

- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: Tiến hành phân tích thực trạng đào tạo

CĐN vùng ĐBSCL thời gian qua; đối chiếu, so sánh với một số vùng trong cả nước

để tổng kết kinh nghiệm và rút ra những nhận định chung.

- Phương pháp thử nghiệm: nhằm minh chứng hiệu quả các giải pháp đề xuất.

6.4. Phương pháp thống kê xử lý các số liệu điều tra, khảo sát, thiết lập các sơ

đồ, biểu đồ.

7. Những luận điểm bảo vệ

7.1. Chất lượng nhân lực quyết định tăng trường kinh tế và phát triển xã hội;

năng lực cạnh tranh của nhân lực phụ thuộc vào trình độ kỹ năng nghề thông qua

quá trình đào tạo.

7.2  Khâu then chốt có tính đột phá là phát triển đội ngũ GVDN theo chuẩn để

nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực trình độ CĐN

7.3 Để phát triển ĐNGV các trường CĐN  thì quản lý phát triển ĐNGV là yếu tố

quyết định.

8. Những đóng góp mới của luận án

8.1. Góp phần xác định cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý phát triển ĐNGV

CĐN đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực.

8.2. Khẳng định vai trò của ĐNGV trường CĐN trong đào tạo nhân lực có kỹ

năng cao đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH của địa phương, vùng.

8.3. Phân tích đánh giá thực trạng và xác định các nhân tố mới ở ĐBSCL trong

đề xuất các giải pháp quản lý phát triển ĐNGV trường CĐN đáp ứng nhu cầu đào

tạo nhân lực vùng ĐBSCL.
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9. Nơi thực hiện đề tài nghiên cứu

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.

10. Cấu trúc của luận án

- Phần mở đầu

- Phần nội dung: gồm có 3 chương

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐNGV TRƯỜNG CĐN

ĐÁP ỨNG NHU CẦU ĐÀO TẠO NHÂN LỰC

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐNGV VÀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐNGV CÁC

TRƯỜNG CĐN VÙNG ĐBSCL

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐNGV TRƯỜNG CĐN VÙNG

ĐBSCL ĐÁP ỨNG NHU CẦU ĐÀO TẠO NHÂN LỰC

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
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CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ

GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÁP ỨNG NHU CẦU ĐÀO

TẠO NHÂN LỰC

1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề

1.1.1 Nghiên cứu trong nước

Nghiên cứu về ĐNGV và quản lý phát triển ĐNGV ở các trường, đặc biệt là ở

một số trường cao đẳng, đại học góp phần đào tạo nguồn nhân lực đã được đề cập

trong một số đề tài, bài viết, công trình nghiên cứu, lu ận án như:

- Đề án “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục

giai đoạn 2005-2010”: Nhằm triển khai thực hiện chỉ thị 40-CT/TW ngày 15/6/2004

của Ban Bí thư TW Đảng về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo

và cán bộ quản lý giáo dục. Đề án đã làm rõ hiện trạng, phân tích các thành tựu, yếu

kém và nguyên nhân; trên cơ sở đó xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và các

bước đi để tạo chuyển biến cơ bản và toàn diện trong công tác phát triển nhà giáo và

cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa.

- Đề tài cấp Nhà nước, mã số KX -05-10 “Thực trạng và giải pháp đào tạo lao

động kỹ thuật đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động trong điều kiện kinh tế

thị trường, toàn cầu hóa” do Nguyễn Minh Đường là chủ nhiệm. Đề tài  nghiên cứu

với mục tiêu đánh giá thực trạng của công tác đào tạo lao động kỹ thuật ở các cấp

trình độ khác nhau; phân tích các mặt mạnh, mặt yếu so với yêu cầu đào tạo đội ngũ

nhân lực để CNH, HĐH đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường, toàn cầu hóa và

hội nhập quốc tế; đề xuất một số giải pháp và chính sách trong đào tạo đối với các

cấp trình độ khác nhau, nhằm phát triển đồng bộ đội ngũ lao động kỹ thuật, trong đó

có giải pháp “Xây dựng chiến lược phát triển GV và giảng viên đại học” và “Thiết

lập mối quan hệ giữa các cơ sở đào tạo và các cơ sở sản xuất”.

- Đề tài cấp Bộ- Mã số B 2003-52- TDD50: “Các giải pháp tăng cường mối

quan hệ giữa đào tạo với sử dụng nhân lực có trình độ trung học chuyên nghiệp ở

Việt Nam” do Phan Văn Kha là chủ nhiệm. Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận về mối

quan hệ giữa đào tạo với sử dụng nhân lực có trình độ trung học chuyên nghiệp

(THCN) ở Việt Nam; thực trạng mối quan hệ giữa đào tạo với sử dụng nhân lực có

trình độ THCN và đề xuất các giải pháp tăng cư ờng mối quan hệ giữa đào tạo với

sử dụng nhân lực có trình độ THCN ở Việt Nam.
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- Đề tài: “Thực trạng nghiệp vụ sư phạm GV trung cấp chuyên nghiệp (TCCN)

và những đề xuất xây dựng chuẩn nghiệp vụ sư phạm GV TCCN” năm 2009 do

Phan Văn Kha là chủ nhiệm. Đề tài được nghiên cứu với mục tiêu đánh giá thực

trạng trình độ nghiệp vụ sư phạm (NVSP) GV TCCN, công tác tổ chức đào tạo, bồi

dưỡng NVSP cho GV TCCN, thực trạng về đánh giá NVSP GV TCCN. Trên cơ sở

đó đề xuất những nội dung cơ bản đưa vào chuẩn NVSP của GV TCCN.

- Một số luận cứ khoa học để xây dựng chiến lược ĐTN giai đoạn 2001-2010

(Đề tài cấp Bộ -Mã số CB-19-2000) do Phan Chính Thức là chủ nhiệm. Đề tài

nghiên cứu xây dựng hệ thống lý luận cơ bản về chiến lược đào tạo nghề giai đoạn

2001- 2010; đánh giá thực trạng đào tạo nghề và đề xuất các giải pháp phát triển

đào tạo nghề giai đoạn 2001- 2010 trong đó có giải pháp về phát triển đội ngũ GV

dạy nghề.

- Đề tà i Khoa học và công nghệ cấp Bộ -Mã số V2009-05NCS: “Thực trạng đào

tạo nghề đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay”- do Phạn Minh

Hiền là Chủ nhiệm. Đề tài nghiên cứu thực trạng đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu

doanh nghiệp để làm cơ sở cho các giải pháp nâng cao năng lực của đào tạo nghề

đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay.

- Đề tài: “Dự báo xu hướng phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2011 -

2020” do Phan Văn Nhân là chủ nhiệm. Đề tài được nghiên cứu với mục tiêu xây

dựng hệ thống lý luận cơ bản về dự báo phát triển giáo dục nghề nghiệp, xác định

những xu hướng phát triển giáo dục nghề nghiệp từ 2011- 2020 và xác định các giải

pháp, điều kiện đảm bảo thực hiện được những xu hướng phát triển giáo dục nghề

nghiệp từ 2011- 2020, trong đó có đề cập đến nội dung phát triển đội ngũ giáo viên.

- Đề tài: “Nghiên cứu các giải pháp thực hiện tiêu chuẩn hóa đội ngũ GV các

trường THCN đến năm 2010” do Nguyễn Đăng Trụ (2005) là chủ nhiệm. Đề tài

nghiên cứu cơ sở lý luận, đánh giá thực trạng đội ngũ GV các trường THCN ở nước

ta và đề xuất các giải pháp thực hiện tiêu chuẩn hóa đội ngũ GV THCN đến năm

2010.

- Luận án tiến sĩ: “Nội dung và biện pháp bồi dưỡng trình độ sư phạm cho GV

trường cao đẳng kỹ thuật ở Việt Nam” của Phạm Ngọc Anh (2004). Luận án đã

nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về bồi dưỡng trình độ sư phạm cho GV trường
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cao đẳng kỹ thuật, từ đó đề xuất nội dung và biện pháp bồi dưỡng trình độ sư phạm

phù hợp với GV giảng dạy kỹ thuật trong các trường cao đẳng kỹ thuật ở Việt Nam.

- Luận án tiến sĩ: “Phát triển đội ngũ GV tin học trường THPT theo quan điểm

chuẩn hóa và xã hội hóa” của Vũ Đình Chuẩn (2007). Luận án đã nghiên cứu cơ sở

lý luận về phát triển GV nói chung và phát triển đội ngũ GV tin học THPT nói

riêng, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển đội ngũ GV tin học

THPT.

- Luận án tiến sĩ: “Phối hợp đào tạo giữa dạy nghề và doanh nghiệp trong khu

công nghiệp” của Nguyễn Văn Anh (2009). Luận án nghiên cứu cơ sở lý luận về

việc phối hợp đào tạo giữa dạy nghề và doanh nghiệp, đánh giá thực trạng và đề

xuất các giải pháp nhằm phối hợp đào tạo giữa dạy nghề với doanh nghiệp trong

khu công nghiệp.

- Luận án tiến sĩ: “Quản lý phát triển đội ngũ GV THPT các tỉnh ĐBSCL theo

quan điểm chuẩn hóa” của Phạm Minh Giản (2011). Luận án nghiên cứu cơ sở lý

luận và đánh giá thực trạng phát triển đội ngũ GV THPT các tỉnh ĐBSCL và đề

xuất các giải pháp quản lý phát triển đội ngũ GV THPT các tỉnh ĐBSCL theo

hướng chuẩn hóa.

Theo người nghiên cứu : Nhìn chung các đề tài, công trình nghiên cứu, luận án

trên đã đề cập nhiều góc độ khác nhau về đào tạo nguồn nhân lực, về phát tr iển

ĐNGV ở từng loại hình và từng điều kiện cụ thể khác nhau. Tuy nhiên chưa có

công trình nghiên cứu nào đi sâu nghiên cứu một cách cụ thể, toàn diện và sâu sắc

về dạy nghề, chưa đề cập cụ thể đến công tác quản lý phát triển ĐNGV các trường

CĐN vùng ĐBSCL, là vùng kinh tế trọng điểm (được Thủ tướng Chính phủ phê

duyệt tại quyết định số 492/QĐ-TTg ngày 16/4/2009).

Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài “Quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường cao

đẳng nghề đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực vùng đồng bằng sông Cửu Long” là

rất cần thiết  đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển KT -XH và phát triển nhân lực

vùng ĐBSCL đến năm 2020.

1.1.2 Nghiên cứu ngoài nước

Cơ cấu tổ chức và triển khai quản lý hệ thống giáo dục kỹ thuật và dạy nghề

(GDKT&DN) ở mỗi nước phản ánh quan điểm, định hướng chiến lược cho sự phát

triển nhân lực quốc gia. Báo cáo nghiên cứu tài chính Việt Nam của Phòng dự án
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nguồn nhân lực-Ngân hàng thế giới (WB) đã nêu kinh nghiệm của những nước tăng

trưởng cao Châu Á (HPAE) là: “Việc tạo ra và duy trì một nguồn nhân lực mạnh mẽ

là yếu tố chủ chốt giải thích cho sự tăng trưởng kinh tế”. Hội nghị quốc tế của 150

nước về giáo dục nghề nghiệp trước thềm thế kỷ 21 tại Seoul, Hàn Quốc năm 1999

đã khuyến nghị: “Học suốt đời là một cuộc hành trình với nhiều hướng đi, trong đó

giáo dục nghề nghiệp là hướng đi chủ yếu”. Các định hướng đổi mới phát triển nhân

lực, phát triển đào tạo nghề luôn được gắn liền với nội dung phát triển ĐNGV.

Trong những thập niên cuối của thế kỷ XX, các nghiên cứu về đội ngũ GV

thường gắn với nghiên cứu tổng thể giáo dục, cải cách giáo dục ở các nước phát

triển như Mỹ, Anh, Đức, Nhật Bản và Australia, đáng kể là:

- Công trình nghiên cứu của nhóm công tác “Giáo dục là một ngành chuyên

trách” của diễn đàn giáo dục và kinh tế Carnergie (Mỹ) đã đề xuất  việc “Chính phủ

chuẩn bị cho việc đào tạo GV thế kỷ XXI”. Trong đó, có các nội dung cơ bản liên

quan đến đội ngũ GV như:

+ Khái quát về thời đại của sự biến động, những thử thách và thời cơ đối với

người GV.

+ Nhà trường của thế kỷ XXI với các nội dung:

 Ý tưởng mới;

 Mục tiêu dạy học chuyên nghiệp;

 Các tiêu chuẩn mới về dạy học chất lượng cao;

 Cải cách cơ cấu giáo dục sư phạm;

 GV dân tộc ít người;

 Khuyến khích, thành tích và hiệu ích kinh tế;

 Tiền lương và phúc lợi GV.

- Báo cáo nghiên cứu “Thực trạng giáo dục Nhật Bản” do nhóm công tác nghiên

cứu giáo dục Nhật Bản thuộc Văn phòng nghiên cứu và cải cách giáo dục, Bộ Giáo

dục Mỹ, thực hiện từ 1983 đến 1987. Trong nội dung, báo cáo nghiên cứu ghi nhận

một trong sáu thành công của giáo dục Nhật Bả n là “Bồi dưỡng một đội ngũ GV

chuyên nghiệp hợp thức, có tinh thần hiến thân, được mọi người tôn kính, được ưu

đãi”. Trong báo cáo có đề cập đến “Nghề giáo viên” với các nội dung:

+ Thành phần và tư cách đội ngũ GV;

+ GV tiền nhậm chức;
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+ Đào tạo tại chức;

+ Công hội GV Nhật Bản;

+ Địa vị xã hội và kinh tế.

Báo cáo nghiên cứu cũng đề cập đến cải cách giáo dục quốc gia Nhật Bản với

các nội dung: Chẩn đoán của Hội đồng cải cách giáo dục với các vấn đề giáo dục,

kiến nghị và kết luận của Hội đồng. Hội đồng cải cách giáo dục khẳng định một

trong tám nhiệm vụ chủ yếu của cải cách giáo dục là “Nâng cao chất lượng nguồn

GV”. Kết thúc báo cáo nghiên cứu, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Mỹ W.J. Bennett đã

liên hệ “Gợi mở cho giáo dục Mỹ”, với đề xuất 12 nguyên tắc, trong đó có 2

nguyên tắc:

+ Môi trường nhà trường và lớp học phải phản ảnh mục đích cần đạt được.

+ Một trường học tốt cần có GV hợp thức, có tinh thần hiến thân. Nếu một xã hội

có thể trả cho GV thù lao hợp lý, trong xã hội GV được kính trọng, môi t rường dạy

học trật tự nghiêm chỉnh, quan hệ và trách nhiệm bình đẳng và có cơ hội để họ bổ

túc nghiệp vụ, thì xã hội đó không những có thể thu hút mà còn có thể giữ chân

được rất nhiều GV có năng lực. Kinh nghiệm của Nhật Bản cho thấy không phải chỉ

thông qua Học viện giáo dục để đào tạo nguồn GV, có nhiều cách thức khác nhau

để họ nắm tri thức cho chuyên ngành của mình và có năng lực truyền thụ tri thức

cho học sinh. Trong nhà trường ở Nhật Bản, mỗi lớp khi mở chương trình đều có

trên 5 người xin làm GV đ iều đó thể hiện cần có hệ thống chính sách tạo động lực

thu hút giáo viên cho nhà trường.

Nhìn chung, các công trình nghiên cứu phục vụ đào tạo nguồn nhân lực khoa

học-kỹ thuật ở các nước phát triển thể hiện quan điểm:

+ Chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quyết định tăng trưởng kinh tế;

+ Đội ngũ GV là yếu tố quyết định chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của mỗi

quốc gia.

Kinh nghiệm của các nước phát triển cho thấy: Một hệ thống đào tạo nghề đáp

ứng nhu cầu nhân lực có chất lượng của thị trường l ao động cần phải dựa trên hệ

thống chính sách phát triển ĐNGV hiệu quả. Đó là kinh nghiệm quý báu và thực

tiễn để Việt Nam nghiên cứu vận dụng.
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1.2 Các khái niệm

1.2.1 Giảng viên, đội ngũ giảng viên trường cao đẳng nghề

1.2.1.1 Giảng viên

Nhà giáo là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong nhà trường hoặc

các cơ sở giáo dục khác với những tiêu chuẩn sau đây [53]:

- Phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt;

- Đạt trình độ chuẩn được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ;

- Đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp;

- Lý lịch bản thân rõ ràng.

Luật giáo dục sửa đổi bổ sung ngày 29/11/2009 quy định:Nhà giáo giảng dạy

ở cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ

cấp nghề (SCN), trung cấp nghề (TCN), TCCN gọi là giáo viên. Nhà giáo giảng dạy

ở cơ sở giáo dục đại học, trườn g CĐN gọi là giảng viên, n hư vậy giảng viên là nhà

giáo làm nhiệm vụ giảng dạy giáo dục ở các trường cao đẳng và đại học. Giảng viên

là viên chức thuộc ngành giáo dục đào tạo. Cần phân biệt khái niệm giảng viên (nhà

giáo) với khái niệm giảng viên theo tiêu chuẩn ngạch, bậc giảng viên, một chức

danh của cao đẳng và đại học [5].

1.2.1.2 Đội ngũ giảng viên trường cao đẳng nghề

a. Đội ngũ

Theo tự điển tiếng Việt (2001): Đội ngũ là một khối đông người cùng chức

năng nghề nghiệp, được tập hợp và tổ chức thành một lực lượng.

Ngoài ra, do cách tiếp cận khác nhau các tác giả nghiên cứu đã có khái niệm

đội ngũ khác nhau, nhưng theo người nghiên cứu tựu trung lại vẫn phản ánh: đó là

một nhóm người được tổ chức và tập hợp thành một lực lượng để cùng thực hiện

một hay nhiều chức năng, họ có thể cùng nghề nghiệp, hoặc không cùng nghề

nghiệp; nhưng có chung một lý tưởng mục đích nhất định và gắn bó với nhau về

quyền lợi vật chất, tinh thần.

b. Giảng viên trường CĐN

Giảng viên trường CĐN là nhà giáo giảng dạy ở trường CĐN với các nhiệm

vụ và quyền sau:
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Các nhiệm vụ của GVDN [13]:

- Giáo dục, giảng dạy theo mục tiêu, nguyên lý giáo dục, thực hiện đầy đủ

và có chất lượng chương trình giáo dục;

- Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và

điều lệ nhà trường;

- Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng nhân cách của

người học, đối xử công bằng với người học, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng

của người học;

- Không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ

chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, nêu gương tốt

cho người học.

Các quyền của GVDN [13]:

- Được giảng dạy theo chuyên ngành đào tạo;

- Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ;

- Được hợp đồng thỉnh giảng và NCKH tại các trường, cơ sở giáo dục khác và

cơ sở NCKH với điều kiện bảo đảm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ nơi mình công tác;

- Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự;

- Được nghỉ hè, nghỉ Tết âm lịch, nghỉ học kỳ theo quy đ ịnh của Bộ trưởng Bộ

GD-ĐT và các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ luật lao động;

- Được đi thực tế sản xuất, tiếp cận với công nghệ mới.

- Được sử dụng các tài liệu, phương tiện, đồ dùng dạy học, thiết bị và CSVC

của CSDN để thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Được tham gia đóng góp ý kiến về chủ trương, kế hoạch của CSDN, xây

dựng chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy và các vấn đề có liên quan

đến quyền lợi của GV.

c. Đội ngũ giảng viên trường CĐN

ĐNGV trường CĐN là tập hợp các nhà giáo làm nh iệm vụ giảng dạy và

nghiên cứu khoa học (NCKH) ở các trường CĐN, họ gắn kết với nhau thực hiện

nhiệm vụ, mục tiêu đào tạo nghề, cùng trực tiếp giảng dạy và giáo dục học sinh,sinh

viên (HSSV) theo ràng buộc của những nguyên tắc có tính chất hành chính của

ngành dạy nghề và của nhà nước. Đặc điểm đào tạo nghề là dạy thực hành là chủ

yếu để hình thành kỹ năng nghề cho người học, vì vậy trong đội ngũ  giảng viên
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trường CĐN số giảng viên dạy tích hợp (lý thuyết và thực hành) và thực hành nghề

chiếm số lượng đông hơn và trong quản lý cần quan tâm đến đội ngũ này.

1.2.2 Phát triển đội ngũ giảng viên

1.2.2.1 Phát triển

“Phát triển là biến đổi hoặc làm cho biến đổi theo chiều hướng tăng, từ ít

đến nhiều, hẹp đến rộng, thấp đến cao, đơn giản đến phức tạp” [85].

Theo quan niệm David C.Korten, nhà hoạt động xã hội của Mỹ: “Phát triển

là một tiến trình qua đó các thành viên của xã hội tăng được những khả năng của cá

nhân và định chế của mình để huy động và quản lý nguồn lực nhằm tạo ra những

thành quả bền vững... nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống phù h ợp với nguyện

vọng của họ” [23].

Theo người nghiên cứu: Phát triển là tăng trưởng tiến lên; biểu hiện sự thay đổi

tăng tiến cả về lượng lẫn chất, cả về thời gian và không gian của sự vật, hiện tượng,

con người trong xã hội.

1.2.2.2 Phát triển đội ngũ giảng viên

Theo Menges J.R quan niệm phát triển ĐNGV là: “Nhằm mục đích tăng

cường hơn nữa đến sự phát triển toàn diện của người GV trong hoạt động nghề

nghiệp” [83].

Chỉ thị 40/TW của Ban Bí Thư TW Đảng khóa IX ký ngày 15 /06/2004 về việc

xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý (CBQL) giáo

dục, đã chỉ đạo: “Xây dựng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục một cách toàn

diện”. Đây là nhiệm vụ vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa mang tính chiến lược

lâu dài, nhằm thực hiện thành công chiến lược phát triển giáo dục 2001 -2010 và góp

phần chấn hưng đất nước. Mục tiêu là xây dựng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo

dục được chuẩn hóa, đảm bảo chất lượng đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc

biệt là chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất lối sống, lương tâm, tay

nghề của nhà giáo; thông qua việc quản lý, phát triển đúng định hướng và có hiệu

quả sự nghiệp giáo dục để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng đòi

hỏi ngày càng cao của sự nghiệp CNH -HĐH đất nước.

Theo người nghiên cứu, phát triển ĐNGV dạy nghề thực chất là phát triển

nguồn nhân lực trong giáo dục đào tạo cho các cơ sở dạy nghề (CSDN). Trong

phạm vi nhà trường CĐN, phát triển ĐNGV dạy nghề nhằm đạt các mục tiêu sau:
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- Phát triển GVDN đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng theo chuẩn, đồng bộ

về cơ cấu, thực hiện tốt kế hoạch đào tạo của nhà trường;

- Tạo được bầu không khí hào hứng, lành mạnh trong tập thể GVDN để mọi

người phấn khởi, hài lòng, gắn bó với nhà trường, đóng góp công sức của cá nhân

một cách tốt nhất;.

- Có chính sách đãi ngộ về vật chất và tinh thần đối với GVDN có trình độ

cao, năng lực nghề nghiệp giỏi, tạo điều kiện để GVDN an tâm ổn định nghề nghiệp

và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

1.2.3 Quản lý phát triển đội ngũ giảng viên

1.2.3.1 Quản lý

Ngày nay quản lý thực sự đã trở thành một khoa học, có vai trò quyết định

đến sự thành công hay thất bại trong tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự,

văn hoá, xã hội...

Với nhiều cách tiếp cận ở các góc độ kinh tế, xã hội, g iáo dục...các nhà

nghiên cứu, thực hành về quản lý đã đưa ra nhiều quan niệm khác nhau về quản lý:

+ FW. Taylor (Mỹ) người sáng lập ra trường phái quản lý theo khoa học cho

rằng: “Quản lý là nghệ thuật biết rõ ràng, chính xác cái gì cần làm và làm cái đó t hế

nào bằng phương pháp tốt nhất, rẻ nhất” [81] ;

+ Harold Koontz: “Quản lý là một hoạt động thiết yếu, nó đảm bảo phối hợp

những nỗ lực cá nhân nhằm đạt được các mục đích của nhóm. Với thời gian, tiền

bạc, vật chất và sự bất mãn ít nhất. Với tư cách thực hành thì quản lý là một nghệ

thuật, còn với kiến thức thì quản lý là một khoa học ” [38] ;

+ Henry Fayol là người đầu tiên chỉ ra chức năng và những yếu tố của quản

lý: “Quản lý hành chính là dự đoán và lập kế hoạch, tổ chức điều khiển, phối hợp và

kiểm tra”;

Các nhà nghiên cứu và chuyên gia về quản lý của Việt Nam cũng có các

quan niệm tương tự :

+ Tiếp cận trên phương diện hoạt động của một tổ chức, Nguyễn Ngọc

Quang cho rằng: “Quản lý là tác động có mục đích, có kế hoạch của chủ thể quản lý

đến những người lao động nói chung là khách thể quản lý nhằm thực hiện được

những mục tiêu dự kiến” [52];
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+ Phan Văn Kha cho rằng: “Quản lý là quá trình lập kế hoạch, tổ chức, lãnh

đạo và kiểm tra công việc của các thành viên thuộc một hệ thống, đơn vị và việc sử

dụng các nguồn lực phù hợp để đạt được m ục đích đã định” [40].

Theo người nghiên cứu, trong cách diễn đạt trên cho thấy những điểm chung

sau đây:

+ Quản lý là thuộc tính bất biến nội tại của mọi quá trình, hoạt động xã hội

loài người. Lao động quản lý là điều kiện quan trọng để làm cho xã hội loài người

tồn tại, vận hành và phát triển.

+ Hoạt động quản lý được thực hiện với một tổ chức hay một nhóm xã hội.

+ Yếu tố con người, trong đó chủ yếu bao gồm người quản lý và người bị

quản lý, họ giữ vai trò trung tâm trong hoạt động quản lý.

+ Dù cách tiếp cận khác nhau, song các định nghĩa trên đều đề cập tới bản

chất của hoạt động quản lý: Đó là cách thức tổ chức - điều khiển (cách thức tác

động) của chủ thể quản lý đến khách thể quản lý nhằm thực hiện có hiệu quả mục

đích mà tổ chức đó đã đặt ra.

1.2.3.2 Quản lý phát triển đội ngũ giảng viên dạy nghề

Quản lý phát triển ĐNGV dạy nghề là hoạt động bao gồm: Quy hoạch; tuyển

chọn, sử dụng; đào tạo, bồi dưỡng; thực hiện các chế độ chính sách; Quan hệ hợp

tác với các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ; kiểm tra, đánh giá nhằm tạo môi

trường thuận lợi nhất để ĐNGV dạy nghề ngày càng phát triển đủ về số lượng, đồng

bộ về cơ cấu, đảm bảo về chất lượng, đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực kỹ thuật,

góp phần phát triển KT-XH của địa phương, vùng.

1.2.4 Nhân lực, nguồn nhân lực

Trong tiếng Anh có hai thuật ngữ để chỉ nhân lực.

- “Human Resource” (đề tài dùng với nghĩa: nguồn nhân lực).

- “Manpower” (đề tài dùng với nghĩa: nhân lực).

Manpower được định nghĩa là “lực lượng người (man) trở thành lao động

hoặc có sức lao động (power) của một lĩnh vực, khu vực, quốc gia”. Từ điển

Webmaster định nghĩa gần tương tự nhưng giải thích “ Man” là lực lượng con người

(bao gồm đã được đào tạo và chưa được đào tạo) của một khu vực, địa hạt; Power

là có năng lực hoạt động (sản xuất, sáng tạo). Manpower là lực lượng con người có

khả năng hoạt động (sản xuất, sáng tạo).



16

Trong từ điển Tiếng Việt, “nhân lực” là chỉ người lao động và trong lao động

sản xuất thì gọi đó là sức người. Có nhiều tài liệu nói về khái niệm nhân lực:

- Nhân lực còn chỉ người lao động kỹ thuật được đào tạo trong nguồn nhân

lực ở một trình độ nào đó để có năng lực tham gia vào lao động xã hội [6];

- Trong các cuộc điều tra hàng năm về lao động và việc làm do Bộ Lao

động Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức, thuật ngữ “dân số trong độ

tuổi lao động” được sử dụng thay thế cho “nhân lực” phân theo các trình độ đào tạo

[39], theo người nghiên cứu đây là khái niệm được sử dụng nhiều nhất.

* Nguồn nhân lực. Có nhiều quan điểm khác nhau về nguồn nhân lực:

- Nghĩa rộng: Theo lý thuyết phát triển, nguồn nhân lực (Human Resource)

được hiểu như nguồn lực con người của một quốc gia, một vùng lãnh thổ, là một bộ

phận của các nguồn lực có khả năng huy động, tổ chức quản lý để tham gia vào quá

trình phát triển KT-XH như nguồn lực vật chất (Physical Resources), nguồn lực tài

chính (Finacial Resources).

Theo Tổ chức giáo dục, khoa học, văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO):

“Nguồn nhân lực là trình độ lành nghề, là kiến thức và năng lực của t oàn bộ cuộc

sống con người hiện có thực tế, hoặc tiềm năng để phát triển KT-XH trong một

cộng đồng”. Nghĩa là, nguồn nhân lực bao gồm những người đang làm việc và

những người trong tuổi lao động có khả năng lao động.

Theo Phạm Minh Hạc và các nhà khoa học tham gia chương trình KX-07,

“Nguồn nhân lực cần được hiểu là số dân và chất lượng con người, bao gồm cả thể

chất và tinh thần, sức khỏe và trí tuệ, năng lực, phẩm chất và đạo đức của người lao

động. Nó là tổng thể nguồn nhân lực hiện có thực tế và tiềm năng được chuẩn bị sẵn

sàng để tham gia phát triển KT-XH của một quốc gia hay một địa phương nào đó”.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ V của Ban chấp hành TW Đảng khóa VIII

khẳng định: “Nguồn lực con người là quý báu nhất, có vai trò quyết định, đặc biệt

đối với nước ta khi nguồn lực tài chính và nguồn lực vật chất còn hạn hẹp”. .

- Nghĩa hẹp: Nguồn nhân lực là nguồn lao động. Có sự khác biệt giữa các

quốc gia về khái niệm nguồn lao động.

Ở Pháp, nguồn lao động là toàn bộ những người có khả năng lao động, đang

làm việc và chưa làm việc nhưng không bao gồm những người có khả năng lao

động nhưng không có nhu cầu làm việc.
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Ở Việt Nam, theo Tổng cục Thống kê: “nguồn nhân lực gồm những người đủ

15 tuổi trở lên có việc làm và những người trong độ tuổi lao động, có khả năng lao

động nhưng đang thất nghiệp, đang đi học, đang làm nội trợ trong gia đình, không

có nhu cầu làm việc, những người thuộc các tình trạng khác như nghỉ hưu trước

tuổi”.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, phát triển nguồn nhân lực đã thực

sự trở thành nhu cầu cấp thiết của nhiều quốc gia trên thế giới.

Vai trò của nhân lực được thể hiện vừa với tư cách là chủ thể vừa với tư cách

là khách thể của các quá trình KT-XH.

Trong quan hệ với nguồn lực tự nhiên và các nguồn lực khác, nhân lực thể

hiện với tư cách là chủ thể của sự khai thác và sử dụng. Chính con người với thể lực

và trí tuệ của mình mới là nhân tố quyết định hiệu quả của việc khai thác, sử dụng

nguồn lực tự nhiên và các nguồn lực khác. Đồng thời việc khai thác và sử dụng các

nguồn lực đó một cách có hiệu quả sẽ đem lại, nhân lên sức mạnh nguồn lực của

con người. Trong thời đại ngày nay, chính nguồn nhân lực và chất lượng của nó mới

trở thành nhân tố chủ yếu tạo nên các nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao.

Với tư cách là chủ thể, con người không chỉ quyết định hiệu quả của việc khai

thác, sử dụng nguồn lực tự nhiên và các nguồn lực khác hiện có, mà còn góp phần

quan trọng vào sự phát triển và bền vững trong tương lai.

Với tư cách là một khách thể, con người trở thành đối tượng của sự k hai thác,

sử dụng, đầu tư và phát triển. Khi nói đến vai trò của nhân lực với tư cách đối tượng

của sự khai thác, sử dụng, người ta thường nói đến tính chất không bị cạn kiệt của

nhân lực. Cho tới thập kỷ gần đây, các nhà khoa học và các nhà hoạch định chí nh

sách, chiến lược của tất cả các quốc gia trên thế giới đều nhận ra rằng, nguồn lực tự

nhiên dù có phong phú và giàu có đến mấy thì cũng sẽ bị cạn kiệt trước sự khai thác

của con người và chỉ có nhân lực mới là nguồn tài nguyên vô tận và khai thác không

bao giờ hết.

Khi đề cập đến nhân lực, người ta thường nói tới mặt số lượng và mặt chất

lượng. Số lượng nhân lực chính là lực lượng lao động và khả năng cung cấp lực

lượng lao động cho sự phát triển KT-XH. Số lượng nhân lực đóng vai trò quan

trọng đối với sự phát triển KT-XH. Số lượng nhân lực không cân xứng với sự phát

triển (hoặc thừa hoặc thiếu) sẽ có tác động không tốt đối với sự phát triển KT-XH.
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Nhưng, yếu tố quan trọng nhất đối với nhân lực không phải là số lượng, mà là

chất lượng nguồn lực con người. Đây mới chính là yếu tố quyết định đối với sự phát

triển KT-XH. Nói đến chất lượng của nguồn lực con người là nói đến hàm lượng trí

tuệ ở trong đó, nói tới “người lao động có trí tuệ cao, có tay nghề thành thạo, có

phẩm chất tốt đẹp, được đào tạo, bồi dưỡ ng và phát huy bởi một nền giáo dục tiên

tiến gắn liền với một nền khoa học, công nghệ hiện đại”.

Do tầm quan trọng của trí tuệ, tri thức và kỹ năng như vậy, ngày nay hầu hết

các quốc gia trên thế giới đều tìm cách nâng cao hàm lượng trí tuệ của đội ngũ la o

động, trong đó các biện pháp về GD-ĐT đóng vai trò hết sức quan trọng. Kinh

nghiệm lịch sử đã chỉ ra rằng, không một quốc gia nào, một dân tộc nào trên thế

giới có thể trở nên giàu có và có tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cao trước khi đạt được

phổ cập giáo dục phổ thông.

Gary Becker, người được giải thưởng Nobel về kinh tế năm 1992 đã khẳng

định “không có đầu tư nào mang lại nguồn lợi lớn hơn như đầu tư vào nguồn lực

con người, đặc biệt là đầu tư cho giáo dục” [45 ].

Trong bối cảnh nước ta chuyển từ nền kinh tế nông nghiệp sang kinh tế công

nghiệp, đẩy mạnh CNH-HĐH và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, thì một loạt

vấn đề như cơ cấu kinh tế được xây dựng chủ yếu là công nghiệp và dịch vụ. Quá

trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng là quá trình chuyển dịch cơ cấu lực lượng lao

động. Vai trò khoa học và công nghệ rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định dẫn tới

tỷ lệ lao động thấp ngày càng giảm và tỷ lệ lao động qua đào tạo ngày càng tăng,

trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của người lao động sẽ là trung cấp, cao đ ẳng,

đại học,…Chính sự năng động của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa (XHCN) đòi hỏi hệ thống đào tạo chuyển từ cung sang cầu để nhanh chóng

có được cơ cấu lao động, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu vùng, miền phục vụ sự nghiệp

CNH-HĐH đất nước; nói cách khác, đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực là một đòi

hỏi khách quan của sự phát triển KT-XH ở nước ta hiện nay.

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI khẳng định: “GD-ĐT có sứ mạng nâng

cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp ph ần quan trọng xây

dựng đất nước, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam”.
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Chiến lược phát triển KT-XH giai đoạn 2011-2020 đã định hướng: “Phát triển

và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao là một đột

phá chiến lược”.

Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020 xác định: “Mục

tiêu tổng quát phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020 là đưa nhân lực Việt

Nam trở thành nền tảng và lợi thế quan trọng nhất để phát triển bền vững đất nước,

hội nhập quốc tế và ổn định xã hội, nâng trình độ cạnh tranh của nhân lực nước ta

lên mức tương đương các nước tiên tiến trong khu vực, trong đó một số mặt tiếp cận

trình độ các nước phát triển trên thế giới”.

Theo người nghiên cứu phát triển nhân lực là phải : đáp ứng nhu cầu về số

lượng, cơ cấu và trình độ nhân lực, đảm bảo yêu cầu nhân lực thực hiện thành công

CNH-HĐH đất nước, phát triển nhanh những ngành, lĩnh vực mà Việt Nam v à vùng

ĐBSCL có lợi thế so sánh, đồng thời đề xuất các giải pháp có tính khả thi để hình

thành đội ngũ nhân lực chất lượng cao. Để thực hiện mục tiêu cụ thể phát triển nhân

lực trong thời gian sắp tới cần phải xây dựng được đội ngũ GV có chất lượng cao.

Đội ngũ GV đóng vai trò quyết định chất lượng  nhân lực.

1.3 Phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng nghề theo chuẩn

1.3.1. Vị trí của trường cao đẳng nghề trong hệ thống giáo dục quốc dân

Sơ đồ 1.1 Hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam
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Theo Luật Dạy Nghề, dạy nghề có 3 trình độ đào tạo là SCN, TCN và CĐN.

Mục tiêu dạy nghề là: “Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất , dịch vụ

có năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có đạo đức, lương tâm

nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ nhằm tạo điều kiện

cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm

hoặc học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH -HĐH đất nước”

[13].

Mục tiêu cụ thể đối với trình độ CĐN là: “Dạy nghề trình độ cao đẳng nhằm

trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công

việc của một nghề, có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm; có

khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; giải quyết được

các tình huống phức tạp trong thực tế; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức

kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ, tạo điều kiện cho người học nghề sau

khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình

độ cao hơn”.

Như vậy, trường CĐN là cơ sở đào tạo lao động kỹ thuật trực tiếp có trình độ

cao nhất trong hệ thống dạy nghề.

1.3.2. Năng lực của  giảng viên cao đẳng nghề

1.3.2.1 Mô hình giảng viên trong nền giáo dục hiện đại

Đội ngũ GV đóng vai trò quan trọng, là yếu tố quyết định chất lượng và hiệu

quả giáo dục. Ngay từ thời xa xưa, vai trò của GV không chỉ đóng khung trong hoạt

động dạy học, giáo dục mà còn có vị trí và vai trò quan trọng trong đời sống cộng

đồng và xã hội. Ngày nay, trong quá trình CNH -HĐH dưới tác động trực tiếp và

mạnh mẽ của các cuộc cách mạng khoa học công nghệ đã làm thay đổi cơ bản đời

sống xã hội từ cơ sở kinh tế đến kiến trúc thượng tầng.

Theo Trần Khánh Đức [25]: “Người GV trong nền giáo dục hiện đại không chỉ

được coi là người truyền thụ cái đã là chính thống, người cung cấp những thông tin

được soạn thảo trên cơ sở những điều có sẵn, người thừa hành mà phải là người đề

xướng, thiết kế nội dung và phương pháp dạy nhằm làm thay đổi những thị hiếu,

hứng thú người học, là người giúp cho học sinh biết cách học, cách tự rèn luyện” .

Nếu như chức năng dạy học và giáo dục là chức năng cơ bản của người GV thì

chức năng nghiên cứu -phát triển ngày càng trở nên quan trọng trong xã hội hiện đại.
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Công tác nghiên cứu khoa học có tác động trực tiếp đến quá trình nâng cao trình độ

và năng lực nghề nghiệp của GV. Lao động của người GV được thực hiện ở những

vị trí, môi trường hoạt động khác nhau (lớp học, phòng thí nghiệm, xưởng thực tập,

xí nghiệp,...) với nhiều hình thức tổ chức khác nhau nên đòi hỏi GV phải có tri thức,

kỹ năng nghề  và kỹ năng nhất định về tổ chức, quản lý đào tạo.

Các kiến thức, năng lực tổ chức và quản lý hoạt động sư phạm, nghiên cứu

khoa học công nghệ, hoạt động nghề nghiệp và hoạt động xã hội của người GV là

nhân tố quan trọng trong phản ảnh trình độ và năng lực của GV. Trần Khánh Đức

[25] đã khái quát mô hình về các đặc trưng của người GV (x em sơ đồ 1.2)

Theo người nghiên cứu, vấn đề hình thành mô hình người GV dạy nghề và

chuẩn quốc gia (National Standard) có so sánh với chuẩn khu vực và quốc tế được

nhiều nhà kỹ thuật, nhà tâm lý, nhà giáo dục và các học giả khác đề cập bằng nhữn g

cách tiếp cận khác nhau.

Với những yêu cầu mới, thách thức mới của quá trình hình thành và phát triển

nền kinh tế tri thức ở Việt Nam, quá trình xây dựng mô hình người GV dạy nghề

cần tiếp cận theo hướng nhân cách-hoạt động-giao tiếp.

Nhân cách là mức độ phù hợp của thang giá trị, thước đo giá trị, định hướng

giá trị của cộng đồng xã hội. Nhân cách người GV dạy nghề cần được xem xét trong

điều kiện hoạt động thực tiễn dạy học ở trường và trong giao tiếp với môi trường

hoạt động nghề nghiệp và xã hội. Đó là cách tiếp cận mới để hình thành mô hình

người GV dạy nghề. Hai yếu tố nổi bật, là hạt nhân của mô hình này là giá trị và

quan hệ hành động thể hiện ở nhiều thành tố hợp thành. Các yếu tố đó thể hiện năng

lực đặc trưng của người GV dạy nghề, thể hiện ở k iến thức, kỹ năng, thái độ nghề

Sơ đồ 1.2: Mô hình tổng thể của người GV trong nền giáo dục hiện đại

Chuyên gia
(Nhà nghiên cứu
Nhà khoa học)

Nhà quản lý
(trường học, lớp học )

Nhà hoạt động xã
hội và văn hóa

Nhà giáo dục

Mô hình
GIÁO VIÊN
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nghiệp chuyên môn và phẩm chất đặc trưng của nghề dạy học. Chúng có quan hệ

chặt chẽ với nhau và biểu hiện ở trong nhau. Đó là sự thống nhất trong cấu trúc

nhân cách của người GV dạy nghề.

1.3.2.2 Năng lực của giảng viên dạy nghề

Nguyễn Viết Sự [56] cho rằng chuẩn tối thiểu và các thành phần cốt lõi của

mô hình người GV dạy nghề chung nhất cho mọi ngành nghề bao gồm:

- Năng lực nghề nghiệp chuyên môn;

- Năng lực nghề nghiệp sư phạm;

- Năng lực hỗ trợ (công nghệ thông tin, Internet , ngoại ngữ, giao tiếp)

Năng lực (Competency) bao gồm Kiến thức (Knowledge), Kỹ năng (Skill),

Thái độ nghề nghiệp (Attitude) và Thói quen làm việc (Workhabit).

Do cách tiếp cận khác nhau các tác giả nghiên cứu đã có cách hiểu khác nhau

về năng lực, nhưng điểm chung trong các khái niệm về năng lực là: Năng lực là khả

năng hoàn thành nhiệm vụ đặt ra, gắn với một loại hoạt động cụ thể nào đó. Năng

lực là một yếu tố của nhân cách nên mang dấu ấn cá nhân, thể hiện tính chủ quan

trong hành động và được hình thà nh theo quy luật phát triển nhân cách, trong đó

giáo dục, hoạt động và giao lưu có vai trò quyết định.

Theo người nghiên cứu: Năng lực là đặc điểm tâm lý cá nhân đáp ứng được

những đòi hỏi của hoạt động nhất định nào đó và là điều kiện để thực hiện có kết

quả hoạt động đó. Nói cách khác, năng lực là sự tổng hợp các thuộc tính độc đáo

của nhân cách phù hợp với yêu cầu của một hoạt động nhất định, đảm bảo cho hoạt

động đó đạt kết quả.

Mặt khác, về bản chất, năng lực được tạo nên bởi các thành tố: Kiến thức, kỹ

năng, thái độ. Các yếu tố này không tồn tại riêng lẻ mà chúng hòa quyện, đan xen

vào nhau. Năng lực của GVDN có được cơ bản nhờ vào sự bền bỉ, kiên trì học tập,

rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm của bản thân trong hoạt động thực tiễn. Tuy nhiên

các yếu tố quản lý (tổ chức quá trình đào tạo, bồi dưỡng, chính sách tạo môi trường

và điều kiện…) có tác động tích cực vào nâng cao năng lực trên của GVDN.



23

Cấu trúc năng lực của GVDN được nêu trong sơ đồ 1. 3 sau [56]:

1.3.3. Chuẩn giảng viên cao đẳng nghề

Chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề qui định tại Thông tư 30/2010/TT-

BLĐTBXH ngày 29/09/2010 của , Bộ LĐTB&XH bao gồm các nội dung:

- “Chuẩn GVDN” là hệ thống các yêu cầu cơ bản về phẩm chất chính trị, đạo

đức, lối sống, năng lực nghề nghiệp mà GVDN cần đạt được nhằm đáp ứng mục

tiêu dạy nghề. (xem sơ đồ 1.6)

- “Tiêu chí” là một lĩnh vực của chuẩn, bao gồm các yêu cầu có nội dung liên

quan thể hiện năng lực GVDN thuộc lĩnh vực đó. Mỗi tiêu chí có một số tiêu chuẩn.

- “Tiêu chuẩn” là những y êu cầu cụ thể của tiêu chí. Trong mỗi tiêu chuẩn có

các chỉ số đánh giá.

Chuẩn giảng viên CĐN được qui định với 4 tiêu chí và 16 tiêu chuẩn [10].

1.3.3.1 Tiêu chí 1: Phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sống, gồm 3

tiêu chuẩn

- Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị.

- Tiêu chuẩn 2: Đạo đức nghề nghiệp.

- Tiêu chuẩn 3: Lối sống, tác phong.

Sơ đồ 1.3. Cấu trúc năng lực GVDN

Năng lực của giáo viên dạy nghề

Năng lực sư phạmNăng lực chuyên môn

Năng lực dạy học Năng lực giáo dục

Năng lực xã hội

TIÊU CHÍ

Tiêu chí 1: Phẩm chất chính trị, đạo đức nghề
nghiệp, lối sống (3 tiêu chuẩn)

Tiêu chí 2: Năng lực chuyên môn (2 tiêu chuẩn)

Tiêu chí 3: Năng lực sư phạm dạy nghề
(9 tiêu chuẩn)

Tiêu chí 4: Năng lực phát triển nghề nghiệp,
nghiên cứu khoa học (2 tiêu chuẩn)

Sơ đồ 1.4: Hệ thống tiêu chí của Chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề
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1.3.3.2 Tiêu chí 2: Năng lực chuyên môn, gồm 2 tiêu chuẩn

- Tiêu chuẩn 1: Kiến thức chuyên môn

- Tiêu chuẩn 2: Kỹ năng nghề

1.3.3.3 Tiêu chí 3: Năng lực SPDN, gồm 9 tiêu chuẩn

- Tiêu chuẩn 1: Trình độ nghiệp vụ SPDN, thời gian tham gia giảng dạy.

- Tiêu chuẩn 2: Chuẩn bị hoạt động giảng dạy.

- Tiêu chuẩn 3: Thực hiện hoạt động giảng dạy.

- Tiêu chuẩn 4: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học.

- Tiêu chuẩn 5: Quản lý hồ sơ dạy học.

-Tiêu chuẩn 6: Xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy.

- Tiêu chuẩn 7: Xây dựng kế hoạch, thực hiện các hoạt động giáo dục.

- Tiêu chuẩn 8: Quản lý người học, xây dựng môi trường giáo dục, h ọc tập.

- Tiêu chuẩn 9: Hoạt động xã hội.

1.3.3.4 Tiêu chí 4: Năng lực phát triển nghề nghiệp, NCKH. gồm 2 tiêu chuẩn

- Tiêu chuẩn 1: Trao đổi kinh nghiệm, học tập, bồi dưỡng, rèn luyện.

- Tiêu chuẩn 2: NCKH .

a) Có kiến thức, kỹ năng cơ bản về NCKH và công nghệ;

b) Chủ trì hoặc tham gia đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên.

Theo người nghiên cứu : Chuẩn giảng viên CĐN là yêu cầu mà GVDN cần

đạt được theo qui định. Chuẩn giảng viên CĐN sẽ làm cơ sở để xây dựng mục tiêu

đào tạo, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng GVDN; giúp

GVDN tự đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực nghề nghiệp, từ

đó xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức,

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; làm cơ sở để đánh gi á GVDN hàng năm phục vụ

công tác qui hoạch, sử dụng, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ GVDN và cũng làm cơ

sở để xây dựng chế độ chính sách đối với GVDN. Đặc biệt tiêu chuẩn về kỹ năng

nghề là nét đặc thù của GVDN cần được quan tâm trong giai đoạn hiện nay.

Phát triển và quản lý phát triển ĐNGV trường CĐN trong giai đoạn hiện nay

phải căn cứ vào việc chuẩn hóa ĐNGV theo qui định.
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1.4. Mối quan hệ giữa phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng nghề với

nhu cầu đào tạo nhân lực

1.4.1. Mối quan hệ giữa đào tạo với nhu cầu xã hội

- Theo Đại Từ điển tiếng Việt, đào tạo là quá trình tác động đến một người

nhằm làm cho người đó lĩnh hội và nắm vữn g những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo... một

cách có hệ thống để chuẩn bị cho người đó thích nghi với cuộc sống và k hả năng

nhận một sự phân công lao động nhất định, góp phần vào việc phát triển xã hội, duy

trì và phát triển nền văn minh của loài người.

Theo người nghiên cứu: “Đào tạo là tập hợp bao gồm các hoạt động nhằm trang

bị cho người học những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo và thái độ nghề nghiệp để họ có

thể đảm nhận và hoàn thành công việc được giao.”

Trong thời đại khoa học và công nghệ phát triển, đào tạo đặc biệt đóng vai trò

quan trọng để nâng cao năng suất lao đông, phát triển con người, tạo điều kiện để

họ tham gia vào đời sống KT-XH. Thông qua đào tạo, con người liên tục hoàn thiện

kiến thức và kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp để có thể sống và làm việc có ý nghĩa.

Ngày nay, các quốc gia đều nhận thức được rằng đầu tư cho giáo dục -đào tạo là

đầu tư cho phát triển bền vững và đem lại sự tăng trưởng kinh tế lớn. Để có được

nhân lực có chất lượng, các tổ chức đều quan tâm vấn đề đào tạo nhằm nâng cao

trình độ, kỹ năng người lao động, đáp ứng yêu cầu của tổ chức vì: đào tạo làm tăng

năng suất lao động, đào tạo làm tăng chất lượng sản phẩm và đào tạo làm tăng khả

năng thích ứng của tổ chức đối với môi trường luôn luôn thay đổi.

Một trong những tiêu chí đánh giá đào tạo có hiệu quả hay không là khả năng tìm

việc làm, tự tạo việc làm của người học, đáp ứng được yêu cầu phát triển của xã hội,

của thị trường lao động và nhu cầu học tập suốt đời của người học.

- Nhu cầu xã hội: là tất cả những gì xã hội cần cho sự tồn tại và phát triển. Nhu

cầu xã hội về đào tạo chính là những cần thiết mà đào tạo cần đáp ứng để xã hội

phát triển. Chủ thể nhu cầu xã hội trong đào tạo bao gồm:

+ Nhà nước: Nhà nước quản lý, định hướng sự phát triển của cả hệ thống xã

hội. Nhiệm vụ của đào tạo là góp phần thực hiện thành công các mục tiêu cơ bản

của chiến lược phát triển KT- XH.

+ Cơ sở sử dụng nhân lực: Là nơi người lao động qua đào tạo làm việc và

thăng tiến. Nhu cầu của cơ sở sử dụng nhân lực về nhân lực bao gồm: về số lượng,
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chất lượng của nhân lực theo cơ cấu ngành nghề, cơ cấu trình độ, cơ cấu vùng miền.

Việc điều tra khảo sát, phân tích nhu cầu của cơ sở sử dụng nhân lực giúp xác định

được mục tiêu, nội dung chương trình, nghề cần đào tạo, số lượng và chất lượng

nhân lực cần có để đáp ứng yêu cầu của cơ sở sử dụng nhân lực.

+ Người học: người học vừa là chủ thể cung cấp sức lao động cho sản xuất,

vừa là đối tượng trực tiếp của đào tạo, cơ sở đào tạo sẽ không thể hoạt động được

nếu không có người học. Nhu cầu của người học về đào tạo là nhu cầu được học để

có việc làm, có thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, c ó vị trí và sự tôn

trọng trong xã hội.

- Mối quan hệ giữa đào tạo và nhu cầu xã hội thể hiện ở:

+ Đào tạo với nhu cầu của Nhà nước: đào tạo có nhiệm vụ cung cấp nhân lực

để thực hiện mục tiêu phát triển KT -XH của Nhà nước; Nhà nước quản lý, điều

hành các hoạt động phát triển KT-XH trong đó có đào tạo nhằm thực hiện chủ

trương CNH-HĐH và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

 Để thực hiện thành công CNH-HĐH đất nước thì vai trò của nhân lực qua

đào tạo ngày càng trở nên quan trọng. Nhân lực đã qua đào tạ o với kiến thức, kỹ

năng, tay nghề, năng lực sáng tạo sẽ là nhân tố trực tiếp áp dụng những tiến bộ

KHKT vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm vật chất và tinh thần. Vì vậy,

đào tạo nhân lực phục vụ cho CNH-HĐH trở thành nhiệm vụ ngày càng quan trọng

trong bối cảnh hiện nay.

 Đào tạo với chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là quá

trình thay đổi tỷ trọng các bộ phận hợp thành của nền kinh tế. Quá trình chuyển dịch

cơ cấu kinh tế và cơ cấu nhân lực có mối quan hệ biện chứng, tác động qu a lại và

phụ thuộc lẫn nhau: dưới tác động của nền kinh tế thị trường, cơ cấu kinh tế là yếu

tố khách quan làm thay đổi cơ cấu nhân lực để phục vụ cho tăng trưởng kinh tế; mặt

khác, cơ cấu nhân lực có tác động trở lại cơ cấu kinh tế, thúc đẩy hoặc kìm hãm sự

chuyển dịch của cơ cấu kinh tế. Do đó, để quá trình chuyển dịch kinh tế được

nhanh, thuận lợi, cần chuẩn bị đội ngũ nhân lực đã qua đào tạo phù hợp. Chuyển

dịch cơ cấu kinh tế thể hiện trên các mặt sau:

* Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH -HĐH: thực chất là quá trình

chuyển từ nền kinh tế trình độ thấp, chủ yếu dựa vào nông nghiệp, sang nền kinh tế

hiện đại, trình độ cao. Cơ cấu ngành nghề thay đổi tác động mạnh mẽ đến việc thay
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đổi cơ cấu nhân lực và cơ cấu trình độ nhân lực cho phù hợp với nhu c ầu sản xuất.

Nhân lực lao động ở các lãnh vực có năng suất lao động và giá trị lao động thấp sẽ

chuyển sang lĩnh vực có năng suất lao động và giá trị lao động cao.

* Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo vùng: song song với việc phát triển kinh tế

đồng đều giữa các vùng để giảm khoảng cách về KT-XH giữa các vùng, tạo cơ cấu

kinh tế cân đối hợp lý giữa thành thị và nông thôn, Nhà nước chủ trương ưu tiên

phát triển các vùng kinh tế trọng điểm, khu công nghiệp tập trung, các khu công

nghệ cao, khu chế xuất.

* Phát triển mạnh các thành phần kinh tế: đây là điểm khác biệt so với thời

kỳ kinh tế tập trung chỉ coi trọng kinh tế Nhà nước, kinh tế tập thể, trong khi kinh tế

gia đình, phần kinh tế quan trọng của xã hội lại bị kìm hãm phát triển.

* Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn

thể hiện ở việc mở rộng phạm vi phát triển kinh tế ra ngoài biên giới. Việc xuất

khẩu lao động và chuyên gia trở thành hiện tượng phổ biến giữa các nước.

+  Đào tạo với cơ sở sử dụng nhân lực: Một mặt thể hiện khả năng đáp ứng của

đào tạo đối với nhu cầu nhân lực của cơ sở sử dụng nhân lực. Mặt khác là tác động

trở lại của cơ sở sử dụng nhân lực đối với việc nâng cao chất lượng và hiệu quả đào

tạo. Mối quan hệ nhân quả giữa đào tạo và sử dụn g nhân lực đặt ra yêu cầu cần thiết

phải xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai bên.

+ Đào tạo với người học: trong bối cảnh hội nhập qu ốc tế và nền kinh tế thị

trường, nhu cầu của người học rất đa dạng, học để nâng cao trình độ đáp ứng nhu

cầu có việc làm hoặc thay đổi việc làm phù hợp với thị trường lao động, để tăng thu

nhập, để thăng tiến và để tự khẳng định mình trong xã hội. Do đó, học suốt đời trở

thành xu hướng chung trong nhu cầu của người học và họ có nhiều sự lựa chọn để

học. Để đáp ứng nhu cầu của người học nhất thiết phải xây dựng hệ thống đào tạo

linh hoạt với nhiều phương thức, phương pháp đa dạng, hợp lý, tạo mọi điều kiện để

tất cả mọi người, thậm chí những người thuộc nhóm yếu thế đều có cơ hội tiếp cận.

Tóm lại, đào tạo có vị trí quan trọng trong phát triển nhân lực, đặc biệt là nhân

lực trực tiếp tham gia lao động sản xuất và dịch vụ, tạo ra sản phẩm hàng hóa cho

xã hội. Một trong những nhiệm vụ hàng đầu hiện nay của đào tạo là phải đáp ứng

được nhu cầu của Nhà nước, của cơ sở sử dụng nhân lực và của người học. Nhiệm
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vụ này đặc biệt có tính cấp bách trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế là

phải đào tạo được lực lượng lao động có chất lượng và khả năng cạnh tranh cao.

1.4.2. Đào tạo nhân lực trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế

Khi đề cập đến đào tạo nhân lực trong điều kiện kinh tế thị trường, người ta

thường quan tâm đến một số qui luật của kinh tế thị trường là: Qui luật cung -cầu,

qui luật cạnh tranh, qui luật giá trị.

Cung-cầu nhân lực qua đào tạo được thể hiện thông qua mối quan hệ giữa đào

tạo và sử dụng nhân lực. Nhu cầu về nhân lực là nhu cầu về số lượng, chất lượng và

cơ cấu ngành nghề cho những loại công việc trong xã hội, theo yêu cầu của thị

trường lao động, những cơ sở sử dụng lao động và nhu cầu của mỗi cá nhân trong

cộng đồng. Nhu cầu về nhân lực biến động trong từng thời kỳ dưới tác động của sự

phát triển KT-XH và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của từng vùng, địa phương.

Cung về nhân lực là khả năng cung ứng của hệ thống đào tạo nhân lực cho thị

trường lao động và các đơn vị sử dụng lao động về số lượng, cơ cấu và chất lượng

lao động. Cung về nhân lực được quyết định bởi nhu cầu đào tạo của cá nhân, phụ

thuộc trình độ phát triển của quốc gia, ngân sách nhà nước đối với phát triển đào tạo

nhân lực trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và mục tiêu phát triển con người,

hệ thống thể chế trong đào tạo nhân lực và trình độ phát triển của nền kinh tế.

Qui luật cung-cầu trong điều kiện kinh tế thị trường đòi hỏi phải gắn đào tạo với

nhu cầu lao động trên thị trường lao động. Để thích ứng với kinh tế thị trường, hệ

thống GDNN phải thỏa mãn lợi ích của tất cả các bên tham gia thị trường lao động,

đồng thời phải đảm bảo tính hiệu quả và sự bình đẳng, công bằng xã hội trong giáo

dục. Mọi thông tin về sự thay đổi của cầu lao động về số lượng, chất lượng và cơ

cấu lao động trên thị trường lao động đều phải được nhận biết, phân tích, xem xét

và điều chỉnh trong đào tạo nhân lực. Đây là sự thay đổi căn bản nhất của GDNN

trong nền kinh tế thị trường so với nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung thời bao cấp.

Theo Vũ Ngọc Hải [33], mối quan hệ cung- cầu giữa đào tạo và sử dụng nhân lực

được biểu hiện dưới các mức độ sau:

- Mức độ đáp ứng rất thấp: Hệ thống đào tạo nhân lực hoàn toàn không có khả

năng đáp ứng được nhu cầu nhân lực cho thị trường lao động. Đào tạo và thị trường

lao động hoàn toàn tách biệt nhau;
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- Mức độ đáp ứng thấp: Hệ thống đào tạo nhân lực về cơ bản không đáp ứng

được nhu cầu nhân lực của thị trường lao động về chất lượng, số lượng và cả về cơ

cấu ngành nghề. Nhân tố thị trường lao động hoặc mờ nhạt hoặc không được xuất

hiện trong quá trình đào tạo nhân lực;

- Mức độ đáp ứng trung bình: Hệ thống đào tạo nhân lực chỉ có khả năng đáp

ứng một phần nhu cầu nhân lực cho thị trường lao động kể cả về số lượng, chất

lượng và cả về đáp ứng cho từng vùng, miền;

- Mức độ đáp ứng cao: Về cơ bản hệ thống đào tạo nhân lực gắn với thị trường

lao động và phát triển KT -XH. Nhân lực qua đào tạo cơ bản đáp ứng được về số

lượng, chất lượng, cơ cấu trình độ , cơ cấu ngành nghề, cơ cấu vùng, miền, tuy chưa

thỏa mãn hoàn toàn nhu cầu đòi hỏi;

- Mức độ đáp ứng rất cao: Hệ thống đào tạo nhân lực đáp ứng và làm thỏa mãn

hoàn toàn nhu cầu của thị trường lao động về cả số lượng, chất lượng, cơ cấu ngành

nghề, cơ cấu vùng miền và những đòi hỏi khác. Mức này chứng tỏ đào tạo đã đạt tới

đỉnh cao là hoàn toàn gắn được với thị trường lao động.

Để đáp ứng nhu cầu thị trường, đào tạo nghề phải tuân theo các quy luật của thị

trường, đó là:

- Qui luật cạnh tranh của thị trường lao động thể hiện ở việc ai có khả năng

đáp ứng các yêu cầu lao động nghề nghiệp mà người sử dụng lao động đòi hỏi sẽ là

người có nhiều cơ hội việc làm trong thị trường lao động. Các cơ sở GDNN phải

tuân theo qui luật cạnh tranh để tồn tại và phát triển, tất nhiên sự cạnh tranh phải

lành mạnh thông qua việc đào tạo có chất lượng và tạo động lực cho sự phát triển.

- Qui luật giá trị trong thị trường lao động đòi hỏi GDNN phải lấy chất lượng

đào tạo là sự sống còn và xem đào tạo là sự gia tăng giá trị của nhân lực để giành lợi

thế trong thị trường lao động. Sư linh hoạt và thích ứng của thị trường lao động đòi

hỏi giáo dục nghề nghiệp phải thường xuyên điều chỉnh nội dung chương trình đảm

bảo tính linh hoạt cao và khả năng thích ứng cao hơn cho người l ao động.

- Qui luật cung-cầu, qui luật cạnh tranh và qui luật giá trị trong nền kinh tế

thị trường đòi hỏi phải có mối quan hệ chặt chẽ giữa cơ sở GDNN với cơ sở sử

dụng lao động dưới những hình thức đa dạng, phong phú và phù hợp.

Trong bối cảnh hiện nay, thị trường lao động ở nước ta chưa thật sự phát

triển, việc làm trong xã hội còn thiếu, doanh nghiệp có nhiều cơ hội tuyển chọn
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song lại ít trách nhiệm với đào tạo; hệ thống thông tin dự báo, thông tin thị trường

lao động hoạt động chưa hiệu quả nên v iệc định hướng ngành nghề và qui mô đào

tạo rất khó khăn. Đây là những thách thức đối với hệ thống GDNN, đòi hỏi những

người liên quan đến GDNN phải nhanh chóng đổi mới tư duy đào tạo dưới thời bao

cấp sang tư duy kinh tế thị trường.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, để đủ sức cạnh tranh chúng ta phải xây

dựng được một hệ thống đào tạo chất lượng cao để đào tạo nhân lực các trình độ lao

động kỹ thuật, các công nghệ gia, các nhà nghiên cứu đạt chuẩn khu vực, chuẩn

quốc tế cho một số ngành, lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của đất nước. Đây chính là lực

lượng nòng cốt để chúng ta có thể tiếp nhận một cách sáng tạo công nghệ hiện đại,

kinh nghiệm về sản xuất và quản lý của các nước đi trước, để đón đầu và chủ động

trong quá trình cạnh tranh, hội nhập và chuẩn bị tiền đề cho nền kinh tế tri thức.

Chúng ta đang thiếu hụt nghiêm trọng loại hình lao động kỹ thuật này, hệ thống các

trường cao đẳng nghề với ĐNGV đạt chuẩn sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu đào tạo

lao động kỹ thuật chất lượng cao trong điều kiện hội nhập quốc tế.

1.4.3. Vai trò của trường cao đẳng nghề, của đội ngũ giảng viên dạy nghề

trong đào tạo nhân lực và phát triển kinh tế xã hội của vùng

1.4.3.1 Vai trò của trường cao đẳng nghề trong đào tạo nhân lực và phát triển

kinh tế xã hội của vùng

Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang là xu thế phát triển khách

quan trong đó vừa diễn ra quá trình hợp tác để phát triển đồng thời vừa là quá trình

cạnh tranh gay gắt giữa các nước. Hầu như mọi quốc gia trên thế giới đều coi nhân

tố con người, nguồn lực con người hay nguồn nhân lực là yếu tố cơ bản, có vai trò

quyết định nhất đến sự phát triển nhanh và bền vững của một quốc gia.

Mục tiêu chung phát triển nguồn nhân lực là nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề

nghiệp và phát triển toàn diện của con người Việt Nam về chính trị, trí tuệ, đạo đức,

ý chí và thể lực; hình thành đội ngũ lao động có cơ cấu trình độ, ngành nghề và khu

vực lãnh thổ đáp ứng yêu cầu phát triển KT -XH, bảo đảm an ninh, quốc phòng. Đặc

biệt chú trọng đến bộ phận nhân lực trình độ cao t rong các lĩnh vực quản lý, khoa

học-công nghệ, GD-ĐT và các ngành kinh tế quốc dân, tạo được năng suất và đem

lại giá trị gia tăng cao trong nền kinh tế quốc dân. Vì vậy, vai trò của GDNN trong

sự phát triển KT-XH là rất quan trọng. Với mục tiêu dạy nghề trình độ cao đẳng,
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trường CĐN có vai trò đào tạo lao động kỹ thuật trình độ cao, góp phần vào sự phát

triển KT-XH của địa phương, vùng và cả nước.

- Sứ mệnh của trường CĐN

Trường CĐN là nơi cung cấp cho người học các chương trình đào tạo chất

lượng cao về kinh tế, kỹ thuật và dịch vụ, đồng thời nghiên cứu ứng dụng và triển

khai các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào hoạt động giảng dạy và đời

sống, tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy nghề (SPDN) và bồi dưỡng kỹ

năng nghề (KNN) cho ĐNGV, góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho

công cuộc CNH-HĐH đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

- Chức năng của trường CĐN

Trường CĐN có chức năng đào tạo người lao động có chuyên môn kỹ thuật

nghiệp vụ ở trình độ cao đẳng nhằm cung cấp nguồn nhân lực trực tiếp tham gia các

hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ...theo nhu cầu của thị trường lao động.

Nhằm đẩy mạnh năng suất lao động thì hệ thống GDNN phải tăng cường đào

tạo người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao mới có thể đáp ứng nhu

cầu phát triển KT-XH cho từng vùng, từng địa ph ương và trên phạm vi toàn quốc.

- Nhiệm vụ của trường CĐN

Theo [9] nhiệm vụ của trường CĐN là:

1. Tổ chức đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ ở các

trình độ CĐN, TCN và SCN nhằm trang bị cho người học năng lực thực hành nghề

tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý

thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tạo điều kiện cho họ có khả năng tìm việc làm,

tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu thị trường

lao động.

2. Tổ chức xây dựng, duyệt và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu

dạy nghề đối với ngành nghề được phép đào tạo.

3. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh học nghề.

4. Tổ chức các hoạt động dạy và học; thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp

bằng, chứng chỉ nghề theo quy định của Bộ trưởng Bộ LĐTB & XH.

5. Tuyển dụng, quản lý đội ngũ GV, cán bộ, nhân viên trường đủ về số lượng;

phù hợp với ngành nghề, quy mô và trình độ đào tạo theo quy định củ a pháp luật.
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6. Tổ chức NCKH; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ; thực

hiện sản xuất, kinh doanh và dịch vụ KH-KT theo quy định của pháp luật.

7. Tư vấn học nghề, tư vấn việc làm miễn phí cho người học nghề.

8. Tổ chức cho người học nghề tham quan, thực tập tại doanh nghiệp.

9. Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học nghề

trong hoạt động dạy nghề.

10. Tổ chức cho GV, cán bộ, nhân viên và người học nghề tham gia các hoạt

động xã hội.

11. Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ dạy nghề,

nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào dạy nghề và hoạt động tài chính.

12. Đưa nội dung giảng dạy về ngôn ngữ, phong tục tập quán, pháp luật có

liên quan của nước mà người lao động đến làm việc và pháp l uật có liên quan của

Việt Nam vào chương trình dạy nghề khi tổ chức dạy nghề cho người lao động đi

làm việc ở nước ngoài theo quy định của Bộ LĐTB & XH.

13. Quản lý, sử dụng đất đai, CSVC, thiết bị và tài chính của trường theo quy

định của pháp luật.

14. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Theo người nghiên cứu :

Hệ thống giáo dục cao đẳng, đại học của nước ta thiên về kinh điển

(académic), nặng về lý thuyết. Một thị trường lớn mà giáo dục cao đẳng, đại học ta

cần hướng tới là đào tạo nguồn nhân lực có trình độ KH-KT, tay nghề cao, đáp ứng

nhu cầu các nhà máy sản xuất lớn, các công ty nước ngoài, đồng thời trong nước

cũng đang phát triển loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sử dụng công nghệ tiên

tiến, những đơn vị này đang rất cần có lực lượng trẻ, khỏe, có trình độ chuyên môn,

KNN thành thạo...Trường CĐN được xây dựng và phát triển với đặc thù là CSVC

trang thiết bị dạy nghề hiện đại và đội ngũ GVDN có kiến thức chuyên môn, KNN

thành thạo, đã và sẽ góp phần đào tạo nguồn nhân lực có năng lực thực hành, trình

độ kỹ thuật cao đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH của địa phương, vùng.
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1.4.3.2 Vai trò của đội ngũ giảng viên dạy nghề trong đào tạo nhân lực và phát

triển kinh tế xã hội của vùng

Vai trò của đội ngũ giáo viên/giảng viên đối với sự nghiệp giáo dục và đào

tạo đã được Đảng và Nhà nước ta đánh giá cao và khẳng định qua các văn bản, nghị

quyết, thông tư, chỉ thị trong từng giai đoạn gắn với sự phát triển KT-XH của cả

nước, vùng. Cụ thể:

- Luật Giáo dục đã xác định rõ vai trò của giáo viên: “Nhà giáo giữ vai trò

quyết định trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục”.

- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng lần thứ XI nhấn mạnh: “Phát triển đội ngũ

giáo viên là khâu then chốt” trong chiến lược “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo

dục và đào tạo”.

- Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 xác định 8 giải pháp phát triển giáo

dục giai đoạn 2011-2020, trong đó giải pháp 1 “Đổi mới quản lý giáo dục” là giải

pháp đột phá và giải pháp 2 “Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo

dục” là giải pháp then chốt.

- Chiến lược phát triển Dạy nghề thời kỳ 2011-2020 xác định 9 giải pháp phát

triển dạy nghề trong đó giải pháp 1 “Đổi mới quản lý Nhà nước về d ạy nghề” và

giải pháp 2 “Phát triển đội ngũ giảng viên, giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề” là

hai giải pháp đột phá.

Đào tạo nghề có vai trò quan trọng trong sự phát triển KT -XH của các vùng và cả

nước. Với mục tiêu dạy nghề trình độ cao đẳng, trường CĐ N có nhiệm vụ đào tạo

lao động kỹ thuật trình độ cao, góp phần vào sự phát triển KT -XH của địa phương,

vùng và cả nước. Nhiệm vụ này đặc biệt có tính cấp bách trong bối cảnh toàn cầu

hóa và hội nhập quốc tế của nước ta hiện nay.

Các yếu tố quan trọng tác động trực tiếp đến chất lượng đào tạo nhân lực ở các

trường CĐN gồm: Đội ngũ GVDN; chương trình đào tạo nghề; nguồn lực vật chất

(CSVC, trang thiết bị dạy nghề) và nguồn lực tài chính. Trong các yếu tố trên thì

đội ngũ GVDN giữ vai trò vô cùng quan trọng, là nhân tố quyết định chất lượng đào

tạo và phát triển nhân lực. Đội ngũ GVDN có trình độ KNN thành thạo và trang

thiết bị dạy nghề hiện đại phục vụ rèn luyện tay nghề cho HSSV là nét đặc thù

không thể thiếu ở trường CĐN.
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Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020 xác định mục tiêu

tổng quát là đưa nhân lực Việt Nam trở thành nền tảng và lợi thế cạnh tranh quan

trọng nhất để phát triển bền vững đất nước, hội nhập quốc tế và ổn định xã hội,

nâng trình độ năng lực cạnh tranh của nhân lực nước ta lên mức tương đương các

nước tiên tiến trong khu vực, trong đó một số mặt tiếp cận trình độ các nước phát

triển trên thế giới. Chiến lược cũng khẳng định vai trò của đội ngũ giáo viên trong

đào tạo nhân lực và phát triển KT-XH của vùng và cả nước, cụ thể:

- Chiến lược xác định một trong 3 mục tiêu cụ thể là: “ Xây dựng được đội ngũ

giáo viên có chất lượng cao để đào tạo nhân lực có trình độ cho đất nước”.

- Chiến lược xác định phương hướng phát triển nhân lực đến 2020  theo bậc

đào tạo; các ngành, lĩnh vực; theo một số chủ thể tham gia phát triển trong đó có

đội ngũ giáo viên, giảng viên dạy nghề ; và phát triển nhân lực 6 vùng kinh tế - xã

hội trong cả nước.

Tóm lại, đội ngũ giảng viên dạy nghề có vai trò là chủ thể tham gia phát triển

nhân lực, là nhân tố quyết định chất lượng đào tạo nhân lực và phát triển KT -XH

của vùng và cả nước, do đó phát triển ĐNGV các trường CĐN sẽ góp phần đáp ứng

nhu cầu đào tạo nhân lực và phát triển KT -XH của vùng và cả nước, thực hiện được

mục tiêu của Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020.

1.5 Nội dung quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng nghề đáp

ứng nhu cầu đào tạo nhân lực

1.5.1 Chủ thể quản lý

Các chủ thể quản lý là Chính phủ, Bộ LĐTB&XH và các Bộ ngành liên quan,

UBND Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, Hiệu trưởng các trường CĐN.

Với các cấp độ quản lý khác nhau , các chủ thể quản lý có chức năng nhiệm vụ,

thẩm quyền khác nhau trong quản lý.

- Bộ LĐTB&XH, các Bộ ngành liên quan: Xây dựng chiến lược và chính

sách phát triển dạy nghề trong phạm vi cả nước; Ban hành các văn bản qui phạm

pháp luật, qui định chương trình đào tạo nghề các cấp trình độ; Ban hành qui chế,

qui định về chương trình, định mức, chế độ; Định hướng xây dựng phát triển

ĐNGV dạy nghề, ban hành các chuẩn về GVDN, về đầu tư CSVC - kỹ thuật; Thanh

tra, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, chính sách và các qui định đã ban hành.
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- UBND Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương: Xây dựng qui hoạch

phát triển dạy nghề; Xây dựng và triển khai các đề án phát triển CSVC, tài chính,

GVDN trên cơ sở tham mưu về chức năng chuyên môn của Sở LĐTB&XH; Thẩm

định, phê duyệt đề án phát triển trường CĐN: Phê duyệt qui hoạch phát triển ĐNGV

trường CĐN.

- Hiệu trưởng các trường CĐN: Xây dựng qui hoạch phát triển nhà trườn g

góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển KT -XH của địa phương và xây dựng kế hoạch

thực hiện hằng năm; Điều hành các hoạt động của nhà trường theo điều lệ nhà

trường ; Xây dựng qui hoạch phát triển ĐNGV trình UBND Tỉnh, Thành phố và

Tổng Cục Dạy Nghề- Bộ LĐTB&XH phê duyệt và tổ chức thực hiện các chức năng

quản lý về phát triển ĐNGV.

1.5.2 Nội dung quản lý

1.5.2.1 Qui hoạch phát triển đội ngũ giảng viên dạy nghề

Qui hoạch phát triển ĐNGV dạy nghề là xây dựng kế hoạch dài hạn bố trí,

sắp xếp ĐNGV dạy nghề trong phạm vi quản lý. Qui hoạch phải thực hiện theo các

nguyên tắc sau:

- Căn cứ vào qui định hướng dẫn của các cơ quan quản lý dạy nghề cấp trên và

yêu cầu thực tế của nhà trường để xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch phát triển

ĐNGV dạy nghề.

- Phải xuất phát từ dự báo nhu cầu phát triển dạy nghề, phù hợp với qui hoạch dạy

nghề trên địa bàn.

- Công tác qui hoạch phải đi tắt đón đầu, tạo nguồn, đáp ứng cho từng giai đoạn.

- Phải xây dựng được các tiêu chí về trình độ, phẩm chất và năng lực đối với

GVDN trong từng giai đoạn.

- Phát huy quyền làm chủ tập thể của ĐNGVDN, có ý thức tự giác tham gia.

- Phải xây dựng được ĐNGVDN đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đảm bảo chất

lượng, xác định nội dung và số lượng GVDN đào tạo, bồi dưỡng từng năm họ c.

- Các điều kiện để triển khai công tác bồi dưỡng GVDN.

Qui trình xây dựng qui hoạch tạo ra thông tin và cung cấp một tổng quan về thực

trạng ĐNGVDN. Nhà quản lý, trên cơ sở đó sẽ có thể theo dõi việc thực hiện kế

hoạch và đánh giá việc thực hiện cũng như tác động của các chương trình và hành

động. Điều này sẽ cho phép xác định nhu cầu, điều chỉnh lại chương trình thực hiện
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và sau đó là thiết kế các biện pháp để điều chỉnh việc thực hiện kế hoạch nếu và khi

cần.

Trong bối cảnh hiện nay, việc qui hoạch phát triển ĐNGV dạy nghề đáp ứng nhu

cầu đào tạo nhân lực phải xuất phát từ dự báo nhu cầu đào tạo nhân lực về số lượng,

cơ cấu ngành nghề, chất lượng nhân lực; đánh giá thực trạng ĐNGV dạy nghề so

với chuẩn và với nhu cầu đào tạo, từ đó xác định khoảng thiếu hụt, xây dựng qui

hoạch phát triển ĐNGV về số lượng, về cơ cấu và chất lượng.

- Mục tiêu của qui hoạch về số lượng ĐNGV là:

+ Đảm bảo duy trì đủ, ổn định ĐNGV;

+ Đảm bảo số lượng HSSV/ GV theo qui định;

+ Đảm bảo cho ĐNGV hoàn thành nhiệm vụ và tạo điều kiện cho ĐNGV

có thời gian tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực

nghiệp vụ;

+ Đảm bảo việc sử dụng hợp lý và hiệu quả, đồng thời phát huy tối đa khả

năng của ĐNGV;

- Mục tiêu của qui hoạch về cơ cấu của ĐNGV là tạo ra sự đồng bộ và cân đối

ĐNGV trong nhà trường thể hiện ở độ tuổi, giới tính, trình độ, ngành nghề.

- Mục tiêu của qui hoạch về chất lượng ĐNGV là để đảm bảo ĐNGV có trình

độ, năng lực, phẩm chất theo chuẩn qui định và đáp ứng được mục tiêu đào tạo

nghề; tạo ra sự kế tục giữa các thế hệ GV, không bị hụt hẫng về chất lượng ĐNGV.

Một trong những biện pháp để nâng cao chất lượng ĐNGV là đào tạo, bồi

dưỡng. Đây là một trong những nội dung quan trọng của quản lý phát triển ĐNGV.

1.5.2.2 Tuyển chọn và sử dụng

Tuyển chọn là quá trình nhà trường sử dụng các phương pháp nhằm lựa chọn,

quyết định xem trong số những người tham gia dự tuyển, ai là người đủ tiêu chuẩn,

công việc này đòi hỏi phải xây dựng các tiêu chuẩn cụ thể, rõ ràng cho từng vị trí

tuyển chọn, vừa có những tiêu chuẩn ch ung vừa có tiêu chuẩn cụ thể, cá biệt phù

hợp với yêu cầu để có được ĐNGV dạy nghề đủ về số lượng, mạnh về chất lượng,

đồng bộ về cơ cấu, đáp ứng được mục tiêu kế hoạch đào tạo của trường.

Việc tuyển chọn GVDN trong nhà trường phải nhằm hướng đến mục tiêu sử

dụng đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn, đảm bảo điều kiện môi trường
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chuyên môn để họ dạy tốt, khai thác được tiềm năng, thế mạnh của từng GVDN, hỗ

trợ bổ sung giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, phát huy thế mạnh, hạn chế khiếm khuyết.

Việc tuyển chọn GV thường tiến hành theo các bước:

- Chuẩn bị tổ chức tuyển chọn: xác định các văn bản pháp qui về tuyển dụng

cần tuân theo, số lượng GV các nghề cần tuyển, tiêu chuẩn GV cần tuyển, thành

phần hội đồng tuyển chọn, quyền hạn trách nhiệm của hội đồng tuyển chọn;

- Thông báo tuyển GV: Yêu cầu thông báo cần ngắn gọn, rõ ràng, chi tiết và

đầy đủ những thông tin cơ bản cho ứng viên về tuổi tác, sức khỏe, trình độ. Các

hình thức thông báo tuyển GV là: Thông qua văn phòng dịch vụ lao động; Quảng

cáo trên báo chí, đài phát thanh, truyền hình; Niêm yết cổng trường. Càng có nhiều

ứng viên cho một vị trí tuyển chọn thì càng có điều kiện để tuyển chọn phù hợp.

- Thu nhận và nghiên cứu hồ sơ: Nghiên cứu hồ sơ nhằm ghi lại các thông tin

chủ yếu về ứng viên bao gồm: Học vấn, k inh nghiệm, quá trình công tác; Khả năng

tri thức, mức độ tinh thần; Sức khỏe; Trình độ tay nghề; Tính tình, đạo đức, tình

cảm, nguyện vọng. Ở bước này có thể loại một số ứng viên không thích hợp với vị

trí tuyển chọn, không cần phải làm tiếp các bước khác trong tuyển chọn;

- Tổ chức tuyển: Đây là bước khó khăn nhất đối với ứng viên nhằm chọn ra các

ứng viên phù hợp nhất. Cần có sự tham gia của bộ phận chuyên môn và áp dụng các

hình thức kiểm tra để đánh giá ứng viên về các kiến thức cơ bản, khả năng thực

hành hay trình độ tay nghề...

- Quyết định tuyển: Quyết định tuyển dụng hoặc ký hợp đồng lao động. Quyết

định hoặc hợp đồng cần ghi rõ về chức vụ, lương bỗng, thời gian thử việc.

Sử dụng GV: Hiệu quả của việc tuyển dụng không chỉ phụ thuộc vào việc chọn

đúng người hay không mà còn ở chỗ giúp người được tuyển chọn trở thành GV

thích ứng với nghề nghiệp thông qua việc phân công và hướng dẫn, bồi dưỡng ban

đầu. Sử dụng GVDN chính là sự sắp xếp, bố trí, đề bạt GVDN vào các nhiệm vụ,

chức danh cụ thể nhằm phát huy tối đa khả năng hiện có của GVDN để hoàn thành

được mục tiêu đào tạo của nhà trường.

Sử dụng GVDN phải gắn với việc đào tạo, bồi dưỡng và tạo môi trường phát triển

để người GVDN luôn cập nhật kiến thức mới, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp đáp

ứng nhu cầu đào tạo của nhà trường.
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1.5.2.3 Đào tạo và bồi dưỡng

Mạc Văn Trang [75] đã phân biệt khái niệm đào tạo, bồi dưỡng, đào tạo lại

ĐNGV theo bảng dưới đây.

Bảng 1.1 Phân biệt khái niệm các thuật ngữ đào tạo

Đào tạo Bồi dưỡng Đào tạo lại

Nội dung Bắt đầu học cái mới Tiếp tục cái cũ
nâng cao lên

Chuyên môn mới, lĩnh vực
mới ở cấp độ cao hơn

Mục đích Có một nghề chuyên môn
Tiếp tục công
việc, nghề của
mình tốt hơn

Nâng cao trình độ, hoặc
chuyển nghề, chuyển cấp
độ làm việc

Thời gian Dài hạn (Theo thời gian
cấp trường đào tạo) Ngắn hạn Dài hạn, nhưng thường

ngắn hơn đào tạo mới
Mức độ
đánh giá Được cấp bằng Được cấp chứng

chỉ
Được cấp bằng hay chứng
chỉ

Qua bảng phân biệt khái niệm các thuật ngữ đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng, có

thể hiểu tổng quát như sau:

Đào tạo là quá trình hoạt động nhằm trang bị, phát triển một cách cơ bản, hệ

thống và tương đối tổng hợp về tri thức, phương pháp, kỹ năng, kỹ xảo... Không chỉ

trong lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ mà rộng hơn là hoàn thiện nhân cách cho chủ

thể đào tạo để họ lao động, cống hiến cho xã hội với một nghề nghiệp nhất định.

Quá trình đào tạo trong nhà trường thường thực hiện theo một chương trình

chính quy, được chuẩn hóa. Chương trình thống nhất cho mỗi khóa học với thời

gian và yêu cầu trình độ tương ứng. Chủ thể đào tạo được cấp văn bằng, chứng chỉ

tốt nghiệp khi kết thúc khóa đào tạo.

Đào tạo lại là cá nhân đã qua quá trình đào tạo với một trình độ nghề nghiệp

nhất định nay có nhu cầu được đào tạo nghề nghiệp mới hoàn toàn hoặc đào tạo mới

một phần để tham gia hoạt động trong lĩnh vực nghề nghiệp mới. Đào tạo diễn ra

dưới hình thức tập trung dài hạn, chính quy, không chính quy, văn bằng hai... ở các

trình độ đào tạo khác nhau. Kết thúc khóa đào tạo người học được cấp văn bằng tốt

nghiệp. Trong nhiều trường hợp, đào tạo lại cũng là một quá trình bồi dưỡng

chuyên môn bổ sung đáp ứng yêu cầu về trình độ phải có của người học ở lĩnh vực,

ngành nghề nhất định.

Mục tiêu của đào tạo, đào tạo lại GVDN nhằm chuẩn hóa GVDN hoặc nâng

chuẩn GVDN (đào tạo sau đại học).
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Bồi dưỡng

- Bồi dưỡng (nghĩa rộng): là quá trình giáo dục, đào tạo nhằm hình thành nhân

cách và phẩm chất riêng biệt của nhân cách theo định hướng đã chọn [8 5].

- Bồi dưỡng theo nghĩa hẹp: là quá trình trang bị thêm kiến thức, kỹ năng nhằm

mục đích nâng cao và hoàn thiện năng lực hoạt động trong các lĩnh vực cụ thể. Ví

dụ: Bồi dưỡng kiến thức, bồi dưỡng lý luận, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm…[85 ].

- Theo Nguyễn Minh Đường: “Bồi dưỡng là quá trình cập nhật, bổ sung những

kiến thức và kỹ năng đã lạc hậu hoặc còn thiếu trong một cấp học, bậc học và

thường được xác nhận bằng một chứng chỉ” [27].

Theo người nghiên cứu: Bồi dưỡng là một trong ba quá trình giáo dục đào tạo

tiếp nối và xen kẽ lẫn nhau bao gồm: Đào tạo, bồi dưỡng và đào tạo lại. Bồi dưỡng

và đào tạo lại có thể diễn ra ở bên ngoài quá trình giáo dục đào tạo chính quy.

Quá trình bồi dưỡng được tiến hành khi cá nhân và tổ chức có nhu cầu nâng

cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn -nghiệp vụ đáp ứng mục tiêu, yêu cầu hoạt động

nghề nghiệp.

Bồi dưỡng nhằm mục đích cập nhật hóa kiến thức, bổ sung thêm kiến thức cho

ngành nghề đã được đào tạo, nâng cao hiệu quả công tác trong lĩnh vực đó. Bồi

dưỡng diễn ra trong khoảng thời gian dài, có thể từ 1 đến 6 tháng, 1 năm..., có thể

bồi dưỡng tập trung hoặc không tập trung. Kết thúc khóa học, học viên được cấp

chứng chỉ công nhận kết quả bồi dưỡng.

Bồi dưỡng GVDN:

Bồi dưỡng GVDN nhằm cập nhật những kiến thức, kỹ năng chuyên ngành,

những phương pháp mới, tiếp thu các kinh nghiệm dạy nghề tiên tiến. Từ đó, nâng

cao thêm trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm. Vì vậy, nhà trường và cơ

quan quản lý dạy nghề cần xây dựng kế hoạch, chiến lược về bồi dưỡng GV nhằm

đáp ứng nhu cầu nghề nghiệp của giảng viên đồng thời đáp ứng những đòi hỏi nâng

cao chất lượng dạy nghề của CSDN.

- Mục tiêu bồi dưỡng là :

+ Cung cấp tri thức chính trị, xã hội, pháp luật;

+ Cung cấp các kiến thức quản lý giáo dục;

+ Bổ sung kiến  thức chuyên môn, kỹ thuật, công nghệ, KNN;

+ Bổ sung tri thức về nghiệp vụ sư phạm;
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+ Nâng cao về ngoại ngữ, tin học.

- Nội dung bồi dưỡng bao gồm:

+ Phẩm chất chính trị, đạo đức: Những quan điểm, chủ trương, đường lối,

chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, các qui định về dạy nghề; niềm tin

nghề nghiệp, tình cảm trong sáng, cao thượng, yêu nghề dạy học và yêu con người.

+ Những kiến thức về chuyên môn, những tiến bộ khoa học, công nghệ mới

thuộc chuyên môn giảng dạy;

- Phương pháp giảng dạy

+ Những kiến thức KNN, những kiến thức và kỹ năng ngoại ngữ, tin học phục

vụ cho chuyên môn.

- Các hình thức bồi dưỡng GV dạy nghề:

Có nhiều loại hình bồi dưỡng GV dạy nghề, tuy nhiên theo người nghiên cứu

hoạt động bồi dưỡng GV có hai hình thức cơ bản là:

Bồi dưỡng do nhà trường thực hiện:

+ Bồi dưỡng chuẩn hóa cho GV chưa đạt trình độ chuẩn, hoặc tiêu chuẩn của

chức danh đang đảm nhiệm.

+ Bồi dưỡng thường xuyên: Là hình thức phổ dụng nhất, phù hợp với đặc

điểm công việc của GVDN và điều kiện của các CSDN. Các hình thức như: Tập

huấn về chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ giảng dạy; Bồi dưỡng chuyên đề; Hội thảo

khoa học; Tham gia nghiên cứu, khảo sát thực tế.

+ Bồi dưỡng nâng cao cho tất cả hoặc một bộ phận GV tùy theo yêu cầu của

nghề nghiệp và nhiệm vụ được phân công.

Tự bồi dưỡng của cá nhân giảng viên: là con đường cơ bản nhất của công tác

bồi dưỡng thường xuyên. Hiện nay, tự bồi dưỡng được coi là nội lực cần được phát

huy mạnh mẽ trong các nhà trường. Tự bồi dưỡng là công việc thường xuyên, vừa

tự giác, vừa bắt buộc, song cần được hướng dẫn định hướng kịp thời. Khuyến khích

động viên xây dựng năng lực tự phát triển củ a các giảng viên.

Ngoài ra, còn các hình thức bồi dưỡng toàn diện, bồi dưỡng từng phần hay theo

các chuyên đề...

Việc đào tạo, bồi dưỡng ĐNGV nhằm hình thành hệ thống kiến thức, năng lực sư

phạm, kỹ năng nghề, thái độ nghề nghiệp theo chuẩn và phải được xác định là
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nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ quản lý và ĐNGV dạy nghề nhằm đáp ứng yêu

cầu đào tạo nhân lực trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

1.5.2.4 Thực hiện chính sách

Luật dạy nghề 2006 - điều 59 qui định quyền và nhiệm vụ của GV dạy nghề.

Quản lý nhà trường cần phân tích cho GV nhận rõ quyền và nhiệm vụ, đồng thời

phải thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với đội ngũ GV dạy nghề. Trong điều

kiện hiện nay, một khái niệm cần được quan tâm đó là “lương bổng và đãi ngộ”:

- Lương: Tiền công trả định kỳ cho người lao động (GVDN).

- Bổng: Các loại của cải, tiền bạc có được nhờ việc ban thưởng, biếu tặng.

- Đãi ngộ: Các quyền lợi được hưởng theo chế độ chính sách qui định của

nhà nước cho những người có đóng góp cho xã hội.

- Lương bổng và đãi ngộ: khái quát chung là toàn bộ những thu thập, phần

thưởng bằng lợi ích vật chất và tinh thần mà ta gọi chung là những giá trị mà cá

nhân có được nhờ đánh đổi sức lao động (một cách chính đáng) của mình cho tổ

chức, cho xã hội.

Những gì lấy của tổ chức mà không đánh đổi bằng sức lao động của mình có

thể coi là không chính đáng như sự gian lận, chiếm đoạt. Lương bổng và đãi ngộ

không chỉ tính những giá trị vật chất mà còn phải kể cả các giá trị tinh thần như

thăng tiến, khen ngợi, quan hệ hợp tác, bầu không khí tâm lý, điều kiện làm

việc...CBQL nhà trường cần cho GV nhận rõ: lương bổng, đãi ngộ là giá trị tổng

hợp có ý nghĩa với cá nhân và xã hội bao gồm cả phần tài chính và phi tài chính.

Việc thực hiện chính sách đãi ngộ sẽ tạo môi trường thuận lợi cho vi ệc duy

trì và phát triển ĐNGV, thể hiện ở:

- Tạo hành lang pháp lý để ĐNGV an tâm thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Xây dựng văn hóa tổ chức trong nhà trường để mọi thành viên tin cậy, chia sẻ

lẫn nhau, cùng hợp tác để hoàn thành mục tiêu đề ra.

- Hoàn thiện công tác quản lý ĐNGV, thực hiện việc tăng cường quyền tự chủ,

tự chịu trách nhiện trong quản lý ĐNGV; đào tạo và bồi dưỡng nâng cao năng lực

cho ĐNGV.

- Tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy, học tập và nghiên

cứu cho GV. Vận dụng các chính sách KT-XH hợp lý góp phần nâng cao đời sống

ĐNGV.
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Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với GVDN sẽ góp phần làm tốt công

tác quản lý phát triển ĐNGV dạy nghề.

1.5.2.5 Quan hệ hợp tác với các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ

- Quan hệ hợp tác với các CS SX-KD-DV là một trong những biện pháp để góp

phần chuẩn hóa và nâng cao chất lượng ĐNGV dạy nghề. Vì trên cơ sở chuẩn

GVDN [10], đặc biệt là các tiêu chí 2 về “Năng lực chuyên môn”, tiêu chí 3 về

“Năng lực sư phạm dạy nghề” và tiêu chí 4 về “Nă ng lực phát triển nghề nghiệp,

nghiên cứu khoa học” có một số nội dung yêu cầu cụ thể sau:

+ Ở tiêu chí  2 về “Năng lực chuyên môn”:

* Về kiến thức chuyên môn: GVDN phải có kiến thức về nghề liên quan;

Hiểu biết về thực tiễn sản xuất và những tiến bộ KHKT, công nghệ mới của nghề.

* Về kỹ năng nghề: GVDN phải thực hiện thành thạo các kỹ năng của nghề

được phân công giảng dạy; Tổ chức thành thạo lao động sản xuất, dịch vụ nghề

được phân công giảng dạy; Nắm vững kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động của nghề.

+ Ở tiêu chí 3 về “Năng lực sư phạm dạy nghề”: GVDN phải có khả năng chủ

trì hoặc tham gia biên soạn, chỉnh lý chương trình dạy nghề, chương trình bồi

dưỡng nghề phù hợp với nguyên tắc xây dựng và mục tiêu của chương trình; Chủ trì

hoặc tham gia biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy.

+ Ở tiêu chí 4 về “Năng lực phát triển nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học”:

GVDN phải tham gia trao đổi kinh nghiệm, học tập, bồi dưỡng, rèn luyện; Có kiến

thức, kỹ năng cơ bản về nghiên cứu khoa học và công ng hệ; Chủ trì hoặc tham gia

đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên.

Để đáp ứng những yêu cầu trên nhằm chuẩn hóa và phát triển ĐNGV dạy nghề

đòi hỏi cán bộ quản lý CSDN và bản thân GVDN phải chủ động xác lập mối quan

hệ hợp tác với các CS SX-KD-DV.

- Quan hệ hợp tác với các CS SX-KD-DV là một nội dung không thể thiếu trong

công tác quản lý phát triển ĐNGV trường CĐN đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực.

Việc thiết lập mối quan hệ hợp tác giữa CSDN với các CS SX-KD-DV là đòi

hỏi khách quan giữa đào tạo và sử dụng lao động; vừa là quyền lợi, vừa là trách

nhiệm của hai bên.

Mối quan hệ này phải được xây dựng trên cơ sở gắn bó hữu cơ giữa nhà trường

và cơ sở sử dụng lao động trong cơ chế thị trường. Sản xuất không phát triển thì nhà
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trường khó tồn tại và ngược lại, nhà trường không phát triển thì sản xuất bị đình trệ,

thậm chí phải phá sản trong cơ chế thị trường .

Mối quan hệ này phải được xây dựng trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện,

hai bên cùng có lợi.

Mối quan hệ này cũng phải được xây dựng trên quan điểm hệ thống, nghĩa là

quan hệ trên nhiều lĩnh vực, nhiều phương thức với mục tiêu cuối cùng là để cùng

nhau nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, mà chất lượng và hiệu quả thì chịu

tác động của hàng loạt vấn đề trong và ngoài nhà trường.

Những lĩnh vực chính trong mối quan hệ bao gồm trao đổi thông tin về nhu

cầu đào tạo và các CS SX-KD-DV tham gia với nhà trường trong quá trình đào tạo:

- Trao đổi thông tin về nhu cầu đào tạo: CSDN và CS SX -KD-DV cần có sự trao

đổi thông tin về kế hoạch phát triển 5 năm, hàng năm để trên cơ sở đó nhà trường

lập kế hoạch tuyển sinh và đào tạo theo các ngành nghề cho phù hợp, CS SX -KD-

DV  có cơ hội tìm được người lao động đáp ứng được yêu cầu phát triển sản xuất.

- Các CS SX-KD-DV tham gia với nhà trường trong các nội dung:

+ Tham gia xây dựng mục tiêu, xây dựng nội dung chương trình đào tạo;

+ Tham gia thực hiện quá trình đào tạo;

+ Tham gia đánh giá kết quả học tập của HSSV tốt nghiệp;

+ Liên kết, hợp đồng đào tạo;

+ Góp phần kinh phí cho đào tạo;

+ Tham gia với nhà trường trong NCKH;

+ Tham gia với nhà trường trong tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm

cho HSSV;

Mối quan hệ liên kết giữa nhà trường và CS SX -KD-DV mang lại các lợi ích cho

cả hai bên:

- Với nhà trường:

+ Góp phần phát triển ĐNGV trường về năng lực chuyên môn, KNN, năng lực

NCKH. ĐNGV thường xuyên cập nhật, bổ sung và cải tiến được muc tiêu, nội dung

chương trình đào tạo cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn sản xuất.

+ ĐNGV và HSSV sử dụng được các thiết bị hiện đại c ủa sản xuất mà nhà

trường chưa có để HSSV thực hành.
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+ Sử dụng được những kỹ sư, công nhân giỏi, những người thường xuyên được

tiếp cận với kỹ thuật, công nghệ mới để nâng cao chất lượng đào tạo và hoạt động

NCKH.

+ HSSV có điều kiện tiếp cận môi trường sả n xuất thật, do đó sớm hình thành

được tác phong công nghiệp cũng như đạo đức nghề nghiệp.

- Với CS SX-KD-DV:

+ Có điều kiện theo dõi và tuyển chọn được những HSSV giỏi phù hợp với yêu

cầu của từng vị trí lao động của doanh nghiệp.

+ Có một lực lượng lao động phụ với tiền công rẻ để thực hiện những nhiệm vụ

sản xuất phù hợp.

+ Có điều kiện để đào tạo, bồi dưỡng nâng trình độ đội ngũ công nhân.

Với những ưu điểm và lợi ích nêu trên, quan hệ liên kết đào tạo giữa nhà trường

và CS SX-KD-DV đã trở thành một mô hình đào tạo nghề khá phổ biến hiện nay ở

nhiều nước. Mối quan hệ nà y đã được qui định thành các điều khoản cụ thể trong

luật giáo dục cũng như luật doanh nghiệp ở nhiều nước.

Trong bối cảnh hiện nay ở nước ta, để quản lý phát triển ĐNGV trường cao đẳng

nghề đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực thì việc thiết lập mối quan hệ giữa nhà

trường và CS SX-KD-DV là một vấn đề cấp thiết, góp phần chuẩn hóa ĐNGV,

nâng cao chất lượng ĐNGV dạy nghề, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo

nhân lực trong cơ chế thị trường. Mối quan hệ này cần được cụ thể bằng một thỏa

thuận liên kết giữa nhà trường và CS SX -KD-DV.

1.5.2.6 Kiểm tra, đánh giá

Đây là khâu quan trọng của một chu kỳ quản lý, vì kiểm tra đánh giá là kết

thúc thực hiện việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, lãnh đạo chỉ đạo, để rút ra kinh

nghiệm quản lý, điều chỉnh bổ sung cho phù hợp, từ đó tiến hành lập kế hoạch thực

hiện mới.

Các biện pháp tổ chức kiểm tra đánh giá từng công đoạn sẽ giúp cho việc

khẳng định tính đúng đắn của kế hoạch và kịp thời chỉnh sửa bổ sung nếu có sai sót

- Kiểm tra, đánh giá phát triển ĐNGV dạy nghề theo định kỳ; kiểm tra, đánh

giá hiệu quả tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng ĐNGV dạy nghề sẽ góp phần phát huy

mặt mạnh, uốn nắn điều chỉnh những sai sót cho phù hợp mục tiêu đề ra về cả hai

phía: GVDN và nhà quản lý.
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- Yêu cầu của việc kiểm tra, đánh giá là phải khách quan, công khai, dân chủ,

công bằng để kết quả kiểm tra, đánh giá được sử dụng hiệu quả trong quá trình phát

triển đội ngũ GV dạy nghề.

1.6 Những yếu tố tác động đến quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường

cao đẳng nghề

1.6.1 Yếu tố khách quan

1.6.1.1  Cơ chế, chính sách của nhà nước

Đảng và Nhà nước đã từng bước đổi mới trong lĩnh vực GD-ĐT và dạy nghề.

Nghị quyết TW khóa VIII nhấn mạnh: “đầu tư cho GD-ĐT là đầu tư cho phát

triển”; thực hiện chính sách ưu tiên, ưu đãi đối với GD -ĐT, đặc biệt là chính sách

đầu tư và chính sách tiền lương, lương GV phải được xếp cao nhất trong hệ thống

thang bậc lương hành chính sự nghiệp và có thêm chế độ phụ cấp tùy theo tính chất

của công việc, theo vùng do Chính phủ quy định”. Nghị quyết TW2 cũng khẳng

định đào tạo lao động kỹ thuật là đào tạo nhân tài cho đất nước trong thế kỷ 21.

Trên cơ sở tổng kết thực hiện nghị quyết TW2 (khóa VIII) và cụ thể hóa nghị

quyết đại hội IX của Đảng, hội nghị TW6 (khóa IX) đề ra nhiệm vụ đến năm 2010,

trong đó có nội dung: “Có chính sách thu hút cán bộ khoa học trình độ cao của các

viện nghiên cứu trong nước và các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài tham gia

đào tạo lao động kỹ thuật; Tăng cường đầu tư cho G D-ĐT đúng với yêu cầu quốc

sách hàng đầu”.

Các tư tưởng và quan điểm trên đã từng bước được thể chế hóa và cụ thể hóa

trong hệ thống pháp luật, chính sách của Nhà nước, đặc biệt trong Bộ luật lao động,

Luật giáo dục, Luật dạy nghề…cũng như các văn bản dưới luật.

Bộ Luật lao động đầu tiên của Việt Nam có hiệu lực từ 01/01/1995 đã dành

trọn chương III quy định các điều khoản cụ thể về dạy nghề. Đó là khung pháp lý

chung nhất để khuyến khích và tạo điều kiện phát triển đội ngũ lao động kỹ thuật ở

Việt Nam. Tiếp đó Luật giáo dục đã xác định “giáo dục nghề nghiệp” là một cấu

phần quan trọng của hệ thống giáo dục quốc dân, trong đó đã quy định những điều

khoản rất cụ thể về quyền lợi và trách nhiệm của các bên trong quan hệ giáo dục -

đào tạo nghề nghiệp (người học, người đào tạo, người sử dụng…)
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Quyết định số 70/1997/QĐ-TTg ngày 17/11/1997 của Thủ tướng Chính phủ

đã quy định GV dạy nghề được hưởng phụ cấp ưu đãi ở mức 35% lương theo

ngạch, bậc.

Tuy nhiên, so với yêu cầu phát triển ĐNGVDN đáp ứng nhu cầu đào tạo

nhân lực trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế thì chính sách hiện

hành đối với GVDN  còn những hạn chế sau:

+ Các chính sách hiện hành chưa đủ mạnh để tạo động lực khuyến khích

người dạy, người học nhằm làm thay đổi căn bản tình hình.  Chính sách tiền lương

và đãi ngộ cho giảng viên trong hệ thống đào tạo lao động kỹ thuật chưa đạt được

yêu cầu mà Nghị quyết TW2 nêu ra. Trên thực tế, thang bậc lương cho GVDN ở

các cấp trình độ khác nhau chưa được hoàn thiện, chưa hình thành được một mãng

riêng trong chính sách tiền lương cho đội ngũ GVDN.

+ Chưa có chính sách thu hút được những giáo viên giỏi, đặc biệt là giáo viên

đầu ngành.

+ Chưa có chính sách thu hút các chuyên gia giỏi, các doanh nghiệp giỏi, các

kỹ sư và cán bộ kỹ thuật giỏi tham gia và o công tác dạy nghề, đặc biệt là những

ngành nghề mũi nhọn.

+ Với một số nghề đặc biệt, đòi hỏi trình độ cao chưa ai đào tạo thì chưa có

chính sách để gắn trách nhiệm và quyền lợi giữa người đào tạo và người sử dụng.

+ Chính sách về đào tạo, bồi dưỡng thư ờng xuyên, NCKH chưa tạo động lực

để GVDN không ngừng phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ.

Xuất phát từ yêu cầu thực tế, ngành dạy nghề cần ĐNGV có kiến thức, có trình

độ chuyên môn nghiệp vụ tốt, nhưng các chính sách đãi ngộ cho ĐNGV chưa t ương

xứng, vì vậy chưa tạo được động lực để GV yên tâm công tác và cống hiến cho sự

nghiệp dạy nghề, việc duy trì và phát triển ĐNGV đủ về số lượng và chất lượng giai

đoạn hiện nay là vô cùng khó khăn.

Tóm lại, thực trạng về cơ chế và chính sách hiện nay đ ã tác động sâu sắc đến

việc quản lý phát triển ĐNGV dạy nghề nói chung và ĐNGV CĐN nói riêng, đòi

hỏi phải có những đổi mới  về cơ chế, chính sách nhằm phát triển ĐNGV dạy nghề,

đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực, góp phần phát triển KT -XH và sự nghiệp CNH-

HĐH đất nước.
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1.6.1.2  Thực tiễn phát triển KT-XH và khoa học - công nghệ

Mục tiêu cơ bản và lâu dài của GD -ĐT nước ta là “nâng cao dân trí, đào tạo

nhân lực và bồi dưỡng nhân tài”, trong đó đào tạo nhân lực để phục vụ yêu cầu phát

triển KT-XH và đẩy mạnh CNH-HĐH, từng bước xây dựng nền kinh tế tri thức.

Báo cáo chính trị của BCH TW Đảng tại Đại hội lần thứ IX đã khẳng định:

“Nguồn nhân lực con người – yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng xã hội,

tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững”.

Mặt khác, yêu cầu phát triển KT-XH Việt Nam đến năm 2020 đòi hỏi chúng

ta thực hiện “nền giáo dục đáp ứng và đón đầu sự phát triển KT-XH” của đất nước

theo hướng chuẩn hóa và hội nhập quốc tế. Sự phát triển KT -XH trong điều kiện

chuyển động và thay đổi nhanh của t iến bộ khoa học-kỹ thuật, đặc biệt là sự xuất

hiện của các công nghệ cao, công nghệ mới tác động một cách mạnh mẽ và tạo nên

áp lực đổi mới nhanh chóng các hoạt động, các quy trình công nghệ của sản xuất -

dịch vụ đã đặt ra yêu cầu thích ứng nhanh của lao độ ng kỹ thuật, điều đó cũng có

nghĩa là hệ thống GD -ĐT, dạy nghề phải có chuyển biến để đáp ứng yêu cầu phát

triển KT-XH. Công tác quản lý phát triển đội ngũ GV dạy nghề nói chung và sự

phát triển ĐNGV CĐN nói riêng cũng phải chịu tác động.

Hiện nay, quản lý GD-ĐT và dạy nghề ở nước ta đang trong bối cảnh kinh tế thị

trường và hội nhập quốc tế cần phải quan tâm đến vấn đề thị trường lao động.

Nguồn gốc sâu xa và điểm xuất phát của thị trường lao động chính là thị trường việc

làm. Việc làm phong phú, đa dạng, mới mẻ ở mọi lĩnh vực hoạt động ngành nghề có

những yêu cầu chung và khác biệt đặt ra yêu cầu cho thị trường lao động phải đáp

ứng. Cũng từ đó hệ thống dạy nghề phải thu nhận các yêu cầu đó để thực hiện trong

nội dung đào tạo sao cho phù hợp, đáp ứng và c huẩn bị trước cho thị trường lao

động. Đặc biệt, việc xuất khẩu lao động ra thị trường lao động nước ngoài cần phải

lưu ý hơn đến các đặc trưng hoạt động nghề nghiệp khi tiến hành đào tạo.

Như vậy, sự phát triển của thị trường lao động có vai trò quyết định tới nội

dung, mục tiêu đào tạo của hệ thống dạy nghề, đồng thời còn tác động cả tới quy

mô, hình thức đào tạo. Các CSDN phát triển với quy mô nào, theo lĩnh vực ngành

nghề nào, trình độ nào là chính do thị trường lao động yêu cầu. Đây là nét đặc trưng

nhất của hoạt động ĐTN trong nền kinh tế thị trường theo quy luật “Cung-cầu”.
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Thị trường lao động Việt Nam được hình thành và phát triển trong một số năm

gần đây khi mà nền kinh tế tập trung bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường.

Do vậy, không tránh khỏi tính tự phát, thiếu ổn định và chưa được định hướng,

quản lý theo những quy định chính sách thống nhất với tầm nhìn xa.

Những hạn chế trên có ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống dạy nghề không chỉ về

định hướng kế hoạch đào tạo một cách chiến lược mà cả tớ i hoạt động đào tạo cụ

thể của từng cơ sở. Công tác quản lý phát triển ĐNGV dạy nghề nói chung, ĐNGV

trường CĐN nói riêng tất yếu phải chịu tác động, đòi hỏi phải có những giải pháp

khắc phục trong thời gian tới.

1.6.2 Yếu tố chủ quan

1.6.2.1 Về nhận thức

Trình độ nhận thức của CBQL và ĐNGV góp phần lớn trong việc quản lý

phát triển ĐNGV. Phát huy được thế mạnh của giảng viên trong giảng dạy và tham

gia các hoạt động của nhà trường tạo điều kiện để nâng cao chất lượng và hiệu quả

ĐTN, đồng thời cũng góp phần tích cực cho công tác quản lý phát triển ĐNGV

CĐN với nhiệt tình và tự giác của ĐNGV.

1.6.2.2  Bộ máy quản lý và trình độ của đội ngũ CBQL

Việc xây dựng bộ máy quản lý hợp lý, có sự phân công trách nhiệm rõ ràng,

hoạt động có hiệu quả có vai trò quan trọng đối với việc phát triển nhà trường trong

đó có công tác phát triển ĐNGV.

Đội ngũ CBQL có ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản lý nhà trường. CBQL

phải là những người đầu đàn trong giảng dạy, nắm chắc và hiểu sâu sắc mục tiêu,

chương trình, nội dung đào tạo, biết chỉ đạo, tổ chức giảng dạy học tập có hiệu quả,

là trung tâm thu hút ĐNGV.

Thực tiễn chỉ ra rằng những cơ sở đào tạo có bộ máy quản lý tổ chức khoa

học, đồng bộ và đội ngũ CBQL chuẩn, tâm quyết và có tầm nhìn sẽ biết huy động

được sức mạnh tập thể trong xây dựng, tổ chức thực hiện có hiệu quả chiến lược

phát triển nhà trường trong đó có nội dung phát triển ĐNGV.

1.6.2.3   Môi trường sư phạm, uy tín, thương hiệu của trường

Môi trường sư phạm, bầu không khí dân chủ cởi mở trong nhà trường có tác

động đến công tác phát triển ĐNGV. Nó tác động đến tâm tư, tình cảm, lý trí và
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hành vi của các thành viên nhà trường. Bầu không khí làm việc trong nhà trường tốt

sẽ là động lực thúc đẩy mọi hoạt động trong nhà trường nhất là phát triển ĐNGV.

Uy tín, thương hiệu của nhà trường càng tốt thì càng thu hút được giảng viên

và công tác quản lý phát triển ĐNGV gặp thuận lợi. Giảng viên trách nhiệm và gắn

bó với nhà trường. Uy tín, thương hiệu nhà trường mạnh sẽ giúp trường thuận lợi

trong công tác tuyển sinh, góp phần tăng thêm việc làm, thu nhập và các chính sách

đãi ngộ đối với tập thể nhà trường đặc biệt là ĐNGV tốt hơn, tạo động lực khiến

giảng viên tự giác gắn bó với nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản

lý phát triển ĐNGV.

1.6.2.4 Chính sách của nhà trường trong quản lý phát triển ĐNGV

Trong điều kiện cơ chế, chính sách của nhà nước chưa đầy đủ, thiếu động bộ,

còn chồng chéo ảnh hưởng đến công tác phát triển ĐNGV, nếu nhà trường biết

tranh thủ các nguồn đầu tư, tổ chức hợp lý, hiệu quả các nguồn lực tài chính, xây

dựng quy chế chi tiêu nội bộ, các quy chế tuyển dụng sử dụng, đào tạo và bồi dưỡng

phù hợp sẽ tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, giảng viên tích cực tự giác tham gia

góp phần phát triển ĐNGV nhà trường.

1.7 Kinh nghiệm một số nước trên thế g iới về quản lý phát triển đội ngũ giáo

viên, giảng viên dạy nghề

1.7.1 Kinh nghiệm một số nước

1.7.1.1. Mỹ

Trong hệ thống giáo dục Mỹ [90], hầu hết những trường dạy nghề và kỹ

thuật đều thuộc quyền quản lý của tư nhân. Chính phủ chỉ trực tiếp can thiệp và o

công tác ĐTN thông qua bộ luật về ĐTN (“Carl D. Perkins Career and Technical

Education Act”) và cung cấp nguồn vốn hỗ trợ cho chính sách đào tạo chung. Tổ

chức “Learning Forward” là tổ chức phi lợi nhuận lớn nhất Mỹ với mục tiêu bảo

đảm sự thành công của tất cả mọi HSSV thông qua việc phát triển đội ngũ GV và

cải tạo trường lớp. Mục tiêu của tổ chức là “mỗi ngày, mỗi nhà giáo dục đào tạo đều

tham gia vào công tác dạy và học một cách chuyên nghiệp và hiệu quả để mỗi

HSSV đều đạt được thành tích tốt nhất”. Tổ chức đánh giá cao việc xây dựng một

hệ thống đào tạo đội ngũ GV chuyên nghiệp và xem đây là điều kiện tiên quyết.

Ngoài ra còn thực hiện các cuộc khảo sát về hệ thống giáo dục trong cả nước, họ chỉ

ra rằng, mỗi bang của Mỹ đều có mức độ riêng về hiệu qu ả phát triển đội ngũ cán
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bộ giảng dạy. Ví dụ năm 2010, trung bình, một số bang ở Mỹ dành 33 đến 56 giờ

trong cả năm cho việc phát triển tầm chuyên nghiệp cho cán bộ giảng dạy.

Theo “Learning Forward”, việc cải thiện công nghệ trong trường học cũng là

một nhân tố quan trọng. Ở Mỹ, các GV được đào tạo và khuyến khích sử dụng các

thiết bị kĩ thuật số để hỗ trợ công tác dạy và học. Khoảng 2/3 GV ở Arkansas được

tiếp nhận đào tạo chuyên nghiệp về sử dụng máy tính và quản lý lớp học bằng các

thiết bị điện tử. Năm 2001 “Learning Forward” đã thông qua tiêu chuẩn đào tạo cán

bộ giảng dạy, và phổ biến rộng rãi đến đại diện các trường tham dự hội thảo. Theo

đó, các trường sẽ hướng đến ba mục tiêu cơ bản: Công bằng, chất lượng, và kết nối.

Mỹ đi đầu trong việc xây dựng chuẩn nghề nghiệp nhà giáo: năm 1989, Ủy

ban quốc gia về chuẩn nghề nghiệp nhà giáo (National board for Professional

Teaching Standards, NBPTS) ban hành văn bản về những điều mà nhà giáo phải

biết và có khả năng thực hiện, coi đó là hệ giá trị nền tảng để xây dựng các chuẩn

nghề nghiệp nhà giáo, đáp ứng yêu cầu cải cách giáo dục Mỹ cho thế kỷ XXI.

NBPTS xây dựng các chuẩn nâng cao của GV; trên cơ sở đó, cơ quan quản lý giáo

dục của một số bang xây dựng và ban hành các chuẩn nghề nghiệp của GV với quan

điểm toàn diện và liên tục trong phát triển nghề dạy học [70].

1.7.1.2. Australia

Hệ thống ĐTN gồm các các trường giáo dục kỹ thuật và nâng cao (TAFE),

hầu hết các trường này gắn với khu công nghiệp để sinh viên có việc làm, mục tiêu

đào tạo luôn gắn chặt với thực tiễn.

Đào tạo GV ở Australia  thay đổi qua nhiều thời kỳ và các chương trình đào

tạo GV đa dạng, linh hoạt theo nhu cầu đào tạo và chú trọng nghiên cứu, đổi mới

các phương pháp giáo dục và học tập trong đào tạo GV. Chương trình đào tạo GV

do các trường xây dựng theo hướng dẫn, chuẩn đào tạo GV của quốc gia và bang.

Các chương trình được xây dựng phải có luận chứng để trình duyệt, thẩm định theo

quy định. Cấu trúc chương trình gồm: Kiến thức chuyên ngành, phương pháp giáo

dục, kiến thức, kỹ năng sư phạm, thực hành giảng dạy chuyên ngành [96]. Tại từng

bang đều có cơ quan do thống đốc ra quyết định thành lập, cơ quan này chịu trách

nhiệm xây dựng và ban hành chuẩn nhà giáo, làm cơ sở cho việc đăng ký nhà giáo,

tức là cấp giấy đăng ký cho nhà giáo đạt c huẩn.
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Tổ chức Teaching Australia là cơ quan nghiên cứu độc lập của Úc, có nhiệm

vụ củng cố và phát triển nghề dạy học, cho rằng chuẩn nghề nghiệp của GV là sự

phát biểu rõ ràng về những gì mà nhà giáo phải biết, có khả năng thực hiện, trên cơ

sở các giá trị của nghề dạy học, kinh nghiệm của những GV thành đạt và kết quả

nghiên cứu trong lĩnh vực dạy học. Trước đây chuẩn nghề nghiệp nâng cao của nhà

giáo được xây dựng bởi các hiệp hội nhà giáo theo chuyên ngành, nhưng hiện nay

trách nhiệm này thuộc Teaching Australia xây dựng để đảm bảo tính tương thích và

nhất quán.Chuẩn được xây dựng theo một khung quốc gia về chuẩn nghề nghiệp

GV và do Liên bộ Giáo dục, việc làm, đào tạo, và Bộ Thanh niên ban hành.

1.7.1.3 Cộng hòa liên bang Đức

Hệ thống ĐTN của CHLB Đức được đánh giá rất cao với mô hình song hành.

Xí nghiệp là nơi ĐTN chủ yếu nhưng phải thỏa mãn yêu cầu: Chỉ ĐTN cho thanh

thiếu niên dưới 18 tuổi, phải có đội ngũ GV phù hợp, phải có kế hoạch đào tạo cụ

thể phù hợp với quy chế chung, bảo đảm tự cấp kin h phí (thay vì tại các trường,

kinh phí do nhà nước cấp).

Tại Đức, các bang đều có chuẩn đào tạo GV. Chuẩn gồm 04 lĩnh vực là dạy học,

giáo dục, đánh giá, đổi mới và phát triển. Trước năm 2000, GV Đức được đào tạo

trong các trường Đại học sư phạm nhưng sau năm 2000, GV được đào tạo trong các

trường đại học đa ngành và thực hiện theo tiêu chuẩn Châu Âu. GV tập sự là giai

đoạn 2 của đào tạo GV sau giai đoạn đào tạo đại học. Bồi dưỡng GV do các bang và

trường thực hiện với nhiều chương trình, nhiều cấp độ bồi dưỡng đa dạng, có hệ

thống tư vấn hỗ trợ, có mạng bồi dưỡng trên internet [97].

1.7.1.4 Hàn Quốc

Từ những năm 1960, đội ngũ GVDN ở Hàn Quốc đã được đào tạo bài bản

dưới sự quản lý của Vụ ĐTN. Hầu hết GV đều phải hoàn thành chương trình đào

tạo 4 năm Trong giảng dạy mỗi GV chỉ đảm nhận một số lượng HS nhất định để

đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Đội ngũ GV được chia thành các cấp bậc: GV được phân thành GV chính,

bậc 1, bậc 2, trợ giảng, cố vấn giáo dục, thư viện viên, GV dạy nghề và GV điều

dưỡng. Mỗi bậc GV đều phải thi để đạt chứng chỉ.
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Đào tạo, bồi dưỡng GV:

- Chương trình đào tạo chứng chỉ: khi GV chuyển bậc chứng chỉ, họ được

học 30 ngày tại viện giáo dục quốc gia để thi nhận chứng chỉ mới;

- Đào tạo chung: GV được 10 ngày/năm để học cập nhật kiến th ức mới;

- Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ dành cho phó GV chính trở lên;

- Chương trình bồi dưỡng đặc biệt: đây là chương trình thời hạn từ 2 đến 3

năm do Bộ giáo dục tổ chức để nâng cao kiến thức trong những lĩnh vực đặc biệt.

- Tham quan nước ngoài: GV được dành 10 đến 12 ngày để đi tham quan

nước ngoài nhằm mở rộng hiểu biết và nâng cao trình độ.

Việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ GV được thực hiện ở viện giáo dục

chuyên ngành. GV được đánh giá hàng năm dựa trên năng lực và kinh nghiệm .

Chính phủ liên tục cải cách giáo dục trong đó có những hình thức đánh giá như gửi

nhận xét cho GV, nhận xét từ HS và những cải cách đó phải có sự thống nhất của

hiệp hội GV [94].

1.7.1.5 Trung Quốc

Trong gần một thập kỷ qua, hệ thống giáo dục chuyên nghiệp và dạy nghề của

Trung Quốc có những đổi mới liên quan đến chính sách. Chính phủ Trung Quốc

xây dựng hệ thống các cơ sở ĐTN một cách bài bản từ đào tạo trung học, kĩ thuật,

nâng cao, đến các cơ sở phi Chính phủ. Hiện nay , đội ngũ cán bộ giảng dạy ở các

CSDN đang thiếu cả về kiến thức chuyên môn lẫn kinh nghiệm thực tiễn. Để giải

quyết tình hình này, trường dạy nghề thay đổi hệ thống nhân sự, định hướng kế

hoạch giảng dạy và ổn định đội ngũ chuyên môn. Các trường còn có thể tăng cường

đội ngũ cán bộ giảng dạy bằng cách mời các doanh nhân thành đạt hoặc các đối

tượng lao động có kinh nghiệm và tay nghề cao đến trường giảng dạy.

Do sự giảm sút chất lượng giảng dạy ở một số chuyên ngành, các khóa đào

tạo và nâng cao chất lượng giảng dạy cho các cán bộ nghề được cu ng cấp thông qua

các bộ môn quản lý. Đội ngũ cán bộ được tham dự các khóa huấn luyện đào tạo dựa

trên nền tảng yêu cầu của môn dạy; các khóa huấn luyện nâng cao trình độ chủ yếu

để nâng cao kiến thức và kĩ năng nghề và khả năng truyền đạt.

Nhằm cung cấp các kiến thức chuyên môn, thực tiễn kinh nghiệm, và đáp

ứng sự thay đổi của kĩ thuật, các trường dạy nghề thường hợp tác với các công ty,

và gửi GV nòng cốt đến làm việc. Đổi lại, các trường cũng thường xuyên mời các
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nhân viên ở công ty đến làm việc để cung cấp các khóa đào tạo, bài giảng và hội

thảo. Các buổi hội thảo giảng dạy này chủ yếu nhằm cung cấp các thông tin, kĩ thuật

mới nhất, nâng cao trình độ cho các học viên. Các khóa đào tạo cho đội ngũ giảng

dạy và quản lý được phân ch ia theo các cấp độ khác nhau [96].

1.7.1.6 Nhật Bản

Từ năm 1951, để đáp ứng nhu cầu phát triển GDNN trong thời kỳ đẩy mạnh

công nghiệp hóa, Luật Thúc đẩy GDNN đã được ban hành làm cơ sở pháp lý cho

quá trình hiện đại hóa, chuẩn hóa (chương trình, thiết bị) cho các loại hình g iáo dục

kỹ thuật-nghề nghiệp. Từ năm 1957, Nhật Bản đã có chính sách tăng trợ cấp (10%)

lương cơ bản cho GV dạy kỹ thuật và dạy nghề các trường trung học bậc cao.

Sau Chiến tranh thế giới thứ II (1945), cùng với quá trình hình thành hệ thống

giáo dục mới theo mô hình Mỹ, hệ thống đào tạo GV ở Nhật Bản có sự thay đổi về

cơ bản. Những thay đổi chính thể hiện ở hai điểm sau:

- Chương trình đào tạo GV được thiết kế gồm 3 phần là: Giáo dục đại cương,

giáo dục chuyên ngành và GDNN  giáo viên (nội dung chính để cấp chứng chỉ GV).

- Các trường sư phạm được tổ chức lại thành các trường đại học đào tạo GV

trong bốn năm và việc đào tạo GV cũng có thể được tiến hành trong các trường đại

học khác [88].

Theo Luật về chứng chỉ công chức giáo dục (Educational Personnel

Certification Law) ban hành năm 1949, đào tạo GV dược tiến hành ở các trường đại

học, cao đẳng. Những ai muốn trở thành GV phải có được chứng chỉ GV sau khi tốt

nghiệp, chứng chỉ GV được cấp bởi Hội đồng giáo dục tỉnh, thành. Có hai loại

chứng chỉ là chính quy và tạm thời.

Đồng thời, để đáp ứng nhu cầu GV kỹ thuật/dạy nghề cho các trường phổ

thông và nghề nghiệp, Nhật Bản đã thành lập các trường cao đẳng sư phạm kỹ thuật

(03 năm). Các trường này gắn kết chặt chẽ với các khoa công nghệ ở các đại học

quốc gia. Hiện nay, việc đào tạo mới GV cho lĩnh vực giáo dục kỹ thuật-nghề

nghiệp chủ yếu được thực hiện ở các trường cao đẳng công nghệ và các khoa sư

phạm kỹ thuật ở các Trường đại học quốc gia, đại học công. Việc bồi dưỡng thường

xuyên GV kỹ thuật nghề nghiệp được tổ chức chủ yếu ở các trung tâm giáo dục kỹ

thuật ở các vùng, địa phương [25 ].
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1.7.2 Kinh nghiệm áp dụng vào phát triển đội ngũ giảng viên dạy nghề Việt

Nam

Qua tham khảo kinh nghiệm một số nước về phát triển ĐNGV, có thể rút ra một

số kinh nghiệm áp dụng vào điều kiện Việt Nam như sau:

- Sự phát triển giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp luôn gắn liền với sự tiến bộ khoa

học-kỹ thuật hiện đại, phù hợp với yêu cầu phát triển nền KT -XH của mỗi quốc gia,

gắn liền với các cuộc cải cách giáo dục ở các quốc gia.

- Ở nhiều nước đã và đang phát triển, chuẩn nghề nghiệp GV được xây dựng

và sử dụng trong những chương trình đào tạo GV ban đầu, chương trình hỗ trợ GV

và chương trình phát triển nghề nghiệp GV thường xuyên.

- Nhìn chung, việc đánh giá GV thường dựa vào mức độ GV đạt được chuẩn

nghề nghiệp ban hành theo một qui trình và trên cơ sở là các chuẩn nghề nghiệp của

nhà giáo phải do chính các nhà giáo tham gia xây dựng. Ví dụ: ở Mỹ là do Ủy ban

quốc gia về chuẩn nghề nghiệp nhà giáo (national board for professional teaching

standards, NBPTS) ban hành. Ở Australia  là do tổ chức Teaching Australia, một tổ

chức độc lập, hưởng ngân sách nhà nước, phối hợp với các hiệp hội giáo chức toàn

quốc ban hành. Một số quốc gia thông qua đánh giá, GV được cấp chứng chỉ hành

nghề giảng dạy (Mỹ, Australia, Thái Lan,Hàn Quốc, Malaysia, Indonesia…)

- Sự hợp tác giữa các cơ sở ĐTN và các công ty, doanh nghiệp để nâng cao chất

lượng ĐTN và chất lượng đội ngũ giảng dạy là một yêu cầu không thể thiếu trên cơ

sở lợi ích của cả hai bên.

Một số vấn đề mới trong kinh nghiệm phát triển đội ngũ GV ở các nước như

kinh nghiệm về đào tạo, bồi dưỡng GV, xây dựng quỹ khuyến kích phát triển GV,

cấp chứng chỉ hành nghề, sát hạch GV, chuẩn nghề nghiệp GV… cần được nghiên

cứu vận dụng ở nước ta trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.

Tiểu kết chương 1

Cơ sở lý luận về quản lý phát triển ĐNGV trường CĐN đáp ứng nhu cầu đào tạo

nhân lực được nghiên cứu bao gồm một số vấn đề trọng tâm sau:

- Vị trí vai trò của trường CĐN, của ĐNGV trường CĐN trong việc đ ào tạo

nhân lực và phát triển KT-XH của địa phương, vùng.
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- Phát triển ĐNGV trường CĐN có ý nghĩa quyết định đối với việc đáp ứng

nhu cầu đào tạo nhân lực, góp phần phát triển KT-XH trong điều kiện CNH-HĐH

và hội nhập.

- Phát triển ĐNGV trường CĐN đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực phải đảm

bảo về số lượng, mạnh về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu.

- Quản lý phát triển đội ngũ GVDN trường CĐN phải căn cứ vào Chuẩn

giảng viên cao đẳng nghề.

- Quản lý phát triển ĐNGV trường CĐN đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lự c là

sự tác động của chủ thể quản lý nhằm đảm bảo ĐNGV đạt chuẩn, đạt yêu cầu về số

lượng, chất lượng, và cơ cấu theo qui định, đồng thời chịu tác động của yếu tố

khách quan và chủ quan trong nền kinh tế thị trường, hội nhập khu vực và quốc tế.

- Nội dung quản lý phát triển ĐNGV trường CĐN đáp ứng nhu cầu đào tạo

nhân lực bao gồm các khâu: Quy hoạch; Tuyển chọn và sử dụng; Đào tạo và bồi

dưỡng; Quan hệ hợp tác với các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ; Thực hiện chính

sách và Kiểm tra đánh giá.

- Vận dụng kinh nghiệm của một số nước trong phát triển ĐNGV để quản lý

phát triển đội ngũ giáo viên hiệu quả trong điều kiện hội nhập quốc tế.
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG

VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÁP ỨNG NHU CẦU NHÂN LỰC

VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

2.1. Khái quát tình hình kinh tế-xã hội và giáo dục -đào tạo vùng ĐBSCL

2.1.1 Tình hình kinh tế-xã hội

2.1.1.1 Đặc điểm dân số, dân tộc và tôn giáo của vùng ĐBSCL

- Dân số: Vùng ÐBSCL bao gồm 12 tỉnh và 01 thành phố trực thuộc TW có

diện tích 40518,5 km2, dân số toàn vùng năm 2010 là 17272,2 nghìn người. (Xem

bảng 2.1)

Bảng 2.1. Dân số và mật độ dân số năm 2010 ở ĐBSCL

Địa phương Dân số trung bình
(nghìn người)

Diện tích
(Km2)

Mật độ dân số
(người/Km2)

ĐBSCL 17272,2 40518,5 426

1. An Giang 2149,5 3536,8 608

2. Bạc Liêu 867,8 2501,5 347

3. Bến Tre 1256,7 2360,2 532

4. Cà Mau 1212,1 5331,6 227

5. Cần Thơ 1197,1 1401,6 854

6. Đồng Tháp 1670,5 3375,4 495

7. Hậu Giang 758,6 1601,1 474

8. Kiên Giang 1703,5 6346,3 268

9. Long An 1446,2 4493,8 322

10. Sóc Trăng 1300,8 3311,8 393

11. Tiền Giang 1677 2484,2 675

12. Trà Vinh 1005,9 2295,1 438

13. Vĩnh Long 1026,5 1479,1 694
Nguồn: Tổng Cục Thống Kê – niên giám thống kê năm 2010

+ Dân số trung bình toàn vùng qua 5 năm (2006-2010):

Theo thống kê trong 10 năm (từ năm 2001-2010) dân số ĐBSCL tăng 851,9

nghìn người (năm 2001 là 16420,3 nghìn người, đến năm 2010 là 17272,2 nghìn

người). Tỉ lệ tăng dân số vùng ĐBSCL năm 2005 là 0,63%, năm 2010 là 0,42%.Tỉ

lệ tăng dân số cả nước năm 2005 là 1,17% và năm 2010 là 1,05%; Các số liệu trên
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cho thấy tỉ lệ tăng dân số trên cả nước trong 10 năm (từ năm 2001 đến năm 2010)

giảm 0,12% và vùng ĐBSCL giảm 0,21%.

Tuy nhiên, dân số tuyệt đối của ĐBSCL vẫn tiếp tục tăng, số dân tăng trong 10

năm của vùng ĐBSCL xấp xỉ dân số của 2 tỉnh mới thành lập là Bạc Liêu (867, 8

nghìn người) và Hậu Giang (758,6 nghìn người)

+ Dân số thành thị - nông thôn năm 2010 của vùng ĐBSCL

Bảng 2.2. Dân số thành thị-nông thôn năm 2010 vùng ĐBSCL

Đơn vị: nghìn người

Tổng dân số Dân số ở thành thị Tỉ lệ dân số thành
thị/  Tổng dân số

Cả nước 86927,7 26224,4 30,2

ĐBSCL 17272,2 4000,3 23,2
Nguồn: Tổng Cục Thống Kê-Niên giám thống kê 2010

Trong những năm gần đây, quá trình đô thị hóa diễn ra tương đối nhanh tại các

đô thị mới của vùng như ở các thành phố .Cần Thơ, Long Xuyên, Mỹ Tho, Cà Mau,

Rạch Giá, Sóc Trăng…đã làm dân số đô thị tăng nhanh từ 17,7% năm 2000 lên

20,7% năm 2005 và 23,2% năm 2010 nhưng vẫn thấp hơn tỷ lệ dân số đô thị chung

của cả nước là 30,2%.

- Dân tộc: Theo thống kê năm 2010 trong vùng có 31 dân tộc, trong đó

đông nhất là người kinh chiếm khoảng 92,3%; dân tộc khơmer khoảng 1.200.369

người; dân tộc Hoa khoảng 192.435 người;dân tộc Chăm khoảng 14.982 người (chủ

yếu tập trung ở tỉnh An Giang), các dân tộc còn lại số lượng ít.

- Tôn giáo trong vùng gồm: Phật giáo Bắc Tông (2.798.628 tín đồ), Phật

giáo Nam Tông Khơmer (1.052.895 tín đồ); Phật giáo Hòa Hảo (1. 148.314 tín đồ),

Công giáo (715.054 tín đồ). Tin Lành, Hồi Giáo, Nam Tông Minh Sư Đạo, Baha’i,

Cao Đài, Hòa Hảo, Tịnh Độ Cư Sĩ, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Bửu Sơn Kỳ Hương và một

số tôn giáo khác.

2.1.1.2 Đặc điểm về nguồn nhân lực

Năm 2010 lực lượng lao động từ 15 tuổ i trở lên toàn vùng là 10.128,7

nghìn người chiếm 20,1% so cả nước, cao hơn so năm 2005 là 773.900 người.
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Bảng 2.3 Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên qua 5 năm của vùng ĐBSCL

Đơn vị: nghìn người

Năm 2005 2007 2008 2009 2010

Cả Nước 44904,5 47160,3 48209,6 49322,0 50392,9

ĐBSCL 9354,8 9772,7 9895,2 10046,2 10128,7
Nguồn: Tổng Cục Thống Kê – niên giám thống kê năm 2010

Bảng 2.4 Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc so với tổng dân số phân

theo địa phương Đơn vị: %

Năm 2005 2007 2008 2009 2010

Cả Nước 51,9 53,7 54,6 55,5 56,4

ĐBSCL 52,8 54,8 55,5 56,2 56,7
Nguồn: Tổng Cục Thống Kê – niên giám thống kê năm 2010

Như vậy tỷ lệ lao động vùng ĐBSCL đang làm việc so với tổng số dân

vùng tương đối dồi dào, cao hơn tỷ lệ của cả nước , tuy nhiên trình độ học vấn lại

thấp so với mặt bằng chung cả nước và so với nhiều vùng khác, tỷ lệ người không

có bằng cấp, chưa qua đào tạo cao nhất nước.

Bảng 2.5 Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên chia theo bằng cấp ở cả nước và vùng

ĐBSCL Đơn vị: %

Chưa
bao
giờ
đến

trường

Không
có

bằng
cấp

Tốt
nghiệp

tiểu
học

Tốt
nghiệp
THCS

Tốt
nghiệp
THPT

Sơ
cấp

nghề

Trung
cấp

nghề

Cao
đẳng
nghề

Công
nhân

kỹ
thuật

Trung
học

chuyên
nghiệp

CĐ,
ĐH

Trên
ĐH Khác

Cả
Nước

2006 8,1 14,5 24,0 28,7 12,6 - - - 3,3 4,3 4,4 0,1 -

2010 6,0 14,3 22,7 27,1 14,0 3,5 2,1 0,3 - 3,5 6,4 0,2 0,04

ĐBSCL

2006 10,6 27,1 33,2 16,7 6,7 - - - 1,5 2,1 2,1 - -

2010 7,8 26,6 32,1 17,0 7,9 2,1 0,7 0,1 - 2,3 3,4 0,1 0,1

Nguồn: Kết quả khảo sát mức sống hộ dân cư năm 2010- Tổng cục thống kê

Theo kết quả thống kê tỷ lệ lao động qua đào tạo trong tổng lao động to àn xã

hội vùng ĐBSCL năm 2010 là 33,5% (cả nước là 40%). Tỷ lệ lao động đang làm

việc đã qua đào tạo trong 5 năm vùng ĐBSCL là thấp nhất nước (xem phụ lục 2.6).
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Bảng 2.6 Tỉ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo trong 5 năm phân theo vùng

Đơn vị: %

Năm 2005 2007 2008 2009 2010

Cả nước 12,5 13,6 14,3 14,8 14,6

Đồng bằng sông Hồng 16,3 17,8 18,1 20,9 20,7

Trung du và miền núi phía Bắc 10,1 11,0 12,2 13,2 13,3

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền
Trung

11,0 12,0 13,1 13,5 12,7

Tây Nguyên 11,0 12,0 11,4 10,9 10,4

Đông Nam Bộ 19,6 21,4 22,5 19,6 19,5

ĐBSCL 7,2 7,9 7,8 7,9 7,9
Nguồn: Tổng Cục Thống Kê – niên giám thống kê năm 2010

+ Kết quả điều tra lao động và việc làm Việt Nam năm 2010 tỷ lệ lực

lượng lao động trong tuổi lao động chia theo trình độ chuyên môn kỹ thuật thì vùng

ĐBSCL yếu nhất nước (xem phụ lục 2.7).

Bảng 2.7 Tỷ lệ lực lượng lao động trong tuổi lao động theo trình độ chuyên môn kỹ

thuật phân theo vùng năm 2010 Đơn vị: %

Không
có

trình
độ

CMKT

Sơ
cấp

nghề

Trung
cấp nghề

Trung
cấp

chuyên
nghiệp

Cao
đẳng
nghề

Cao
đẳng

Đại
học
trở
lên

Không
xác

định

Cả Nước 84,3 2,0 1,7 3,5 0,3 1,8 6,0 0,3

Đồng bằng sông Hồng 77,7 3,4 3,2 4,2 0,5 2,1 8,7 0,3

Trung du và miền núi
phía Bắc 85,9 1,5 1,9 4,6 0,3 2,1 3,5 0,3

Bắc Trung Bộ và
duyên hải miền Trung 86,0 1,5 1,5 3,8 0,3 1,9 4,7 0,3

Tây Nguyên 88,7 1,0 0,8 3,4 0,1 1,8 3,8 0,4

Đông Nam Bộ 79,7 2,6 1,7 2,9 0,3 1,9 10,6 0,3

ĐBSCL 91,2 1,1 0,7 2,2 0,1 1,1 3,1 0,4

Nguồn: Báo cáo điều tra lao động và việc làm Việt Nam năm 2010

+ Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trong tuổi lao động năm 2010 vùng

ĐBSCL cao hơn so với bình quân cả nước.
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Bảng 2.8 Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trong tuổi lao động năm 2010 vùng

ĐBSCL Đơn vị: %

Thất nghiệp Thiếu việc làm

Cả Nước 2,88 3,57

ĐBSCL 3,59 5,57

Nguồn: Báo cáo điều tra lao động và việc làm Việt Nam năm 2010

Trong những năm 2005-2010, vùng ĐBSCL được quan tâm đầu tư phát triển, và

có sự chuyển dịch cơ cấu lao động đáng kể. (Xem bảng 2.9)

Bảng 2.9 Tỷ lệ lao động trong các ngành kinh tế giai đoạn 2005-2010

Đơn vị: %

2005 2010

Cả nước Toàn vùng
ĐBSCL Cả nước Toàn vùng

ĐBSCL
Nông-Lâm-Ngư nghiệp 55,1 59,7 48,7 52,6

Công nghiệp-Xây dựng 17,6 13,6 21,7 17,3

Dịch vụ 27,3 26,7 29,6 30,1

Nguồn: Báo cáo điều tra lao động và việc làm Việt Nam năm 2010

Tỷ trọng lao động trong khu vực nông lâm ngư nghiệp giảm dần trong các

năm, song tốc độ vẫn còn chậm và vẫn còn cao so với cả nước.

Như vậy, qua khảo sát, thống kê, đánh giá, có thể nói nguồn nhân lực vùng

ĐBSCL là dồi dào, trẻ song chất lượng rất yếu so với cả nước về trình độ học vấn,

trình độ chuyên môn kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu lao động của vùng chậm so với

cả nước. Điều này đòi hỏi trong thời gian tới phải có sự quan tâm đầu tư đúng mức

cho giáo dục đào tạo và dạy nghề vùn g ĐBSCL để nâng cao dân trí, góp phần đào

tạo nhân lực (đặc biệt nhân lực lao động trực tiếp trình độ cao) đáp ứng yêu cầu

phát triển KT-XH vùng trong điều kiện CNH-HĐH và hội nhập quốc tế.

2.1.1.3 Đặc điểm kinh tế

Kinh tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW vùng ĐBSCL phát triển nhanh,

chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, hiệu quả sản xuất được nâng cao, tổ chức

huy động các nguồn lực đầu tư, môi trường đầu tư được cải thiện. Thể hiện ở một số

điểm chính sau:

+ Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân to àn vùng giai đoạn 2000-

2010 đạt 11,7%/năm.

+ Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực:
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+ Năm 2010 thu nhập bình quân đầu người/năm t heo giá so sánh tăng gấp

2,5 lần so 2001, bằng 95% thu nhập bình quân đầu người/năm của cả nước.

+ Thể hiện vai trò là trung tâm lớn về sản xuất lúa gạo, nuôi trồng, đánh

bắt thủy hải sản của cả nước.

+ Công nghiệp được chú trọng phát triển, đi dần vào khai thác các thế

mạnh của vùng về công nghiệp chế biến nông sản, bước đầu tập trung đầu tư phát

huy lợi thế về công nghiệp dầu khí, năng lượng, nhiệt điện và cơ khí.

Bên cạnh những thành quả đạt được, kinh tế vùng ĐBSCL cũng còn nhiều

hạn chế là phát triển chưa bền vững, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh còn thấp,

yếu tố rủi ro còn cao, chưa tương xứng tiềm năng của v ùng.

+ Nông nghiệp có lợi thế nhưng công tác qui hoạch cụ thể các chuyên

ngành thực hiện còn chậm, chưa khai thác tốt tiềm năng và đạt hiệu quả các mặt

hàng nông sản chủ lực, kinh tế mũi nhọn của vùng chưa tạo được nhiều thương hiệu

mạnh. Nền kinh tế nông nghiệp qui mô nhỏ, rủi ro cao, bị đe dọa nguy cơ biến đổi

khí hậu và nước biển dâng.

+ Qui mô công nghiệp nhỏ, giá trị gia tăng thấp, chủ yếu công nghiệp địa

phương.

+ Về thu ngân sách, cả vùng chỉ có thành phố Cần Thơ số thu có tỷ lệ điều

tiết về ngân sách TW, các tỉnh còn lại phải nhận hỗ trợ từ TW. Tổng thu mới đáp

ứng 70% tổng chi ngân sách địa phương.

+ Kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi tuy được tập trung đầu tư trong các

năm qua nhưng cơ bản vẫn còn yếu, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

Có nhiều nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém của kinh tế vùng ĐBSCL

thời gian qua, theo người nghiên cứu thì có một nguyên nhân cơ bản là: “Nội lực

của vùng còn hạn chế trên cả 3 mặt: xuất phát điểm hạ tầng KT-XH, chất lượng

nguồn nhân lực; năng lực và trình độ quản lý, điều hành nền kinh tế còn nhiều hạn

chế, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững ”.

2.1.1.4 Đặc điểm giáo dục-đào tạo vùng ĐBSCL

- Đây là lĩnh vực có sự quan tâm đầu tư góp phần đưa trình độ dân trí, chất

lượng nguồn nhân lực của vùng có bước phát triển, mạng lưới trường học phát triển

rộng khắp vùng dân cư, kể cả vùng sâu, vùng xa.
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- Đội ngũ GV, giảng viên các bậc học vùng ĐBSCL tăng về số lượng (tiểu

học giảm), hầu hết GV các cấp học đều có trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn.

- Tất cả 13 tỉnh, thành phố đều đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học –

chống mù chữ , phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập trung học cơ sở .

Tuy nhiên, giáo dục và đào tạo vùng ĐBSCL vẫn còn những hạn chế. Cụ thể:

- Các chỉ số giáo dục đào tạo của vùng còn thấp so với các vùng khác. Tỷ

lệ đầu tư cho giáo dục đào tạo và dạy nghề còn thấp, chiếm 18% năm 2010 so với

chỉ tiêu 20%. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia thấp 11%.

- Tỷ lệ HS tốt nghiệp trung học phổ thông rất thấp. Cụ thể:

+ Năm học 2007-2008: cả nước tỷ lệ là 88,58%. ĐBSCL là 84,41% (chỉ

hơn Tây Nguyên).

+ Năm học 2008-2009: Cả nước tỷ lệ là 83,82%, ĐBSCL là 75,11%

(thấp nhất so với 6 vùng trên cả nước).

+ Năm học 2009-2010: cả nước tỷ lệ là 92,57%, ĐBSCL là 81,55% (thấp

nhất so với 6 vùng trên cả nước).

- Năm 2010 tỷ lệ sinh viên/vạn dân: mới có 135 sinh viên/1 vạn dân (so với

bình quân cả nước là 249 sinh viên/1 vạn dân.

Qui mô các trường GDNN và đại học còn ít so với yêu cầu đào tạo của vùng.

CSVC, trang thiết bị giảng dạy thiếu, lạc hậu. ĐNGV thiếu về số lượng, yếu về chất

lượng, chưa đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực cho phát triển KT -XH vùng ĐBSCL

trong điều kiện tiến hành CNH-HĐH và hội nhập quốc tế.

2.1.2 Khái quát về giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học vùng ĐBSCL

2.1.2.1 Thực trạng giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp vùng

ĐBSCL

a. Số trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp vùng ĐBSCL (tính

đến 10/2010). Vùng ĐBSCL có 38 trường ĐH, CĐ (11 trường ĐH, 1 phân hiệu ĐH,

27 trường CĐ) và 36 trường TCCN

b. Quy mô đào tạo (hệ chính quy năm học 2009-2010) và cơ cấu ngành nghề

của các trường ĐH, CĐ, TCCN ở vùng ĐBSCL:

- Đại học: Tổng quy mô là 69.744 sinh viên, trong đó: Kinh tế tài chính,

chiếm tỷ lệ 31,7%; Kỹ thuật công nghệ: chiếm tỷ lệ 21,1%; Sư phạm: 17,9%; Khoa
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học tự nhiên: 2,3%; Khoa học xã hội nhân văn: 11,5%; Nông lâm ngư: 10,4%; Y

dược: 5,0%; Văn hóa, nghệ thuật,TDTT 0,1%.

- Cao đẳng: Tổng quy mô là 48.992 sinh viên, bình quân 1.815 SV/1 trường

CĐ, trong đó: Các ngành kinh tế: 33,4%; Kỹ thuật công nghệ: 25,4%; Sư phạm:

23,0%; Khoa học xã hội nhân văn: 10,0%; Nông lâm ngư: 4,7%; Y dược: 3,2%;

Văn hóa, nghệ thuật chiếm tỷ lệ 0,3%.

- Trung cấp chuyên nghiệp: Tổng quy mô của 35 trường TCCN trong vùng

là 14.362 HS. Tính bình quân có 410 HS/1 trường TCCN.

Bảng 2.10 Thống kê các trường ĐH, CĐ, TCCN của vùng ĐBSCL

STT Tỉnh, thành phố Trường ĐH,
Phân hiệu Trường CĐ Trung cấp

chuyên nghiệp Tổng

1 An Giang 1 0 2 3

2 Bạc Liêu 1 1 3 5

3 Bến Tre 0 1 2 3

4 Cà Mau 0 3 3 6

5 Cần Thơ 3 4 7 14

6 Đồng Tháp 1 1 2 4

7 Hậu Giang 1 1 1 3

8 Kiên Giang 1 (phân hiệu) 4 0 5

9 Long An 1 1 3 5

10 Sóc Trăng 0 2 2 4

11 Tiền Giang 1 2 6 9

12 Trà Vinh 1 2 1 4

13 Vĩnh Long 1 5 4 10

Tổng 11 ĐH
1 phân hiệu 27 36 75

Nguồn: Báo cáo Định hướng quy hoạch mạng lưới các trường ĐH, CĐ, TCCN vùng

ĐBSCL giai đoạn 2011-2020 của Bộ GD-ĐT (2010)

c. Về đội ngũ giảng viên:

Trong 38 trường ĐH, CĐ của vùng có 6.618 giảng viên cơ hữu. Trong đó,

có 2.700 giảng viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên, chiếm tỷ lệ 40,8%, trong đó có

528 tiến sĩ, chiếm tỉ lệ gần 8%. Tỷ lệ này thấp hơn mức trung bình hiện nay của các

trường ĐH (khoảng 10-12%). Tuy nhiên, số giảng viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên

đa số thuộc trường ĐH Cần Thơ. Các trường ĐH khác rất thấp, nhất là giảng viên
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có trình độ tiến sĩ. Đặc biệt, trong 27 trường cao đẳng cả vùng, mới có 22 tiến sĩ

(bình quân 0.8 tiến sĩ/1 trường).

Nhận xét:

- Về cơ cấu ngành nghề đào tạo chưa đáp ứng được yêu cầu chuyển dịch cơ

cấu kinh tế trong vùng (số sinh viên đại học chính quy kinh tế chiếm tỷ lệ 31,0%, kỹ

thuật công nghệ 21,5%, sư phạm 18,3%). Trong các trường cao đẳng quy mô sinh

viên cao đẳng tương ứng với các nhóm ngành kinh tế, kỹ thuật -công nghệ, sư phạm,

nông lâm, y là: 31,7%; 27,3%; 20,1%; 6,4% và 5,2%.

- Sự phân bố mạng lưới và qui mô các cơ sở đào tạo ca o đẳng, đại học chưa

hợp lý: Đồng Bằng Sông Hồng chỉ chiếm gần 21,9% dân số cả nước nhưng tỷ lệ cơ

sở đào tạo cao đẳng, đại học chiếm 40,5%, trong khi đó ở vùng ĐBSCL với 21,1%

dân số cả nước nhưng tỉ lệ cơ sở đào tạo chỉ chiếm 7,4%.

- Theo thống kê năm 2009 cả nước có 65.115 GV cao đẳng, đại học với

1.796.174 sinh viên, trong đó Đồng Bằng Sông Hồng có 24.409 GV với 725.976

sinh viên, và ĐBSCL chỉ có 5.273 GV với 123.067 sinh viên. Cũng năm 2009, cả

nước có 18.002 GV trung cấp với 699.700 HS, Đồng Bằng Sông Hồng có 6.176 GV

với 237.419 HS, trong lúc đó ĐBSCL chỉ có 1.362 GV với 53.445 HS (chỉ hơn

vùng Tây Nguyên).

- Hệ thống các trường TCCN khó phát triển vì bậc đào tạo TCCN rất khó tuyển

sinh, ngành nghề đào tạo chưa phù hợp với nhu cầu xã hội, nên sau khi tốt nghiệp

HS khó tìm được việc làm.

- Yêu cầu về số lượng và chất lượng giảng viên trong các trường ĐH, CĐ đang

là một khó khăn, thách thức về đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của vùng.

- Với thực trạng dân số và lao động ở ĐBSCL hiện nay, do điều kiện KT-XH

của vùng còn khó khăn, nên nhiều HS không thể về TP HCM hoặc các trường ngoài

vùng học, vì vậy nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho vùng chủ yếu phải dựa vào

các trường trên địa bàn. Tuy nhiên, với số trường hiện có chưa đáp ứng được nhu

cầu đào tạo nhân lực đặc biệt là nhân lực lao động kỹ thuật trực tiếp trình độ cao và

nhu cầu học tập của người dân trong vùng. (xem bảng 2.11 và bảng 2.12)

Bảng 2.11 Số lượng HS tốt nghiệp THPT ở thành phố Cần Thơ

STT Năm Học Số lượng HS tốt nghiệp
(người)

Tỉ lệ tốt nghiệp
(%)

1 2005-2006 7621/8035 94,85%
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STT Năm Học Số lượng HS tốt nghiệp
(người)

Tỉ lệ tốt nghiệp
(%)

2 2006-2007 6861/7888 86,98%

3 2007-2008 7469/8276 90,25%

4 2008-2009 6093/7862 77,50%

5 2009-2010 7172/8339 85,51%

Tổng 35.216/40.400 87,17%
Nguồn: Số liệu thống kê Sở GD&ĐT Cần Thơ

Bảng 2.12 Số lượng HS ở thành phố Cần Thơ vào đại học, cao đẳng

STT Năm
Số lượng HS (người)

CĐ ĐH Tổng

1 2006 1396 1925 3321

2 2007 1084 1401 2485

3 2008 1328 1561 2889

4 2009 1238 1504 2742

5 2010 1069 1991 3060

Tổng (5 năm) 6.115 8.382 14.497
Nguồn: Số liệu thống kê Sở GD&ĐT Cần Thơ

Qua tổng hợp số liệu HS tốt nghiệp THPT, số HS vào học các trường cao đẳng,

đại học trong 5 năm (2006-2010) ở Thành phố Cần Thơ, người nghiên cứu thấy

rằng còn một lượng lớn HS tốt nghiệp THPT cần được đào tạo. Thực tiễn đòi hỏi

phải phát triển hệ thống các trường đào tạo nhân lực (đặc biệt là đào tạo lao động kỹ

thuật trực tiếp chất lượng cao) ở vùng ĐBSCL. Hệ thống trường CĐN được phát

triển sẽ góp phần giải quyết những khó khăn, thách thức trong đào tạo nhân lực

vùng ĐBSCL.

2.1.2.2 Thực trạng dạy nghề vùng ĐBSCL

a. Mạng lưới cơ sở dạy nghề

Năm 2005, vùng ĐBSCL có 269 CSDN (20% cơ sở tư thục) gồm: 24

trường dạy nghề; 69 TTDN (trong đó có 21 TTDN cấp huyện) và 181 cơ sở khác có

dạy nghề. Sau 5 năm (2006-2010), cả vùng có tổng số 334 CSDN (41% là CSDN tư

thục), trong đó có 10 trường CĐN; 30 trường TCN và 127 TTDN (trong đó 95 cấp

huyện); ngoài ra có 142 cơ sở khác là các trung tâm giới thiệu việc làm, trung tâm

kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, các doanh
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nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, các hội nghề nghiệp, đoàn thể, làng

nghề...cũng tham gia dạy nghề.

Mạng lưới CSDN của vùng đã có bước phát triển nhanh, đặc biệt mạng lưới

các TTDN cấp huyện, đến nay đã có tổng số 105 TTDN cấp huyện và trường TCN

(đảm nhiệm vai trò của TTDN cấp huyện) thuộc địa bàn cấp huyện trên tổng số 128

đơn vị của các tỉnh trong vùng. Đa dạng về loại hình sử hữu và đào tạo đa cấp trình

độ đã  góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực và vượt chỉ tiêu đề ra.

Phân bổ các trường CĐN, TCN và TTDN theo địa bàn tỉnh, thành phố (năm

học 2010-2011) được nêu trong bảng 2.13.

STT
TỈNH/THÀNH

PHỐ
TRƯỜNG

CĐN TRƯỜNG TCN TTDN

1 An Giang 1 5 10

2 Bạc Liêu 1 2 6

3 Bến Tre 1 1 14

4 Cà Mau 0 1 9

5 Cần Thơ 3 4 16

6 Đồng Tháp 1 5 9

7 Hậu Giang 0 4 8

8 Kiên Giang 1 2 10

9 Long An 3 2 6

10 Sóc Trăng 1 0 12

11 Tiền Giang 1 4 7

12 Trà Vinh 0 2 14

13 Vĩnh Long 0 2 16

Tổng 13 34 137
Nguồn: Số liệu kết quả điều tra của các Phòng dạy nghề các Sở LĐTB&XH

b. Về tuyển sinh dạy nghề

Năm 2005, các CSDN trong Vùng đã tuyển sinh được 162.200 người, trong

đó dạy nghề dài hạn chiếm 10,4%; tỷ lệ lao động qua ĐTN của vùng đạt 14,13% .

Năm 2010 tuyển sinh là 240.000 người (gấp 1,5 lần so với năm 2005). Quy

mô tuyển sinh dạy nghề tăng nhanh đã nâng tỷ lệ lao động qua ĐTN của vùng năm

2010 đạt 23,5%.

Bảng 2.13 Thống kê số lượng trường CĐN, TCN, TTDN vùng ĐBSCL
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- Qui mô đào tạo của 13 trường CĐN vùng ĐBSCL là 20.881 sinh viên,

bình quân 1.606 sinh viên/trường.

- Qui mô đào tạo của 34 trường TCN vùng ĐBSCL là 26.556 HS, bình

quân 784 HS/trường.

- Qui mô đào tạo của 137 TTDN là 158.510 học viên.

Ngoài ra còn có sự tham gia ĐTN của các trường, các doanh nghiệp, các CSDN

khác với qui mô khoảng 81.490 học viên (chủ yếu đào tạo ngắn hạn, SCN).

c. Về phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý dạy nghề

Năm 2005 toàn vùng có 1.971 GV dạy nghề, trong đó 81% là GV cơ hữu;

91% đạt chuẩn; 4% có trình độ sau đại học; 70% có trì nh độ ĐH,CĐ.

Năm 2010, toàn vùng có 3975 GV dạy nghề, trong đó có 78 % là GV cơ

hữu; 64% GV đạt chuẩn; 6% GV có trình độ sau đại học; 61% GV có trình độ

ĐH,CĐ. Như vậy, số lượng GV dạy nghề tăng gấp 2 lần so với số lượng GV dạy

nghề năm 2005.

Sơ đồ 2.1. Sơ đồ mạng lưới cơ sở dạy nghề vùng ĐBSCL năm 2011
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Nhận xét: từ năm 2006, khi Luật Dạy nghề có hiệu lực, xác định ba cấp trình độ

đào tạo nghề là SCN, TCN và CĐN thì qui mô dạy nghề tăng nhanh đòi hỏi số

lượng GV dạy nghề cũng phải phát triển để đáp ứng nhu cầu dạy nghề; đồng thời

căn cứ Quyết định 09/2005/QĐ-TTg ngày 11/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ về

việc phê duyệt Đề án “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ

quản lý giáo dục giai đoạn 2005-2010”, ngày 29/09/2010 Bộ LĐTB&XH ban hành

thông tư số 30/2010/TT-BLĐTBXH qui định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề,

do đó đối chiếu với qui định mới thì tỷ lệ GV đạt chuẩn giảm xuống là 64%. Thực

tế nà y đòi hỏi các cấp quản lý dạy nghề và bản thân GV dạy nghề phải có kế hoạch

chuẩn hóa đội ngũ giáo viên.

Qua thống kê ở các phòng dạy nghề thuộc 13 Sở LĐTB&XH vùng

ĐBSCL có 985 giảng viên, GV dạy nghề cơ hữu ở các trường CĐN. Trong đó, có

116/985 (11,8%) có trình độ sau đại học, có 817/985 (82,9%) có trình độ ĐH, CĐ.

Thành lập 02 khoa SPDN ở các trường CĐN Cần Thơ và CĐN An Giang;

thường xuyên tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức hội nhập cho

CBQL dạy nghề ở địa phương, CSDN và GV dạy nghề.

Bộ LĐTB&XH đã chỉ đạo Tổng Cục Dạy Nghề phối hợp với các địa

phương, CSDN của vùng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho hàng ngàn GV và CBQL

dạy nghề trong vùng về nghiệp vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực dạy nghề; Bồi

dưỡng kỹ năng giảng dạy theo Chương trình khung dạy nghề; Bồi dưỡng GV hạt

nhân về phương pháp giảng dạy chuyên ngành; Bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh

tế quốc tế; Tập huấn nghiệp vụ thư viện ở các CSDN...

d. Quá trình hình thành và phát triển các trường CĐN vùng ĐBSCL

Từ năm 2006 khi luật dạy nghề được ban hành, xác định 3 cấp trình độ là

CĐN, TCN và SCN. Theo đó, tại vùng ĐBSCL đã hình thành các trường CĐN:

- Năm 2006: CĐN An Giang

- Năm 2007: CĐN Cần Thơ

- Năm 2008: CĐN Đồng Tháp, CĐN Sóc Trăng, CĐN Bến Tre, CĐN KTCN

LADEC

- Năm 2009: CĐN Tư thục Việt Mỹ (cơ sở 2 tại Cần Thơ)

- Năm 2010: CĐN Long An, CĐN Tư thục Tây Sài Gòn, CĐN Tiền Giang,

CĐN Tư thục ISPACE (cơ sở 2 tại Cần Thơ)
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- Năm 2011: CĐN Kiên Giang, CĐN Bạc Liêu.

Hiện có 3 tỉnh thuộc vùng chưa có trường CĐN là: Vĩnh Long; Trà Vinh; Cà Mau.

Tính đến đầu năm 2011, các trường CĐN vùng ĐBSCL có qui mô đào tạo

khoảng 20.881 HSSV với số lượng GV là 985 người.

Từ năm 2008, kiểm định chất lượng các trường CĐN đã được triển khai đến

vùng ĐBSCL, năm 2009 có 2 trường CĐN là trường CĐN Cần Thơ và CĐN Đồng

Tháp đã được kiểm định chất lượng, kết quả hai trường đạt loại 2.

Qua điều tra khảo sát, người nghiên cứu thấy rằng:

- Công tác dạy nghề có nhiều tiến bộ trong giai đoạn 2000-2010, gắn với giải

quyết việc làm, xuất khẩu lao động, xóa đói giảm nghèo, đáp ứng nhu cầu lao động

xã hội.

- Mạng lưới CSDN có những bước phát triển. ĐNGV dạy nghề phát triển về

số lượng, chất lượng từng bước được nâng lên .

- Mở rộng quy mô tuyển sinh đã góp phần nâng tỷ lệ lao động qua ĐTN năm

2010 lên 23,5%, nhưng còn thấp so với bình quân chung cả nước là 30%. Tuy

nhiên, có sự chênh lệch lớn về tỷ lệ lao động qua ĐTN giữa các tỉnh trong vùng:

Cần Thơ 35,2%, Long An 24%, trong khi Bến Tre 11,4%, Hậu Giang 13,1%, Kiên

Giang 15,4%.

- Số lượng CSDN chưa đáp ứng được nhu cầu học nghề của nhân dân trong

vùng.

- CSVC, trang thiết bị còn thiếu, lạc hậu, nhiều CSDN mới thành lập và triển

khai đầu tư CSVC, trang thiết bị dạy nghề nên năng lực đào tạo nhỏ, đội ngũ GV

thiếu và chưa đáp ứng được yêu cầu về số lượng và chất lượng.

- Qui mô dạy nghề trình độ CĐN, TCN của vùng chỉ chiếm 10,3% tổng số

lượt người được ĐTN (cả nước là 18%).

2.2. Thực trạng đội ngũ giảng viên ở các trường cao đẳng nghề vùng ĐBSCL

Để đánh giá thực trạng ĐNGV và thực trạng quản lý phát triển ĐNGV các

trường CĐN vùng ĐBSCL, người nghiên cứu đã thực hiện khảo sát các đối tượng

chuyên gia trong lĩnh vực dạy nghề, CBQL ở các sở LĐTB&XH, CBQL và một số

giảng viên ở các trường CĐN thông qua  4 mẫu phiếu điều tra khảo sát.

Mẫu 1: Phiếu điều tra khảo sát thống kê số liệu và ý kiến CBQL ở các phòng

dạy nghề sở LĐTB&XH của 13 Tỉnh, Thành phố vùng ĐBSCL.
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Mẫu 2: Phiếu điều tra khảo sát thống kê số liệu ở 9/9 trường CĐN c ông lập

và 01 trường CĐN tư thục vùng ĐBSCL.

Mẫu 3: Phiếu khảo sát ý kiến CBQL ở 10 trường CĐN, mỗi trường 05 phiếu,

số phiếu gửi là 50 phiếu, số phiếu thu về là 47 phiếu.

Mẫu 4: Phiếu khảo sát ý kiến giảng viên ở 10 trường.

- 40 phiếu/01 trường đối với 04 trường: CĐN Cần Thơ; CĐN An Giang;

CĐN Đồng Tháp; CĐN Đồng Khởi Bến Tre.

- 30 phiếu/01 trường đối với 6 trường còn lại.

Tổng số phiếu gửi là 340 phiếu; thu về là 338 phiếu.

Sau khi phân tích, sử lý các số liệu thu thập, người nghiên cứu đã tiến hành lập

các bảng tổng hợp số liệu và ý kiến tham khảo. Căn cứ vào các bảng tổng hợp, căn

cứ vào điều tra khảo sát có thể hệ thống và đánh giá thực trạng ĐNGV trường CĐN

vùng ĐBSCL về các nội dung sau:

2.2.1 Về số lượng -cơ cấu, độ tuổi, giới tính

- Số lượng:

Bảng 2.14 Qui mô HSSV, số lượng GV dạy nghề từ năm học 2008 - 2009 đến năm

học 2010-2011 ở các trường khảo sát

2008-2009 2009-2010 2010-2011
Qui mô đào

tạo
Số
GV

GV
thỉnh
giảng

Qui mô
đào tạo

Số
GV

GV
thỉn

h
giản

g

Qui mô
đào tạo

Số
GV

GV
thỉnh
giảngTC +

CĐ
Sơ

Cấp
TC +
CĐ

Sơ
Cấp

TC +
CĐ

Sơ
Cấp

9136 13417 690 151 10872 10633 769 179 12909 9714 907
242

(76 VH
166 DN)

Nhận xét: Số lượng giảng viên, GV ở các trường khảo sát tăng lên khoảng

31% trong 3 năm học theo sự phát triển của qui mô HSSV đào tạ o. Trong 3 năm

học, các trường đều thiếu giảng viên, GV và phải thỉnh giảng khoảng 22% đến

29,5% so với số giảng viên, GV cơ hữu của trường. Cụ thể năm học (2010 -2011)

trong tổng số 242 giảng viên thỉnh giảng ở các trường thì có 76 giảng viên dạy văn

hóa, môn chung và 166 giảng viên, GV dạy nghề.
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- Cơ cấu giảng viên, GV dạy văn hóa, các môn chung và các nhóm nghề:

Bảng 2.15 Cơ cấu ĐNGV theo các nhóm nghề

Tổng số

Số lượng, cơ cấu ĐNGV ở các nhóm nghề

Dạy văn hóa-
các môn

chung- cơ sở

Nhóm nghề
kỹ thuật

công nghiệp

Xây
dựng-
giao

thông

Dịch vụ-
kinh tế

Kỹ
Thuật
nông

nghiệp
+ chế
biến

907
173

(19,1%)

476

(64,9%)

106

(14,4%)

118

(16,1%)

34

(4,6%)

Nhận xét: Trong tổng số 907 giảng viên ở 10 trường có 173 giảng viên

(19,1%) dạy các môn văn hóa, các môn chung và cơ sở và 734 GVDN. Có 476

GVDN (chiếm 64,9%) thuộc nhóm nghề kỹ thuật công nghiệp, 106 GVDN (chiếm

14,4%) thuộc nhóm nghề xây dựng-giao thông, 118 GVDN (chiếm 16,1%) thuộc

nhóm nghề dịch vụ-kinh tế và 34 GVDN (chiếm 4,9%) thuộc nhóm nghề kỹ thuật

nông nghiệp-chế biến. Như vậy, thế mạnh của các trường CĐN vùng ĐBSCL là đào

tạo nhân lực trình độ kỹ thuật cao ở nhóm nghề kỹ thuật công nghiệp, xây dựng -

giao thông và dịch vụ-kinh tế góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động của vùng.

- Độ tuổi, giới tính

Bảng 2.16 Độ tuổi, giới tính của ĐNGV các trường

Tổng số Nữ Dân Tộc
Thiểu Số

Độ tuổi
Dưới 30 Từ 30-45 Trên 45

907
273

30,1%
12

1,9%
443

48,8%
394

43,4%
70

7,7%

Biểu đồ 2.1 Cơ cấu ĐNGV ở các nhóm nghề (trừ giảng viên dạy văn hóa lý thuyết)

Nhóm nghề kỹ thuật
nông nghiệp-chế biến

(4,6%)

Nhóm nghề kỹ
thuật công

nghiệp
(64,9%)

Nhóm nghề dịch
vụ-kinh tế

(16,1%)

Nhóm nghề xây
dựng - giao

thông
(14,4%)
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Nhận xét: Số giảng viên trẻ tuổi tương đối dồi dào, là nguồn phong phú ch o

công tác đào tạo, nâng chuẩn GVDN đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực trong bối

cảnh hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, có một số vấn đề bất cập cần quan tâm là trình độ

KNN của một số GVDN trẻ còn hạn chế, thiếu kinh nghiệm và một số GVDN lớn

tuổi không theo kịp tiến bộ KH-KT, công nghệ mới nên có phần lạc hậu, hụt hẫng

về chuyên môn.

2.2.2 Năng lực sư phạm

Bảng 2.17 Trình độ NVSP của giảng viên các trường CĐN

Tổng số Nghiệp vụ sư phạm
Bậc 1 Bậc 2 SPDN SPKT

907
98

10,8 %
245

27,0 %
356

39,3 %
208

22,9 %

Biểu đồ 2.3 Trình độ NVSP của đội ngũ giảng viên các trường CĐN

10,8%

27,0%

39,3%

22,9%

Biểu đồ 2.2 Độ tuổi, giới tính của đội ngũ giảng viên các trường khảo sát

43,4%

7,7%

48,8%
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Nhận xét:

Qua nhiều năm đào tạo, các trường có nhiều cố gắng chuẩn hóa trình độ nghiệp

vụ sư phạm cho ĐNGV dạy nghề, tuy nhiên qua thống kê cho thấy còn 10,8% giảng

viên chưa đạt chuẩn về trình độ nghiệp vụ SPDN (phần lớn thuộc các CSDN đào

tạo trình độ SCN). Thực tiễn, thông qua các dự án, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư

phạm, đặc biệt thông qua hội giảng GVDN giỏi các cấp là điều kiện thuận lợi để

giảng viên các trường học tập kinh nghiệm soạn bài giảng, phương pháp sư phạm,

khai thác tài liệu đa phương tiện nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

Trong thực tế, còn một bộ phận GVDN ngại sử dụng các phương tiện hỗ trợ

giảng dạy hoặc sử dụng không thuần thục. Một số ít giảng viên mang tư tưởng là đã

qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm thì đã đạt chuẩn, t hiếu quan tâm đầu tư rèn

luyện, nâng cao trình độ năng lực sư phạm .

Hiện nay, thực hiện đào tạo theo mô đun, giảng viên phải thực hiện bài giảng tích

hợp là một yêu cầu cao mà tất cả các trường và giảng viên phải hướng đến để đáp

ứng yêu cầu nâng cao năng lực sư phạm cho ĐNGV dạy nghề.

2.2.3 Năng lực chuyên môn

- Trình độ đào tạo

Bảng 2.18 Trình độ, nguồn đào tạo của ĐNGV ở các trường khảo sát

Tổng
số

Trình độ Nguồn đào tạo

SĐH ĐH CĐ TC + Khác ĐH SPKT ĐH
BK

ĐH
SP

ĐH
NL

CĐN ĐH chuyên
ngành

907
80

(8,8%)
681

(75,1%)
53

(5,8%)
93

(10,3%)
220

(24,3%)
16

(1,8%)
53

(5,8%)
5

(0,5%)
9

(1%)
604

(66,6%)

Biểu đồ 2.4 : Trình độ đào tạo của ĐNGV ở các trường khảo sát

10,3%8,8%

76,1%

5,8%
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Qua điều tra, khảo sát, thống kê ở các trường cho thấy: ĐNGVDN rất đa dạng

về trình độ đào tạo, trình độ KNN. Có 8,8% đạt trình độ sau đại học ( thạc sĩ, tiến

sĩ), 75,1% đạt trình độ đại học, còn 5,8% trình độ cao đẳng và 10,3% trình độ khác

(công nhân kỹ thuật bậc cao). Như vậy, còn 16,1% GV chưa đạt chuẩn về trình độ

chuyên môn.

- Nguồn đào tạo

Đội ngũ GVDN hình thành từ nhiều nguồn khác nhau (xem sơ đồ 2.5)

Theo người nghiên cứu, thực trạng ĐNGV đa số được đào tạo từ các

trường đại học chuyên ngành, khi tuyển vào dạy ở các trường CĐN thì có

kiến thức chuyên môn nhưng đối chiếu với chuẩn GVDN thì ngoài việc phải

được đào tạo bồi dưỡng n ghiệp vụ sư phạm dạy nghề, vấn đề đào tạo, bồi

dưỡng KNN để đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa ĐNGV đòi hỏi cần có kế hoạch và

giải pháp hiệu quả trong quản lý phát triển ĐNGV.

- Trình độ KNN

Bảng 2.19: Trình độ KNN, mức độ thực hiện KNN của ĐNGV ở các trường

Trình độ KNN Mức độ thực hiện các KNN

TS < bậc 3 Bậc 4-
5

Bậc 6-
7

CĐN TS Thành
thạo

Khá Trung
bình

Chưa
thành thạo

225 89 57 69 10 372 248 102 22 0

Tỷ lệ
%

40% 25% 30,6% 4,4% Tỷ lệ % 66,6% 27,4% 6% 0%

Biểu đồ 2.5: Nguồn đào tạo của ĐNGV ở các trường khảo sát

ĐH SPKT
24,3%

ĐH Sư Phạm
5,8%

ĐH Chuyên Ngành
68,9 %

Cao Đẳng Nghề
1%
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Trình độ KNN của ĐNGVDN là một vấn đề rất quan trọng cầ n được quan

tâm về cả hai phía ĐNGVDN và các cấp quản lý ĐTN.

Qua điều tra, khảo sát về bậc thợ (theo quy định trước đây) của 225 GVDN ở

6 trường CĐN cho thấy trình độ dưới bậc 3 và bậc 3 chiếm tới 40% ; bậc 4-5 chiếm

25%; bậc 6-7 chiếm 30,6%; đạt chuẩn KNN (theo quy định mới) trình độ CĐN

chiếm 4,4% .

Khảo sát về mức độ thực hiện KNN của 372 GVDN tại 6 trường CĐN cho

thấy  mức độ thành thạo chiếm 66,6%; mức độ khá chiếm 27,4%; mức độ trung

bình chiếm 6%; mức độ chưa thành thạo 0%.

Theo người nghiên cứu, KNN là khâu yếu nhất của ĐNGV dạy nghề vùng

ĐBSCL so với chuẩn, điều nầy có nguyên nhân từ nguồn đào tạo GVDN chưa đáp

ứng yêu cầu, thực trạng nầy đòi hỏi công tác quản lý cần phải có kế hoạch thật phù

hợp, khả thi trong tuyển dụng GVDN, bồi dưỡng KNN cho ĐNGV dạy nghề theo

chuẩn, đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực của vùng.

- Về NCKH: Đây là mặt rất hạn chế của ĐNGVDN, qua khảo sát chỉ có 5/10

trường tổ chức hoạt động NCKH. Trong số 338 GVDN ở 10 trường, chỉ có 111

người tham gia NCKH (32,8%), 227 người (67,2%) không tham gia NCKH. Trong

111 GVDN tham gia NCKH thì có 92 (82,9%) cấp trường (chủ yếu là thực hiện mô

hình, thiết bị dạy nghề)..

- Trình độ ngoại ngữ, tin học, lý luận chính trị

Bảng 2.20 Trình độ ngoại ngữ, tin học, lý luận chính trị, quản lý nhà nước của

ĐNGV ở các trường

Tổng
số

Trình độ ngoại ngữ Trình độ tin học Lý luận chính trị

Quản lý
nhà nướcA B C Khác A B Khác Trung

cấp
Cao
cấp

Cử
nhân

907
370

(40,8%)
458

(50,5%)
61

(6,7%)
18

(2%)
526

(58%)
266

(29,3%)
115

(12,7%)

23 5 12 53
(19,3%)14,6%
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- Về ngoại ngữ, tin học: Trình độ ngoại ngữ của ĐNGVDN là rất yếu, qua

thống kê khảo sát còn 370 GVDN (40,8%) đạt trình độ A (chuẩn là trình độ B ) và

qua khảo sát ý kiến 338 GVDN ở 10 trường thì chỉ có 20, 6% cho là có khả năng sử

dụng ngoại ngữ để nghiên cứu tài liệu và 5, 3% có khả năng dịch thuật. Đây là một

hạn chế rất lớn trong bối cảnh tiếp cận trình độ khoa học kỹ thuật phát triển khu vực

và quốc tế.

- Trình độ tin học : Ở 10 trường khảo sát, còn 526 (58,0%) GVDN chỉ đạt trình

độ A tin học so với chuẩn là trình độ B. Qua khảo sát 338 GVDN ở 10 trường có

197/338 (44,7%) có năng lực soạn thảo văn bản, tra cứu thông tin, 147/338 (43,5%)

có năng lực soạn thảo giáo án điện tử, giáo trình điện tử, 40/338 (11,8%) có năng

lực thiết kế và phát triển tài liệu đa phương tiện. Vấn đề cơ bản hiện nay là việc khai

thác ứng dụng tin học vào các bài giảng, xây dựng giáo án điện tử do chưa được các

khoa, bộ môn đầu tư đúng mức.

58.0%

12.7%

29.3%

Biểu đồ 2.7 Trình độ tin học của ĐNGV ở các trường khảo sát

Trình độ B
29,3%

Trình độ khác
12,7%

Trình độ A
58,0%

Biểu đồ 2.6 Trình độ ngoại ngữ của ĐNGV ở các trường khảo sát

Trình độ B
50,5%

Trình độ C
6,7%

Trình độ khác
2%

Trình độ A
40,8%
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- Về trình độ lý luận chính trị và quản lý nhà nướ c: Trong tổng số 274 CBQL

từ cấp khoa, phòng trở lên ở 10 trường chỉ có 40/274 (14,6%) có trình độ lý luận

chính trị từ trung cấp đến cử nhân, 53/274 (19,3%) được bồi dưỡng chương trình

quản lý nhà nước. Đây là một hạn chế rất lớn, ảnh hưởng đến nhận thức, năng lực tổ

chức quản lý của CBQL ở các trường CĐN.

2.2.4 Phẩm chất

Thực tiễn hình thành và phát triển ĐNGVDN gắn liền với phát triển các

trường CĐN vùng ĐBSCL. Trong điều kiện KT-XH vùng còn nhiều khó khăn, các

trường đã có nhiều nổ lực củng cố, xây dựng và phát triển ĐNGV, có nhiều tác

động để ổn định đội ngũ trong giai đoạn xây dựng và nâng cấp nhà trường.

- Qua khảo sát ý kiến của 338 giảng viên ở 10 trường CĐN:

+ Ý kiến của thầy/cô về thái độ đối với nghề dạy học: 288/338 (82,2%)

khẳng định yêu nghề, 50/338 (14,8%) chấp nhận nghề.

+ Ý kiến của thầy/cô về các yếu tố tác động đến lòng yêu nghề của bản

thân là: nghề GV được xã hội tôn trọng (269/338: 79,6%); phù hợp với sở thích và

năng lực (274/338: 81,1%); có mức thu nhập ổn định (236/338: 69,9%); có điều

kiện học thêm (297/338: 87,9%).

- Qua khảo sát ý kiến của 47 cán bộ quản lý ở 10 trường CĐN:

Những yếu tố nào của ĐNGV (trong phạm vi quản lý của ông/bà) còn hạn

chế, yếu kém cần được quan tâm trong thời gian tới:

+ Có 5/47 (10,6%) cho là phẩm chất đạo đức của ĐNGV còn hạn chế, yếu kém.

+ Có 3/47 (6,4%) cho là lòng yêu nghề của ĐNGV còn hạn chế, yếu kém.

Theo người nghiên cứu, phẩm chất đạo đức nhà giáo, lòng yêu nghề là một mặt

mạnh cơ bản của ĐNGV các trường CĐN vùng ĐBSCL.Tuy nhiên, trong điề u kiện

hội nhập quốc tế hiện nay, vấn đề quan tâm là còn một bộ phận GVDN thiếu hiểu

biết về phát triển nghề nghiệp, khoa học kỹ thuật liên quan đến nghề, vấn đề hội

nhập, vấn đề toàn cầu hóa, những quan điểm, thông tin về giáo dục nghề nghiệp,

còn mang tư tưởng trông chờ, thiếu năng động sáng tạo, chưa xây dựng tác phong

công nghiệp (phẩm chất của nhà chuyên môn kỹ thuật) nên phần nào hạn chế tác

động giáo dục nghề nghiệp cho HSSV.
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2.2.5 Nhận xét chung

- Mặt mạnh

+ Cùng với sự phát triển mạng lưới CSDN, qui mô và cơ cấu nghề đào tạo

thì ĐNGVDN trường CĐN vùng ĐBSCL đã được chú trọng phát triển cả về số

lượng, chất lượng và cơ cấu, góp phần vào việc đào tạo nguồn nhân lực của vùng.

+ Đa số giảng viên, GV dạy nghề đã được chuẩn hóa về trình độ NVSP và

chuyên môn.

+ Thông qua các dự án của Trung ương, địa phương một số GVDN đã

được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ , KNN trở thành lực lượng

nồng cốt ở các trường (trong đó khoảng 20 lượt đào tạo bồi dưỡng ở nước ngoài) ...

+ Một số GVDN biết khai thác tài liệu đa phương tiện, ứng dụng công

nghệ thông tin vào thiết kế giáo án, giáo trình điện tử.

+ Cơ cấu ngành nghề đào tạo của ĐNGV trường CĐN cơ bản đáp ứng yêu

cầu đào tạo nhân lực kỹ thuật, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế của

địa phương. Thông qua thực tiễn kết hợp với các chuyên gia, cán bộ kỹ thuật ở các

CS SX-KD-DV trong xây dựng và triển khai chương trình đào tạo nghề nhân tố thị

trường đã được khẳng định, năng lực chuyên môn của ĐNGV được nâng lên .

- Mặt hạn chế so với chuẩn và nhu cầu đào tạo nhân lực của địa phương, vùng:

+ Số lượng GVDN tăng nhanh trong những năm gần đây nhưng so với qui

định về tỷ lệ HS/ GV là 20/1 thì số lượng GVDN hiện nay còn thiếu.

+ Trình độ KNN của GVDN nhìn chung còn hạn chế so với chuẩn và yêu

cầu đào tạo nhân lực. Tỷ lệ GVDN vừa dạy lý thuyết vừa dạy thực hành chưa cao.

Số GVDN được tiếp cận trình độ đào tạo khu vực và quốc tế rất ít. Đây là một hạn

chế lớn trong quá trình hội nhập quốc tế.

+ Năng lực sư phạm của ĐNG VDN còn nhiều bất cập. Khả năng ứng

dụng tin học vào giảng dạy còn nhiều hạn chế.

+ Trình độ ngoại ngữ của ĐNGVDN nhìn chung còn yếu nên hạn chế

trong giao tiếp, thu thập và nghiên cứu tiếp cận công nghệ mới.

- Nguyên nhân:

+ Lực lượng GVDN được đào tạo từ nhiều nguồn khác nhau, cùng v ới sự

phát triển của hệ thống dạy nghề với 3 cấp trình độ đào tạo thì hiện nay chưa có mã
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số và chương trình đào tạo GVDN . Mạng lưới cơ sở đào tạo, bồi dưỡng còn mỏng,

chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển ĐNGVDN.

+ Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ SPDN hiện nay chưa có sự

điều chỉnh hợp lý để hướng tới GVDN có thể giảng dạy tích hợp (lý thuyết và thực

hành) hiệu quả.

+ Chưa có hệ thống, chính sách đào tạo, bồi dưỡng nâng chuẩn GVDN để

tạo động lực cho ĐNGVDN trong phát triển nghề nghiệp.

+ Còn một bộ phận GVDN chưa có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng

của việc học tập rèn luyện nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực trong

cơ chế thị trường và hội nhập, thiếu tự giác và chủ động trong xây dựng kế hoạch

học tập, bồi dưỡng của bản thân.

Nhìn chung, để có thể phát triển hệ thống trường CĐN vùng ĐBSCL đến năm

2020 thì một trong những yếu tố có tính chất quyết định đối với các trường là phải

phát triển ĐNGVDN có đủ năng lực, đạt chuẩn qui định và phù hợp với yêu cầu đào

tạo nhân lực của địa phương, vùng. Điều này đòi hỏi các cấp quản lý phải xây dựng

qui hoạch phát triển ĐNGVDN, tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời bản thân

GVDN cũng phải nâng cao nhận thức, có ý thức tự giác trong học tập, rèn luyện để

nâng cao trình độ bản thân, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, góp phần đào tạo nhân

lực vùng ĐBSCL.

2.3. Thực trạng quản lý phát triển đội ngũ giảng viên ở các trường cao đẳng

nghề vùng ĐBSCL

Để đánh giá thực trạng quản lý phát triển ĐNGV các trường CĐN vùng

ĐBSCL, người nghiên cứu đã thực hiện khảo sát các đối tượng chuyên gia trong

lĩnh vực dạy nghề, CBQL ở các sở LĐTB&XH, CBQL và một số giảng viên ở các

trường CĐN thông qua  4 mẫu phiếu điều tra khảo sát.

Mẫu 1: Phiếu điều tra khảo sát thống kê số liệu và ý kiến CBQL ở các phòng

dạy nghề sở LĐTB&XH của 13 Tỉnh, Thành phố vùng ĐBSCL.

Mẫu 2: Phiếu điều tra khảo sát thống kê số liệu ở 9/9 trường CĐN công lập

và 01 trường CĐN tư thục vùng ĐBSCL.

Mẫu 3: Phiếu khảo sát ý kiến CBQL ở 10 trường CĐN, mỗi trường 05 phiếu,

số phiếu gửi là 50 phiếu, số phiếu thu về là 47 phiếu.

Mẫu 4: Phiếu khảo sát ý kiến giảng viên ở 10 trường.
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- 40 phiếu/01 trường đối với 04 trường: CĐN Cần Thơ; CĐN An Giang;

CĐN Đồng Tháp; CĐN Đồng Khởi Bến Tre.

- 30 phiếu/01 trường đối với 6 trường còn lại.

Tổng số phiếu gửi là 340 phiếu; thu về là 338 phiếu.

Sau khi phân tích, sử lý các số liệu thu thập, người nghiên cứu đã tiến hành lập

các bảng tổng hợp số liệu và ý kiến tham khảo. Căn cứ vào các bảng tổng hợp, căn

cứ vào điều tra khảo sát có thể hệ thống và đánh giá thực trạng quản lý phát triển

ĐNGV trường CĐN vùng ĐBSCL ở các nội dung sau:

2.3.1 Nhận thức về tầm quan trọng của công tác quản lý phát triển đội ngũ

giảng viên dạy nghề đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực

Thực hiện nghị quyết 21-NQ/TW ngày 20/01/2003 và chỉ thị 12/CT-TW ngày

16/4/2002 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT -

XH và đảm bảo an ninh quốc phòng vùng ĐBSCL thời kỳ 2005-2010.

Thực hiện chỉ thị 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí Thư TW Đảng và

QĐ 09/2005/QĐ-TTg ngày 11/01/2005 của Thủ tướng CP về xây dựng, nâng cao

chất lượng nhà giáo và CBQL giáo dục giai đoạn 2005-2010.

Thực hiện Luật dạy nghề, để đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển dạy

nghề đạt mục tiêu đề ra đến năm 2010, công tác quản lý phát triển ĐNGVDN đã

được quan tâm từ các cấp quản lý trung ương, địa phương, các trường góp phần

thực hiện tốt các đề án thành lập các trường CĐN đã được thẩm định, phê duyệt. Sự

hình thành 13 trường CĐN vùng ĐBSCL (trong đó có 4 cơ sở tư thục) cũng gắn

liền với sự quản lý phát triển ĐNGVDN các trường CĐN trong giai đoạn 2006-

2010. Tính đến đầu năm 2011, các trường CĐN vùng ĐBSCL có qui mô đào tạo

khoảng 20.881 HSSV với số lượng GV là 985 người , góp phần nâng tỷ lệ lao động

qua ĐTN của vùng ĐBCL năm 2010 lên 23,5%.

Tuy nhiên, nhận thức về tầm quan trọng của công tác quản lý phát triển

ĐNGVDN đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lưc còn một số hạn chế sau:

- Kết quả khảo sát ở 10 trường CĐN, trong ba năm đã tổ chức 54 lượt học tập

chính trị, trung bình mỗi trường tổ chức từ 1 đến 2 lượt trong năm (chủ yếu là đầu

năm học và cuối năm học), nội dung và thời gian thường kết hợp với học tập chính

trị của địa phương trong năm.



81

Thực tế khảo sát cho thấy CBQL chưa quan tâm đúng mức và chủ động có kế

hoạch đầu tư cho c ác nội dung tuyên truyền, thông tin , giáo dục nhằm nâng cao

nhận thức trong nhà trường, cộng đồng xã hội, đặc biệt là ĐNGVDN về cơ hội và

thách thức đối với sự nghiệp dạy nghề, đào tạo nhân lực kỹ thuật trong bối cảnh

phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; những yếu tố tác động đến phát

triển ĐNGVDN; nhiệm vụ học tập suốt đời của GV; mối quan hệ giữa cơ sở đào tạo

và các CSSX KD-DV; vai trò vị trí của người GVDN trong đào tạo nhân lực góp

phần phát triển KT-XH của địa phương, vùng; do đó chưa nâng cao được nhận thức

và tạo được sự đồng thuận trong cộng đồng, đặc biệt là trong CBQL các cấp và

ĐNGVDN về tầm quan trọng của công tác quản lý phát triển đội ngũ giảng viên dạy

nghề đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực của địa phương, vùng.

- Năng lực tuyên truyền và vận động của một bộ phận CBQL và GVDN còn

hạn chế. Thực tế khảo sát cho thấy, số CBQL từ cấp khoa, phòng trở lên được đào

tạo, bồi dưỡng đạt trình độ về lý luận chính trị và quản lý chiếm tỷ lệ rất thấp, ở 10

trường chỉ có 40/274 CBQL (14,6%) có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp đến

cử nhân, 53/274 CBQL (19,3%) được bồi dưỡng chương trình quản lý nhà nước.

Thực trạng này ảnh hưởng đến công tác quản lý phát triển ĐNGV ở các trường

CĐN.

Từ thực trạng trên cho thấy cần phải có giải pháp “Tăng cường giáo dục, tuyên

truyền thông tin nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của đội ngũ giảng

viên cao đẳng nghề” nhằm quán triệt và nâng cao nhận thức trong lãnh đạo, quản lý,

giảng viên và cộng đồng về vai trò, trách nhiệm của ĐNGV trường CĐN đối với

nhiệm vụ dạy nghề đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực có sức cạnh tranh cao của thị

trường lao động vùng và từng địa phương trong bối cảnh hiện nay.

2.3.2 Công tác qui hoạch phát triển đội ngũ giảng viên dạy nghề

Qua điều tra, khảo sát, công tác qui hoạch phát triển ĐNGVDN ở các trường

đều gắn với định hướng phát triển KT-XH của địa phương giai đoạn 2006 -2011, cụ

thể là gắn với đề án nâng cấp, thành lập trường CĐN, trong đó xây dựng đội ngũ

CBQL, ĐNGVDN là một trong những yếu tố quyết định đề án được phê duyệt.

Mục tiêu của công tác qu i hoạch phát triển ĐNGVDN ở các trường giai đoạn

2006-2011 là tuyển dụng mới GVDN ở các ngành nghề, đào tạo và bồi dưỡng số

GV cơ hữu đạt trình độ theo qui định nhằm đáp ứng yêu cầu tăng qui mô đào tạo
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của trường, đào tạo bồi dưỡng số GVDN n òng cốt đầu ngành làm hạt nhân ở các

khoa chuyên môn trong tổ chức xây dựng chương trình đào tạo các nghề theo qui

định. Tùy điều kiện qui mô, thực trạng ĐNGV từng trường mà xây dựng các mục

tiêu, nội dung và giải pháp thực hiện cụ thể để phát triển ĐNGV, và đều hướng tới

mục tiêu là phát triển ĐNGV về số lượng, về cơ cấu ngành nghề, chuẩn hóa và nâng

chất lượng ĐNGV đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực của địa phương, vùng trong

điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

Tổng hợp tham khảo ý kiến của 47 CBQL ở 10 trường CĐN đánh giá mức

độ đạt được của trường về các nội dung quản lý được nêu trong bảng 2.21:

Bảng 2.21 Ý kiến của CBQL về quản lý phát triển ĐNGVDN hiện nay của trường

TT
Các yếu tố quản lý

Mức độ đạt được

Tốt Khá Trung bình Yếu

1
Xây dựng kế hoạch phát triển
đội ngũ giảng viên, giáo viên
dạy nghề của nhà trường

SL 24 17 6 0

% 51,1 36,2 12,8 0,0

2
Quản lý việc tuyển dụng giáo
viên, giảng viên

SL 19 19 9 0

% 40,4 40,4 19,1 0,0

3
Quản lý việc sử dụng  giáo
viên, giảng viên

SL 23 17 7 0

% 48,9 36,2 14,9 0,0

4
Quản lý việc đào tạo giáo viên,
giảng viên đầu ngành

SL 16 23 8 0

% 34,0 48,9 17,0 0,0

5
Quản lý việc bồi dưỡng  giáo
viên, giảng viên

SL 20 18 9 0

% 42,6 38,3 19,1 0,0

6
Quản lý việc tự bồi dưỡng của
giáo viên, giảng viên

SL 7 17 19 4

% 14,9 36,2 40,4 8,5

7
Quản lý công tác nghiên cứu
khoa học của  giáo viên, giảng
viên

SL 4 16 14 13

% 8,5 34,0 29,8 27,7

8
Thực hiện các chính sách đối
với  giáo viên, giảng viên

SL 12 19 13 3

% 25,5 40,4 27,7 6,4

Mặt mạnh của công tác quy hoạch:

- Nhà trường đã chủ động phát huy được sức mạnh tập thể trong xây dựng kế

hoạch phát triển ĐNGVDN, tranh thủ nguồn kinh phí từ dự án và của địa phương,

sắp xếp quỹ thời gian để ĐNGVDN tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

Tổng hợp tham khảo ý kiến của CBQL ở 10 trường CĐN cho thấy 41/47 (87,3%)
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CBQL đánh giá việc xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, giáo viên dạy

nghề của nhà trường đạt mức độ khá, tốt.

- Các trường tập trung chủ động hướng vào các nội dung tuyển chọn và sử

dụng GVDN; bồi dưỡng chuyên môn kỹ thuật, phương pháp dạy học, xây dựng và

phát triển chương trình đào tạo nên trình độ của ĐNGVDN được nâng lên rõ rệt. Ở

các trường có tham gia dự án trung ương đã xây dựng được một số “GV hạt nhân” ở

các khoa, bộ môn nghề. Tổng hợp tham khảo ý kiến của CBQL ở 10 trường CĐN

cho thấy:

+ 38/47 (80,8%) CBQL đánh giá việc tuyển dụng giáo viên, giảng viên của

nhà trường đạt mức độ khá, tốt.

+ 40/47 (85,1%) CBQL đánh giá việc sử dụng  giáo viên, giảng viên của nhà

trường đạt mức độ khá, tốt.

+ 39/47 (83,9%) CBQL đánh giá việc đào tạo giáo viên, giảng viên đầu ngành

của nhà trường đạt mức độ khá, tốt.

+ 38/47 (80,8%) CBQL đánh giá việc bồi dưỡng  giáo viên, giảng viên của nhà

trường đạt mức độ khá, tốt.

Một số hạn chế của công tác quy hoạch là:

- Nhà trường bị động theo kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn,

nghiệp vụ từ trung ương, từ dự án, các bộ phận chuyên môn gặp khó khăn trong

việc sắp xếp nhân sự đi bồi dưỡng và kế hoạch đào tạo của trường.

- Chất lượng một số lớp bồi dưỡng chưa tốt, đặc biệt là một số lớp bồi dưỡng

chuyên môn kỹ thuật chưa chuẩn bị tốt về chuyên môn và thời gian.

- Một số trường chưa có kế hoạch cụ thể khai thác phát triển nguồn nội lực

nhà trường trong NCKH và nâng khả năng tự bồi dưỡng của đội ngũ GV. Tổng hợp

tham khảo ý kiến của CBQL ở 10 trường CĐN cho thấy:

+ Trong 3 năm các trường chỉ tổ chức 9 lượt bồi dưỡng phương pháp

nghiên cứu khoa học cho ĐNGV, chỉ có 5/10 trường có tổ chức hoạt động NCKH.

Tham khảo ý kiến của 47 CBQL ở 10 trường CĐN đánh giá mức độ đạt được của

trường về quản lý công tác NCKH của ĐNGV thì có 14/47 (29,8%) đánh giá đạt

mức độ trung bình và 13/47 (27,7%) đánh giá đạt mức độ yếu.
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+ Tham khảo ý kiến của 47 CBQL ở 10 trường CĐN đánh giá mức độ đạt

được của nhà trường về quản lý việc tự bồi dưỡng của ĐNGV thì có 19/47 (40,4%)

đánh giá đạt mức trung bình và 4/47 (8,5%) đánh giá đạt mức độ yếu.

- Việc thực hiện các chính sách đối với  giáo viên, giảng viên cũng còn những

hạn chế. Tham khảo ý kiến của 47 CBQL ở 10 trường CĐN đánh giá mức độ đạt

được của trường về thực hiện các chính sách đối với  giáo viên, giảng viên thì có

13/47 (27,7%) đánh giá đạt mức trung bình và 3/47 (6,4%) đánh giá đạt mức độ

yếu. Những hạn chế của công tác quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên dạy nghề

ở các trường CĐN đã phân tích trên cần được quan tâm trong công tác quản lý phát

triển ĐNGV trường CĐN vùng ĐBSCL trong thời gian tới.

2.3.3 Tuyển chọn và sử dụng

Qua điều tra khảo sát thực tế ở 10 trường CĐN cho thấy trong 3 năm, các

trường đã tuyển thêm 217 GV các ngành nghề để phát triển qui mô đào tạo. Công

tác tuyển chọn và sử dụng GVDN ở các trường CĐN có những mặt mạnh sau:

- Các trường đã từng bước quan tâm tuyển chọn và sử dụng GVDN theo

chuẩn trình độ đào tạo, chuyên môn, nghiệp vụ SPD N, xem xét kết quả học tập và

điều kiện triển vọng phát triển nghề nghiệp trong thời gian tới của các ứng viên.

Đặc biệt có trường xây dựng và thực hiện quy trình tuyển chọn và sử dụng GV trên

tinh thần trách nhiệm, dân chủ, công khai và hiệu quả. Phát huy vai trò của Khoa

chuyên môn trong bước kiểm tra để đánh giá ứng viên về kiến thức chuyên môn,

năng lực sư phạm và KNN, đồng thời phân công GVDN nồng cốt phụ trách hướng

dẫn, kèm cặp giúp đỡ GV mới được tuyển trong thời gian thử việc.

- Số lượng giảng viên được tuyển dụng đa phần là lực lượng trẻ, qua trường

lớp đào tạo, chuyên môn phù hợp với vị trí tuyển chọn, có những thuận lợi hơn so

với số GVDN trước đây về điều kiện học tập nâng cao trình độ trên chuẩn.

Mặt hạn chế của công tác quản lý tuyển dụng và sử dụng trong thời gian qua là:

- Các trường phần nào bị động về điều kiện tuyển dụng GVDN: Không được

có thêm biên chế dự phòng chuẩn bị cho số GV sắp nghỉ hưu và thay thế cho các

GV tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ (đặc biệt là các trường có

tham gia dự án) nên từng lúc có bị động, tuyển dụng mang tính chất thời vụ, chưa

có kế hoạch dài hơi.



85

- GVDN tuyển mới đạt yêu cầu về cơ cấu ngành nghề đào tạo, góp phần trẻ

hóa ĐNGV các trường. Tuy nhiên chưa đạt yêu cầu về số lượng, các trường phải

thỉnh giảng số GV là 151GV/690 GV cơ hữu (năm học 2008 -2009), 179 GV/769

GV cơ hữu (năm học 2009-2010) và 268GV/907 GV cơ hữu (năm học 2010-2011).

Bên cạnh đó đa số GVDN trẻ tuyển mới còn hạn chế về KNN.

- Các trường đều gặp khó khăn, khó tuyển dụng người giỏi về làm GVDN do

thực tế lương khởi điểm của GVDN thấp hơn các doanh nghiệp trả thu nhập nên

lượng SV tốt nghiệp khá giỏi đa phần không về các trường dạy nghề mà vào các

CSSX KDDV.

2.3.4 Đào tạo và bồi dưỡng

Thực tiễn 3 năm qua, các trường CĐN trong vùng đã tổ chức 54 lượt học tập

chính trị, 9 lượt bồi dưỡng phương pháp NCKH cho cán bộ giảng viên trường, gửi

đi bồi dưỡng lý thuyết chuyên môn cho 82 lượt GV, bồi dưỡng KNN cho 274 lượt

GV, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho 138 lượt GV, bồi dưỡng tin học cho 31 lượt

GV, bồi dưỡng ngoại ngữ cho 27 lượt GV và bồi dưỡng với các nội dung khác cho

40 lượt GV.

Qua điều tra khảo sát, trong 3 năm các trường CĐN vùng ĐBSCL đều quan

tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng GVDN nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nâng

cấp nhà trường, tập trung ở các lĩnh vực sau:

- Đào tạo: nhằm chuẩn hóa và nâng chuẩn (trình độ sau đại học), đào tạo lại

với ngành nghề phù hợp đối với số giảng viên, GV muốn tiếp tục gắn bó với trường

và có khă năng phát triển chuyên môn phù hợp với điều kiện phát triển của trường.

- Bồi dưỡng: Các trường tranh thủ các nguồn kinh phí, tạo điều kiện để giảng

viên, GV trường tham gia theo từng nội dung: Nghiệp vụ sư phạm, kiến thức, kỹ

năng chuyên môn, ứng dụng tin học, ngoại ngữ, tri thức chính trị-xã hội, pháp luật,

kiến thức quản lý ĐTN, quản lý nhà nước.

Các nội dung đào tạo, bồi dưỡng đã mang lại hiệu quả khá tốt đối với

ĐNGVDN về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thể hiện sự nỗ lực, trách nhiệm và

có kế hoạch của CBQL nhà trường đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng ĐNGV. Một

số GV nồng cốt đầu ngành đã được các trường quan tâm đào tạo, bồi dưỡng.

Tuy nhiên, thực tiễn cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý

đào tạo, bồi dưỡng là:
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- Do kinh phí hạn chế (các trường đều hưởng ngân sách của địa phương) nên

đa phần việc giải quyết cho GVDN đi đào tạo, bồi dưỡng là tranh thủ kinh phí của

tỉnh, thành phố hoặc trung ương, trường chỉ hỗ trợ chi phí thường xuyên nên thường

bị động về thời gian và sắp xếp nhân sự. Ở các trường mà CBQL tích cực chủ động

trong lập kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ĐNGV hằng năm thường đạt hiệu

quả cao hơn trong tổ chức thực hiện và mức độ hài lòng của ĐNGV.

- Trung bình hằng năm, mỗi trường tổ chức 1 đến 2 lượt học tập chính trị cho

toàn trường (thường vào đầu hoặc cuối năm học), các nội dung thường theo kế

hoạch chung của địa phương và ngành. Chưa quan tâm đầu tư vào các nội dung

chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của đào tạo nghề trong bối

cảnh kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, tầm quan trọng của việc phát triển

ĐNGV đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực, ý thức trách nhiệm và tự giác học tập rèn

luyện nâng cao trình độ nghề nghiệp trong ĐNGV.

- Đối với số GV chưa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn bậc đại học, trình độ

ngoại ngữ, tin học thì bản thân phải t ự học để đạt chuẩn theo qui định, nhà trường

chỉ động viên, tạo điều kiện về thời gian, chưa có chính sách hỗ trợ từ nguồn kinh

phí của nhà trường.

- Số lượt GVDN được đào tạo, bồi dưỡng trong 3 năm (82 lượt về lý thuyết

chuyên môn, 274 lượt về KNN, 138 lượt về nghiệp vụ sư phạm, 38 lượt về tin học,

27 lượt về ngoại ngữ và 40 lượt về các nội dung khác) là quá ít so với số lượng 985

GV ở các trường CĐN vùng ĐBSCL. Số lượng GVDN được đào tạo tiếp cận trình

độ khu vực và thế giới rất ít.

- Nội dung bồi dưỡng của một số lớp chưa thật sự chất lượng như mong đợi

của ĐNGVDN và CBQL. Tổng hợp ý kiến của 47 CBQL và 338 GVDN ở 10

trường CĐN về những nội dung đào tạo, bồi dưỡng nhà trường thực hiện trong 3

năm được nêu trong bảng 2.23

Bảng 2.22 Ý kiến của CBQL về những nội dung đào tạo, bồi dưỡng cho GVDN đã

thực hiện trong 3 năm

TT
Nội dung

Mức độ đánh giá

Tốt Khá Trung
bình

Chưa
đạt

1. Chính trị
SL 13 25 5 4

% 27,7 53,2 10,6 8,5
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TT
Nội dung

Mức độ đánh giá

Tốt Khá Trung
bình

Chưa
đạt

2. Lý thuyết chuyên môn
SL 14 13 15 5

% 29,8 27,7 31,9 10,6

3. Kỹ năng nghề
SL 13 10 14 10

% 27,7 21,3 29,8 21,3

4. Nghiệp vụ sư phạm
SL 20 11 10 6

% 42,6 23,4 21,3 12,8

5. Tin học
SL 10 19 5 13

% 21,3 40,4 10,6 27,7

6. Ngoại ngữ
SL 6 14 7 20

% 12,8 29,8 14,9 42,6

7.
Phương pháp nghiên cứu
khoa học

SL 0 13 7 27

% 0,0 27,7 14,9 57,4

Bảng 2.23 Ý kiến của GVDN về những nội dung đào tạo, bồi dưỡng cho GVDN đã
thực hiện trong 3 năm

TT Nội dung
Mức độ đánh giá

Tốt Khá Trung bình Chưa
đạt

1 Lý thuyết chuyên môn
SL 81 138 96 23

% 24,0 40,8 28,4 6,8

2 Kỹ năng nghề
SL 83 102 85 68

% 24,6 30,2 25,1 20,1

3 Nghiệp vụ sư phạm
SL 185 126 25 2

% 54,7 37,3 7,4 0,6

4 Tin học
SL 68 100 108 62

% 20,1 29,6 32,0 18,3

5 Ngoại ngữ
SL 54 95 130 59

% 16,0 28,1 38,5 17,5

6 Phương pháp NCKH
SL 18 56 74 190

% 5,3 16,6 21,9 56,2

Người nghiên cứu quan tâm đến những nội dung được GVDN đánh giá ở mức

độ trung bình và chưa đạt với tỷ lệ cao là phương pháp nghiên cứu khoa học, ngoại

ngữ, tin học và KNN. Mức độ đánh giá của CBQL về các nội dung tương đối phù

hợp với đánh giá của GVDN, đặc biệt ở các nội dung có mức độ đánh giá chưa đạt
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cao là phương pháp nghiên cứu khoa học, KNN. Đây là vấn đề mà CBQL cần quan

tâm trong định hướng tới về đào tạo, bồi dưỡng ĐNGV.

- Số CBQL từ cấp khoa, phòng trở lên được đào tạo, bồi d ưỡng đạt trình độ về

lý luận chính trị và quản lý chiếm tỷ lệ rất thấp: Ở 10 trường chỉ có 40/274 CBQL

(14,6%) có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp đến cử nhân, 53/274 CBQL

(19,3%) được bồi dưỡng chương trình quản lý nhà nước. Thực trạng này ảnh hưởn g

đến công tác quản lý phát triển ĐNGV ở các trường CĐN.

2.3.5 Quan hệ hợp tác với các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ

Tổng hợp khảo sát ý kiến của 10 trường CĐN, 47 CBQL và 338 GV, mối quan hệ

hợp tác giữa nhà trường và các CSSX-KDDV thể hiện ở các bảng sau:

Bảng 2.24 Ý kiến các trường về mối quan hệ hợp tác với các CS SXKD-DV:

Bảng 2.25 Ý kiến của CBQL về mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường với

các CS SXKD-DV

TT Các nội dung và hình thức quan hệ
Mức độ quan hệ

Chưa Đôi khi Thường
Xuyên

1 Cung cấp thông tin
SL 9 33 5

% 19,1 70,2 10,6

2 Ký kết hợp đồng đào tạo, bồi dưỡng
SL 6 41 0

% 12,8 87,2 0,0

TT Các nội dung và hình thức quan hệ
Mức độ quan hệ

Chưa Đôi khi Thường
Xuyên

1 Cung cấp thông tin 0 9 1

2 Ký kết hợp đồng đào tạo, bồi dưỡng 1 9 0

3
Chuyên gia các CS SXKD-DV tham gia xây
dựng chương trình đào tạo 0 9 1

4
Chuyên gia các CS SXKD-DV tham gia giảng
dạy cho HS-SV

4 4 2

5
Các CS SXKD-DV tạo điều kiện cho HS-SV
tham quan, thực tập 2 8 0

6
Các CS SXKD-DV hỗ trợ về cơ sở vật chất,
phương tiện dạy học cho các cơ sở đào tạo 4 6 0

7 Các CS SXKD-DV hỗ trợ kinh phí cho đào tạo 8 2 0

8 Tổ chức các hội nghị khách hàng 0 6 4
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TT Các nội dung và hình thức quan hệ
Mức độ quan hệ

Chưa Đôi khi Thường
Xuyên

3
Chuyên gia các CS SXKD-DV tham gia xây
dựng chương trình đào tạo

SL 4 40 3

% 8,5 85,1 6,4

4
Chuyên gia các CS SXKD-DV tham gia giảng
dạy cho HS-SV

SL 19 20 8

% 40,4 42,6 17,0

5
Các CS SXKD-DV tạo điều kiện cho HS-SV
tham quan, thực tập

SL 7 35 5

% 14,9 74,5 10,6

6
Các CS SXKD-DV hỗ trợ về cơ sở vật chất,
phương tiện dạy học cho các cơ sở đào tạo

SL 18 29 0

% 38,3 61,7 0,0

7 Các CS SXKD-DV hỗ trợ kinh phí cho đào tạo
SL 33 14 0

% 70,2 29,8 0,0

8 Tổ chức các hội nghị khách hàng
SL 0 26 21

% 0,0 55,3 44,7

Bảng 2.26 Ý kiến của GVDN về mối quan hệ hợp tác của trường với các CS

SXKD-DV

TT Các nội dung và hình thức quan hệ
Mức độ quan hệ

Chưa Đôi khi Thường xuyên

1 Cung cấp thông tin
SL 49 255 34

% 14,5 75,4 10,1

2 Ký kết hợp đồng đào tạo, bồi dưỡng
SL 44 269 25

% 13,0 79,6 7,4

3
Chuyên gia các CS SXKD-DV tham
gia xây dựng chương trình đào tạo

SL 34 275 29

% 10,1 81,4 8,6

4
Chuyên gia các CS SXKD-DV tham
gia giảng dạy cho HS-SV

SL 136 152 50

% 40,2 45,0 14,8

5
Các CS SXKD-DV tạo điều kiện cho
HS-SV tham quan, thực tập

SL 50 248 40

% 14,8 73,4 11,8

6
Các CS SXKD-DV hỗ trợ về cơ sở
vật chất, phương tiện dạy học cho các
cơ sở đào tạo

SL 128 191 19

% 37,9 56,5 5,6

7
Các CS SXKD-DV hỗ trợ kinh phí
cho đào tạo

SL 287 45 6

% 84,9 13,3 1,8

8 Tổ chức các hội nghị khách hàng
SL 0 208 130

% 0,0 61,5 38,5
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Nhận xét:

- Mối quan hệ giữa các trường CĐN vùng ĐBSCL và các CSSXKD -DV đã

được hình thành, các trường đã chủ động trong quan hệ với các CSSXKD -DV nhằm

phát triển ĐNGV, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo gắn với nhu cầu nhân

lực của địa phương, vùng.

- Yếu tố đào tạo gắn kết với thị trường lao động được khẳng định thông qua

việc các CS SXKD-DV tham gia xây dựng và thẩm định các chương trình đào tạo

các nghề ở các trường và các chuyên gia kỹ thuật ở các CS SXKD-DV tham gia

giảng dạy và đánh giá kết quả học tập, rèn luyện KNN của HSSV.

- GVDN và HSSV được tham quan, thực tập, tiếp cận với thực tiễn sản xuất.

- Thông qua tổ chức hội thảo chuyên môn, hội nghị khách hàng, nhà trường có

điều kiện nắm bắt thông tin về nhu cầu lao động, hợp tác trao đổi về chuyên môn kỹ

thuật cho ĐNGV và cơ hội tìm việc cho HSSV.

- Doanh nghiệp có điều kiện để kết hợp với nhà trường trong bồi dưỡng trình độ

chuyên môn cho đội ngũ công nhân, hợp tác NCKH.

Tuy nhiên, mối quan hệ hợp tác giữa các trường CĐN và các CSSXKD -DV

chưa thật sự gắn kết trên cơ sở mối quan hệ nhân- quả, chưa có chính sách phù hợp

để phát triển mối quan hệ nầy nhằm đạt được những yêu cầu cần thiết để các trường

CĐN đào tạo gắn được với nhu cầu về nhân lực của thị trường lao động một cách

hiệu quả. Các CS SXKD-DV có nhiều cơ hội chọn lao động qua đào tạo những

chưa thật sự gắn trách nhiệm đào tạo với các trường.

2.3.6 Thực hiện chế độ chính sách

Việc thực hiện chế độ chính sách trong quản lý phát triển ĐNGVDN các

trường thể hiện ở các nội dung sau:

+ Giải quyết đầy đủ các chế độ về lương, phụ cấp cho GVDN, các chi phí hỗ trợ

đối với GVDN tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

+ Tạo điều kiện về thời gian để GVDN tham gia các lớp đào tạo, các lớp bồi

dưỡng nhằm chuẩn hóa ĐNGV, đáp ứng nhu cầu đào tạo.

+ Tranh thủ các nguồn kinh phí trung ương và địa phương để đưa GVDN của

trường tham gia đào tạo và bồi dưỡng.

Tuy nhiên trong thực tế, việc quản lý thực hiện chế độ chính sách phát triển

ĐNGVDN còn những hạn chế sau:
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+ Các định mức chi phí hỗ trợ cho GVDN đi đào tạo, bồi dưỡng thường có phần

lạc hậu so với thời giá.

+ Đối với các GVDN tham gia NCKH: Qua tham khảo ý kiến của 111 GVDN

tham gia NCKH về những khó khăn thường gặp trong thực hiện các đề tài NCKH,

tổng hợp ý kiến được nêu tr ong bảng 2.27

Bảng 2.27 Đánh giá của GVDN về mức độ khó khăn thường gặp khi thực hiện các

đề tài NCKH

STT Nội dung
Mức độ khó khăn

Rất khó
khăn

Khó
khăn

Ít khó
khăn

Không
khó khăn

1
Năng lực nghiên cứu khoa học của cá
nhân

SL 8 49 35 19

% 7,2 44,1 31,5 17,1

2
Kinh phí đầu tư cho nghiên cứu khoa
học

SL 53 54 4 0

% 47,7 48,6 3,6 0,0

3 Nguồn thông tin, tài liệu
SL 18 58 16 19

% 16,2 52,3 14,4 17,1

4 Phân bố thời gian
SL 30 52 19 10

% 27,0 46,8 17,1 9,0

5
Chính sách khuyến khích, động viên
tham gia nghiên cứu khoa học

SL 33 58 15 5

% 29,7 52,3 13,5 4,5

6 Khả năng đọc các tài liệu nước ngoài
SL 48 42 16 5

% 43,2 37,8 14,4 4,5

Tổng hợp khảo sát cho thấy có 2 nội dung mà GVDN tham gia NCKH gặp khó

khăn liên quan đến vấn đề thực hiện chính sách mà CBQL cần quan tâm là kinh phí

đầu tư cho NCKH và chính sách khuyến khích, động viên tham gia NCKH.

+ Về thực hiện chính sách hỗ trợ để GVDN được đào tạo, bồi dưỡng: tổng hợp

ý kiến của 47 CBQL và 338 GVDN thể hiện ở bảng sau:

Bảng 2.28 Ý kiến của GVDN đề xuất các giải pháp nhà trường cần hỗ trợ để GV

được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ

TT Nội dung
Mức độ ưu tiên

TB
Xếp
hạng1 2 3

1
Tăng cường thêm tài liệu mới và
thiết bị thực hành để GV tự
nghiên cứu

SL 66 107 165
1,7 3

% 19,5 31,7 48,8
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TT Nội dung
Mức độ ưu tiên

TB Xếp
hạng1 2 3

2
Có chế độ đãi ngộ để GV giỏi
bồi dưỡng GV yếu

SL 39 167 132
1,7 2

% 11,5 49,4 39,1

3
Tạo điều kiện về thời gian và
kinh phí để GV có thể đi đào
tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ

SL 234 65 39
2,6 1

% 69,2 19,2 11,5

Bảng 2.29 Ý kiến của CBQL đề xuất các giải pháp nhà trường cần hỗ trợ để GV
được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ

TT Nội dung
Mức độ ưu tiên TB

%
Thứ
Hạng1 2 3

1
Tăng cường thêm tài liệu mới và
thiết bị thực hành để GV tự
nghiên cứu

SL 7 22 18
13.8 3

% 14.9 46.8 38.3

2
Có chế độ đãi ngộ để GV giỏi bồi
dưỡng GV yếu

SL 13 14 20
14.5 2

% 27.7 29.8 42.6

3
Tạo điều kiện về thời gian và kinh
phí để GV có thể đi đào tạo, bồi
dưỡng nâng cao trình độ

SL 29 12 6
19.5 1

% 61.7 25.5 12.8

Tổng hợp khảo sát cho thấy có sự đồng thuận của CBQL và GVDN về 3

nội dung liên quan đến thực hiện chính sách hỗ trợ GVDN được đào tạo, bồi dưỡng

nâng cao trình độ cần được quan tâm.

+ Tiêu chuẩn chức danh là cơ sở để thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng

ĐNGVDN. Luật dạy nghề qui định có 3 cấp trình độ đào tạo nhưng tiêu chuẩn chức

danh thì chưa có, đặc biệt đối với số GVDN tham gia đào tạo nâng chuẩn (Thạc sĩ)

khi tốt nghiệp về thì chuẩn chức danh vẫn không đổi, chế độ định mức lao động,

phụ cấp giờ dạy vẫn không thay đổi nên thiếu sức cổ vũ động viên ĐNGVDN ra

sức học tập nâng cao trình độ.

2.3.7 Kiểm tra đánh giá

Các trường căn cứ vào kế hoạch phát triển ĐNGVDN để tổ chức kiểm tra,

đánh giá hiệu quả tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng ở các phòng, Khoa, bộ môn và

GVDN nhằm giúp Hiệu trưởng điều chỉnh kế hoạch hoạt động theo hướng đạt mục

tiêu đề ra, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm và sự phối hợp giữa CBQL, các

phòng, Khoa, bộ môn và ĐNGVDN. Tổng hợp tham khảo ý kiến của 47 CBQL ở



93

10 trường CĐN về đánh giá mức độ đạt được về công tác quản lý phát triển

ĐNGVDN của trường thể hiện ở bảng sau:

Bảng 2.30 Ý kiến CBQL đánh giá công tác quản lý phát triển ĐNGV của trường

TT
Các yếu tố quản lý

Mức độ đạt được

Tốt Khá
Trung
bình

Yếu

1
Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ
giảng viên, GV dạy nghề của nhà trường

SL 24 17 6 0
% 51.1 36.2 12.8 0.0

2 Quản lý việc tuyển dụng GV, giảng viên
SL 19 19 9 0
% 40.4 40.4 19.1 0.0

3 Quản lý việc sử dụng GV, giảng viên
SL 23 17 7 0
% 48.9 36.2 14.9 0.0

4
Quản lý việc đào tạo GV, giảng viên đầu
ngành

SL 16 23 8 0
% 34.0 48.9 17.0 0.0

5 Quản lý việc bồi dưỡng GV, giảng viên
SL 20 18 9 0
% 42.6 38.3 19.1 0.0

6
Quản lý việc tự bồi dưỡng của GV, giảng
viên

SL 7 17 19 4
% 14.9 36.2 40.4 8.5

7
Quản lý công tác nghiên cứu khoa học của
GV, giảng viên

SL 4 16 14 13
% 8.5 34.0 29.8 27.7

8
Thực hiện các chính sách đối với GV,
giảng viên

SL 12 19 13 3
% 25.5 40.4 27.7 6.4

Như vậy, công tác kiểm tra đánh giá đã mang lại hiệu quả tương đối tốt, góp

phần thực hiện kế hoạch quản lý phát triển ĐNGVDN của trường.

Tuy nhiên, theo người nghiên cứu, công tác kiểm tra đánh giá ở các trường

còn hạn chế sau:

- Một số trường chưa xây dựng kế hoach định kỳ, cụ thể về công tác kiểm

tra, đánh giá tổ chức quản lý phát triển ĐNGVDN mà chỉ kết hợp vào cuối năm học

nên công tác kiểm tra đánh giá để phát hiện điều chỉnh chưa kip thời.

- Một số trường chưa xây dựng qui chế kiểm tra đánh giá ĐNGVDN và công

tác quản lý phát triển ĐNGVDN làm cơ sở để tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo tính

dân chủ, khách quan và hiệu quả của viêc kiểm tra đánh giá.

2.3.8 Nhận xét chung

- Mặt mạnh

+ Các địa phương và CBQL ở các trường trong vùng đều có quan tâm xây

dựng quy hoạch phát triển ĐNGVDN gắn với quy hoạch phát triển các trường

CĐN, góp phần đào tạo nguồn nhân lực. Sự hình thàn h 13 trường CĐN vùng
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ĐBSCL từ năm 2006 đến nay (trong đó có 4 trường tư thục), với sự phát triển

ĐNGV dạy nghề ở các trường CĐN trong 3 năm học 2008-2009 đến năm học 2

010-2011 tăng từ 535 GV lên 985 GV; qui mô, cơ cấu ngành nghề và chất lượng

đào tạo được nâng lên là một nỗ lực lớn của các địa phương, các trường.

+ CBQL ở các trường CĐN được nâng cao về ý thức trách nhiệm trong xây

dựng và tổ chức thực hiện qui hoạch phát triển ĐNGVDN của trường đáp ứng yêu

cầu phát triển qui mô đào tạo, chuẩn hóa và nâng chất lượng ĐNGVDN, thực hiện

tương đối tốt chế độ chính sách đối với GVDN trong tuyển dụng, đào tạo, bồi

dưỡng, tranh thủ các nguồn kinh phí từ trung ương, địa phương cho công tác đào

tạo, bồi dưỡng GVDN. Một số trường CĐN đã quan tâm đào tạo số GVDN hạt

nhân ở các Khoa chuyên môn, gửi đi đào tạo GVDN tiếp cận trình độ khu vực.

+ Thông qua sự chủ động và tích cực của các trường CĐN trong vùng, mối

quan hệ giữa các trường CĐN vùng ĐBSCL và các CS SXKD-DV đã được hình

thành nhằm nâng cao chất lượng và hiệu q uả đào tạo gắn với nhu cầu nhân lực.Yếu

tố đào tạo gắn kết với thị trường lao động được khẳng định thông qua việc các

chuyên gia các CS SXKD-DV tham gia xây dựng, thẩm định các chương trình đào

tạo các nghề ở các trường, tham gia giảng dạy và đánh giá kết quả học tập, rèn

luyện KNN của HSSV.

- Mặt hạn chế:

+ Một số CBQL ở các trường chưa chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh

giá định kỳ công tác quản lý phát triển ĐNGVDN nhằm điều chỉnh kế hoạch đạt

hiệu quả, chưa phát huy hết nội lực của trường tron g xây dựng và phát triển

ĐNGVDN.

+ Các trường chưa xây dựng được chính sách riêng của trường để khuyến

khích, động viên nhằm tuyển dụng được người giỏi về làm GVDN .

+ Công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng ĐNGVDN ở một số trường chưa thật sự

hướng tới mục tiêu nâng chuẩn, nâng khả năng tiếp cận, hội nhập quốc tế và khu

vực.

- Nguyên nhân

+ Một số CBQL ở các trường chưa quan tâm đúng mức đến công tác qui

hoạch phát triển ĐNGVDN đáp ứng nhu cầu đảo tạo nhân lực trong nền kinh tế thị

trường và hội nhập quốc tế. Phát triển ĐNGVDN là phát triển nhân lực nhưng công
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tác xây dựng qui hoạch phát triển ĐNGVDN chưa thật sự gắn kết với phát triển các

nguồn lực khác là nguồn lực tài chánh và nguồn lực vật chất của trường.

+ Công tác giáo dục, thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về vai

trò, trách nhiệm của ĐNGVDN, tầm quan trọng của công tác quản lý phát triển

ĐNGVDN đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực chưa được CBQL ở các trường quan

tâm đầu tư đúng mức.

+ Năng lực của CBQL ở các trường còn nhiều hạn chế, một số CBQL chưa

được đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa nên ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả của

việc xây dựng và tổ chức thực hiện qui hoạch phát triển ĐNGVDN.

+ Mạng lưới của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBQL và ĐNGVDN

còn mỏng, phân bố không đều, chưa đáp ứng được yêu cầu về phát triển ĐNGVDN

trong bối cảnh hiện nay.

+ Chương trình đào tạo GVDN ở các trường ĐHSPKT, khoa SPKT chưa hợp

lý (thời gian dành cho đào tạo chuyên môn KNN còn ít) nên trình độ chuyên môn

và kỹ năng thực hành của sinh viên sau khi tốt nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu

trình độ CĐN . Mặt khác, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ SPDN cho

GVDN hiện nay cần có sự điều chỉnh hợp lý về thời gian, nội dung đào tạo, bồi

dưỡng.

+ Mối quan hệ hợp tác giữa các trường CĐN và các CS SXKD-DV chưa thật

sự gắn kết trên cơ sở mối quan hệ nhân- quả, chưa có chính sách phù hợp để phát

triển mối quan hệ nầy một cách hiệu quả, đôi bên cùng có lợi. Hệ thống các trường

CĐN vùng ĐBSCL hiện chỉ có khả năng đáp ứng một phần nhu cầu nhân lực cho

thị trường lao động của địa phương, vùng về số lượng, chất lượng (Mức độ đáp ứng

trung bình). CBQL các trường và một số GVDN chưa  có nhận thức đúng đắn và

chủ động trong xây dựng mối quan hệ với các CS SXKD-DV nhằm nâng cao chất

lượng đào tạo nhân lực và phát triển ĐNGV.

+ Hệ thống các chính sách về đào tạo, tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với

GVDN, các chính sách về đãi ngộ, tôn vinh người GVDN giỏi chưa đồng bộ, chậm

sửa đổi, chưa tính đến tính chất đặc thù của dạy nghề, không tạo được động lực thúc

đẩy phát triển ĐNGVDN. Hiện tại, vùng ĐBSCL nói chung và các trường CĐN nói

riêng chưa có chính sách thu hút những người có chuyên môn kỹ thuật giỏi, có tay
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nghề cao, có kinh nghiệm và thực tế sản xuất trở thành GVDN ở các trường CĐN

vùng ĐBSCL.

+ Các chính sách và nguồn lực đầu tư cho công tác qui hoạch, xây dựng và

phát triển ĐNGVDN nhất là nguồn lực cho bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt

của ĐNGVDN chưa được CBQL ở các trường CĐN quan tâm đúng mức.

Tiểu kết chương 2

Người nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp khác nhau, đặc biệt là

phương pháp điều tra, khảo sát, phỏng vấn và hồi cứu tư liệu nhằm thu thập các dữ

liệu về thực trạng ĐNGVDN và quản lý phát triển ĐNGVDN các trường CĐN vùng

ĐBSCL.

Vận dụng cơ sở lý luận để phân tích, đánh giá thực trạng ĐNGVDN, xác

định mặt mạnh, hạn chế so với chuẩn và so với yêu cầu phát triển về các nội dung

cơ bản: Số lượng, cơ cấu; năng lực sư phạm; năng lực chuyên môn; phẩm chất

chính trị, đạo đức.

Vận dụng cơ sở lý luận để phân tích, đánh giá thực trạng quản lý phát triển

ĐNGVDN và xác định mặt mạnh, hạn chế so với yêu cầu phát triển ĐNGV đáp ứng

nhu cầu đào tạo nhân lực về các nội dung cơ bản: Nhận thức về tầm quan trọng của

công tác quản lý phát triển ĐNGVDN; Công tác qui hoạch; Tuyển chọn và sử dụng;

Đào tạo và bồi dưỡng; Thực h iện chế độ chính sách; Quan hệ hợp tác với các CS

SXKD-DV; Kiểm tra, đánh giá.

Từ kết quả phân tích đánh giá về thực trạng ĐNGVDN và thực trạng quản lý

phát triển ĐNGVDN vùng ĐBSCL, đối chiếu với yêu cầu phát triển ĐNGVDN đến

năm 2015, định hướng đến năm 2020 theo hướng đạt chuẩn và đáp ứng nhu cầu đào

tạo nhân lực, sẽ làm cơ sở cho tác giả xây dựng và đề xuất các giải pháp quản lý

phát triển ĐNGVDN các trường CĐN vùng ĐBSCL, đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân

lực, góp phần phát triển KT-XH vùng ĐBSCL đến năm 2020 phù hợp, khả thi và

hiệu quả.
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CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÁP ỨNG NHU CẦU ĐÀO TẠO NHÂN LỰC

VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

3.1 Phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, phát triển nhân lực vùng ĐBSCL

đến năm 2020

3.1.1 Phương hướng phát triển kinh tế-xã hội vùng ĐBSCL đến năm 2020

3.1.1.1 Mục tiêu tổng quát phát triển kinh tế-xã hội vùng ĐBSCL đến năm 2020

“Xây dựng, phát triển vùng ĐBSCL trở thành vùng trọng điểm sản xuất nông

nghiệp, hàng hóa và thủy sản của cả nước với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bền

vững; phát triển mạnh kinh tế biển và phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiến

kịp mặt bằng chung của cả nước; là địa bàn, cầu nối để chủ động hội nhập, giao

thương, hợp tác kinh tế với các nước trong khu vực; bảo đảm vững chắc an ninh

chính trị, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội”.

3.1.1.2 Một số mục tiêu cụ thể đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,7%/năm giai đoạn 2011-2015 và

8,6%/năm giai đoạn 2016-2020.

- Đến năm 2015, phấn đấu tỷ trọng nông lâm ngư nghiệp trong GDP của

vùng là 36,7%; công nghiệp-xây dựng là 30,4%; dịch vụ là 32,9%. Đến năm 2020,

tỷ trọng tương ứng của các ngành là: 30,5% - 35,6% - 33,9%.

-. Đến năm 2015 dân số của vùng khoảng 18 triệu người và khoảng 18,8

triệu người vào năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo của vùng giảm bình quân 2 -2,5%/năm.

- Giải quyết việc làm cho 35-40 vạn lao động/năm. Tỷ lệ lao động qua đào

tạo nghề đạt 35-40% vào năm 2015 (chỉ tiêu cả nước là 40%), và khoảng 50 -55%

năm 2020 (chỉ tiêu cả nước là 55%).

3.1.1.3 Về định hướng phát triển giáo dục đào tạo và dạy nghề

Người nghiên cứu đặc biệt quan tâm đến một số nội dung sau:

- Quy hoạch và đầu tư phát triển các khu công nghiệp phải đồng bộ, gắn với

đào tạo nguồn nhân lực, lao động có tay nghề cao, đầu tư hạ tầng xã hội như nhà ở

trường học, cơ sở y tế và bảo vệ môi trường.

- Phát triển GD-ĐT và dạy nghề theo hướng chuẩn hóa, nâng cao chất lượng

ĐNGV và CBQL giáo dục, xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện để mọi ngườ i dân

được đi học và không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục; liên tục đổi mới phương
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pháp dạy, các hình thức tổ chức dạy học; tăng cường tuyên truyền, vận động HS

đến trường nhất là các vùng có nền kinh tế khó khăn, đồng bào dân tộc; khắc phục

tình trạng HS bỏ học ở các cấp.

- Chú trọng đào tạo trình độ CĐN, TCN nhằm hình thành đội ngũ nhân lực

kỹ thuật đạt chuẩn quốc gia đáp ứng nhu cầu lao động cho các khu công nghiệp,

khu kinh tế, các ngành kinh tế mũi nhọn và xuất khẩu lao động; Tăng cường dạy

nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn, đào tạo dân tộc thiểu số, lao động vùng

chuyển đổi mục đích sử dụng đất, phát triển dạy nghề lưu động, tạo điều kiện thuận

lợi cho các đối tượng khó khăn được tham gia học nghề, tự tạo việc làm.

- Đến năm 2020 phấn đấu ngành giáo dục, đào tạo và dạy nghề của vùng đạt

các chỉ số ở mức bình quân chung của cả nước.

3.1.1.4 Về các giải pháp thực hiện phát triển KT-XH vùng ĐBSCL đến 2020:

Để phát triển KT-XH vùng ĐBSH có 7 giải pháp, người nghiên cứu đặc biệt

quan tâm đến giải pháp về nguồn nhân lực với các nội dung sau:.

- Xây dựng và ban hành các chính sách nhằm phát huy và thu hút nhân tài,

lao động kỹ thuật trình độ cao đến làm việc lâu dài ở các địa phương trong vùng,

đồng thời đẩy nhanh tốc độ đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ phù hợp với tốc độ

chuyển dịch cơ cấu KT -XH của vùng.

- Tăng cường đầu tư cho các lĩnh vực GD -ĐT, y tế, văn hóa để nâng cao

trình độ dân trí, tỷ lệ lao động được đào tạo và sức khỏe cho nhân dân, nâng cao

trình độ cán bộ, công chức quản lý kinh tế; c án bộ, công chức quản lý hành chính

nhà nước. Mở rộng dạy nghề, xúc tiến, hỗ trợ và giới thiệu việc làm bằng nhiều

hình thức thích hợp; có chính sách ĐTN cho lao động chuyển đổi sang các ngành

nghề phi nông nghiệp.

- Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và công bố quy hoạch mạng lưới trường học

các cấp (phổ thông, dạy nghề, cao đẳng, đại học); ưu tiên dành quỹ đất cho các

trường ngoài công lập nhằm đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa GD -ĐT.

Theo người nghiên cứu: phương hướng phát triển KT -XH vùng ĐBSCL đến

năm 2020 thể hiện quan điểm của Đảng và Nhà nước là kết hợp chặt chẽ giữa phát

triển kinh tế với phát triển các lãnh vực xã hội, giáo dục đào tạo và dạy nghề, tập

trung đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp

ứng nhu cầu thị trường, gắn phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng
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khoa học công nghệ. Thực tế đã chỉ ra một trong những nguyên nhân của yếu kém

về kinh tế vùng ĐBSCL là chất lượng nguồn nhân lực. Các chỉ số giáo dục đào tạo

của vùng còn thấp so với các vùng khác, tỷ lệ đầu tư cho giáo dục đào tạo và dạy

nghề chưa đạt chỉ tiêu. Qui mô trường thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp còn ít

so với yêu cầu đào tạo của vùng. CSVC, trang thiết bị yếu, đội ngũ GV thiếu về số

lượng, yếu về chất lượng.

Do đó, để vùng ĐBSCL có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, phát triển

các lĩnh vực văn hóa xã hội tiến kịp mặt bằng chung cả nước, đòi hỏi phải tập trung

đầu tư đồng bộ để phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao.

3.1.2 Phương hướng phát triển nhân lực vùng ĐBSCL đến năm 2020

3.1.2.1 Mục tiêu phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2015 đạt 55% và năm 2020 đạt 70%;

trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề tương ứng là 40% và 55%

- Tỷ lệ cơ cấu trình độ đào tạo trong tổng số nhân lực qua đào tạo được nêu

trong bảng 3.1.

Bảng 3.1: Cơ cấu trình độ đào tạo đến năm 2015 và 2020

Năm Tổng số Trình độ
SCN

Trình độ
TCN

Trình độ
CĐN

Trình độ
ĐH

Trình độ
SĐH

2015 23.5 triệu
người

18 triệu
(59%)

7 triệu
(23%),

2 triệu
(6,0%)

3,3 triệu
(11,0%)

0,2 triệu
(0,7%)

2020 34,4 triệu
người

24 triệu
(54%)

12 triệu
(27%),

3 triệu
(7,0%)

5,0 triệu
(11,0%)

0,3 triệu
(0,7%)

Nguồn: Quy hoạch phát triển nhân lực Việt nam giai đoạn 2015-2020

- Tỷ lệ cơ cấu nhân lực tron g một số ngành kinh tế được nêu trong Bảng 3.2

Bảng 3.2: Tỷ lệ nhân lực qua đào tạo/tổng số nhân lực các khu vực kinh tế

Khu vực 2010 2015 2020

Khu vực công nghiệp và xây dựng 69% 76% 80%

Khu vực dịch vụ 67% 80% 88%

Khu vực nông, lâm, ngư nghiệp 15,5% 28% 50%

Nguồn: Quy hoạch phát triển nhân lực Việt nam giai đoạn 2015-2020



100

- Trong quy hoạch, người nghiên cứu đặc biệt quan tâm đối tượng là ĐNGVDN:

được nêu trong Bảng 3.3.

Bảng 3.3: Nhu cầu giáo viên, giảng viên dạy nghề đến năm 2015 và 2020

Đối tượng 2015 2020

Giáo viên giảng dạy trình độ SCN 14.000 28.000

Giáo viên giảng dạy trình độ TCN 24.000 31.000

Giáo viên, giảng viên giảng dạy trình độ CĐN 13.000 28.000

Tổng số 51.000 87.000

Nguồn: Quy hoạch phát triển nhân lực Việt nam giai đoạn 2015-2020

3.1.2.2 Phương hướng phát triển nhân lực vùng ĐBSCL đến năm 2015 và định

hướng đến năm 2020

Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 xác định định

hướng phát triển nhân lực các vùng kinh tế trong đó có vùng ĐBSCL và được nêu

trong Bảng 3.4.

Bảng 3.4: Các chỉ số định hướng phát triển nhân lực vùng ĐBSCL

Chỉ số Năm 2015 Năm 2020

Tổng số nhân lực làm việc trong nền
kinh tế vùng

11 triệu người 12 triệu người

Tốc độ tăng nhân lực qua đào tạo bình
quân hằng năm

13% 9%

Nhân lực qua đào tạo khu vực nông,
lâm, ngư nghiệp

1 triệu người 2,5 triệu người

Nhân lực qua đào tạo khu vực công
nghiệp và xây dựng

1 triệu người 2 triệu người

Nhân lực qua đào tạo khu vực dịch vụ 2 triệu người 2 triệu người
Nguồn: Quy hoạch phát triển nhân lực Việt nam giai đoạn 2015-2020

Theo người nghiên cứu, nguồn nhân lực vùng ĐBSCL rất trẻ và dồi dào nhưng

chất lượng còn thấp, đặt biệt là nhân lực kỹ thuật chất lượng cao đang thiếu trầm

trọng. Điều này có nguyên nhân là hạn chế của hệ thống đào tạo hiện có. Ở nước ta

hiện nay, 60% lao động làm việc trong nông nghiệp chỉ sản xuất 20% GDP, còn

40% lao động trong công nghiệp và dịch vụ sản xuất được 80% GDP, như vậy năng

suất lao động xã hội trong nông nghiệp chỉ bằng 1/6 trong công nghiệp và dịch vụ.
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Do đó, đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển KT -XH là một yêu cầu cấp

thiết đối với vùng ĐBSCL. Đồng thời đào tạo nhân lực phải đáp ứng yêu cầu

chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp và dịch vụ . Cơ cấu ngành nghề

thay đổi sẽ tác động mạnh mẽ đến dịch chuyển cơ cấu lao động, phân bổ lại lao

động, thúc đẩy sản xuất phát triển. Điều đó đòi hỏi phải qui hoạch phát triển mạng

lưới CSDN, trường CĐN để đào tạo lao động kỹ thuật chất lượng cao.

3.2 Phương hướng phát triển dạy nghề, phát triển trường cao đẳng nghề và đội

ngũ giảng viên trường cao đẳng nghề vùng ĐBSCL đến năm 2015, định

hướng đến năm 2020

3.2.1 Phương hướng phát triển dạy nghề vùng ĐBSCL giai đoạn 2011 -2015,

định hướng đến năm 2020

3.2.1.1 Dự báo phát triển mạng lưới CSDN

Dự báo số lượng CSDN đến năm 2015 được nêu trong Bảng 3.5

Bảng 3.5: Dự báo số lượng CSDN vùng ĐBSCL

STT TỈNH/THÀNH
PHỐ

TRƯỜNG
CĐN

TRƯỜNG
TCN

TTDN

2011
Dự báo

đến
2015

2011 Dự báo
đến 2015 2011 Dự báo

đến 2015

1 An Giang 1 1 5 6 10 13

2 Bạc Liêu 1 1 2 2 6 8

3 Bến Tre 1 2 1 1 14 15

4 Cà Mau 0 1 1 0 9 9

5 Cần Thơ 3 4 4 6 16 22

6 Đồng Tháp 1 1 5 8 9 8

7 Hậu Giang 0 1 4 3 8 15

8 Kiên Giang 1 1 2 6 10 18

9 Long An 3 3 2 5 6 12

10 Sóc Trăng 1 1 0 3 12 11

11 Tiền Giang 1 2 4 5 7 9

12 Trà Vinh 0 1 2 2 14 16

13 Vĩnh Long 0 2 2 2 16 19

Tổng 13 21 34 49 137 175
Nguồn: Sở LĐTB&XH các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL
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Định hướng đến năm 2020, đảm bảo mỗi quận, huyện, thị xã có 1 TTDN hoặc

trường TCN, xây dựng 2 trường CĐN chất lượng cao tại vùng ĐBSC L là trường

CĐN Cần Thơ và trường CĐN Kiên Giang

3.2.1.2 Dự báo về qui mô đào tạo, số lượng giảng viên, GV dạy nghề các cấp

trình độ đào tạo

Qui mô đào tạo, số lượng giảng viên, GV dạy nghề các cấp trình độ đào tạo

được nêu trong bảng 3.6

Bảng 3.6: Dự báo qui mô đào tạo, số lượng GVDN trong các CSDN vùng ĐBSCL

Cấp đào tạo
Năm 2011 Dự báo năm 2015

GV HSSV GV HSSV

CĐN 985 20.881 2.359 44.576

TCN 1.124 26.656 2.310 53.455

TTDN 1.159 110.873 2.568 220.830

Tổng 3.268 158.410 7.237 318.861

Nguồn: Sở LĐTB&XH các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL

Trong giai đoạn 2011 - 2020, tập trung đào tạo nhân lực có chất lượng cao cho

các ngành, lĩnh vực như: Công nghiệp chế biến nông lâm, thủy hải sản xuất

khẩu;chế biến rau quả, chế biến thịt, cơ khí phục vụ nông nghiệp và công nghiệp

chế biến nông sản, cơ khí sửa chữa, điện, điện tử, công nghệ thông tin, hóa chất,

dược phẩm, công nghệ dệt may, da giày...

3.2.2 Một số dự báo phát triển trường cao đẳng nghề và đội ngũ giảng viên

trường CĐN vùng ĐBSCL đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

3.2.2.1 Số lượng trường cao đẳng nghề

Dự báo số lượng trường CĐN vùng ĐBSCL đến năm 2015 là 21 trường .

Đến năm 2020, có 2 trường CĐN chất lượng cao, 4 trường CĐN được đầu tư nghề

trọng điểm tiếp cận trình độ quốc tế và 8 trường CĐN được đầu tư nghề trọng điểm

cấp khu vực ASEAN.
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3.2.2.2 Qui mô đào tạo và đội ngũ GVDN trường CĐN

Bảng 3.7: Dự báo qui mô đào tạo và GVDN trường CĐN vùng ĐBSCL

TT TỈNH/THÀNH
PHỐ

2011 Dự báo đến 2015

HSSV GV HSSV GV

1 An Giang 1625 245 3015 390

2 Bạc Liêu 480 67 2000 150

3 Bến Tre 4099 87 4950 150

4 Cà Mau 0 0 1500 72

5 Cần Thơ 2675 134 4600 190

6 Đồng Tháp 1752 98 2335 130

7 Hậu Giang 0 0 1500 70

8 Kiên Giang 2930 67 4041 168

9 Long An 2685 150 6200 330

10 Sóc Trăng 1686 66 2100 104

11 Tiền Giang 2629 71 6835 300

12 Trà Vinh 120 0 1500 100

13 Vĩnh Long 200 0 4000 205

Tổng 20.881 985 44.576 2.359

Nguồn: Sở LĐTB&XH các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL

Đến 2020, số GVDN ở các trường CĐN khoảng 4.000 – 4.500 người.

3.2.2.3 Cơ cấu ngành nghề đào tạo ở các trường CĐN vùng ĐBSCL

- Qua điều tra khảo sát ở các trường CĐN vùng ĐBSCL giai đoạn 2011- 2015,

dự báo các nghề đào tạo ở 3 cấp trình độ là:

+ CĐN: 26 nghề (18 nghề kỹ thuật công nghiệp-xây dựng + 3 nghề kỹ thuật

nông nghiệp + 3 nghề dịch vụ + 2 nghề kỹ thuật chế biến).

+ TCN: 35 nghề (25 nghề kỹ thuật công nghiệp-xây dựng + 5 nghề kỹ thuật

nông nghiệp + 4 nghề dịch vụ + 1 nghề kỹ thuật chế biến).

+ SCN: 46 nghề (35 nghề kỹ thuật công nghiệp-xây dựng +7 nghề kỹ thuật

nông nghiệp + 4 nghề dịch vụ).
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- Giai đoạn 2016- 2020, các trường CĐN vùng ĐBSCL tiếp tục phát triển dạy

nghề theo thế mạnh là các nghề khối kỹ thuật công nghiệp -xây dựng, dịch vụ, kỹ

thuật chế biến để đào tạo nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, g óp phần chuyển dịch

cơ cấu lao động và nâng chất lượng lao động khu vực nông lâm thủy sản thông qua

đào tạo lao động ngành kỹ thuật chế biến. Đào tạo trình độ CĐN là chủ yếu, nhất  là

đối với các trường CĐN được phê duyệt đào tạo nghề trọng điểm.

- Quyết định số 784/ QĐ-BLĐTBXH ngày 21/05/2013 phê duyệt 40 trường

đầu tư thành trường chất lượng cao đến năm 2020. Trong đó, vùng ĐBSCL có 2

trường là CĐN Cần Thơ và CĐN Kiên Giang.

- Quyết định số 854/ QĐ-BLĐTBXH ngày 06/06/2013 phê duyệt nghề trọng

điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm giai đoạn 2011- 2015 và định hướng

đến 2020 toàn ngành dạy nghề có 26 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế, 30 nghề trọng

điểm cấp độ khu vực và 100 nghề trọng điểm cấp độ quốc gia. Riêng vùng ĐBSCL

có một số trường CĐN được chọn đầu tư: 9 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế, 9 nghề

cấp độ khu vực và 12 nghề cấp độ quốc gia.

Như vậy, các trường CĐN được lựa chọn để đầu tư nghề trọng điểm các cấp độ

phải đầu tư tập trung đồng bộ theo nghề (bao gồm các yếu tố CSVC, thiết bị;

chương trình, giáo trình; kinh phí hoạt động; ĐNGV và CBQL) thông qua xây dựng

dự án đầu tư trong đó có xây dựng kế hoạch phát triển ĐNGV đến năm 2015, định

hướng đến năm 2020.

3.3. Nguyên tắc đề xuất các giải pháp quản lý phát triển đội ngũ giảng viên

trường cao đẳng nghề vùng ĐBSCL

Các giải pháp quản lý phát triển ĐNGV trường CĐN vùng ĐBSCL giai đoạn

2011-2015 cần đảm bảo các nguyên tắc sau:

3.3.1 Tính cần thiết

Các giải pháp quản lý phát triển ĐNGV trường CĐN vùng ĐBSCL được đề

xuất phải thật sự cần thiết đối với thực tiễn vùng ĐBSCL trong một giai đoạn cụ

thể, cần thiết đối với yêu cầu phát triển ĐNGV. Để đảm bảo tính cần thiết của các

giải pháp, cần điều tra khảo sát, đánh giá đúng thực trạng đội ngũ, thực trạng quản

lý và căn cứ vào yêu cầu phát triển đến năm 2015 mà đề xuất các giải pháp.
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3.3.2 Tính khả thi

Các giải pháp quản lý phát triển ĐNGV trường CĐN vùng ĐBSCL được đề

xuất phải có khả năng áp dụng vào thực tiễn mang lại kết quả tốt. Để đảm bảo tính

khả thi, các giải pháp đề xuất phải căn cứ vào điều k iện cụ thể, vào khả năng của hệ

thống ĐTN nói chung và của hệ thống trường CĐN vùng ĐBSCL nói riêng, cũng

như điều kiện KT-XH của vùng, khả năng của đội ngũ CBQL và giảng viên các

trường.

3.3.3 Tính phù hợp

Các giải pháp phát triển ngũ giảng viên trường CĐN vùng ĐBSCL được đề

xuất phải phù hợp với trình độ, năng lực của giảng viên, phù hợp với điều kiện về

CSVC và các nguồn lực khác của các trường và địa phương; phù hợp với xu thế

phát triển GD-ĐT và dạy nghề của cả nước, khu vực và quốc tế.

3.3.4 Tính hiệu quả

Các giải pháp phát triển ĐNGV trường CĐN vùng ĐBSCL được đề xuất, ngoài

đảm bảo tính cần thiết, khả thi và phù hợp còn phải mang đến hiệu quả tốt. Để đảm

bảo tính hiệu quả, các giải pháp đề xuất phải hướng tới việc giải quyết tốt những

khó khăn, tồn tại của việc phát triển ĐNGV, nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực

kỹ thuật cao được đồng thuận và đánh giá cao của tập thể nhà trường và cộng đồng

xã hội, đặc biệt là các đơn vị sử dụng lao động qua đào tạo.

3.3.5 Tính đồng bộ

Các giải pháp quản lý phát triển ĐNGV trường CĐN vùng ĐBSCL phải đảm

bảo tính đồng bộ để mang lại hiệu quả tốt. Tính đồng bộ thể hiện ở các giải pháp đề

xuất phải có mối quan hệ tương hỗ lẫn nhau, cùng tác động lên hệ thống. Vì hoạt

động đào tạo và dạy nghề là hoạt động có tổ chức và có tính hệ thống nên giải pháp

đề xuất đều tác động một cách đồng bộ lên các yếu tố của tổ chức và hệ thống. Điều

này phải được quan tâm trong thực tiễn đánh giá thực trạng và đề xuất các giải

pháp.

3.3.6 Tính kế thừa

Các giải pháp phát triển ĐNGV trường CĐN vùng ĐBSCL phải đảm bảo tính

kế thừa. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện các giải pháp phải trên cơ sở kế thừa

những nội dung đã có, chọn lọc và kế thừa những nội dung còn phù hợp, đổi mới
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những nội dung đã lỗi thời và bổ sung những nội dung cần thiết c ho phù hợp với

yêu cầu thực tiễn và yêu cầu phát triển nhằm đạt kết quả mong muốn.

3.4. Đề xuất một số giải pháp quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường cao

đẳng nghề vùng ĐBSCL

- Căn cứ vào chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển giá o

dục đào tạo và dạy nghề, phát triển nguồn nhân lực, phát triển KT -XH vùng

ĐBSCL đến năm 2015 định hướng năm 2020.

- Căn cứ vào quyết định của Bộ LĐTB&XH về phê duyệt nghề trọng điểm và

trường trọng điểm được lựa chọn để hỗ trợ đầu tư giai đoạn 2011 -2020.

- Căn cứ vào kế hoạch phát triển ĐNGVDN ở các trường CĐN vùng ĐBSCL

đến năm 2015 định hướng năm 2020.

- Căn cứ vào thực tiễn điều tra, khảo sát, tham khảo ý kiến các chuyên gia,

CBQL, giảng viên các trường CĐN vùng ĐBSCL và đảm bảo các nguyên tắc đề

xuất các giải pháp.

Người nghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý phát triển ĐNGV trường

CĐN vùng ĐBSCL như sau:

3.4.1 Tăng cường giáo dục, tuyên truyền thông tin nhằm nâng cao nhận thức

về vai trò, trách nhiệm của đội ngũ giảng viên cao đẳng nghề

3.4.1.1 Mục tiêu

Nhằm quán triệt và nâng cao nhận thức trong lãnh đạo, quản lý, giảng viên và

cộng đồng về vai trò, trách nhiệm của ĐNGV trường CĐN đối với nhiệm vụ dạy

nghề đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực có sức cạnh tranh cao của thị trường lao

động vùng và từng địa phương.

3.4.1.2 Nội dung

- Tăng cường các nội dung giáo dục, tuyên truyền thông tin làm chuyển biến

mạnh mẽ nhận thức của GVDN về vai trò, trách nhiệm của mình; về yêu cầu nâng

cao trình độ toàn diện; những cơ hội và thách thức đối với sự nghiệp đào tạo nhân

lực kỹ thuật trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; những

phát triển và ảnh hưởng to lớn của KHKT, công nghệ thông tin, tự động hóa đến

lĩnh vực dạy nghề; tiêu chuẩn, chức danh GVDN; những yêu cầu về phát triển nghề

nghiệp đối với GVDN về chuyên môn, về NVSP, về NCKH, tiếp cận công nghệ



107

mới để nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân

lực của địa phương, vùng.

- Các cấp quản lý xác định phát triển ĐNGV là một nhiệm vụ chính trị quan

trọng trong nghị quyết lãnh đạo và quản lý, có kế hoạch theo giai đoạn, năm học,

nêu rõ chủ trương, nội dung, chỉ tiêu, biện pháp lãnh đạo tổ chức thực hiện để làm

tốt công tác tuyên truyền quán triệt trong cộng đồng xã hội, trong CBQL các cấp,

trong tập thể nhà trường, đặc biệt là ĐNGV.

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống Đảng, đoàn thể, các đơn vị Phòng,

Khoa, Bộ môn trong giáo dục, tuyên truyền thông tin quán triệt nhiệm vụ phát triển

ĐNGV. Thực hiện đồng bộ và hiệu quả các biện pháp giáo dục nâng cao nhận thức

như hội thảo, tuyên truyền, học tập, thông tin. Tổng kết rút kinh nghiệm công tác

thông tin tuyên truyền giáo dục, khen thưởng, khuyến khích động viên các cá nhân,

tập thể đã nổ lực vươn lên trong học tập giảng dạy đạt thành tích tốt, góp phần phát

triển ĐNGVDN đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực.

3.4.1.3 Điều kiện thực hiện

Để giải pháp tăng cường giáo dục, tuyên truyền thông tin nhằm nâng cao

nhận thức về vai trò, trách nhiệm của ĐNGVDN đạt kết quả tốt cần đảm bảo các

điều kiện sau:

- Phải làm tốt công tác xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức thực hiện các nội

dung giáo dục, tuyên truyền thông tin nhằm nâng cao nhận thức trong lãnh đạo các

cấp, cộng đồng xã hội, tập thể nhà trường, đặc biệt là ĐNGVDN.

- Phải tạo được một bầu không khí dân chủ, cởi mở, t rách nhiệm, ý chí nghị

lực, quyết tâm và tính tự giác trong ĐNGV.

- Cần đầu tư CSVC, phương tiện kỹ thuật hỗ trợ để công tác giáo dục, tuyên

truyền thông tin đạt kết quả tốt.

3.4.2 Quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên cao đẳng nghề và đội ngũ giảng

viên cao đẳng nghề đầu ngành

3.4.2.1 Mục tiêu

Mục tiêu của qui hoạch phát triển ĐNGV trường CĐN là nhằm xây dựng phát

triển ĐNGV theo chuẩn, đảm bảo về chất lượng, đủ về số lượng và đồng bộ về cơ

cấu ngành nghề đào tạo đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực vùng ĐBS CL đến năm

2020. Đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lực lượng giảng viên trên chuẩn làm
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nồng cốt (giảng viên đầu ngành) ở các Khoa, Bộ môn và tham gia đào tạo, bồi

dưỡng GVDN cho tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL.

- Qui hoạch về số lượng ĐNGV nhằm đảm bảo duy trì đủ, ổn định ĐNGV, đảm

bảo số lượng HSSV/ GV theo qui định. Đảm bảo cho ĐNGV hoàn thành nhiệm vụ

và tạo điều kiện cho ĐNGV có thời gian tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ

chuyên môn, năng lực nghiệp vụ theo chuẩn. đảm bảo việc sử dụng hợp lý và hiệu

quả, đồng thời phát huy tối đa khả năng của ĐNGV.

- Qui hoạch về cơ cấu của ĐNGV nhằm tạo ra sự đồng bộ và cân đối ĐNGV

trong nhà trường thể hiện ở các mặt độ tuổi, giới tính, trình độ, ngành nghề.

- Qui hoạch về chất lượng ĐNGV nhằm đảm bảo ĐNGV có trình độ, năng

lực, phẩm chất theo chuẩn và đáp ứng được nhu cầu đào tạo nhân lực của địa

phương, vùng đến năm 2020; tạo ra sự kế tục giữa các thế hệ GV, không bị hụt

hẩng về chất lượng ĐNGV.

3.4.2.2 Nội dung

a. Đối với nhà trường

- Xác định chức năng và mục tiêu nhiệm vụ của nhà trường, điều tra, khảo

sát, phân tích đặc điểm của nhà trường, điều kiện hoàn cảnh và thực trạng khả năng

của ĐNGV trường hiện có để xây dựng kế hoạch phát triển ĐNGVDN đến năm

2015, định hướng đến 2020, trong từng năm học phù hợp với yêu cầu phát triển nhà

trường, yêu cầu phát triển KT -XH của địa phương. Dự báo phát triển ĐNGV đến

năm 2015, định hướng năm 2020 về số lượng, cơ cấu và chất lượng đáp ứng nhu

cầu đào tạo nhân lực của địa phương, vùng.

- Soạn thảo kế hoạch tổng thể, đề ra các mục tiêu, hình thành các chương

trình, đề ra những ưu tiên và thiết kế chương trình thực hiện. Ở nội dung này, Hiệu

trưởng trường cần có một kế hoạch tổng thể ở tầm vĩ mô để đào tạo, bồi dưỡng phát

triển ĐNGV đáp ứng yêu cầu (đặc biệt đối với đào tạo cấp độ quốc gia, khu vực và

quốc tế), chú ý đào tạo, bồi dưỡng những giảng viên nồng cốt (đầu ngành) cho quá

trình đào tạo, bồi dưỡng GVDN.

- Hiệu trưởng phải đóng vai trò cố vấn, tư vấn và hướng dẫn các Khoa, Bộ

môn và các GVDN xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của từng cá nhân, Bộ

môn, Khoa cho phù hợp với mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ của nhà trường.
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- Các trưởng khoa, tổ trưởng Bộ môn căn cứ vào định hướng phát triển ĐNGV

của trường đến năm 2020, định hướng từng năm học, căn cứ vào tình hình cụ thể

của Khoa, Bộ môn để xem xét đánh giá về năng lực của từng GVDN để có kế hoạch

đào tạo, bồi dưỡng thích hợp. Kế hoạch của Khoa, Bộ môn cần cụ thể về nội dung,

hình thức và thời gian tiến hành. Đồng thời Khoa, Bộ môn tư vấn hướng dẫn cho

GVDN trong Khoa, Bộ môn xây dựng kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng cụ thể, thiết

thực với điều kiện và nhu cầu của bản thân GVDN nhưng cũng phải đảm bảo những

nguyên tắc và đạt được những chỉ tiêu đã định ra trong từng giai đoạn của nhà

trường.

- Nhà trường căn cứ vào kết quả đăng ký đào tạo, bồi dưỡng của từng giảng

viên, Bộ môn, Khoa để xây dựng kế hoạch; tuyển dụng; đào tạo; bồi dưỡng phát

triển ĐNGV và ĐNGV đầu ngành chung cho toàn trường; dự trù kinh phí và các

điều kiện đảm bảo (phê duyệt của UBND Tỉnh, Thành phố). Sau đó lập kế hoạch

hành động thực hiện chi tiết.

- Nhà trường tổ chức thực hiện và kiểm tra kế hoạch: Hiệu trưởng phải căn cứ

vào kế hoạch phát triển ĐNGV của Trường để tổ chức thực hiện và đôn đốc, chấn

chỉnh việc thực hiện ở Khoa, Bộ môn và GVDN. Thông qua kiểm tra, đánh giá, tổ

chức quản lý phát triển ĐNGV, Hiệu trưởng trường sẽ nắm được thực trạng công

tác đào tạo, bồi dưỡng giảng viên để có căn cứ ra các quyết định điều chỉnh xử lý

kịp thời và thích hợp.

b. Đối với cơ quan quản lý cấp địa phương và trung ương

- Tổ chức hướng dẫn các trường xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển ĐNGV

trường phù hợp với yêu cầu phát triển KT -XH của địa phương, vùng đến năm 2015

định hướng đến năm 2020. Phê duyệt kế hoạch trong đó xác định nguồn lực đầu tư

cho trường cụ thể trong từng nội dung, từng năm học để làm cơ sở cho việc quản lý,

kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh đảm bảo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu đề ra về

phát triển ĐNGV CĐN đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực của địa phương, vùng..

- Tổng Cục Dạy Nghề- Bộ LĐTB&XH tổ chức thực hiện các nội dung đào

tạo, bồi dưỡng phát triển ĐNGVDN đối với các nghề cấp độ khu vực và quốc tế cho

các trường trọng điểm được lựa chọn trong vùng nhằm đảm bảo chất lượng đáp ứng

yêu cầu đào tạo. Kết hợp với địa phương và trường để tổ chức đ ào tạo, bồi dưỡng

ĐNGV đầu ngành.
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3.4.2.3. Điều kiện thực hiện

Để việc lập quy hoạch phát triển ĐNGV CĐN và ĐNGV đầu ngành vùng

ĐBSCL đến năm 2015, định hướng đến 2020 thiết thực, khả thi cần đảm bảo các

điều kiện sau:

- Phải đánh giá đúng thực trạng ĐNGV trường, dự báo phát triển ĐNGV và

ĐNGV đầu ngành căn cứ vào nhiệm vụ đào tạo, qui mô phát triển nhà trường đáp

ứng nhu cầu đào tạo nhân lực của địa phương, vùng để làm cơ sở cho việc lập kế

hoạch dài hạn, kế hoạch từng năm học phù hợp.

- Phải phát huy dân chủ trong xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ. Hình

thành ý thức trách nhiệm trong các cấp quản lý, từng Khoa, Bộ môn và từng GVDN

đối với việc xác định nhu cầu, nội dung và hình thức đào tạo bồi dưỡng một cách

phù hợp, khả thi.

3.4.3 Đổi mới tuyển chọn và sử dụng hợp lý đội ngũ giảng viên

3.4.3.1 Mục tiêu

Nhằm bổ sung, bố trí sử dụng hợp lý lực lượng GVDN đủ về số lượng, đồng

bộ về cơ cấu, đảm bảo chất lượng và trẻ hóa ĐNGV đáp ứng mục tiêu, kế hoạch đào

tạo của nhà trường đến năm 2015, định hướn g đến 2020. Công việc này chủ yếu

thực hiện ở cấp trường.

Việc tuyển chọn GVDN phải nhằm hướng đến mục tiêu sử dụng đúng người,

đúng việc, đúng chuyên môn theo chuẩn qui định, đảm bảo điều kiện môi trường

chuyên môn để họ ra sức dạy tốt, khai thác được tiềm năng, thế mạnh của từng

GVDN, hỗ trợ bổ sung giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, phát huy thế mạnh, hạn chế

khiếm khuyết.

3.4.3.2 Nội dung

- Thực hiện dự báo phát triển ĐNGV đến năm 2015, định hướng đến 2020 về

số lượng đủ để đảm bảo qui mô đào tạo, cơ cấu ngàn h nghề đáp ứng nhu cầu đào

tạo nhân lực cho địa phương, vùng; đồng thời có tính đến sự kế thừa đối với số

giảng viên nghỉ hưu trong giai đoạn 2011-2015. định hướng đến 2020.

- Tổ chức nắm chắc nhu cầu giảng viên thừa, thiếu ở từng Bộ môn, Khoa (kể

cả số giảng viên không đáp ứng yêu cầu giảng dạy trong giai đoạn mới), cụ thể

trong từng năm học để kịp thời bổ sung, điều chỉnh kế hoạch tuyển chọn, sử dụng.
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- Xây dựng tiêu chuẩn cụ thể trên cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn chung qui định

của chức danh và một số chuẩn cụ thể đối với từng vị trí, từng Bộ môn có nhu cầu

sử dụng.

- Công khai tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng để tất cả thành viên nhà trường

đếu biết, phối hợp với các ngành, các cấp để thông tin tuyển dụng rộng rãi.

- Ưu tiên tạo nguồn kế thừa và trẻ hóa đội ngũ, tuyển chọn, sử dụng số SV tốt

nghiệp các trường ĐHSPKT loại khá, giỏi, tuyển dụng lực lượng giảng viên, cán bộ

kỹ thuật có trình độ và kinh nghiệm thực tiễn sản xuất về trường GVDN.

- Xây dựng qui trình tuyển chọn GVDN nhằm đảm bảo tính công khai, khác h

quan, công bằng và hiệu quả

3.4.3.3 Điều kiện thực hiện

- Phải làm tốt công tác rà soát ĐNGV và dự báo phát triển ĐNGV chính xác.

- Phải tuyển dụng GVDN đúng chuẩn theo quy định, bố trí sử dụng GVDN

đúng chuyên môn đào tạo và phù hợp với từng vị trí tuyển dụng. Công khai, dân

chủ, phát huy trách nhiệm của Bộ môn, Khoa trong tham gia đánh giá năng lực

chuyên môn người dự tuyển và kèm cặp bồi dưỡng trong thời gian thử việc của

GVDN mới tuyển.

- Xây dựng chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích, tạo điều kiện để tuyển

được người giỏi về làm GVDN.

3.4.4 Đào tạo và bồi dưỡng giảng viên

3.4.4.1 Mục tiêu

+ Đào tạo nhằm chuẩn hóa giảng viên và nâng chuẩn giảng viên CĐN (đào

tạo sau đại học).

+ Bồi dưỡng nhằm cập nhật, bổ sung những kiến thức, kỹ năng chuyên môn,

những phương pháp dạy học mới, các kinh nghiệm dạy nghề tiên tiến để nâng cao

trình độ chuyên môn và NVSP cho giảng viên CĐN.

* Mục tiêu cụ thể

+ 100% giảng viên CĐN đạt chuẩn chức danh theo qui định.

+ 15% đến 20% giảng viên CĐN đạt trình độ thạc sĩ.

+ Trên 60% giảng viên CĐN đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp (dạy được cả lý

thuyết và thực hành).
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+ 100% giảng viên CĐN là CBQL từ Bộ môn trở lên được bồi dưỡng nghiệp

vụ quản lý ĐTN.

+ Mỗi năm có 30% giảng viên CĐN được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

sư phạm.

+ Đảm bảo các tiêu chí GVDN cho các nghề.

+ Đảm bảo các tiêu chí GVDN dạy các nghề được lựa chọn đầu tư các cấp

độ quốc tế, khu vực và quốc gia theo qui định của Bộ LĐTB&XH.

3.4.4.2 Nội dung

a. Về đào tạo

- Tạo điều kiện để số GVDN trường CĐN chưa đạ t trình độ chuyên môn bậc

đại học đi đào tạo, phấn đấu đến năm 2015 có trên 95% GVDN các trường CĐN đạt

chuẩn trình độ đại học chuyên ngành.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo giảng viên đạt trình độ thạc sĩ căn cứ vào mục

tiêu phát triển dạy nghề vùng ĐBSCL đến năm 2015, định hướng đến 2020, căn cứ

vào tiêu chí giảng viên dạy các nghề trọng điểm cấp độ quốc tế, khu vực và quốc

gia và tình hình thực tế ĐNGV các trường, tạo điều kiện để các giảng viên trẻ có

trình độ ngoại ngữ tốt tham gia đề án đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài.

Các nội dung trên được tập thể GVDN ở các Khoa, Bộ môn bàn bạc, thỏa thuận,

đánh giá khả năng, điều kiện, hoàn cảnh của từng GVDN để dự kiến sắp xếp phân

bố thời gian tham gia hợp lý; lãnh đạo trường căn cứ vào định hướng phát triển

trường, vào yêu cầu đào tạo của trường để có qui định, điều chỉnh hợp lý, đảm bảo

đến năm 2015 có 15% đến 20% giảng viên trường có trình độ thạc sĩ (trong đó có

trên 50% là thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật).

b. Về bồi dưỡng

- Nghiệp vụ SPDN

+ Tổ chức cho số giảng viên chưa đạt trình độ nghiệp vụ SPDN đi bồi dưỡng

nghiệp vụ theo qui định bằng cách liên kết với các Khoa SPDN của trường CĐN

Cần Thơ, An Giang, trường CĐSPKT Vĩnh Long để tổ chức tại các trường nếu đủ

điều kiện hoặc gửi đi bồi dưỡng theo các lớp do các khoa SPDN tổ chức ở các nơi.

+ Tổ chức các lớp bồi dưỡng NVSP: phương pháp dạy học tích hợp, phương

pháp khai thác chương trình học liệu, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị dạy nghề
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+ Phát huy vai trò của lực lượng GV nòng cốt (đầu ngành) hướng dẫn

GVDN sử dụng các phương tiện phục vụ giảng dạy, tổ chức xây dựng giáo án điện

tử, trang bị các phòng chuyên môn, khai thác các chương trình học liêu.

+ Duy trì quy chế chuyên môn, tham gia dự giờ để trao đổi đóng góp chuyên

môn và phương pháp sư phạm. Tổ chức hội giảng GVDN cấp trường hằng năm để

duy trì phong trào dạy tốt và động viên khen thưởng GVDN đạt thành tích tốt.

- Kiến thức, kỹ năng chuyên môn

+ Định kỳ tổ chức bồi dưỡng cho giảng viên về kiến thức chuyên môn giảng

dạy thông qua tổ chức hội thảo chuyên đề, tổ chức tham quan, khảo sát thực tế sản

xuất, liên kết với doanh nghiệp để ĐTN đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, đồng

thời tạo điều kiện cho giảng viên tiếp cận thực tế, tiếp cận thiết bị công nghệ mới để

nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật.

+ Đối với số giảng viên mới tuyển: tổ chức quỹ thời gian nhất định, phát huy

vai trò của các giảng viên đầu ngành đã được tập huấn đào tạo và có nhiều kinh

nghiệm hướng dẫn chuyển giao công nghệ, đảm bảo trong thời gian nhất định các

giảng viên trẻ phải được nâng trình độ KNN.

+ Quan hệ với trường ĐHSPKT và Tổng cục dạy nghề để gửi giảng viên

tham gia tập huấn công nghệ mới.

+ Quan hệ với Vụ Kỹ Năng Nghề- Tổng Cục Dạy nghề để kiểm tra, bồi

dưỡng trình độ KNN cho ĐNGVDN.

+ Tranh thủ nguồn lực từ các dự án trong và ngoài nước về dạy nghề để đào

tạo bồi dưỡng giảng viên và CBQL nhà trường.

+ Chuẩn hóa ĐNGV dạy các nghề trọng điểm cấp quốc gia, khu vực và quốc

tế về chuyên môn nghề nghiệp theo kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo do Tổng cục dạy

nghề tổ chức.

- Ngoại ngữ

Đây là điểm rất yếu của ĐNGV các trường trong thời kỳ hội nhập, hợp tác

quốc tế để phát triển dạy nghề. Giảng viên cần được bồi dưỡng ngoại ngữ để phát

triển năng lực khai thác sử dụng tài liệu kỹ thuật nước ngoài, hướng dẫn HSSV sử

dụng tài liệu c huyên ngành, đặc biệt đối với HSSV chuẩn bị đi xuất khẩu lao động.

+ Tạo điều kiện để số giảng viên chưa đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ theo

chức danh đi học để đến cuối năm 2013, 100% giảng viên đạt chuẩn về ngoại ngữ.
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+ Tổ chức các lớp ngoại ngữ buổi tối tại trường để tạo điều kiện cho giảng

viên có điều kiện phát triển khả năng ngoại ngữ lâu dài phục vụ chuyên môn và số

HSSV trường có nhu cầu học ngoại ngữ thêm để tăng khả năng tìm việc tại các

doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài hoặc đi xuất khẩu lao động .

+ Tranh thủ sự hỗ trợ của Tổng Cục Dạy Nghề, tạo điều kiện để GVDN tham

gia các lớp ngoại ngữ chuyên ngành, đi tham quan học tập ở nước ngoài để nâng

cao trình độ ngoại ngữ, tăng cường hiểu biết thế giới nói chung và phát triển nghề

nghiệp nói riêng.

+ Chuẩn hóa ĐNGV dạy các nghề trọng điểm cấp độ quốc gia, khu vực và

quốc tế về trình độ ngoại ngữ theo qui định.

- Tin học

+ Tạo điều kiện để số giảng viên chưa đạt trình độ tin học theo chuẩn chức

danh đi học đạt yêu cầu qui định đến cuối năm 2013.

+ Tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng xây dựng giáo án điện tử, ứng dụng

công nghệ tin học phục vụ giảng dạy và khai thác thông tin trên mạng, góp phần

nâng cao năng lực chuyên môn.

- Năng lực NCKH , tự học và tự bồi dưỡng

+ Tổ chức các lớp tập huấn cho ĐNGV về phương pháp NCKH. Tổ chức

hoạt động NCKH từ cấp Bộ môn, Khoa đến trường, đăng ký đề tài NCKH, ứng

dụng các đề tài phục vụ chuyên môn phát triển nghề nghiệp. Liên kết các cơ sở sản

xuất, doanh nghiệp, các trung tâm NCKH công nghệ, tạo điều kiện cho GVDN tham

gia hoạt động NCKH cấp tỉnh, thành phố và Trung ương.

+ Tự học, tự bồi dưỡng được xác định là con đường cơ bản nhất của công tác

bồi dưỡng, là nội lực cần phát huy mạnh mẽ trong nhà trường.

Nhà trường tổ chức tư vấn hướng dẫn GVDN xây dựng kế hoạch t ự học, tự bồi

dưỡng, lập các nhóm bồi dưỡng để giúp đỡ nhau, phát huy vai trò của số GVDN cốt

cán đầu ngành, tạo điều kiện về thời gian, tài liệu tham khảo để hoạt động tự bồi

dưỡng của GVDN đạt hiệu quả.

- Các kiến thức hiểu biết chung về chính trị, xã hộ i, pháp luật, quản lý giáo dục

+ Ngoài những kiến thức chuyên môn KNN, nghiệp vụ sư phạm, ĐNGV

được bồi dưỡng các kiến thức hiểu biết chung về quan điểm, đường lối, chủ trương

chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước, các qui định về dạy nghề, thời sự, đ ặc
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biệt trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Các nội dung

trên được nhà trường đưa vào kế hoạch định kỳ thường xuyên dưới nhiều hình thức

làm phong phú thêm kiến thức cho ĐNGVDN, góp phần nâng cao chất lượng đào

tạo của nhà trư ờng.

+ Nhà trường sắp xếp thời gian, tạo điều kiện để đội ngũ CBQL trường tham

gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý ĐTN, quản lý nhà nước, đảm bảo cuối năm

2013, 100% CBQL trường được bồi dưỡng kiến thức quản lý, nâng cao hiệu quả

hoạt động quản lý chuyên môn, đào tạo của trường.

3.4.4.3 Điều kiện thực hiện

+ Phải làm tốt việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ĐNGV trên cơ sở

nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cá nhân trong đóng góp hoàn chỉnh kế hoạch,

trách nhiệm của lãnh đạo, CBQL các cấp trong tổ chức, điều hành hiệu quả, tranh

thủ các nguồn lực, lựa chọn các hình thức đào tạo, bồi dưỡng thích hợp, thời điểm

thuận lợi và phải xây dựng được một môi trường sư phạm lành mạnh, một tập thể

GVDN trách nhiệm, thân ái, đoàn kết giúp đỡ nhau cùng học tậ p bồi dưỡng tiến bộ.

+ Phải xây dựng và tổ chức được ĐNGV cốt cán đầu ngành, phát huy tốt vai

trò trong bồi dưỡng, phát triển ĐNGV ở các Khoa, Bộ môn.

+ Phải đảm bảo điều kiện CSVC phục vụ công tác bồi dưỡng

 Hệ thống vi tính nối mạng đến các phòng, Khoa, Bộ môn

 Các phòng chức năng chuyên môn, phòng phương pháp sư phạm

 Tài liệu tham khảo, giáo trình chuyên môn phục vụ việc tự học, tự

bồi dưỡng của giảng viên

+ Có kế hoạch chương trình đảm bảo hỗ trợ kinh phí cho GVDN tham gia

học tập, bồi dưỡng, huy động các nguồn lực đảm bảo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng

GVDN đạt mục tiêu đề ra.

3.4.5 Quan hệ hợp tác với các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ

3.4.5.1 Mục tiêu

Nhằm tạo mối quan hệ gắn kết giữa đào tạo với sử dụng lao động qua đào

tạo, tạo điều kiện để ĐNGV dạy nghề tiếp cận với thực tế sản xuất, nâng cao trình

độ KNN, trao đổi chuyên môn kỹ thuật và NCKH, tạo điều kiện để các chuyên gia

kỹ thuật, công nhân tay nghề cao tham gia xây dựng và phát triển chương trình đào
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tạo phù hợp với yêu cầu thực tiễn sản xuất, tham gia giảng dạy và đánh giá kết quả

học tập của HSSV.

3.4.5.2 Nội dung

- Tổ chức các hội thảo chuyên môn kỹ thuật và nghiệp vụ giữa GVDN trường

và cán bộ kỹ thuật, công nhân giỏi nghề ở các CS SXKD-DV; hội nghị khách hàng.

- Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa nhà trường và các CS SXKD-DV với các nội

dung:

+ Hợp tác trong đào tạo nghề cho HSSV: Tham quan thực tế, nhận HSSV

thực tập tốt nghiệp, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HSSV.

+ Hợp tác trong xây dựng chương trình đào tạo các nghề.

+ Hợp tác trong trao đổi chuyên môn kỹ thuật, tham gia lao động sản xuất

thực tiễn nhằm nâng cao trình độ kỹ thuật cho ĐNGV.

+ Hợp tác NCKH kỹ thuật.

+ Hợp tác ĐTN theo địa chỉ, theo hợp đồng đặt hàng đào tạo giữa nhà trường

và doanh nghiệp nhằm đảm bảo người học nghề sau khi kết thúc khóa học có việc

làm ngay.

+ Tổ chức dạy nghề ở các doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các

doanh nghiệp.

3.4.5.3 Điều kiện thực hiện

+ Các cấp quản lý phải xây dựng cơ chế hợp tác nhằm nâng cao vai trò, trách

nhiệm của “3 nhà”: Nhà nước-nhà trường-nhà sản xuất kinh doanh dịch vụ trong

gắn kết giữa đào tạo và sử dụng nhân lực hiệu quả.

+ Xây dựng và phát triển mạng lưới trung tâm dịch vụ đào tạo và cung ứng

nhân lực cấp vùng để gắn kết giữa CSDN và CS SXKD-DV, làm tốt công tác dự

báo nhu cầu nhân lực cho địa phương, vùng.

3.4.6 Thực hiện chế độ, chính sách tạo động lực làm việc cho giảng viên

3.4.6.1 Mục tiêu

Việc thực hiện chế độ chính sách nhằm góp phần làm tốt công tác quản lý

phát triển ĐNGV, tạo động lực để giảng viên phấn khởi, tự giác cùng nhau tham gia

phát triển nâng cao chất lượng ĐNGV, nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường,

đáp ứng nhu cầu đảo tạo nhân lực của địa phương, vùng.
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3.4.6.2 Nội dung

- Bằng việc xây dựng qui hoạch phát triển ĐNGV, nhà trường tranh thủ các

nguồn lực tài chính phục vụ cho các nội dung đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, kinh

phí chương trình mục tiêu quốc gia về dạy nghề, kinh phí của địa phương về đào tạo

bồi dưỡng GV.

- Các cấp quản lý tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách của

Nhà nước và của địa phương đối với công tác phát triển ĐNGV.

- Đối với nhà trường

+ Đảm bảo tốt các quyền lợi vật chất của GVDN về tiền lương, phụ cấp,

nâng lương, chế độ giờ dạy, khen thưởng GVDN trúng tuyển cao học, giảng viên

đạt kết quả tốt trong đào tạo bồi dưỡng chuẩn hóa, các GVDN nồng cốt tham gia

kèm cập, bồi dưỡng GVDN mới tuyển.

+ Thực hiện nghị định 43 của Chính phủ về tự cân đối một phần kinh phí

hoạt động: Thực hiện cân đối hợp lý thu chi học phí, chi phí liên kết đào tạo và các

nguồn thu khác, xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ, lập quỹ phát triển sự nghiệp trong

đó có chi phí cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng giảng viên.

+ Tạo bầu không khí phấn khởi, hưng phấn, đoàn kết, thân ái và ý thức tôn

trọng giúp đỡ nhau phấn đấu nâng cao trình độ trong ĐNGV.

+ Thực hiện chính sách giảm giờ chuẩn đối với GVDN nồng cốt (đầu ngành)

ở các Khoa, Bộ môn nghề đã được đào tạo NVSP, chuyên môn nghề từ các dự án

giáo dục kỹ thuật-dạy nghề, các GVDN giỏi chuyên môn nghiệp vụ được tập thể tín

nhiệm tham gia bồi dưỡng trực tiếp cho các GVDN mới tuyển, tổ chức phong trào

NCKH, tự bồi dưỡng cho các giảng viên.

3.4.6.3 Điều kiện thực hiện

+ Để đảm bảo cho việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng GVDN khả thi và hiệu

quả, các cấp quản lý phải chủ động xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực tài

chính và nguồn lực vật chất từ Trung ương đến địa phương một cách chủ động và

cụ thể.

+ Thông qua qui chế chi tiêu nội bộ của trường, cần quan tâm dành một phần

chi phí hợp lý cho công tác đào tạo, bồi dưỡng GVDN, hỗ trợ kinh phí c ho GVDN

tham gia đào tạo, bồi dưỡng.
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+ Các cấp quản lý cần đầu tư điều kiện về CSVC, phương tiện kỹ thuật phục

vụ việc tự học, tự bồi dưỡng, bồi dưỡng theo phương thức học từ xa như tivi, đầu

máy, vi tính nối mạng, các phần mềm phục vụ cho vấn đề tự học, tự bồi dưỡng ở

các Bộ môn, Khoa...việc trang bị các phương tiện kỹ thuật trên sẽ tạo điều kiện cho

việc tổ chức linh hoạt các lớp học bồi dưỡng từ xa, truy cập vào mạng để tìm kiếm,

khai thác thông tin cần thiết cho việc tự học của GVDN.

3.4.7 Tăng cường kiểm tra, đánh giá tổ chức quản lý phát triển ĐNGV

3.4.7.1 Mục tiêu

Việc tăng cường kiểm tra, đánh giá tổ chức quản lý phát triển ĐNGV CĐN

vùng ĐBSCL nhằm giúp CBQL hình thành cơ chế điều chỉnh theo hướng đạt được

mục tiêu đề ra của kế hoạch phát triển ĐNGV CĐN vùng ĐBSCL đến năm 2015,

định hướng đến năm 2020, đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực vùng ĐBSCL.

Việc tổ chức kiểm tra đánh giá từng công đoạn sẽ giúp khẳng định được tính

đúng đắn của kế hoạch và kịp thời điều chỉnh nếu có sai sót. Việc kiểm tra, đánh giá

theo định kỳ sẽ giúp CBQL và giảng viên nhìn nhận hiệu quả của công tác tuyển

dụng, đào tạo, bồi dưỡng ĐNGV, xác định trách nhiệm của nhà quản lý và bản thân

giảng viên trong phát huy mặt mạnh, uốn nắn điều chỉnh sai sót cho phù hợp mục

tiêu đề ra.

3.4.7.2 Nội dung

- Hiệu trưởng các trường CĐN căn cứ vào quy hoạch phát triển ĐNGV của

các trường đến năm 2015, định hướng đến 2020 để tổ chức kế hoạch kiểm tra các

Khoa, Bộ môn và giảng viên. Các Khoa. Bộ môn trực tiếp kiểm tra giảng viên theo

hình thức định kỳ hay đột xuất.

- Xây dựng qui chế kiểm tra, đánh giá giảng viên theo thang điểm chi tiết để

lượng hóa các nội dung kiểm tra, đánh giá, xác định phương pháp kiểm tra, đánh giá

phù hợp thực tiễn ĐNGV về trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm, phẩm chấ t

chính trị đạo đức, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương

pháp giảng dạy, khả năng tự học, tự bồi dưỡng, khả năng NCKH và phát triển nghề

nghiệp.

- Định kỳ kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện chuyên môn của giảng viên.

Tổ chức kiểm tra, đánh giá thông qua phiếu điều tra, phiếu thăm dò, phiếu hỏi hoặc
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trao đổi trực tiếp. Thu thập thông tin bằng nhiều hình thức, lập thống kê theo biểu

mẫu để có đánh giá khách quan về giảng viên.

- Kiểm tra việc tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch của giảng

viên.

- Dựa vào kết quả điều tra, đánh giá, Hiệu trưởng có thể kịp thời chỉ đạo điều

chỉnh hoạt động quản lý phát triển ĐNGV nhằm đạt mục tiêu đề ra.

- Đối với quản lý cấp Tỉnh, Thành phố vùng ĐBSCL: căn cứ vào đề án phát

triển ĐNGV đến năm 2020 của các Trường đã được phê duyệt mà định kỳ kiểm tra,

đánh giá việc tổ chức thực hiện ở các trường. Hình thức có thể thông qua báo cáo

định kỳ, kiểm tra tại trường, từ đó có thể chỉ đạo uốn nắn, điều chỉnh kế hoạch hỗ

trợ các nguồn lực để các trường thực hiện đạt mục tiêu để ra.

- Đối với Tổng Cục Dạy Nghề- Bộ LĐTB&XH: căn cứ vào quy hoạch phát

triển ĐNGV vùng ĐBSCL, các dự án đối với các trường trọng điểm được phê duyệt

mà tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng đối với các nghề cấp độ quốc gia, khu vực và

quốc tế. Kết hợp với các Tỉnh, Thành phố kiểm tra, đánh giá hiệu quả thực hiện

quản lý phát triển ĐNGV và có uốn nắn, điều chỉnh công tác quản lý phát triển

đúng mục tiêu đề ra.

3.4.7.3 Điều kiện thực hiện

- Việc kiểm tra đánh giá tổ chức quản lý phát triển ĐNGV CĐN và kiểm tra

đánh giá ĐNGV phải được tiến hành một cách khách quan, công khai, dân chủ,

công bằng...mới đảm bảo khơi dậy được ý thức trách nhiệm của tập thể và từng cá

nhân giảng viên phát huy được nhiệt tình và ý thức tự giác của từng giả ng viên.

- Hoạt động kiểm tra, đánh giá phải hướng đến khen thưởng nếu đánh giá là

tốt để động viên hoặc có kiểm điểm xử lý nếu đánh giá có sai phạm nhằm mục đích

thúc đẩy các hoạt động phát triển theo hướng tích cực, nề nếp, kỷ cương. Thể hiện

trách nhiệm của các cấp quản lý đối với công tác quản lý phát triển ĐNGV.

3.4.8 Mối quan hệ giữa các giải pháp

Mỗi giải pháp đề xuất đều có vị trí, tầm quan trọng và tác động nhất định đến

công tác quản lý phát triển ĐNGV trường CĐN vùng ĐBSCL và chúng thống nhất

với nhau trong một hệ thống, quan hệ tương tác với nhau, tạo động lực để thúc đẩy

quá trình tổ chức thực hiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý phát triển ĐNGV.
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Trong các giải pháp đề xuất, giải pháp 2 là: “Quy hoạch phát triển ĐNGV CĐN

và ĐNGV CĐN đầu ngành” là giải pháp then chốt vì xây dựng quy hoạch phát triển

tốt sẽ là căn cứ để tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp, là căn cứ để kiểm tra đối

chiếu, điều chỉnh khi cần thiết nhằm thực hiện có hiệu quả và chất lượng công tác

quản lý phát triển ĐNGV CĐN đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực vùng ĐBSCL.

Mối quan hệ giữa các giải pháp được nêu trong sơ đồ 3.1

3.5 Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các giải pháp đề xuất

Người nghiên cứu đã lập các phiếu hỏi (phụ lục) để tổ chức thăm dò ý kiến về

7 giải pháp được đề xuất.

- Các đối tượng được xin ý kiến trả lời theo cách đánh giá mức độ cần thiết và

khả thi của các giải pháp:

* Tính cần thiết có 3 mức độ để chọn lựa là: rất cần thiết, cần thiết, không cần thiết.

* Tính khả thi có 3 mức độ để chọn lựa là: rất khả thi, khả thi, không khả thi.

Giải pháp 2
Quy hoạch phát triển
đội ngũ giảng viên
CĐN và đội ngũ
giảng viên CĐN đầu
ngành

Giải pháp 6
Thực hiện chế độ,
chính sách tạo động
lực làm việc cho
giảng viên

Giải pháp 1
Tăng cường giáo dục,
tuyên truyền thông tin
nhằm nâng cao nhận
thức về vai trò, trách
nhiệm của đội ngũ
giảng viên CĐN

Giải pháp 7
Tăng cường kiểm tra,
đánh giá tổ chức
quản lý phát triển đội
ngũ giảng viên

Giải pháp 5
Quan hệ hợp tác với
các cơ sở sản xuất
kinh doanh dịch vụ

Giải pháp 4
Đào tạo và bồi dưỡng
đội ngũ giảng viên

Giải pháp 3
Đổi mới tuyển dụng
và sử dụng hợp lý đội
ngũ giảng viên

Sơ đồ 3.1 Mối quan hệ giữa các giải pháp
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- Đối tượng được xin ý kiến bao gồm: Các CBQL ĐTN ở các Sở LĐTB&XH

vùng ĐBSCL, các CBQL và các giảng viên ở các trường CĐN vùng ĐBSCL. Tổng

số phiếu gởi là 413, số phiếu nhận về là 408.

- Kết quả khảo nghiệm tính cần thiết của các giải pháp đề xuất được nêu trong

bảng 3.8:

Bảng 3.8 Khảo nghiệm tính cần thiết của các giải pháp

TT
Nội dung

Mức độ cần thiết

Rất cần
thiết

Cần
thiết

Không
cần thiết

1

Tăng cường giáo dục, tuyên
truyền thông tin nhằm nâng cao
nhận thức về vai trò, trách
nhiệm của ĐNGV CĐN

SL 221 174 13

% 54,2 42,6 3,2

2
Quy hoạch phát triển ĐNGV
CĐN và ĐNGV CĐN đầu
ngành

SL 251 152 5

% 61,5 37.3 1,2

3
Đổi mới tuyển dụng và sử dụng
hợp lý ĐNGV

SL 217 173 18

% 53,2 42,4 4,4

4 Đào tạo, bồi dưỡng ĐNGV
SL 277 128 3

% 67,9 31,4 0,7

5
Quan hệ hợp tác với các cơ sở
sản xuất kinh doanh dịch vụ

SL 236 166 6

% 57,8 40,7 1,5

6
Thực hiện tốt chế độ, chính sách
tạo động lực làm việc cho giảng
viên

SL 306 101 1

% 75,0 24,8 0,2

7
Tăng cường kiểm tra, đánh giá
tổ chức quản lý phát triển
ĐNGV

SL 213 179 16

% 52,2 43,9 3,9
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- Kết quả khảo nghiệm tính khả thi của các giải pháp đề xuất được nêu trong

bảng 3.9:

Bảng 3.9 Khảo nghiệm tính khả thi của các giải pháp

TT
Nội dung

Tính khả thi

Rất khả
thi

Khả
thi

Không
khả thi

1

Tăng cường giáo dục, tuyên
truyền thông tin nhằm nâng cao
nhận thức về vai trò, trách nhiệm
của ĐNGV CĐN

SL 209 189 10

% 51,2 46,3 2,5

2
Quy hoạch phát triển ĐNGV
CĐN và ĐNGV CĐN đầu ngành

SL 222 181 5

% 54,4 44,4 1,2

3
Đổi mới tuyển dụng và sử dụng
hợp lý ĐNGV

SL 201 193 14

% 49,3 47,3 3,4

4 Đào tạo, bồi dưỡng ĐNGV
SL 255 150 3

% 62,5 36,8 0,7

5
Quan hệ hợp tác với các cơ sở sản
xuất kinh doanh dịch vụ

SL 192 211 5

% 47,1 51,7 1,2

6
Thực hiện tốt chế độ, chính sách
tạo động lực làm việc cho giảng
viên

SL 217 189 2

% 53,2 46,3 0,5

7
Tăng cường kiểm tra, đánh giá tổ
chức quản lý phát triển ĐNGV

SL 200 191 16

% 49,0 46,8 3,9

Kết quả khảo nghiệm thăm dò tính cần thiết và tính khả thi của các giải pháp

đề xuất cho thấy đội ngũ CBQL đào tạo nghề ở các sở LĐTB&XH, CBQL và giảng

viên ở các trường CĐN vùng ĐBSCL đánh giá các giải pháp đề xuất mang tính cần

thiết và tính khả thi, đặc bi ệt 3 giải pháp được sự đồng thuận rất cao là giải pháp 2 :

“Qui hoạch phát triển ĐNGV CĐN và ĐNGV CĐN đầu ngành” , giải pháp 4: “Đào

tạo, bồi dưỡng ĐNGV” và giải pháp 6: “Thực hiện tốt chế độ, chính sách tạo động

lực làm việc cho giảng viên” . Có 2 giải pháp là giải pháp 3:”Đổi mới tuyển dụng và
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sử dụng hợp lý ĐNGV” và giải pháp 7:”Tăng cường kiểm tra, đánh giá tổ chức

quản lý phát triển ĐNGV” có tỷ lệ đồng thuận tương đối thấp hơn các giải pháp

khác, người nghiên cứu cho rằng tỷ lệ này có liên quan đến mức độ nắm bắt thông

tin, nhận thức về tầm ảnh hưởng của giải pháp, đồng thời vấn đề kiểm tra đánh giá,

so sánh chọn lựa là yếu tố có tính “ nhạy cảm” đối với một số giảng viên.

3.6 Thử nghiệm giải pháp

Người nghiên cứu lựa chọn thử  nghiệm 2 giải p háp là:

- Đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trường cao đẳng nghề ;

- Quan hệ hợp tác với các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ..

Địa điểm thử nghiệm tại 3 trường : Trường CĐN Kiên Giang, Trường CĐN

Sóc Trăng, Trường CĐN Cần Thơ

3.6.1 Thử nghiệm giải pháp “Đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trường

cao đẳng nghề ”

Nội dung thử nghiệm:

- Đào tạo nhằm chuẩn hóa giảng viên và nâng chuẩn giảng viên CĐN (đào

tạo sau đại học).

- Bồi dưỡng nghiệp vụ SPDN và nă ng lực NCKH.

- Bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn.

- Bồi dưỡng ngoại ngữ và tin học.

Phương pháp thử nghiệm:

- Người nghiên cứu cùng lãnh đạo nhà trường tổ chức thử nghiệm. Tổ chức

các cuộc họp để kiểm tra đánh giá, điều chỉnh các yêu cầu nếu cần thiết.

- Người nghiên cứu quan hệ trao đổi, nắm bắt thông tin từ các giảng viên,

các khoa đào tạo, HSSV của trường và một số doanh nghiệp có liên kết với trường.

3.6.1.1 Nội dung 1: Đào tạo nhằm chuẩn hóa giảng viên và nâng chuẩn giảng

viên CĐN (đào tạo sau đại học).

a) Mục tiêu

Đáp ứng yêu cầu đến năm 2015 có trên 95% số GVDN đạt trình độ chuyên

môn bậc đại học và có 15% đến 20% GVDN đạt trình độ thạc sĩ (trong đó có trên

50% là thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật).
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b) Tổ chức thực hiện

- Đối với số giảng viên chưa đạt t rình độ chuyên môn bậc đại học: thông

qua họp chuyên môn ở các khoa, phòng đào tạo tổ chức cho đăng ký thời gian đi

đào tạo, hình thức đào tạo. Trường lập kế hoạch đào tạo GV trình độ đại học đến

năm 2015 để kiểm tra, đôn đốc và tạo điều kiện để GV đi đào tạo, đồng thời các

khoa và phòng đào tạo sắp xếp kế hoạch GV phù hợp.

- Nhà trường xây dựng kế hoạch đào tạo giảng viên trình độ thạc sĩ căn cứ

vào mục tiêu phát triển dạy nghề vùng ĐBSCL đến năm 2015 tầm nhìn đến 2020;

căn cứ vào tiêu chí giảng viên dạy c ác nghề trọng điểm cấp độ quốc tế, khu vực và

quốc gia; tình hình thực tế ĐNGV trường, tạo điều kiện để các giảng viên trẻ có

trình độ ngoại ngữ tốt tham gia các đề án đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài.

- Nhà trường thông qua Sở Nội Vụ trình UBND Tỉnh, Thành phố phê duyệt

kế hoạch đào tạo GV làm căn cứ để kiểm tra, đôn đốc và hỗ trợ kinh phí đào tạo.

c) Kết quả sau thử nghiệm

Nội dung

CĐN
Kiên Giang

CĐN
Sóc Trăng

CĐN
Cần Thơ

2011 2012 2011 2012 2011 2012

- Về chuẩn hóa giảng
viên:

Số GV chưa  đạt
chuẩn đi đào tạo đại
học

9/11 4/6 3/8 5/8 7/11 8/11

- Về đào tạo sau đại
học:

+ Số GV đạt trình độ
cao học

11/70

(15,7%)

15/72

(20,8%)

11/80

(13,8%)

15/88

(17,0%)

13/92

(14,1%)

23/109

(21,1%)

+ Số GV đang học
cao học 4 3 4 8 11 10

d) Đánh giá kết quả thử nghiệm

So sánh với trước khi tổ chức thử nghiệm nội dung giải pháp: các GV chưa

đạt chuẩn phải tự túc đi học thì giải pháp thực hiện đã mang lại hiệu quả tốt ở các

Bảng 3.10 :Kết quả sau thử nghiệm “đào tạo chuẩn hóa giảng viên và nâng chuẩn
giảng viên” ở 03 trường CĐN
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trường; trước thử nghiệm số GV đi học cao học đa phần là tự túc, thì giải pháp thực

hiện đã mang lại hiệu quả tốt, sau thử nghiệm số đi học cao học đều được qui hoạch

phù hợp yêu cầu phát triển nhà trường về chuyên môn kỹ thuật.

Với kết quả đạt được, cùng với lãnh đạo trường, người nghiên cứu đánh giá

việc thử nghiệm nội dung 1 có hiệu quả. Các trường đã lập danh sách qui hoạch đào

tạo viên chức trình độ tiến sĩ và thạc sĩ giai đoạn 2013 - 2020 và khẳng định trường

sẽ đạt mục tiêu chuẩn hóa giảng viên và nâng chuẩn giảng viên CĐN năm 2015

theo qui định.

3.6.1.2 Nội dung 2: Bồi dưỡng nghiệp vụ SPDN và năng lực NCKH

a) Mục tiêu

- Nhằm đảm bảo 100% giảng viên trường đạt chuẩn trình độ nghiệp vụ

SPDN. Trên 60% giảng viên trường đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp (dạy được cả lý

thuyết và thực hành).

- Phát triển năng lực NCKH trong ĐNGV trường CĐN.

b) Tổ chức thực hiện

- Hợp đồng với Trường Cao Đẳng SPKT Vĩnh Long, Khoa SPDN - Trường

CĐN Cần Thơ tổ chức lớp nghiệp vụ SPDN cho GV của trường.

- Bồi dưỡng phương pháp dạy học tích hợp cho GV trường bằng cách mời

chuyên gia về trường hướng dẫn, cử giảng viên có năng lực tham gia lớp bồi dưỡng

do Tổng cục dạy nghề tổ chức và về hướng dẫn lại cho GV trường.

- Hợp đồng với Trường Đại học SPKT TPHCM tổ chức lớp bồi dưỡng

phương pháp NCKH cho cán bộ, GV trường.

- Tổ chức đưa vào chỉ tiêu phấn đấu hằn g năm phong trào NCKH của trường.

Các phòng khoa đề xuất, nhà trường tổng hợp duyệt kế hoạch thực hiện sáng kiến

kinh nghiệm, đề tài khoa học, mô hình dạy học…, phân bổ kinh phí cho các đề tài

nghiên cứu, kiểm tra đôn đốc và tổ chức nghiệm thu.

- Quan hệ Sở Khoa học công nghệ để đăng ký đề tài khoa học công nghệ cho

trường.
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c) Kết quả sau thử nghiệm

Nội dung

CĐN
Kiên Giang

CĐN
Sóc Trăng

CĐN
Cần Thơ

2011 2012 2011 2012 2011 2012

- Về nghiệp vụ SPDN:
Số GV đạt chuẩn về

nghiệp vụ SPDN
42/70 72/72 60/75 88/88 88/92 109/109

- Đến 12/2012:

+ Số GV dạy lý
thuyết 12/72

(16,7%)

10/88

(11,4%)

28/109

(25,69%)

+ Số GV dạy thực
hành

13/72

(18%)

3/88

(3,4%)
-

+ Số GV dạy cả lý
thuyết và thực hành

47/72

(65,3%)

75/88

(85,2%)

81/109

(74,31%)

- Về NCKH:

Số GV thực hiện đồ
dùng

dạy học và tham gia
các đề tài NCKH

19 26 5 25 5 20

d) Đánh giá kết quả thử nghiệm

So sánh với trước khi tổ chức thử nghiệm nội dung giải pháp: các trường đã đạt

yêu cầu 100% GV đạt chuẩn về nghiệp vụ SPDN, tỷ lệ GV dạy cả lý thuyết và thực

hành đạt so với yêu cầu là trê n 60%; NCKH đã trở thành một phong trào thi đua có

tổ chức trong nhà trường, mang lại hiệu quả tốt, góp phần phát triển ĐNGV, nâng

cao chất lượng đào tạo và uy tín nhà trường.

Với kết quả đạt được, cùng với lãnh đạo nhà trường, người nghiên cứu đánh

giá việc thử nghiệm nội dung 2 có hiệu quả. Các trường đã tổng kết các đề tài

NCKH cấp trường và cấp tỉnh, thành phố năm 2013 để đôn đốc thực hiện đảm bảo

đạt kết quả tốt .

Bảng 3.11: Kết quả sau thử nghiệm “Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và năng lực
NCKH” ở 03 trường CĐN
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3.6.1.3 Nội dung 3: Bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ

a) Mục tiêu

Nhằm cập nhật, bổ sung những kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao

trình độ KNN, trình độ nghiệp vụ quản lý cho ĐNGV, CBQL của trường.

b) Tổ chức thực hiện

- Đối với số GV mới tuyển: tổ chức quỹ thời gian nhất định (giảm 30% số

giờ dạy chuẩn), phát huy vai trò của các giảng viên đầu ngành đã được tập huấn đào

tạo và có nhiều kinh nghiệm hướng dẫn chuyển giao công nghệ, giúp GV mới nâng

trình độ KNN. Có chính sách bồi dưỡng giảng viên đầu ngành được phân công giúp

đỡ hưởng 30% hệ số lương cơ bản mỗi tháng.

- Lập kế hoạch định kỳ tổ chức các hội thảo chuyên đề, tham quan khảo

sát thực tế sản xuất.

- Quan hệ với Trường Đại học SPKT và Tổng cục dạy nghề để cử giảng

viên đi bồi dưỡng chuyên môn KNN và tậ p huấn công nghệ mới.

- Tranh thủ nguồn lực từ các dự án trong và ngoài nước, sắp xếp hợp lý để

giảng viên trường đi bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn.

- Lập danh sách đăng ký số giảng viên được chọn tham gia đào tạo theo các

nghề trọng điểm được phê duyệt.

- Thực hiện qui hoạch cán bộ trường, khoa, phòng để có kế hoạch bồi dưỡng

nghiệp vụ quản lý.

c)  Kết quả sau thử nghiệm

Nội dung

CĐN
Kiên Giang

CĐN
Sóc Trăng

CĐN
Cần Thơ

2011 2012 2011 2012 2011 2012

- Số GV mới tuyển được giảng
viên đầu ngành kèm cặp,
hướng dẫn KNN đạt yêu cầu
sau thời gian thử việc

3/3 5/5 15/15 14/14 7/7 10/10

- Tổ chức lớp bồi dưỡng
chuyên môn, hội thảo chuyên
môn với các doanh nghiệp

4 3 2 2 3 3

Bảng 3.12:Kết quả sau thử nghiệm “Bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ”
ở 03 trường CĐN
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Nội dung

CĐN
Kiên Giang

CĐN
Sóc Trăng

CĐN
Cần Thơ

2011 2012 2011 2012 2011 2012

- Số GV tham quan, khảo sát
thực tế sản xuất ở các doanh
nghiệp

45 52 73

- Số GV đi bồi dưỡng chuyên
môn ngoài nước 2 4 0 12 0 15

- Số GV đi tập huấn công nghệ
mới, đào tạo GV hạt nhân, bồi
dưỡng kỹ năng chuyên môn
trong nước

36 53 34 37 63 52

- Số CBQL đi học nghiệp vụ
Quản lý ĐTN, QLNN, cao và
trung cấp chính trị

10 6 23 25 15 14

- Tỷ lệ CBQL trường đạt
chuẩn 20/30 26/30 23/23 25/25 23/27 27/27

d) Đánh giá kết quả thử nghiệm

So sánh với năm 2010 khi chưa tổ chức thử nghiệm nội dung giải pháp: trình

độ KNN của ĐNGV các trường đã được nâng lên, số GV đầu ngành được đào tạo

từ dự án đã góp phần bồ i dưỡng KNN cho số GV mới tuyển; CBQL ở các trường

được qui hoạch và được bồi dưỡng nghiệp vụ đạt chuẩn.

Với kết quả đạt được, cùng với lãnh đạo nhà trường, người nghiên cứu đánh

giá việc thử nghiệm nội dung 3 có hiệu quả tốt. Các trường đã lập danh sách giảng

viên cử đi đào tạo năm 2013 theo các nghề trọng điểm đã được phê duyệt. Lập danh

sách CBQL qui hoạch chưa qua bồi dưỡng nghiệp vụ đi bồi dưỡng trong năm 2013.

3.6.1.4 Nội dung 4: Bồi dưỡng ngoại ngữ và tin học

a) Mục tiêu:

- Nhằm đảm bảo đến cuối năm 2013, 100% giảng viên trường đạt trình độ

ngoại ngữ theo chức danh. Nâng cao trình độ ngoại ngữ giảng viên nhằm phục vụ

chuyên môn, đặc biệt đối với số giảng viên nồng cốt các nghề trọng điểm quốc gia,

khu vực và quốc tế.
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- Nhằm đảm bảo đến cuối năm 2013, 100% giảng viên trường đạt trình độ

tin học theo chức danh. Nâng cao kỹ năng xây dựng giáo án điện tử, ứng dụng công

nghệ tin học phục vụ giảng dạy, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn.

b) Tổ chức thực hiện:

- Kết hợp với Trung tâm đào tạo thường xuyên, Trung tâm Ngoại ngữ -

Tin học tạo điều kiện để GV trường theo học các lớp ngoại ngữ buổi tối. Kết hợp

Tổng cục dạy nghề và Công ty IIG tổ chức đăng ký cho số giảng viên nồng cốt các

nghề trọng điểm kiểm tra trình độ và học ngoại ngữ theo yêu cầu.

- Kết hợp Trung tâm đào tạo thường xuyên, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin

học mở các lớp tin học, tạo điều kiện để GV trường theo học. Tổ chức các lớp bồi

dưỡng kỹ năng xây dựng giáo án điện tử, ứng dụng công nghệ tin học trong dạy

học.

c) Kết quả sau thử nghiệm

Nội dung

CĐN
Kiên Giang

CĐN
Sóc Trăng

CĐN
Cần Thơ

2011 2012 2011 2012 2011 2012

- Về ngoại ngữ

+ Số GV đạt trình độ A 30/70 10/72 10/75 1/88 20/92 5/109

+ Số GV đạt trình độ B 29/70 47/72 56/75 71/85 54/92 85/109

+ Số GV đạt trình độ C 3/70 5/72 4/75 9/88 9/92 9/109

+ Số GV đạt trình độ
CĐ, ĐH, CH 8/70 10/72 5/75 7/75 9/92 10/109

+ Số GV có khả năng
sử dụng ngoại ngữ để
tra cứu tài liệu

36/72 42/88 52/109

- Về tin học

+ Số GV đạt trình độ
A

29/70 10/72 10/75 5/88 65/92 12/109

+ Số GV đạt trình độ B 38/70 56/72 58/75 74/88 15/92 83/109

Bảng 3.13 :Kết quả sau thử nghiệm “Bồi dưỡng ngoại ngữ và tin học” ở 03 trường CĐN
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Nội dung

CĐN
Kiên Giang

CĐN
Sóc Trăng

CĐN
Cần Thơ

2011 2012 2011 2012 2011 2012

+ Số GV đạt trình độ
CĐ, ĐH, CH 3/70 6/72 7/75 9/88 12/92 14/109

+ Số GV có khả năng
thiết kế tài liệu giảng
dạy trên máy tính

40/72 60/88 57/109

d) Đánh giá kết quả thử nghiệm:

So sánh với trước khi tổ chức thử nghiệm nội dung giải pháp (trình độ ngoại

ngữ và tin học của ĐNGV của 3 trường năm 2010 thể hiện ở mục 5 .Về ngoại ngữ,

tin học, lý luận chính trị, quản lý nhà nước của giảng viên, giáo viên trường; phụ lục

3. Bảng tổng hợp phiếu khảo sát ở 9 trường CĐN công lập, 01 trường CĐN tư thục

vùng ĐBSCL; trang 45 phần phụ lục) thì trình độ ngoại ngữ và tin học của ĐNGV

các trường đã được nâng lên rất nhiều, đặc biệt là số GV có khả năn g sử dụng ngoại

ngữ để tra cứu tài liệu và số GV có khả năng thiết kế tài liệu giảng dạy trên máy

tính.

Với kết quả đạt được, cùng với lãnh đạo nhà trường, người nghiên cứu đánh

giá việc thử nghiệm nội dung 4 có hiệu quả tốt. Các trường đã lập kế hoạch bồi

dưỡng để đảm bảo cuối năm 2013 có 100% GV trường đạt trình độ ngoại ngữ và tin

học theo qui định.

3.6.2 Thử nghiệm giải pháp “Quan hệ hợp tác với các cơ sở sản xuất kinh

doanh dịch vụ”

3.6.2.1 Nội dung

Thiết lập mối quan hệ hợp tác giữa trường CĐN với các CS SXKD-DV trong

liên kết đào tạo nghề.

3.6.2.2 Mục tiêu

Nhằm gắn kết hoạt động đào tạo  của trường CĐN với nhu cầu sử dụng nhân

lực phát triển KT-XH của CS SXKD-DV tại địa phương, vùng, thông qua đó xây

dựng, bổ sung, điều chỉnh chương trình ĐTN, giáo trình dạy nghề, phát triển ĐNGV

trường CĐN góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực của địa phương, vùng.
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3.6.2.3 Tổ chức thực hiện

Nhà trường chủ động quan hệ trao đổi với các CS SXKD-DV và  ký kết thỏa

thuận hợp tác với các nội dung :

- Hợp tác trong ĐTN cho HS-SV: tổ chức cho HSSV tham quan thực tế sản

xuất, CS SXKD-DV nhận HSSV thực tập tốt nghiệp, kiểm tra đánh giá kết quả học

tập của HSSV.

- Hợp tác trong xây dựng, bổ sung, điều chỉnh chương trình đào tạo các nghề.

- Hợp tác trong trao đổi chuyên môn kỹ thuật, hợp đồng sản xuất nhằm nâng

cao trình độ kỹ thuật cho ĐNGV.

- Hợp tác trong thực hiện các đề tài NCKH .

- Hợp tác ĐTN theo địa chỉ, theo hợp đồng. Tổ chức dạy nghề ở các doanh

nghiệp đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các doanh nghiệp.

3.6.2.4 Kết quả sau thử nghiệm

Nội dung

CĐN
Kiên Giang

CĐN
Sóc Trăng

CĐN
Cần Thơ

2011 2012 2011 2012 2011 2012

- Số DN ký kết thỏa
thuận hợp tác với trường
(tính đến 12/2012)

57 45 76

- Số HSSV tham quan
thực tế, thực tập chuyên
môn, thực tập tốt nghiệp

475 525 400 460 690 539

- Số GV đến DN để trao
đổi chuyên môn, kỹ thuật 18 27 25 35 34 40

- Số chuyên gia kỹ thuật
ở các DN tham gia Ban
chủ nhiệm xây dựng
chương trình ĐTN của
trường

30 25 36

- Số chuyên gia kỹ thuật
ở các DN tham gia Hội
đồng thẩm định các
chương trình ĐTN

44 13 20

Bảng 3.14: Kết quả sau thử nghiệm giải pháp “Quan hệ hợp tác với các CS SXKD-
DV” ở 03 trường CĐN
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Nội dung

CĐN
Kiên Giang

CĐN
Sóc Trăng

CĐN
Cần Thơ

2011 2012 2011 2012 2011 2012

- Số giáo trình trường
biên soạn có chuyên gia
ở các DN tham gia

50 56 85

- Tỷ lệ HSSV tốt nghiệp
258/399

(64,7%)

297/409

(72,6%)

469/522

(89,8%)

369/405

(91,1%)

608/623

(97,6%)

450/479

(94%)

- Tỷ lệ HSSV tốt nghiệp
có việc làm 85% 87% 88% 90% 83% 85%

- Số GV thực hiện đồ
dùng dạy học tự  làm,
thực hiện sáng kiến kinh
nghiệm và đề tài KH -CN

19 26 5 25 5 20

- Ý kiến của các DN
đánh giá chương trình
ĐTN của trường đáp ứng
yêu cầu của TTLĐ

92% 90% 90%

3.6.2.5 Đánh giá kết quả thử nghiệm

So sánh với trước khi tổ chức thử nghiệm nội dung của giải pháp thì các trường

đã đạt được những kết quả hết sức khả quan :

-Yếu tố gắn kết hoạt động đào tạo của trường CĐN với nhu cầu sử dụng

nhân lực phát triển KT-XH của CS SXKD-DV tại địa phương, vùng đã được khẳng

định thông qua ký kết thỏa thuận hợp tác giữa trường CĐN và các CS SXKD -DV;

việc xây dựng, bổ sung, điều chỉnh chương trình ĐTN, giáo trình dạy nghề ở các

trường đều đảm bảo có sự tham gia xây dựng, thẩm định của các chuyên gia kỹ

thuật ở các CS SXKD-DV mà trước đây hầu như chưa hề có.

- Chất lượng và hiệu quả đào tạo ở các trường được nâng lên: thông qua thỏa

thuận hợp tác, HSSV các trường được tham quan thực tế, thực tập chuyên môn,

thực tập tốt nghiệp tại các CS SXKD-DV đã góp phần nâng cao chất lượng và hiệu

quả đào tạo, tỷ lệ HSSV tốt nghiệp và có việc làm ở các trường cao hơn so với năm

2010.
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- Thông qua thỏa thuận hợp tác, số GVDN đến các CS SXKD-DV để trao đổi

chuyên môn, kỹ thuật, xây dựng chương trình, giáo trình nhiều hơn và hiệu quả hơn

so với năm 2010; góp phần nâng cao năng lực ĐNGV về chuyên môn, năng lực

phát triển nghề nghiệp, NCKH so với năm 2010. Uy tín và thương hiệu của trường

được nâng lên, các CS SXKD-DV đánh giá cao chương trình ĐTN của trường đáp

ứng yêu cầu của TTLĐ .

Qua kết quả thử nghiệm nội dung về tạo mối quan hệ hợp tác giữa trường CĐN

với các cơ sở kinh doanh dịch vụ trong ĐTN, cùng với lãnh đạo trường, người

nghiên cứu đánh giá việc thử nghiệm có hiệu quả tốt.

Tiểu kết chương 3

Trên cơ sở định hướng phát triển giáo dục đào tạo và dạy nghề, phát triển

nguồn nhân lực và phát triển KT -XH vùng ĐBSCL giai đoạn 2011-2015, căn cứ

vào quyết định của Bộ LĐTB&XH phê duyệt nghề trọng điểm và trường trọng điểm

được đầu tư đến năm 2 015 của vùng ĐBSCL và căn cứ vào thực tiễn điều tra khảo

sát, tham khảo ý kiến của các chuyên gia, CBQL và giảng viên các trường CĐN

vùng ĐBSCL, người nghiên cứu đề xuất 7 giải pháp quản lý phát triển ĐNGV CĐN

đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực vùng ĐBSCL đế n năm 2015 gồm:

1. Tăng cường giáo dục, tuyên truyền thông tin nhằm nâng cao nhận thức về vai

trò, trách nhiệm của ĐNGV CĐN

2. Quy hoạch phát triển ĐNGV CĐN và ĐNGV CĐN đầu ngành

3. Đổi mới tuyển dụng và sử dụng hợp lý ĐNGV

4. Đào tạo và bồi dưỡng ĐNGV

5. Quan hệ hợp tác với các CS SXKD-DV

6. Thực hiện chế độ, chính sách tạo động lực làm việc cho giảng viên

7. Tăng cường kiểm tra, đánh giá tổ chức quản lý phát triển ĐNGV

Các giải pháp đề xuất nhằm tác động đến các chủ thể quản lý và các khâu của

quá trình quản lý từ khâu lập kế hoạch; tổ chức chỉ đạo tuyển dụng và sử dụng, đào

tạo và bồi dưỡng, quan hệ hợp tác, thực hiện chế độ chính sách; kiểm tra đánh giá

nhằm phát triển ĐNGV CĐN đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và đảm bảo chất

lượng đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực vùng ĐBSCL đến năm 2015, định hướng

đến năm 2020.
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Người nghiên cứu đã tổ chức thăm dò ý kiến của các chuyên gia, CBQL,

GVDN ở các Phòng Quản lý ĐTN, các trường CĐN vùng ĐBSCL. Kết quả thăm dò

ý kiến khẳng định là các giải pháp đề xuất mang tính cần thiết và tính khả thi.

Kết quả thử nghiệm cũng khẳng định các giải pháp do người nghiên cứu đề xuất

đem lại hiệu quả tốt trong quản lý phát triển ĐNGV các trường CĐN đáp ứng nhu

cầu đào tạo nhân lực vùng ĐBSCL.
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1 - KẾT LUẬN

Qua kết quả nghiên cứu đề tài “Quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường

cao đẳng nghề đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực vùng Đồng bằng sông Cửu

Long”, người nghiên cứu có thể rút ra các kết luận sau:

Trường CĐN có vai trò quan trọng đối với việc đào tạo nhân lực chất lượng cao,

góp phần phát triển KT-XH của địa phương, vùng. Phát triển ĐNGV trường CĐN

có ý nghĩa quyết định đối với việc đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực, góp phần phát

triển KT-XH trong điều kiện CNH-HĐH và hội nhập quốc tế.

Quản lý phát triển ĐNGV trường CĐN đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực là sự

tác động của chủ thể quản lý nhằm đảm bảo ĐNGVDN đạt chuẩn và đạt yêu cầu về

số lượng, chất lượng, cơ cấu theo qui định, đồng thời chịu tác động của các yếu tố

khách quan và chủ quan trong điều kiện hội nhập khu vực và quốc tế. Nội dung

quản lý phát triển ĐNGV trường CĐN bao gồm các khâu: Quy hoạch; Tuyển dụng

và sử dụng; Đào tạo và bồi dưỡng; Quan hệ hợp tác với các CSSX KD -DV; Thực

hiện chính sách và Kiểm tra đánh giá.

Qua thực tiễn khảo sát, cùng với sự phát triển của mạng lưới CSDN, qui mô và

cơ cấu nghề đào tạo thì ĐNGV trường CĐN vùng ĐBSCL cũng phát triển, góp

phần vào việc đào tạo nguồn nhân lực của vùng. Bên cạnh đó, so với nhu cầu nhân

lực đến năm 2015, định hướng đến năm 2020, ĐNGV trường CĐN vùng ĐBSCL

còn thiếu về số lượng, hạn chế về chuyên môn kỹ năng nghề, nghiệp vụ SPDN,

năng lực NCKH, trình độ ngoại ngữ, tin học cần được quan tâm giải quyết.

Cũng qua thực tiễn khảo sát cho thấy các địa phương trong vùng ĐBSCL đều

quan tâm xây dựng qui hoạch phát triển ĐNGVDN gắn với qui hoạch phát triển các

CSDN, trong đó có trường CĐN. Tuy nhiên, so với yêu cầu đào tạo nhân lực đến

năm 2015, công tác quản lý phát triển ĐNGV trường CĐN vùng ĐBSCL cũng còn

hạn chế về nhận thức, công tác qui hoạch, tuyển dụng và sử dụng, đào tạo và bồi

dưỡng, thực hiện chế độ chính sách, kiểm tra và đánh giá.

Trên cơ sở định hướng phát triển giáo dục đào tạo và dạy nghề, định hướng

phát triển nguồn nhân lực và định hướng phát triển KT -XH vùng ĐBSCL giai đoạn

2011-2020, căn cứ vào quyết định của Bộ LĐTB&XH phê duyệt nghề trọng điểm

và trường chất lượng cao được đầu tư đến năm 2020 của vùng ĐBSCL và căn cứ
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vào thực tiễn điều tra khảo sát, tham khảo ý kiến của các chuyên gia, CBQL và

giảng viên các trường CĐN vùng ĐBSCL, người nghiên cứu đề xuất 7 giải pháp

quản lý phát triển ĐNGV trường CĐN theo hướng đạt chuẩn và đáp ứng nhu cầu

đào tạo nhân lực vùng ĐBSCL đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

Các giải pháp đề xuất nhằm tác động đến các chủ thể quản lý và các khâu của

quá trình quản lý từ khâu lập kế hoạch; tổ chức tuyển chọn và sử dụng; đào tạo và

bồi dưỡng; quan hệ hợp tác với các CSSX KD-DV; thực hiện chế độ chính sách;

kiểm tra đánh giá nhằm phát triển ĐNGV CĐN đạt chuẩn, đủ về số lượng, đồng bộ

về cơ cấu và đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực vùng ĐBSCL

đến năm 2020.

Kết quả thăm dò ý kiến của cán bộ quản lý, giảng viên, CSSX KD -DV, các

chuyên gia, nhà khoa học cho thấy các giải pháp đề xuất đều mang tính cần thiết và

tính khả thi.

Kết quả thử nghiệm cũng khẳng định các giải pháp đề xuất đem lại hiệu quả

cao trong quản lý phát triển ĐNGV các trường CĐN đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân

lực vùng ĐBSCL.

2. KHUYẾN NGHỊ

2.1. Với Chính phủ

Có các chính sách đầu tư đúng mức, hiệu quả tích cực nhằm phát triển KT-

XH các tỉnh, thành phố trong vùng ĐBSCL. Đặc biệt là chính sách về giáo dục đào

tạo và dạy nghề đối với vùng ĐBSCL, một “vùng trũng” về GD -ĐT.

2.2. Với Bộ LĐTB&XH và Tổng cục dạy nghề

- Tham mưu cho Chinh phủ chính sách về đào tạo và phát triển ĐNGV

trường CĐN đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội

nhập quốc tế.

Hiện nay các trường SPKT trong cả nước chỉ đào tạo GV dạy nghề với một

số ngành nghề hạn chế so với thực tiễn phát triển nghề trong xã hội, do đó việc đào

tạo nghiệp vụ SPDN và KNN cho các đối tượng đã tốt nghiệp từ các đại học chuyên

ngành khác để trở thành GV dạy nghề là một hướng đi đúng đắn để phát triển

ĐNGV trường CĐN.

- Kết hợp với Bộ GD&ĐT xây dựng các chương trình đào tạo GVDN phù

hợp với yêu cầu đào tạo lao động kỹ thuật trực tiếp trình độ CĐN. Vì chương trình
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đào tạo GV hiện nay ở các trường ĐHSPKT chủ yếu là đào tạo GV dạy TCCN và

GV dạy kỹ thuật công nghiệp ở trường THPT.

- Phối hợp với Bộ Nội Vụ trình Chính phủ sắp xếp hệ thống ngạch lương

riêng cho GVDN làm cơ sở thuận lợi cho việc thực hiện các chính sách tuyển dụng,

sử dụng và phát triển ĐNGVDN đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực trong bối cảnh

hội nhập quốc tế.

- Xem xét lại qui định 1 GV/ 20 HS và định mức giờ dạy/năm của GVDN,

vì số giờ học/ năm của một lớp nghề từ 1200 đến 1300 giờ học thì phải cần khoảng

2,8 GV, do đó trong quá trình thực hiện các trường gặp khó khăn.

- Thành lập các Trung tâm đánh giá KNN ở các khu vực đáp ứng nhu cầu

cấp thiết về bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ KNN cho lao động kỹ thuật và cả

ĐNGVDN.

- Dành kinh phí từ “chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm và dạy

nghề” để đào tạo, bồi dưỡng GVDN ở nước ngoài để GVDN tiếp cận trình độ khu

vực và quốc tế, tr ở thành GVDN đầu đàn, phát huy vai trò trong đào tạo, bồi dưỡng

đội ngũ ĐNGVDN trường CĐN.

- Xây dựng các dự án đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ trong và ngoài nước các

chuyên ngành kỹ thuật đáp ứng nhu cầu phát triển ĐNGV trường CĐN có trình độ

Thạc sĩ, Tiến sĩ.

- Tiếp tục đầu tư cho ngành dạy nghề vùng ĐBSCL phát triển: nâng cấp

CSVC, tăng cường trang thiết bị thực hành phù hợp với chương trình ĐTN. Xây

dựng các thư viện điện tử ở các trường CĐN để nâng cao khả năng tự học, tự bồi

dưỡng của ĐNGVDN trường CĐN.

- Xây dựng trung tâm dự báo phát triển nguồn nhân lực vùng ĐBSCL để

làm cơ sở cho các trường, trung tâm định hướng phát triển đào tạo đáp ứng nhu cầu

sử dụng lao động và xây dựng kế hoạch phát triển ĐNGVDN trường CĐN phù hợp.

2.3. Với UBND các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL

- Có chính sách tăng cường hỗ trợ kinh phí địa phương nhằm đảm bảo cho

công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển ĐNGV trường CĐN đạt hiệu quả.

- Xét duyệt biên chế của trường, trong đó có biên chế GV đảm bảo yêu cầu

đào tạo và có định hư ớng sắp xếp để GV luân phiên đi đào tạo, bồi dưỡng. Cụ thể

có dự phòng khoảng 10% biên chế GV.
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- Tạo điều kiện gắn kết các CSDN với các CSSX KD-DV để nâng cao chất

lượng và hiệu quả ĐTN, nâng cao chất lượng KNN thực tiễn cho ĐNGVDN.

2.4. Với các trường CĐN

- Chủ động tăng cường mối quan hệ với các ngành, các cấp, các doanh

nghiệp để phát triển đào tạo theo nhu cầu xã hội, góp phần cung cấp nguồn nhân lực

kỹ thuật chất lượng cao cho địa phương,vùng. Dự báo phát triển ĐTN để xây dựng

qui hoạch phát triển ĐNGVDN trường CĐN phù hợp và khả thi.

- Ngoài chính sách chế độ chung qui định của nhà nước và địa phương,

bằng kinh phí của nhà trường thực hiện nghị định 43, xây dựng qui chế chi tiêu nội

bộ có dành một phần kinh phí để khuyến khích, hỗ trợ ĐNGVDN đi đào tạo, bồi

dưỡng.

- Phát huy dân chủ cơ sở, làm tốt công tác tuyên truyền vận động phong trào

tự học, tự bồi dưỡng trong ĐNGVDN, có hình thức khen thưởng về vật chất và tinh

thần đối với các GVDN nổ lực vươn lên trong đào tạo, bồi dưỡng.

2.5. Với đội ngũ giảng viên trường CĐN

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của cá nhân, tập thể ĐNGV đối với công tác

đào tạo bồi dưỡng theo yêu cầu chuẩn hóa ĐNGV, đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân

lực vùng ĐBSCL. Xây dựng kế hoạch học tập, bồi dưỡng của cá nhân và tập thể

khoa, bộ môn để nâng cao năng lực chuyên môn, KNN, năng lực SPDN, năng lực

phát triển nghề nghiệp, NCKH, phẩm chất đạo đức nhà giáo xứng đáng là tấm

gương sáng cho HSSV noi theo. Xây dựng qui chế tự kiểm tra đánh giá cá nhân và

tập thể để động viên nhau phấn đấu nâng cao chất lượng ĐNGV trường CĐN.

- Nâng cao chất lượng hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của từng GVDN trên

tinh thần phát huy nội lực, khẳng định tự học là việc làm suốt đời của mỗi GVDN

như nhà giáo dục lỗi lạc người Nga K.Đ. Usinxk y đã nói: “ Người giáo viên còn

sống chừng nào họ còn học, khi họ mới ngừng việc học thì con người giáo viên

trong họ cũng chết liền”.
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PHỤ LỤC 1

UBND TP. CẦN THƠ MẪU 1
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CẦN THƠ

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN
PHÒNG ĐÀO TẠO NGHỀ VỀ THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGHỀ CỦA TỈNH/THÀNH PHỐ

Để góp phần làm tốt công tác quản lý phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên dạy nghề các trường CĐN đáp ứng nhu cầu đào tạo
nhân lực vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn tới, kính đề nghị quý phòng đào tạo nghề cho biết một số thông tin về t hực trạng
đào tạo nghề của Tỉnh/Thành phố.

(Các số liệu sử dụng cho mục đích nghiên cứu)
TÊN TỈNH/THÀNH PHỐ: …………………………………………………………………

I. Các thông tin về số lượng cơ sở đào tạo nghề

2009 2010 2011 Dự báo đến năm 2015

Số
lượng

Trường,
Trung
Tâm

Giáo
viên,
giảng
viên

(người)

HSSV
(người)

Số
ngành,
nghề
đào
tạo

Số
lượng

Trường,
Trung
Tâm

Giáo
viên,
giảng
viên

(người)

HSSV
(người)

Số
ngành,
nghề
đào
tạo

Số
lượng

Trường,
Trung
Tâm

Giáo
viên,
giảng
viên

(người)

HSSV
(người)

Số
ngành,
nghề
đào
tạo

Số
lượng

Trường,
Trung
Tâm

Giáo
viên,
giảng
viên

(người)

HSSV
(người)

Số
ngành,
nghề
đào
tạo

Trường
CĐN
Trường
TCN
Trung Tâm
Dạy Nghề

Năm

Cơ sở đào

tạo nghề
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II. Số lượng cán bộ quản lý ở các cơ sở đào tạo nghề

2009 2010 2011 Dự báo đến năm 2015

Tổng
số

Trình độ
Tổng

số

Trình độ
Tổng

số

Trình độ
Tổng

số

Trình độ

Trên
đại học

ĐH,
CĐ Khác Trên đại

học
ĐH,
CĐ Khác Trên đại

học
ĐH,
CĐ Khác Trên

đại học
ĐH,
CĐ Khác

Các trường
CĐN
Các trường
TCN

Các TTDN

III. Số lượng giáo viên, giả ng viên dạy nghề phân theo trình độ chuyên môn

2009 2010 2011 Dự báo đến năm 2015
Tổng

số
Trình độ

Tổng
số

Trình độ
Tổng

số
Trình độ

Tổng
số

Trình độ
Trên

đại học
ĐH,
CĐ Khác Trên đại

học
ĐH,
CĐ Khác Trên đại

học
ĐH,
CĐ Khác Trên

đại học
ĐH,
CĐ Khác

Các trường
CĐN
Các trường
TCN
Các TTDN

Năm

Năm
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IV. Số lượng đội ngũ giáo viên, giảng viên dạy nghề phân theo lĩnh vực giảng dạy

Lĩnh vực giảng dạy Dự báo đến năm 2015
Lĩnh vực giảng dạy

Tổng số
Dạy các

môn
chung

Dạy lý
thuyết
nghề

Dạy
thực
hành
nghề

Dạy cả
lý

thuyết
và Thực

hành

Tổng số
Dạy các

môn
chung

Dạy lý
thuyết
nghề

Dạy thực
hành
nghề

Dạy cả lý
thuyết và

Thực
hành

Các trường
CĐN
Các trường
TCN
Các TTDN

V. Số lượng đội ngũ giáo viên, giảng viên dạy nghề phân theo các cấp trình độ về ngoại ngữ, tin học, chính trị, quản lý nhà n ước

Tổng
số

Trình độ ngoại ngữ Trình độ tin học Lý luận chính trị Q.lý
NN Dự báo đến năm 2015

A B C Khác A B Khác Trung
cấp

Cao
cấp

Cử
nhân

Tổng
số

Ngoại ngữ Tin học Lý luận chính trị
+ Quản lý NN

B C Khác B CĐ,
ĐH Khác TC CC CN

Các trường CĐN

Các trường TCN

Các TTDN
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VI. Ý kiến về những giải pháp cần thiết nhằm quản lý phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên dạy nghề trong thời gian tới

TT
Nội dung

Mức độ cần thiết Tính khả thi
Rất
cần
thiết

Cần
thiết

Không

cần thiết

Rất
khả
thi

Khả
thi

Không

khả thi

1
Tăng cường giáo dục, tuyên truyền thông tin nhằm nâng cao
nhận thức về vai trò, trách nhiệm của ĐNGV CĐN

2
Quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên CĐN và     đội ngũ
giảng viên CĐN đầu ngành

3 Đổi mới tuyển dụng và sử dụng hợp lý đội ngũ giảng viên

4 Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên

5 Quan hệ hợp tác với các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ

6
Thực hiện tốt chế độ, chính sách tạo động lực làm việc cho
giảng viên

7
Tăng cường kiểm tra, đánh giá tổ chức quản lý phát triển đội

ngũ giảng viên

Ngoài các giải pháp trên, theo quí phòng đào tạo nghề cần bổ sung thêm các giải pháp quản lý khác:
.................................................................................................................................. …………………………………………………………….
.................................................................................................................................. ……………………………………………………………

Xin chân thành cám ơn sự hợp tác của quý phòng đào tạo nghề.



7

UBND TP. CẦN THƠ MẪU 2
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CẦN THƠ

PHIẾU KHẢO SÁT
THỰC TRẠNG CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Để góp phần làm tốt công tác quản lý phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên dạy
nghề các trường CĐN đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực vùng Đồng bằng sông Cửu Long
trong giai đoạn tới, kính đề nghị quý trường cho biết một số thông tin về thực trạng đội ngũ
giáo viên, giảng viên đang làm việc tại trường.

(Các số liệu sử dụng cho mục đích nghiên cứu)

TÊN TRƯỜNG: ……………………………………………………………………
I. Các thông tin về qui mô đào tạo.

Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Dự kiến năm
2015

1. Hệ CĐN + Hệ
TCN

Qui mô đào tạo
(người)

Số lượng ngành nghề
đào tạo

2.  Hệ sơ cấp
nghề, bồi dưỡng,
nâng cao (ngắn
hạn)

Qui mô đào tạo
(người)

Số lượ ng ngành nghề
đào tạo

II. Các thông tin về cán bộ, giáo viên nhà trường
1. Về số lượng Đv: người

Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
Dự kiến đến

năm 2015

+ Số lượng cán bộ quản lý trường

+ Số lượng giáo viên, giảng viên trường

+ Số lượng giáo viên, giảng viên dạy các môn văn

hóa

Số giáo viên thỉnh giảng:

+ Số lượng giảng viên, giáo viên thỉnh giảng
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2. Về độ tuổi, giới tính, trình độ nghiệp vụ sư phạm của giảng viên, giáo viên trường

Đv: người

Tổng

số
Nữ

Dân Tộc

Thiểu Số

Độ tuổi Nghiệp vụ sư phạm

Dưới

30

Từ

30-45

Trên

45
Bậc1 Bậc2

Sư Phạm

Dạy Nghề

Sư Phạm

Kỹ Thuật

3. Về trình độ chuyên môn của giáo viên, giảng viên trường Đv: người

Tổng

số

Trình độ chuyên môn Nguồn đào tạo Tổng

số

Dự kiến đến năm 2015

SĐH ĐH CĐ TC +
Khác

ĐHSPKT ĐHBK ĐHSP ĐHNL Trường
CĐN

Trường
khác

SĐH ĐH CĐ

SĐH: sau đại học ĐH: Đại học CĐ: Cao đẳng TC: trung cấp

ĐHSPKT: Đại học sư phạm kỹ thuật ĐHBK: Đại học bách khoa

ĐHSP: Đại học sư phạm ĐHNL: Đại học nông lâm

4. Về kỹ năng nghề của giáo viên, giảng viên trường Đv: người

Tổng số Trình độ KNN Mức độ thực hiện các kỹ năng nghề

< bậc 3 Bậc 4-5 Bậc 6-7 CĐN Thành thạo Khá Trung bình Chưa thành thạo
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5. Về ngoại ngữ, tin học, lý luận chính trị, quản lý nhà nước Đv: người

Tổng

số

Trình độ ngoại ngữ Trình độ tin học Lý luận chính trị

Quản

lý nhà

nước

Dự kiến nhu cầu đến năm 2015

A B C Khác A B Khác
Trung

cấp

Cao

cấp

Cử

nhân

Ngoại ngữ Tin học
Lý luận chính trị +

Quản lý nhà nước

B C Khác B CĐ, ĐH Khác TC CC CN

III. Thông tin về một số hoạt động của nhà trường

1. Về xây dựng chương trình đào tạo (Đánh dấu X vào các ô tương ứng)

Các nghề đào tạo
(Ví dụ Nghề Điện Công Nghiệp

(CĐN; TCN)..., nghề May (SCN),

nghề Sửa xe gắn máy (SCN)...)

Sơ cấp

nghề
TCN Cao đẳng nghề

1.

2.

3.

4.
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- Những lĩnh vực nhà trường gặp khó khăn trong quá trình xây dựng chương trình, biên soạn giáo t rình

2. Về công tác nghiên cứu khoa học: Số lượng công trình nghiên cứu khoa học của quí trường:

- Cấp nhà nước: ............. ......

- Cấp bộ: .............................

- Cấp thành phố: .................

- Cấp trường: ......................

- Các công trình nghiên cứu khoa học khác:

Đánh giá của quí trường về mức độ khó khăn thường gặp khi thực hiện các công trình NCKH:

STT Lĩnh vực

Mức độ đánh giá

Rất khó
khăn

Khó
khăn

Ít khó
khăn

Không
khó

khăn

1 Kiến thức chuyên môn của giáo viên, giảng viên

2 Kỹ năng nghề của giáo viên, giảng viên

3 Trình độ ngoại ngữ

4 Trình độ tin học

5 Nguồn kinh phí

6 Chính sách khen thưởng, khuyến khích

7 Nguồn tài liệu trong, ngoài nước

8 Lĩnh vực khác
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STT Lĩnh vực
Mức độ đánh giá

Rất khó
khăn

Khó
khăn

Hơi khó
khăn

Không khó
khăn

1 Phương pháp nghiên cứu khoa học của đội ngũ giáo viên, giảng viên

2 Kinh phí đầu tư cho nghiên cứu khoa học
3 Nguồn thông tin, tài liệu
4 Phân bố thời gian
5 Chính sách khuyến khích, động viên tham gia nghiên cứu khoa học
6 Khả năng đọc các tài liệu nước ngoài

3. Về quan hệ hợp tác với các cơ sở sản xuất kinh doanh-dịch vụ (CS SXKD-DV):

TT Các nội dung và hình thức quan hệ Mức độ quan hệ
Chưa Đôi khi Thường Xuyên

1 Cung cấp thông tin
2 Ký kết hợp đồng đào tạo, bồi dưỡng
3 Chuyên gia các CS SXKD-DV tham gia xây dựng chương trình đào tạo
4 Chuyên gia các CS SXKD-DV tham gia giảng dạy cho HS-SV

5 Các CS SXKD-DV tạo điều kiện cho HS-SV tham quan, thực tập

6
Các CS SXKD-DV hỗ trợ về cơ sở vật chất, phương tiện dạy học cho các
cơ sở đào tạo

7 Các CS SXKD-DV hỗ trợ kinh phí cho đào tạo
8 Tổ chức các hội nghị khách hàng
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IV. Khảo sát ý kiến trường

Ý kiến của quý trường về những giải pháp quản lý phát triển đội ngũ  giảng viên, giáo viên dạy nghề trường trong giai đoạn tới:

Ngoài các giải pháp trên, theo quý trường cần bổ sung thêm các giải pháp khác:

……………………………………………………………………………………………………………

Xin chân thành cám ơn sự hợp tác của quý trường.

TT Nội dung
Mức độ cần thiết Tính khả thi

Rất cần
thiết

Cần
thiết

Không
cần thiết

Rất
khả thi

Khả
thi

Không
khả thi

1
Tăng cường giáo dục, tuyên truyền thông tin nhằm nâng cao nhận thức
về vai trò, trách nhiệm của ĐNGV CĐN

2 Quy hoạch phát triển ĐNGV CĐN và ĐNGV CĐN đầu ngành

3 Đổi mới tuyển dụng và sử dụng hợp lý đội ngũ giảng viên

4 Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên

5 Quan hệ hợp tác với các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ

6 Thực hiện tốt chế độ, chính sách tạo động lực làm việc cho giảng viên

7 Tăng cường kiểm tra, đánh giá tổ chức quản lý phát triển ĐNGV
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UBND TP. CẦN THƠ MẪU 3
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CẦN THƠ

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN
VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN DẠY

NGHỀ TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
(Phiếu dành cho cán bộ quản lý)

Để góp phần làm tốt công tác quản lý phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên dạy nghề các
trường CĐN đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn tới,
kính đề nghị quí ông/bà cho biết một số thông tin  về cá nhân và ý kiến về công tác đào tạo, bồi
dưỡng phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên dạy nghề các trường CĐN theo các câu hỏi dưới đây.

Đánh dấu X vào ô trống lựa chon.  (số liệu dùng cho mục đích nghiên cứu)
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên : …………………………Tuổi………Nam/Nữ………............................
Dân Tộc: ....................................................................................................................
Bộ phận công tác (Phòng, Bộ môn): ................................................................... ..........
Chức vụ: ........................................................................................................................

2. Trình độ chuyên môn được đào tạo
Tiến sĩ  Thạc sĩ  Đại học  Cao đẳng  Trung cấp 

3. Chuyên ngành:………………………………………………………………
4.     Nơi đào tạo: ......................................................................................................
5.     Nghiệp vụ sư phạm: .................................. Nơi đào tạo: .................................
6.     Trình độ lý luận chính trị: ...............................................................................
7.     Trình độ ngoại ngữ: …………………………………………………………
Trình độ A  Trình độ B  Trình độ C  Cao Đẳng, Đại học 

Khả năng sử dụng ngoại ngữ:
a. Giao tiếp thông thường 

b. Nghiên cứu tài liệu 

c. Dịch thuật 

8. Trình độ tin học :……………………………………………………………….
Trình độ A  Trình độ B  Trình độ C  Cao Đẳng, Đại học 

Khả năng sử dụng tin học:
a. Soạn thảo văn bản, tra cứu thông tin 

b. Soạn thảo giáo án điện tử, giáo trình điện tử 

c. Thiết kế và phát triển tài liệu đa phương tiện 

II. Ý KIẾN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG
VIÊN, GIÁO VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐANG CÔNG TÁC
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Câu 1: Ý kiến của quí ông/bà cho biết số lượng đội ngũ giáo viên, giảng v iên thuộc phạm vi quản
lý của mình và số lượng thừa, thiếu hiện nay so với chuẩn quy định và nhu cầu đến 2015:

Câu 2 : Những yếu tố nào của đội ngũ giảng viên trong phạm vi quản lý của ông/bà còn hạn chế,

yếu kém cần được quan tâm bồi dưỡng, phát triển trong thời gian tới:
(Xin đánh dấu x vào ô chọn lựa )

STT Các yếu tố còn hạn chế, yếu kém Đồng ý
1. Phẩm chất đạo đức
2. Lòng yêu nghề
3. Chuyên môn nghề

a. Kiến thức chuyên môn

b. Kỹ năng nghề
4. Năng lực sư phạm
5. Năng lực NCKH

6. Trình độ ngoại ngữ

7. Trình độ tin học
Yếu tố khác:.................................................................................................................

Câu 3 : Ý kiến của quí ông/bà về những nội dung đã đào tạo, bồi dưỡng cho giáo viên, giảng viên

dạy nghề của trường đã thực hiện trong thời gian qua (Từ năm 2007 đến năm 2010):

Các nội dung khác:.........................................................................................................

Câu 4 : Ý kiến của quí ông/ bà về những nội dung đào tạo, bồi dưỡng cho giáo viên, giảng viên dạy
nghề của trường trong thời gian tới:

STT
Số lượng
hiện có

Thiếu (-)
thừa (+)

Dự báo số lượng
đến năm 2015

1

2

TT
Nội dung

Tổ chức thực hiện Mức độ đánh giá
Có

(số lượt
thực hiện)

Không Tốt Khá
Trung

bình

Chưa
đạt

1. Chính trị
2. Lý thuyết chuyên môn

3. Kỹ năng nghề
4. Nghiệp vụ sư phạm
5. Tin học
6. Ngoại ngữ
7. Phương pháp NCKH
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Các nội dung khác:...................................................................................................................
Câu 5 : Ý kiến của quí ông/bà đề xuất các giải pháp nhà trường cần hỗ trợ để giáo viên được  đào

tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ (theo thứ tự ưu tiên 1, 2, 3, 4, …)

 Tăng cường  thêm tài liệu mới và thiết bị thực hành để giáo viên tự nghiên cứu
 Có chế độ đãi ngộ để giáo viên giỏi bồi dưỡng giáo viên yếu.
 Tạo điều kiện về thời gian và kinh phí để giáo viên có thể đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao

trình độ
 Ý kiến khác: ................................................................................................ ...

Câu 6: Ý kiến của quí ông/bà về các nội dung đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu phát triển đội
ngũ giảng viên của trường đến năm 2015 (theo thứ tự ưu tiên 1,2,3,4...)
 Đào tạo sau đại học
 Bồi dưỡng lý thuyết chuyên môn

 Bồi dưỡng kỹ năng nghề
 Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
 Bồi dưỡng ngoại ngữ
 Bồi dưỡng tin học
Các nội dung  khác: ................................................................................................

Câu 7 : Ý kiến của quí ông/ bà về công tác quản lý phát triển đội ngũ  giảng viên, giáo viên  hiện
nay của trường

TT
Nội dung

Mức độ cần thiết Tính khả thi

Rất cần
thiết

Cần
thiết

Không
cần
thiết

Rất
khả
thi

Khả
thi

Không
khả thi

1. Lý thuyết chuyên môn
2. Kỹ năng nghề
3. Nghiệp vụ sư phạm
4. Tin học
5. Ngoại ngữ
6. Phương pháp nghiên cứu

khoa học giáo dục kỹ thuật
nghề nghiệp

TT Các yếu tố quản lý
Mức độ đạt được

Tốt Khá
Trung
bình Yếu

1
Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, giáo
viên dạy nghề của nhà trường

2 Quản lý việc tuyển dụng giáo viên, giảng viên

3 Quản lý việc sử dụng  giáo viên, giảng viên

4 Quản lý việc đào tạo giáo viên, giảng viên đầu ngành

5 Quản lý việc bồi dưỡng  giáo viên, giảng viên

6 Quản lý việc tự bồi dưỡng của giáo viên, giảng viên
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Các yếu tố khác:…………………………………………………………………………
Câu 8: Ý kiến của quí ông/ bà về quan hệ hợp tác giữa nhà trường với các cơ sở sản xuất kinh

doanh-dịch vụ (CS SXKD-DV):

Câu 9 : Ý kiến của quí ông/ bà về nh ững giải pháp nhằm quản lý phát triển đội ngũ giáo viên, giảng
viên trường trong thời gian tới

TT
Nội dung

Mức độ cần thiết Tính khả thi

Rất
cần
thiết

Cần
thiết

Không
cần thiết

Rất
khả
thi

Khả
thi

Không
khả
thi

1
Tăng cường giáo dục, tuyên truyền thông tin
nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, trách
nhiệm của ĐNGV CĐN

2
Quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên
CĐN và đội ngũ giảng viên CĐN đầu ngành

3
Đổi mới tuyển dụng và sử dụng hợp lý đội
ngũ giảng viên

4 Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên

5
Quan hệ hợp tác với các cơ sở sản xuất kinh
doanh dịch vụ

6
Thực hiện tốt chế độ, chính sách tạo động
lực làm việc cho giảng viên

7
Tăng cường kiểm tra, đánh giá tổ chức quản
lý phát triển đội ngũ giảng viên

Ngoài các giải pháp trên, theo quí ông/bà cần bổ sung thêm các giải pháp quản lý khác:
.............................................................................................................................................

Xin chân thành cám ơn những ý kiến đóng góp của quí ông/bà

7
Quản lý công tác nghiên cứu khoa học của  giáo viên,
giảng viên

8 Các chính sách đối với  giáo viên, giảng viên

TT Các nội dung và hình thức quan hệ Mức độ quan hệ
Chưa Đôi khi Thường Xuyên

1 Cung cấp thông tin
2 Ký kết hợp đồng đào tạo, bồi dưỡng

3
Chuyên gia các CS SXKD-DV tham gia xây dựng
chương trình đào tạo

4
Chuyên gia các CS SXKD-DV tham gia giảng dạy
cho HS-SV

5
Các CS SXKD-DV tạo điều kiện cho HS-SV tham
quan, thực tập

6
Các CS SXKD-DV hỗ trợ về cơ sở vật chất,
phương tiện dạy học cho các cơ sở đào tạo

7 Các CS SXKD-DV hỗ trợ kinh phí cho đào tạo
8 Tổ chức các hội nghị khách hàng
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UBND TP. CẦN THƠ MẪU 4
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CẦN THƠ

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN
VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN,

GIẢNG VIÊN DẠY NGHỀ TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
(Phiếu dành cho giáo viên, giảng viên)

Để góp phần làm tốt công tác quản lý phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên dạy nghề các
trường CĐN đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực vùng Đ ồng bằng sông Cửu Long trong giai
đoạn tới, kính đề nghị quí thầy/cô cho biết một số thông tin  về cá nhân và ý kiến về công tác đào

tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên dạy nghề các trường TCN theo các câu hỏi
dưới đây.

Đánh dấu X vào ô trống lựa chọn.  (số liệu dùng cho mục đích nghiên cứu)

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên : …………………………………Tuổi……….................Nam/Nữ…….....
Dân Tộc: ..........................................................................................................................
Bộ phận công tác (Phòng, Bộ môn): .................................................................

Chức vụ: .........................................................................................................................
2. Trình độ chuyên môn được đào tạo

Tiến sỹ  Thạc sỹ  Đại học  Cao đẳng  Trung cấp 

3. Chuyên ngành:………………………………………………………………
4.     Nơi đào tạo: .................................................................................................... ........

5.     Nghiệp vụ sư phạm: .................................. Nơi đào tạo: ............................................
6.     Trình độ lý luận chính trị: .......................................................................................
7.     Trình độ ngoại ngữ:………………………………………………………….........

Trình độ A  Trình độ B  Trình độ C  Khác 

Khả năng sử dụng ngoại ngữ:
a. Giao tiếp thông thường 

b. Nghiên cứu tài liệu 

c. Dịch thuật 

8. Trình độ tin học :…………………………………………………………… ...........

Trình độ A  Trình độ B  Trình độ C  Cao Đẳng, Đại học 
Khả năng sử dụng tin học:

a. Soạn thảo văn bản, tra cứu thông tin 

b. Soạn thảo giáo án điện tử, giáo trình điện tử 

c. Thiết kế và phát triển tài liệu đa phương tiện 
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9.     Nhiệm vụ giảng dạy hiện nay:
Lý thuyết Thực hành  Cả lý thuyết và thực hành 

10.    Thâm niên giảng dạy:
Dưới 5 năm  Từ 5 - 10 năm 

Từ 10 - 15 năm  Từ 15 - 20 năm 

Trên 20 năm 

11.    Đã tham gia các khoá bồi dưỡng nào?

Nghiệp vụ  sư phạm  Công nghệ mới 

Kỹ năng nghề  Lý thuyết chuyên môn 

Tin học  Ngoại ngữ 

Lý luận chính trị 

Các khóa bồi dưỡng khác : ....................................................................................... ...

II. Ý kiến khảo sát của quí thầy/cô
1. Quí thầy/cô tự đánh giá năng lực cá nhân:

STT Các năng lực Mức độ đánh giá
Tốt Khá Trung bình Yếu

1 Năng lực sư phạm
2 Năng lực chuyên môn
3 Năng lực nghiên cứu khoa học, phát triển nghề

nghiệp
4 Năng lực xây dựng chương trình đào tạo nghề
5 Năng lực biên soạn giáo trình
2. Lĩnh vực và mức độ khó khăn quí thầy/cô thường gặp trong quá trình giảng dạy:

Các lĩnh vực khác:…………………………………………………………………
3. Quí thầy/cô có tham gia nghiên cứu khoa học:

Có Không

Nếu có tham gia, quí thầy/cô cho biết số công trình NCKH và những sáng kiến cải tiến kỹ
thuật quí thầy/cô đã tham gia:

STT
Lĩnh vực

Mức độ đánh giá
Rất
khó

khăn

Khó

khăn
Ít khó

khăn

Không

khó

khăn
1 Về kiến thức chuyên môn

2 Về kỹ năng chuyên môn

3 Về phương pháp giảng dạy
4 Về giáo trình

5 Về nguồn tài liệu tham khảo
6 Về phương tiện dạy học
7 Về trình độ nhận thức của học sinh-sinh viên
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- Cấp nhà nước: ……Cấp bộ: …………...Cấp thành phố: ……Cấp trường: ………
- Thực hiện công trình NCKH theo đơn đặt hàng: ………….
- Khác:………………………………………………………..
4. Đánh giá của quí thầy/cô về mức độ khó khăn thường gặp khi thực hiện các đề tài nghiên cứu
khoa học:

5. Thái độ của quí thầy/cô đối với nghề dạy học:
- Yêu nghề
- Chấp nhận nghề
- Không thích nghề
- Muốn chuyển nghề

6. Ý kiến của quí thầy/cô về các yếu tố tác động đến lòng yêu nghề của quí thầy/cô

Yếu tố khác:……………………………………………………………………
7. Ý kiến của quí thầy/cô về những nội dung đào tạo, bồi dưỡng cho GVDN  của trường đã thực
hiện trong thời gian qua (Từ năm 2007 đến năm 2010)

STT Các khó khăn
Mức độ đánh giá

Rất khó
khăn

Khó
khăn

Ít khó
khăn

Không
khó khăn

1 Năng lực nghiên cứu khoa học của cá nhân
2 Kinh phí đầu tư cho nghiên cứu khoa học
3 Nguồn thông tin, tài liệu
4 Phân bố thời gian

5
Chính sách khuyến khích, động viên tham
gia nghiên cứu khoa học

6 Khả năng đọc các tài liệu nước ngoài

STT
Yếu tố tác động

Mức độ tác động
Tác động

nhiều
Tác động
tương đối

Ít tác
động

Không tác
động

1 Nghề giáo viên được xã hội tôn trọng

2 Phù hợp với sở thích và năng lực

3 Có mức thu nhập ổn định

4 Có điều kiện học thêm

TT Nội dung
Tổ chức thực hiện Mức độ đánh giá

Có Không Tốt Khá Trung
bình

Chưa đạt

1 Lý thuyết chuyên môn
2 Kỹ năng nghề
3 Nghiệp vụ sư phạm
4 Tin học
5 Ngoại ngữ
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Các nội dung khác:............................................................................................................
8.  Ý kiến của quí thầy/cô về những nội dung đào tạo, bồi dưỡng cho GVDN  của trường trong thời
gian tới:

Các nội dung khác:................................................................................................................

9. Ý kiến của quí thầy/cô đề xuất các hình thức đào tạo, bồi dưỡng thích hợp đối với đội ngũ  giảng
viên, giáo viên dạy nghề của nhà trường (theo thứ tự ưu tiên 1, 2, 3, 4, …)

 Tự bồi dưỡng có sự hỗ trợ về tài liệu và thiết bị của nhà trường
 Tự bồi dưỡng có sự quản lý và đánh giá  của Khoa. Bộ môn.
 Tổ chức các lớp bồi dưỡng tại trường
 Gửi giáo viên đi học th eo các nội dung đào tạo bồi dưỡng cụ thể
 ý kiến khác : ............................................................................................... ..

10.  Ý kiến của quí thầy/cô đề xuất các giải pháp nhà trường cần hỗ trợ để giáo viên được  đào tạo,
bồi dưỡng nâng cao trình độ (theo thứ tự ưu tiên 1, 2, 3, 4, …)

 Tăng cường  thêm tài liệu mới và thiết bị thực hành để giáo viên tự nghiên cứu
 Có chế độ đãi ngộ để giáo viên giỏi bồi dưỡng giáo viên yếu.
 Tạo điều kiện về thời gian và kinh phí để giáo viên có thể đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao

trình độ
 ý  kiến khác : ............................................................................................... ...

11. Đối với bản thân quí thầy/cô, để đáp ứng yêu cầu phát triển đội ngũ giáo viên của trường đến
năm 2015, những nội dung đào tạo, bồi dưỡng nào là cần thiết
(theo thứ tự ưu tiên 1,2,3, 4, 5…)

 Đào tạo sau đại học
 Bồi dưỡng lý thuyết chuyên môn

 Bồi dưỡng kỹ năng nghề
 Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
 Bồi dưỡng ngoại ngữ
 Bồi dưỡng tin học
Các nội dung  khác:.................................................................................................

6 Phương pháp nghiên cứu
khoa học

TT Nội dung
Mức độ cần thiết Tính khả thi

Rất cần
thiết

Cần
thiết

Không
cần thiết

Rất khả
thi

Khả
thi

Không
khả thi

1 Lý thuyết chuyên môn

2 Kỹ năng nghề
3 Nghiệp vụ sư phạm
4 Tin học
5 Ngoại ngữ

6
Phương pháp nghiên cứu
khoa học



21

12. Ý kiến của quí thầy/cô về quan hệ hợp tác của trường với các cơ sở sản xuất kinh doanh-dịch vụ

(CS SXKD-DV)

13. Ý kiến của quí thầy/cô về những giải pháp quản lý phát triển đội ngũ  giảng viên, giáo viên dạy
nghề trường CĐN vùng Đồng bằng Sông cửu long trong thời gian tới:

Ngoài các giải pháp trên, theo quý thầy/cô cần bổ sung thêm các giải pháp khác:

………………………………………………………………………………………………
Xin chân thành cám ơn những ý kiến đóng góp của quí thầy/cô

TT Các nội dung và hình thức quan hệ
Mức độ quan hệ

Chưa Đôi khi Thường
Xuyên

1 Cung cấp thông tin
2 Ký kết hợp đồng đào tạo, bồi dưỡng

3
Chuyên gia các CS SXKD-DV tham gia xây dựng
chương trình đào tạo

4
Chuyên gia các CS SXKD-DV tham gia giảng dạy
cho HS-SV

5
Các CS SXKD-DV tạo điều kiện cho HS-SV tham
quan, thực tập

6
Các CS SXKD-DV hỗ trợ về cơ sở vật chất,
phương tiện dạy học cho các cơ sở đào tạo

7 Các CS SXKD-DV hỗ trợ kinh phí cho đào tạo
8 Tổ chức các hội nghị khách hàng

TT Nội dung

Mức độ cần thiết Tính khả thi
Rất
cần
thiết

Cần
thiết

Không
cần
thiết

Rất
khả
thi

Khả
thi

Không
khả thi

1

Tăng cường giáo dục, tuyên
truyền thông tin nhằm nâng cao
nhận thức về vai trò, trách nhiệm
của ĐNGV CĐN

2
Quy hoạch phát triển đội ngũ
giảng viên CĐN và     đội ngũ
giảng viên CĐN đầu ngành

3
Đổi mới tuyển dụng và sử dụng
hợp lý đội ngũ giảng viên

4
Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng
viên

5
Quan hệ hợp tác với các cơ sở sản
xuất kinh doanh dịch vụ

6
Thực hiện tốt chế độ, chính sách
tạo động lực làm việc cho giảng
viên

7
Tăng cường kiểm tra, đánh giá tổ
chức quản lý phát triển đội ngũ
giảng viên
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PHỤ LỤC 2

BẢNG TỔNG HỢP PHIẾU KHẢO SÁT

13 PHÒNG ĐÀO TẠO NGHỀ VÙNG ĐBSCL

I. Các thông tin về cơ sở đào tạo nghề; qui mô đào tạo; giảng viên, giáo viên dạy nghề
1. Thông tin về số lượng cơ sở đào tạo nghề

STT TỈNH/THÀNH
PHỐ

TRƯỜNG CĐN TRƯỜNG TCN TTDN

2009 2010 2011 Dự báo đến
năm 2015 2009 2010 2011 Dự báo đến

năm 2015 2009 2010 2011 Dự báo đến
năm 2015

1 An Giang 1 1 1 1 3 4 5 6 11 10 10 13
2 Bạc Liêu 0 0 1 1 3 2 2 2 6 6 6 8
3 Bến Tre 1 1 1 2 1 1 1 1 14 14 14 15
4 Cà Mau 0 0 0 1 1 1 1 0 9 9 9 9
5 Cần Thơ 2 3 3 4 3 4 4 6 12 15 16 22
6 Đồng Tháp 1 1 1 1 3 3 5 8 8 10 9 8
7 Hậu Giang 0 0 0 1 3 3 4 3 7 7 8 15
8 Kiên Giang 0 0 1 1 2 2 2 6 9 11 10 18
9 Long An 1 3 3 3 3 2 2 5 3 3 6 12

10 Sóc Trăng 1 1 1 1 0 0 0 3 10 11 12 11
11 Tiền Giang 0 1 1 2 3 3 4 5 3 7 7 9
12 Trà Vinh 0 0 0 1 1 1 2 2 11 12 14 16
13 Vĩnh Long 0 0 0 2 2 2 2 2 14 16 16 19

Tổng 7 11 13 21 28 28 34 49 117 131 137 175
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2. Qui mô đào tạo giảng viên, giáo viên dạy nghề
2.1. Qui mô đào tạo, giáo viên, giảng viên dạy nghề các trường CĐN

STT TỈNH/THÀNH
PHỐ

2009 2010 2011 Dự báo đến 2015
Giáo
viên,
giảng
viên

HSSV
Số nghề đào

tạo

Giáo
viên,
giảng
viên

HSSV
Số nghề đào

tạo

Giáo
viên,
giảng
viên

HSSV
Số nghề
đào tạo

Giáo
viên,
giảng
viên

HSSV
Số nghề
đào tạo

1 An Giang 140 1556 11(CĐN)
15 (TCN) 172 1994 13(CĐN)

17(TCN) 245 1625 13(CĐN)
17(TCN) 390 3015 15(CĐN)

20(TCN)

2 Bạc Liêu 0 0 06 (TCN) 0 0 06 (TCN) 67 480 0(CĐN)
06(TCN) 150 2000 6 (CĐN)

7(TCN)

3 Bến Tre 80 3106 03(CĐN)
05 (TCN) 80 4037 04(CĐN)

06(TCN) 87 4099 03(CĐN)
07(TCN) 150 4950 06(CĐN)

08(TCN)

4 Cà Mau 0 0 09 (TCN) 0 0 0(CĐN)
09(TCN) 0 0 0(CĐN)

09(TCN) 72 1500 09(CĐN)

5 Cần Thơ 73 1768 08(CĐN)
06 (TCN) 102 2454 07(CĐN)

05(TCN) 134 2675 09(CĐN)
06(TCN) 190 4600 10(CĐN)

10(TCN)

6 Đồng Tháp 77 2574 06(CĐN)
08 (TCN) 91 2004 06(CĐN)

14(TCN) 98 1752 06(CĐN)
13(TCN) 130 2335 11(CĐN)

14(TCN)

7 Hậu Giang 0 0 07 (TCN) 0 0 0(CĐN)
07(TCN) 0 0 0(CĐN)

09(TCN) 70 1500 10(CĐN)
11(TCN)

8 Kiên Giang 0 0 09 (TCN) 0 0 11 (TCN) 67 2930 0(CĐN)
13(TCN) 168 4041 06(CĐN)

15(TCN)

9 Long An 50 1251 08 (TCN) 135 2249 08 (TCN) 150 2685 05(CĐN)
08(TCN) 330 6200 09(CĐN)

12(TCN)

10 Sóc Trăng 52 952 05(CĐN)
07 (TCN) 60 1346 08(CĐN)

08(TCN) 66 1686 09(CĐN)
11(TCN) 104 2100 9(CĐN)

11(TCN)

11 Tiền Giang 63 1550 12 (TCN) 65 1805 12(TCN) 71 2629 05(CĐN)
12(TCN) 300 6835 05(CĐN)

12(TCN)

12 Trà Vinh 0 0 08 (TCN) 0 0 01(CĐN)
11(TCN) 0 120 01(CĐN)

10(TCN) 100 1500 03(CĐN)
14(TCN)

13 Vĩnh Long 0 0 0 0 0 0 0 200 7 205 4000 8
Tổng 535 12757 705 15889 985 20881 2359 44576
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2.2. Qui mô đào tạo, giáo viên, giảng viên dạy nghề các trường TCN

STT TỈNH/THÀNH PHỐ

2009 2010 2011 Dự báo đến 2015
Giáo
viên,
giảng
viên

HSSV

Số
nghề
đào
tạo

Giáo
viên,
giảng
viên

HSSV

Số
nghề
đào
tạo

Giáo
viên,
giảng
viên

HSSV

Số
nghề
đào
tạo

Giáo
viên,
giảng
viên

HSSV

Số
nghề
đào
tạo

1 An Giang 9 1230 18 38 719 22 73 5060 22 180 8000 25

2 Bạc Liêu 102 3262 7 21 1143 6 30 1500 19 40 4000 20

3 Bến Tre 52 2000 9 61 2259 15 70 2500 21 100 3500 27

4 Cà Mau 34 698 9 35 471 9 33 495 9 0 0 0

5 Cần Thơ 109 2350 15 138 1980 16 139 2300 18 160 2500 25

6 Đồng Tháp 60 2695 11 79 3539 10 90 1360 13 300 9000 30

7 Hậu Giang 55 270 12 92 720 12 82 941 12 90 1029 15

8 Kiên Giang 56 3550 10 72 3084 5 11 4320 5 66 7776 10

9 Long An 77 2292 15 72 1967 18 176 2260 18 274 5450 12

10 Sóc Trăng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 1200 10

11 Tiền Giang 123 1890 12 106 2375 12 170 1600 13 650 4000 15

12 Trà Vinh 35 900 7 54 1271 10 70 500 12 60 1000 15

13 Vĩnh Long 120 3079 9 160 3210 10 180 3820 9 270 6000 10

Tổng 832 24216 928 22738 1124 26656 2310 53455
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2.3.  Qui mô đào tạo, giáo viên, giảng viên dạy nghề các trường TTDN

ST
T

TỈNH/
THÀNH

PHỐ

2009 2010 2011 Dự báo đến 2015

Giáo viên,
giảng viên HSSV Số nghề

đào tạo
Giáo viên,
giảng viên HSSV Số nghề

đào tạo

Giáo
viên,
giảng
viên

HSSV Số nghề
đào tạo

Giáo viên,
giảng viên HSSV Số nghề

đào tạo

1 An Giang 94 3980 27 103 18259 33 150 13570 40 320 15500 50

2 Bạc Liêu 8 2697 10 11 3115 14 16 4000 18 40 8500 27

3 Bến Tre 65 6722 38 90 8855 59 109 10255 67 135 11600 78

4 Cà Mau 72 7844 43 79 9203 54 92 13715 98 165 50140 50

5 Cần Thơ 72 9324 27 88 9439 29 97 10800 32 140 15000 45

6 Đồng Tháp 74 5339 21 74 7922 36 80 4670 46 120 5600 60

7 Hậu Giang 27 1980 18 84 3000 18 100 4000 26 160 10000 40

8 Kiên Giang 76 4484 12 78 2585 14 80 5718 14 109 10290 23

9 Long An 43 13959 43 49 15791 47 92 8915 48 439 13000 -

10 Sóc Trăng 8 7147 17 8 9135 16 0 1000 18 80 22100 25

11 Tiền Giang 40 2796 30 22 16000 30 101 14500 40 430 21000 50

12 Trà Vinh 4 5500 5 7 7485 7 30 8730 15 200 17400 19

13 Vĩnh Long 168 5900 - 202 8000 - 212 11000 - 230 20700 33

Tổng 751 77672 895 118789 1159 110873 2568 220830

(dấu - : đơn vị chưa báo cáo số liệu)
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II. Số lượng cán bộ quản lý ở các cơ sở đào tạo nghề vùng ĐBSCL
1. Số lượng cán bộ quản lý ở các Trường CĐN

STT TỈNH/HÀNH
PHỐ

2009 2010 2011 Dự báo đến 2015

Tổng số
cán bộ
quản lý

Trên
đại
học

CĐ,
ĐH Khác

Tổng
số

cán
bộ

quản
lý

Trên
đại
học

CĐ,
ĐH Khác Tổng

số
Trên
đại
học

CĐ,
ĐH Khác

Tổng
số

cán
bộ

quản
lý

Trên
đại
học

CĐ,
ĐH Khác

1 An Giang 52 4 48 0 69 10 59 0 73 20 53 0 86 40 46 0

2 Bạc Liêu 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 - - - -

3 Bến Tre 25 3 18 4 32 4 23 5 40 6 30 4 60 10 45 5

4 Cà Mau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 - - -

5 Cần Thơ 31 5 24 2 38 6 31 1 39 8 31 0 45 10 35 0

6 Đồng Tháp 24 4 20 0 24 4 20 0 24 4 20 0 30 10 20 0

7 Hậu Giang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 4 16 -

8 Kiên Giang 0 0 0 0 0 0 0 0 23 5 18 0 36 10 26 0

9 Long An 29 4 14 11 45 13 32 0 60 14 46 0 100 20 80 0

10 Sóc Trăng 26 5 16 5 27 6 20 1 31 8 23 0 34 25 09 0

11 Tiền Giang 0 0 0 0 0 0 0 0 32 3 28 1 35 5 25 5
12 Trà Vinh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 4 16 0

13 Vĩnh Long 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3 27 0

Tổng 164 25 120 19 239 44 148 50 310 59 203 48 477 99 346 10

(dấu - : đơn vị chưa báo cáo số liệu)
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2. Số lượng cán bộ quản lý ở các Trường TCN

STT
TỈNH/THÀNH

PHỐ

2009 2010 2011 Dự báo đến 2015

Tổng
số

Trên đại
học

CĐ,
ĐH Khác Tổng

số

Trên
đại
học

CĐ,
ĐH Khác Tổng

số

Trên
đại
học

CĐ,
ĐH Khác Tổng

số
Trên

đại học
CĐ,
ĐH Khác

1 An Giang 16 0 16 0 21 1 20 0 29 1 28 0 50 3 47 0

2 Bạc Liêu 23 0 22 1 8 0 8 0 12 0 12 0 29 5 24 0

3 Bến Tre 7 0 7 0 10 0 10 0 12 1 11 0 20 3 15 2

4 Cà Mau 7 - - - 8 - - - 8 - - - - - - -

5 Cần Thơ 40 3 32 5 42 4 32 6 42 4 33 5 50 8 42 0

6 Đồng Tháp 25 0 20 5 25 0 20 5 40 0 40 0 60 5 55 0

7 Hậu Giang 10 1 9 0 15 2 13 0 17 3 14 0 30 6 24 0

8 Kiên Giang 29 6 18 5 24 6 18 0 - - - - 15 5 10 0

9 Long An 64 0 47 17 43 0 21 22 43 0 21 22 50 5 45 0

10 Sóc Trăng 40 3 32 5 42 4 32 6 41 4 33 4 50 8 42 0

11 Tiền Giang 47 2 40 5 51 3 46 2 40 0 30 10 50 3 32 15

12 Trà Vinh 9 1 8 0 10 2 8 0 15 2 15 0 40 12 28 0

13 Vĩnh Long 24 0 24 0 32 0 32 0 28 0 28 0 30 3 27 0

Tổng 341 16 275 43 331 22 260 41 327 15 265 41 474 66 391 17

(dấu - : đơn vị chưa báo cáo số liệu)
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3. Số lượng cán bộ quản lý ở các TTDN

S
T
T

TỈNH/
THÀNH

PHỐ

2009 2010 2011 Dự báo đến 2015

Tổng
số

Trên
đại
học

CĐ,
ĐH Khác Tổng

số
Trên

đại học
CĐ,
ĐH Khác Tổng

số
Trên

đại học
CĐ,
ĐH Khác Tổng

số
Trên

đại học
CĐ,
ĐH Khác

1 An Giang 36 0 23 13 33 0 21 12 32 0 20 12 50 2 42 6

2 Bạc Liêu 13 0 7 6 13 0 7 6 15 0 9 6 30 2 28 0

3 Bến Tre 30 0 17 13 37 0 27 10 71 0 54 17 95 0 80 90

4 Cà Mau 46 0 24 22 49 0 30 19 50 0 35 15 65 5 51 9

5 Cần Thơ 33 5 23 5 40 5 28 7 43 6 31 6 70 13 57 0

6 Đồng Tháp 35 0 28 7 42 0 34 8 50 0 50 0 60 0 60 0

7 Hậu Giang 53 1 18 34 44 1 21 22 46 1 24 21 100 2 48 51

8 Kiên Giang 57 0 47 10 57 0 47 10 55 0 47 8 65 0 51 14

9 Long An 29 2 17 10 32 2 51 23 78 2 53 23 60 0 60 0

10 Sóc Trăng 33 5 23 5 40 5 28 7 43 6 31 6 70 13 57 0

11 Tiền Giang 6 0 5 1 6 0 5 1 28 1 20 7 49 1 30 18

12 Trà Vinh 20 0 15 5 30 0 20 10 65 0 60 5 81 11 70 0

13 Vĩnh Long 54 0 54 0 64 0 64 0 64 0 64 0 76 2 74 0

Tổng 445 13 301 131 487 13 383 135 640 16 498 126 871 51 708 188

(dấu - : đơn vị chưa báo cáo số liệu)
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III. Số lượng giáo viên, giảng viên dạy nghề phân theo trình độ vùng ĐBSCL
1. Số lượng giáo viên, giảng viên dạy nghề phâ n theo trình độ ở các trường CĐN

STT TỈNH/THÀNH
PHỐ

2009 2010 2011 Dự báo đến 2015

Tổng
số

Trên
đại
học

CĐ,
ĐH Khác Tổng

số

Trên
đại
học

CĐ,
ĐH Khác Tổng

số

Trên
đại
học

CĐ,
ĐH Khác Tổng

số

Trên
đại
học

CĐ,
ĐH Khác

1 An Giang 140 22 107 11 172 28 140 4 245 36 208 1 390 76 314 0

2 Bạc Liêu 0 0 0 0 0 0 0 0 67 0 42 25 150 15 135 0

3 Bến Tre 80 01 59 20 80 02 69 9 87 4 65 18 150 25 95 30

4 Cà Mau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 10 62 0

5 Cần Thơ 73 8 65 0 102 12 90 0 134 15 119 0 190 30 160 0

6 Đồng Tháp 77 4 73 0 91 4 87 0 98 6 92 0 130 20 110 0

7 Hậu Giang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 3 47 0

8 Kiên Giang 0 0 0 0 0 0 0 0 67 10 57 0 168 15 150 0

9 Long An 50 12 37 1 135 25 103 7 150 27 120 3 330 72 258 0

10 Sóc Trăng 52 8 44 0 60 12 48 0 66 15 51 0 104 30 74 0

11 Tiền Giang 63 0 60 3 65 1 61 3 71 3 63 5 300 20 280 0

12 Trà Vinh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 10 60 0

13 Vĩnh Long 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205 15 190 0

Tổng 535 55 445 35 705 84 598 23 985 116 817 52 2309 341 1935 30
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2. Số lượng giáo viên, g iảng viên dạy nghề phân theo trình độ ở các trường TCN

STT TỈNH/THÀNH
PHỐ

2009 2010 2011 Dự báo đến 2015

Tổng
số

Trên
đại
học

CĐ,
ĐH Khác Tổng

số

Trên
đại
học

CĐ,
ĐH Khác Tổng

số

Trên
đại
học

CĐ,
ĐH Khác Tổng

số

Trên
đại
học

CĐ,
ĐH Khác

1 An Giang 9 1 7 1 38 1 34 3 73 2 66 5 180 10 158 12

2 Bạc Liêu 102 0 102 0 21 0 21 0 30 0 30 0 70 20 50 0

3 Bến Tre 52 2 38 12 61 2 45 14 70 5 52 13 100 8 80 12

4 Cà Mau 35 0 35 - 33 - 33 - 45 1 39 5 - - - -

5 Cần Thơ 109 9 91 9 138 10 120 8 139 12 120 7 160 25 125 10

6 Đồng Tháp 71 0 41 30 80 0 55 25 90 0 65 25 300 20 280 0

7 Hậu Giang 86 2 82 2 92 4 86 2 82 3 75 4 120 6 108 6

8 Kiên Giang 56 2 52 2 72 6 64 2 11 1 10 0 66 3 63 0

9 Long An 77 0 72 5 72 0 68 4 176 0 159 17 274 10 264 0

10 Sóc Trăng 109 9 91 9 138 10 120 8 139 12 120 7 160 25 125 10

11 Tiền Giang 126 2 123 1 198 2 178 18 111 0 90 21 155 5 130 20

12 Trà Vinh 35 1 30 4 54 2 50 2 70 3 65 2 70 4 66 0

13 Vĩnh Long 120 0 120 0 160 6 154 0 180 8 172 0 270 13 257 0

Tổng 987 28 849 75 1157 43 995 86 1216 47 1063 106 1925 149 1706 70

(dấu - : đơn vị chưa báo cáo số liệu)
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3. Số lượng giáo viên, giảng viên dạy nghề phân theo trình độ ở các TTDN

ST
T

TỈNH/
THÀNH

PHỐ

TTDN

2009 2010 2011 Dự báo đến 2015
Tổng

số
Trên

đại học
CĐ,
ĐH Khác Tổng

số
Trên

đại học
CĐ,
ĐH Khác Tổng

số
Trên

đại học
CĐ,
ĐH Khác Tổng

số
Trên

đại học
CĐ,
ĐH Khác

1 An Giang 94 0 16 78 103 0 22 81 150 1 43 106 310 3 189 118

2 Bạc Liêu 8 0 6 2 11 0 7 4 16 0 10 6 40 0 37 3

3 Bến Tre 65 1 44 20 90 1 54 35 109 1 69 39 135 3 108 24

4 Cà Mau 72 0 26 46 78 0 28 50 91 4 41 46 167 3 117 47

5 Cần Thơ 72 7 55 10 88 8 69 11 98 10 76 12 132 16 107 7

6 Đồng Tháp 29 0 11 18 74 0 59 15 80 0 65 15 120 0 90 30

7 Hậu Giang 70 1 26 43 84 1 29 54 95 1 49 45 150 3 80 69

8 Kiên Giang 76 0 57 19 78 0 59 19 80 0 63 17 109 0 90 19

9 Long An 43 0 29 14 49 0 31 18 92 0 57 35 439 0 439 0

10 Sóc Trăng 72 7 55 10 88 8 69 11 98 10 76 12 130 16 107 7

11 Tiền Giang 28 0 18 10 28 0 18 10 51 1 30 20 110 5 70 35

12 Trà Vinh 4 0 3 1 7 0 5 2 30 0 27 3 200 15 170 15

13 Vĩnh Long 168 0 168 0 202 0 202 0 212 0 212 0 230 0 230 0

Tổng 801 16 514 271 980 18 652 310 1202 28 818 356 2272 64 1834 374

(dấu - : đơn vị chưa báo cáo số liệu)
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IV. Số lượng giáo viên, giảng viên dạy nghề phân theo lĩnh vực giảng dạy vùng ĐBSCL
1. Số lượng giáo viên, giảng viên dạy nghề phân theo lĩnh vực giảng dạy ở các trường CĐN

STT TỈNH/ THÀNH
PHỐ

lĩnh vực giảng dạy Dự báo đến năm 2015

Tổng số
Dạy các

môn
chung,
văn hóa

Dạy lý
thuyết
nghề

Dạy thực
hành
nghề

Dạy cả lý
thuyết và
thực hành

Tổng số
Dạy các

môn
chung,
văn hóa

Dạy lý
thuyết
nghề

Dạy thực
hành
nghề

Dạy cả lý
thuyết và
thực hành

1 An Giang 245 54 30 15 200 390 63 50 23 317

2 Bạc Liêu 67 7 0 0 60 150 20 0 0 130

3 Bến Tre 87 03 20 19 45 150 25 30 32 63

4 Cà Mau 0 0 0 0 0 72 15 0 0 57

5 Cần Thơ 134 7 25 30 72 190 15 0 0 175

6 Đồng Tháp 98 28 0 0 70 130 15 0 0 115

7 Hậu Giang 0 0 0 0 0 50 14 0 0 36

8 Kiên Giang 67 10 0 9 48 168 58 0 0 110

9 Long An 150 27 32 5 86 330 52 0 0 278

10 Sóc Trăng 66 11 0 2 53 104 15 0 0 89

11 Tiền Giang 71 12 0 9 50 300 30 0 0 270

12 Trà Vinh 0 0 0 0 0 70 10 20 20 20

13 Vĩnh Long 0 0 0 0 0 205 - - - -

Tổng 985 159 107 89 684 2309 332 100 75 1660

(dấu - : đơn vị chưa báo cáo số liệu)
2. Số lượng giáo viên, giảng viên dạy nghề phân theo lĩnh vực giảng dạy ở các trường TCN
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STT TỈNH/THÀNH
PHỐ

lĩnh vực giảng dạy Dự báo đến năm 2015

Tổng số
Dạy các

môn
chung

Dạy lý
thuyết
nghề

Dạy thực
hành
nghề

Dạy cả lý
thuyết và

thực
hành

Tổng số
Dạy các

môn
chung

Dạy lý
thuyết
nghề

Dạy thực
hành
nghề

Dạy cả lý
thuyết và

thực
hành

1 An Giang 73 8 16 27 22 180 30 18 15 117

2 Bạc Liêu 30 0 4 4 22 70 12 11 30 17

3 Bến Tre 70 7 9 15 39 100 12 15 25 48

4 Cà Mau 45 7 0 0 38 0 0 0 0 0

5 Cần Thơ 139 15 42 53 29 160 20 45 60 35

6 Đồng Tháp 90 8 24 33 25 300 30 90 120 60

7 Hậu Giang 82 10 0 0 72 120 20 0 0 100

8 Kiên Giang 11 0 0 0 11 66 0 0 0 66

9 Long An 176 6 0 7 163 274 - - - -

10 Sóc Trăng 139 15 42 54 28 160 20 45 60 35

11 Tiền Giang 111 - - - - 155 - - - -

12 Trà Vinh 70 10 10 15 35 60 15 10 15 20

13 Vĩnh Long 180 - - - - 270 - - - -

Tổng 1216 86 147 208 484 1915 159 234 325 498

(dấu - : đơn vị chưa báo cáo số liệu)
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3. Số lượng giáo viên, giảng viên dạy nghề phân theo lĩnh vực giảng dạy ở các TTDN

STT TỈNH/THÀNH
PHỐ

lĩnh vực giảng dạy Dự báo đến năm 2015

Tổng số
Dạy các

môn
chung

Dạy lý
thuyết
nghề

Dạy
thực
hành
nghề

Dạy cả lý
thuyết và
thực hành

Tổng số
Dạy các

môn
chung

Dạy lý
thuyết
nghề

Dạy thực
hành
nghề

Dạy cả lý
thuyết và
thực hành

1 An Giang 150 10 20 99 21 320 17 16 90 197

2 Bạc Liêu 16 0 0 0 16 40 0 0 0 40

3 Bến Tre 90 0 10 21 59 135 0 12 26 97

4 Cà Mau 102 17 11 14 60 191 27 21 24 119

5 Cần Thơ 88 0 19 27 42 130 0 35 45 50

6 Đồng Tháp 82 9 25 34 14 120 13 37 49 21

7 Hậu Giang 94 0 0 0 94 150 0 0 0 150

8 Kiên Giang 78 0 1 3 74 109 0 0 0 109

9 Long An 92 5 9 27 51 439 - - - -

10 Sóc Trăng 88 0 19 27 42 130 0 35 45 50

11 Tiền Giang 51 - - - - 110 - - - -

12 Trà Vinh 7 0 1 2 4 200 0 40 80 80

13 Vĩnh Long 212 - - - - 230 - - - -

Tổng 1150 41 115 254 477 2304 57 196 359 913

(dấu - : đơn vị chưa báo cáo số liệu)
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V. Số lượng đội ngũ giáo viên, giảng viên dạy nghề phân theo các cấp trình độ về ngoại ngữ, tin học, chính trị, quản lý nhà n ước

1. Số lượng đội ngũ GV, giảng viên dạy nghề phân theo các cấp trình độ về ngoại n gữ, tin học, chính trị, QLNN ở các trường CĐN

S
T
T

TỈNH/TH
ÀNH PHỐ

Tổng
số

Trình độ ngoại ngữ Trình độ tin học Lý luận chính trị

Q.lý
NN

Tổng
số

Dự báo đến năm 2015

A B C Khác A B Khác
Trung

cấp
Cao
cấp

Cử
nhân

Ngoại ngữ Tin học Lý luận chính trị
+ Quản lý NN

B C Khác B
CĐ,
ĐH Khác TC CC CN

1 An Giang 245 26 127 15 01 98 36 39 01 03 03 06 390 231 46 10 118 80 16 24 16 10

2 Bạc Liêu 67 20 47 0 0 16 49 2 - - 3 - 150 - - - - - - - - -

3 Bến Tre 87 55 36 11 7 65 34 10 15 02 01 18 150 90 49 11 120 20 10 28 14 8

4 Cà Mau 0 0 0 0 - - - - - - - 0 72 58 10 04 48 20 4 - - -

5 Cần Thơ 134 26 55 18 35 63 47 24 12 4 5 17 190 70 35 85 60 30 100 30 10 8

6 Đồng Tháp 98 11 46 7 4 44 15 16 1 0 0 0 130 93 - - 62 - - 2 2 -

7 Hậu Giang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 39 1 5 40 1 4 0 4 -

8 Kiên Giang 67 14 24 08 02 25 04 05 - - 02 15 168 140 20 08 154 14 - 15 - 04

9 Long An 150 10 90 12 38 01 90 59 04 - - 01 330 - - - - - - - - -

10 Sóc Trăng 66 15 24 04 03 18 14 05 0 0 0 - 100 30 70 - - - - - - -

11 Tiền Giang 71 05 29 0 02 27 10 05 01 - 01 01 300 200 70 30 200 60 40 10 10 0

12 Trà Vinh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 40 20 10 40 10 20 15 10 05

13 Vĩnh Long 0 - - - - - - - - - - - 205 - - - - - - - - -

Tổng 985 182 478 75 92 357 299 165 34 9 15 58 2300 991 321 163 842 235 194 124 66 35

(dấu - : đơn vị chưa báo cáo số liệu)
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2. Số lượng đội ngũ giáo viên, giảng viên dạy nghề phân theo các cấp trình độ về ngoại ngữ, tin học, chính trị, QLNN ở các trường TCN

STT
TỈNH/

THÀNH
PHỐ

Tổng
số

Trình độ ngoại ngữ Trình độ tin học Lý luận chính trị

Q.lý
NN

Tổng
số

Dự báo đến năm 2015

A B C Khác A B Khác
Trung

cấp
Cao
cấp

Cử
nhân

Ngoại ngữ Tin học Lý luận chính trị +
Quản lý NN

B C Khác B CĐ,
ĐH

Khá
c TC CC CN

1 An Giang 73 18 07 03 45 58 02 13 - - - - 180 120 03 57 05 35 140 - - -

2 Bạc Liêu 30 12 18 0 0 17 13 0 - - - - 70 68 2 - 45 25 - 30 15 -

3 Bến Tre 61 34 16 7 4 39 18 4 5 01 0 5 100 60 30 10 81 15 4 10 7 4

4 Cà Mau 45 4 21 1 19 20 2 23 0 1 1 15 - - - - - - - - - -

5 Cần Thơ 138 67 28 5 38 101 24 13 28 6 8 14 160 50 20 90 70 55 35 40 10 12

6 Đồng Tháp 79 36 29 2 12 42 29 8 - - - - 300 150 30 120 98 68 134 - - -

7 Hậu Giang 82 21 49 3 2 53 21 2 8 3 21 120 100 0 20 100 0 20 8 2 -

8 Kiên Giang 128 2 52 2 72 6 64 2 11 1 10 0 66 3 63 0 12 52 2 2 72 6

9 Long An 149 0 72 5 72 0 68 4 176 0 159 17 274 - - - - - - - - -

10 Sóc Trăng - - - - - - - - - - - - 120 05 115 - - - - - - -

11 Tiền Giang 84 38 3 8 35 26 6 5 3 1 45 14 90 60 10 20 30 50 10 10 10 0

12 Trà Vinh 54 20 18 02 14 20 30 04 05 02 01 - 60 30 22 08 40 10 10 10 05 05

13 Vĩnh Long 180 - - - - - - - - - - - 270 - - - - - - - - -

Tổng 1103 252 313 38 313 382 277 78 236 15 224 86 1810 646 295 325 481 310 355 110 121 27

(dấu - : đơn vị chưa báo cáo số liệu)
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3. Số lượng đội ngũ giáo viên, giảng viên dạy nghề phân theo các cấp trình độ về ngoại ngữ, tin học, chính trị, quản lý nhà nước ở các

TTDN

S
T
T

TỈNH/
THÀNH

PHỐ

Tổng
số

Trình độ ngoại ngữ Trình độ tin học Lý luận chính trị Q.lý
NN Dự báo đến năm 2015

A B C Khác A B Khác
Trung

cấp
Cao
cấp

Cử
nhân

Tổng
số

Ngoại ngữ Tin học Lý luận chính trị +
Quản lý NN

B C Khác B
CĐ,
ĐH Khác TC CC CN

1 An Giang 150 18 3 0 129 30 0 120 0 0 0 0 320 13 0 307 5 50 345 - - -

2 Bạc Liêu 16 13 3 0 0 11 5 0 0 0 0 0 40 32 4 4 25 11 4 10 - -

3 Bến Tre 90 58 22 4 6 65 19 6 6 1 0 7 135 105 21 9 109 18 9 17 2 9

4 Cà Mau 110 21 17 0 14 39 5 0 3 0 0 3 292 68 8 51 48 15 45 25 7 25

5 Cần Thơ 88 60 12 2 14 41 31 16 13 6 1 10 130 35 20 75 65 15 60 25 13 25

6 Đồng Tháp 82 54 13 6 9 62 7 15 - - - - 120 91 7 22 40 31 49 - - -

7 Hậu Giang 94 15 20 0 1 30 10 9 14 2 0 3 150 20 5 60 45 11 94 14 4 -

8 Kiên Giang 76 0 57 19 78 0 59 19 80 - 63 17 109 - 90 19 76 - 57 19 78 -

9 Long An 43 0 29 14 49 0 31 18 92 0 57 35 439 - - - - - - - - -

10 Sóc Trăng 08 - 08 - 08 - 08 - 08 - 08 - 80 - 80 - - - - - - -

11 Tiền Giang 51 25 9 0 0 12 6 0 0 0 0 14 110 10 0 0 20 10 0 0 0 0

12 Trà Vinh 7 2 5 0 0 3 4 0 3 - - - 200 130 20 50 130 20 50 50 16 14

13 Vĩnh Long 212 - - - - - - - - - - - 230 - - - - - - - - -

Tổng 1027 266 198 45 308 293 185 203 219 9 129 89 2355 504 255 597 563 181 713 160 120 73

(dấu - : đơn vị chưa báo cáo số liệu)



38

VI. Ý kiến về những giải pháp cần thiết nhằm quản lý phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên dạy nghề trong thời gian t ới

TT
Nội dung

Mức độ cần thiết Tính khả thi

Rất cần
thiết

Cần
thiết

Không
cần
thiết

Rất khả
thi

Khả
thi

Không
khả thi

1
Tăng cường giáo dục, tuyên truyền thông tin nhằm nâng
cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của ĐNGV CĐN 11 2 0 8 5 0

2
Quy hoạch phát triển ĐNGV CĐN và ĐNGV CĐN đầu
ngành

13 0 0 7 6 0

3 Đổi mới tuyển dụng và sử dụng hợp lý đội ngũ giảng viên 7 5 1 5 7 1

4 Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên 12 1 0 8 5 0

5 Quan hệ hợp tác với các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ 9 3 1 6 6 1

6
Thực hiện tốt chế độ, chính sách tạo động lực làm việc cho
giảng viên 10 3 0 7 6 0

7
Tăng cường kiểm tra, đánh giá tổ chức quản lý phát triển
đội ngũ giảng viên 6 5 2 5 5 2
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PHỤ LỤC 3

Bảng tổng hợp phiếu khảo sát ở 9 trường CĐN công lập, 01 trường CĐN tư thục

vùng Đồng bằng Sông Cửu Long
I.Các thông tin về qui mô đào tạo

1. Thông tin về qui mô đào tạo hệ CĐN + TCN

STT TRƯỜNG
2008-2009 2009-2010 2010-2011 Dự báo đến năm 2015

Qui mô đào
tạo

Số lượng nghề
đào tạo

Qui mô
đào tạo

Số lượng nghề
đào tạo

Qui mô
đào tạo

Số lượng nghề
đào tạo

Qui mô
đào tạo

Số lượng nghề
đào tạo

1 CĐN LONG AN 410 08 (TCN) 492 08 (TCN) 614
05(CĐN)
08(TCN)

3440
09(CĐN)
12(TCN)

2 CĐN BẠC LIÊU 480 06 (TCN) 480 06 (TCN) 480
0(CĐN)
06(TCN)

2000
6 (CĐN)
7(TCN)

3 CĐN KIÊN GIANG 950 09 (TCN) 1300 11 (TCN) 1648
0(CĐN)
13(TCN)

2885
06(CĐN)
15(TCN)

4 CĐN KTCN LADEC 1071
05(CĐN)
02 (TCN)

652
06 (CĐN)
02 (TCN)

1255
06(CĐN)
02(TCN)

2480
6 (CĐN)
2 (TCN)

5 CĐN SÓC TRĂNG 952
05(CĐN)
07 (TCN)

1346
08(CĐN)
08(TCN)

1686
09(CĐN)
11(TCN)

2100
9(CĐN)
11(TCN)

6 CĐN ĐỒNG THÁP 787
06(CĐN)
08 (TCN)

883
06(CĐN)
14(TCN)

952
06(CĐN)
13(TCN)

1535
11(CĐN)
14(TCN)

7 CĐN TIỀN GIANG 1350 12 (TCN) 1555 12(TCN) 2329
05(CĐN)
12(TCN)

4485
05(CĐN)
12(TCN)

8 CĐN AN GIANG 1348
11(CĐN)
15 (TCN)

1757
13(CĐN)
17(TCN)

1485
13(CĐN)
17(TCN)

2240
15(CĐN)
20(TCN)

9 CĐN ĐỒNG KHỞI-BẾN TRE 320
03(CĐN)
05 (TCN)

453
04(CĐN)
06(TCN)

485
03(CĐN)
07(TCN)

750
06(CĐN)
08(TCN)

10 CĐN CẦN THƠ 1468
08(CĐN)
06 (TCN)

1954
07(CĐN)
05(TCN)

1975
09(CĐN)
06(TCN)

3600
10(CĐN)
10(TCN)

Tổng 9136 10872 12909 25515
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2. Thông tin về qui mô đào tạo hệ sơ cấp, bồi dưỡng, nâng cao (ngắn hạn)

STT TRƯỜNG

2008-2009 2009-2010 2010-2011 Dự báo đến năm
2015

Qui mô
đào tạo

Số lượng
nghề đào

tạo

Qui mô
đào tạo

Số lượng
nghề đào

tạo

Qui mô
đào tạo

Số lượng
nghề đào

tạo

Qui mô
đào tạo

Số lượng
nghề

đào tạo
1 CĐN LONG AN 965 08 961 10 - - 900 15

2 CĐN BẠC LIÊU 2000 10 2000 10 2000 10 2000 10

3 CĐN KIÊN GIANG 5121 10 1880 12 1376 08 1156 16

4 CĐN KTCN LADEC 180 08 180 08 180 08 180 08

5 CĐN SÓC TRĂNG - - - - - - - -

6 CĐN ĐỒNG THÁP 1787 13 1121 13 800 13 800 16

7 CĐN TIỀN GIANG 200 06 250 06 300 06 350 06

8 CĐN AN GIANG 208 06 237 09 140 07 775 35

9 CĐN ĐỒNG KHỞI-BẾN TRE 2786 16 3584 17 3614 17 4200 20

10 CĐN CẦN THƠ 170 06 420 06 404 06 600 08

Tổng 13417 10633 8814 10961
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II. Các thông tin về cán bộ, giáo viên

1. Về số lượng Đơn vị người

S
T
T

TRƯỜNG

2008-2009 2009-2010 2010-2011 Dự báo đến năm 2015

Cán
bộ

Giáo viên

Giáo
viên

Thỉnh
giảng

Cán
bộ

Giáo viên

Giáo
viên

Thỉnh
giảng

Cán
bộ

GV
Giáo viên

Giáo
viên

Thỉnh
giảng

Cán
bộ

Giáo viên

Giáo
viên

Thỉnh
giảng

Tổng
số

Dạy
các
môn
văn
hóa

Dạy
nghề

Tổng
số

Dạy
các
môn
văn
hóa

Dạy
nghề

Tổng
số

Dạy
các
môn
văn
hóa

Dạy
nghề

Tổng
số

Dạy
các
môn
văn
hóa

Dạy
nghề

1
CĐN LONG
AN

10 50 05 45 - 15 50 05 45 - 20 58 07 51 - 41 223 32 191 -

2
CĐN BẠC
LIÊU

10 67 07 60 04 10 67 07 60 06 10 67 07 60 05 10 150 20 130 -

3
CĐN KIÊN
GIANG

24 58 10 48 24 24 62 10 52 26 24 67 10 57 31 36 168 58 110 50

4
CĐN KTCN
LADEC

10 50 20 30 34 10 60 20 40 34 10 54 20 34 34 10 107 20 87 -

5
CĐN SÓC
TRĂNG 26 52 07 45 03 27 60 09 51 03 31 66 11 55 05 34 104 15 89 06

6
CĐN ĐỒNG
THÁP

24 77 12 65 30 24 91 12 79 30 24 98 12 86 30 30 130 15 115 30

7
CĐN TIỀN
GIANG

32 63 06 57 16 29 65 09 56 28 32 71 12 59 67 32 120 12 108 59

8
CĐN AN
GIANG

52 140 32 108 32 69 172 45 127 44 73 245 54 191 47 86 390 63 327 60

9
CĐN ĐỒNG
KHỞI-BẾN
TRE

25 80 03 77 0 32 80 3 77 0 40 87 03 84 25 60 150 25 125 0

10
CĐN CẦN
THƠ 10 53 09 44 08 10 62 09 43 08 10 94 15 79 24 20 150 20 130 30

Tổng 223 690 111 579 151 250 769 129 630 179 274 907 151 756 268 359 1692 280 1412 235
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2. Về độ tuổi, giới tính, trình độ nghiệp vụ sư phạm của giảng viên, giáo viên trường

Đv: người

STT Trường
Tổng

số
Nữ

Dân Tộc

Thiểu Số

Độ tuổi Nghiệp vụ sư phạm

Dưới

30

Từ

30-45

Trên

45
Bậc1 Bậc2

Sư Phạm

Dạy Nghề
Sư Phạm

Kỹ Thuật

1 CĐN LONG AN 58 18 0 22 30 6 0 15 30 13

2 CĐN BẠC LIÊU 67 05 0 03 56 8 0 0 53 14

3 CĐN KIÊN GIANG 67 24 2 31 33 3 0 18 40 9

4 CĐN KTCN LADEC 54 18 0 41 13 0 16 17 18 3

5 CĐN SÓC TRĂNG 66 22 6 29 29 8 4 14 27 21

6 CĐN ĐỒNG THÁP 98 27 0 41 50 7 3 20 31 44

7 CĐN TIỀN GIANG 71 19 0 20 47 4 01 35 23 12

8 CĐN AN GIANG 245 96 3 172 62 11 51 68 77 49

9 CĐN ĐỒNG KHỞI-BẾN TRE 87 12 0 51 36 0 23 43 10 11

10 CĐN CẦN THƠ 94 32 1 33 38 23 0 15 47 32

Tổng 907 273 12 443 394 70 98 245 356 208
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3. Về trình độ của giảng viên, giáo viên trường Đv: người

STT Trường Tổng
số

Trình độ Nguồn đào tạo Dự kiến đến năm 2015
SĐH ĐH CĐ TC +

Khác
ĐH

SPKT
ĐH
BK

ĐHSP ĐH
NL

Cao
Đẳng

Đại
Học

Chuyên
Ngành

Tổng
số

SĐH ĐH CĐ

1 CĐN LONG AN 58 1 49 5 3 - - - - - 58 223 33 176 14

2 CĐN BẠC LIÊU 67 0 42 0 25 21 0 2 0 0 44 150 - - -

3 CĐN KIÊN GIANG 67 11 41 9 6 23 0 10 0 0 34 168 18 150 0

4 CĐN KTCN LADEC 54 18 32 4 0 6 2 0 0 0 46 107 39 68 0

5 CĐN SÓC TRĂNG 66 8 52 5 1 21 0 10 0 1 34 104 30 74 0

6 CĐN ĐỒNG THÁP 98 6 89 2 1 32 3 0 2 0 61 130 26 104 0

7 CĐN TIỀN GIANG 71 3 63 3 2 26 4 2 0 0 39 120 12 108 -

8 CĐN AN GIANG 245 20 196 10 19 35 6 5 3 6 190 390 61 299 30

9
CĐN ĐỒNG KHỞI-
BẾN TRE 87 4 40 7 36 11 0 4 0 0 72 150 25 95 30

10 CĐN CẦN THƠ 94 9 77 8 0 45 1 20 0 2 26 150 30 120 0

Tổng 907 80 681 53 93 220 16 53 5 9 604 1692 274 1194 74

SĐH: sau đại học ĐH: Đại học CĐ: Cao đẳng TC: trung cấp

ĐHSPKT: Đại học sư phạm kỹ thuật ĐHBK: Đại học bách khoa ĐHSP: Đại học sư phạm

ĐHNL: Đại học nông lâm
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4. Về kỹ năng nghề của giảng viên, giáo viên trường Đv: người

STT Trường
Tổng

số

Trình độ KNN Mức độ thực hiện các kỹ năng nghề

< bậc 3 Bậc 4-5 Bậc 6-7 CĐN Thành

thạo

Khá Trung

bình

Chưa thành

thạo

1 CĐN LONG AN 58 0 17 41 - 14 36 08 -

2 CĐN BẠC LIÊU 67 38 12 08 - 60 - - -

3
CĐN KIÊN
GIANG 67 - - - - - - - -

4
CĐN KTCN
LADEC 54 - - - - 49 05 - -

5
CĐN SÓC
TRĂNG 66 - - - - - - - -

6
CĐN ĐỒNG
THÁP 98 - 10 - - 86 - - -

7
CĐN TIỀN
GIANG 71 - - - - - - - -

8 CĐN AN GIANG 245 - 02 08 10 09 11 - -

9
CĐN ĐỒNG
KHỞI-BẾN TRE 87 - - - - - - - -

10 CĐN CẦN THƠ 94 51 16 12 - 30 50 14 -

Tổng 907 89 57 69 10 248 102 22 0
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5. Về ngoại ngữ, tin học, lý luận chính trị, quản lý nhà nước của giảng viên, giáo viên trường Đv: người

STT Trường
Tổng

số

Trình độ ngoại ngữ Trình độ tin học Lý luận chính trị

Quản

lý nhà

nước

Dự kiến nhu cầu đến năm 2015

A B C Khác A B Khác
Trung

cấp
Cao

cấp
Cử

nhân

Tổng

số

Ngoại ngữ Tin học
Lý luận chính trị +

Quản lý nhà nước

B C Khác B
CĐ,

ĐH
Khác TC CC CN

1 CĐN LONG AN 58 10 48 0 0 1 57 0 04 0 0 01 223 - - - 202 18 03 18 0 18

2 CĐN BẠC LIÊU 67 20 47 0 0 16 49 2 0 0 03 0 150 - - - - - - - - -

3
CĐN KIÊN
GIANG

67 33 24 8 2 41 21 5 0 0 02 15 168 140 20 08 154 14 0 15 0 04

4
CĐN KTCN
LADEC

54 0 42 12 0 0 33 21 0 0 0 0 107 0 0 90 0 0 90 30 15 0

5
CĐN SÓC
TRĂNG 66 35 24 4 3 47 14 5 0 0 0 0 104 - - - - - - 66 - -

6
CĐN ĐỒNG
THÁP

98 41 46 7 4 67 15 16 01 0 0 01 130 93 - - 62 - - 2 2 -

7
CĐN TIỀN
GIANG

71 40 29 0 2 56 10 5 01 0 01 0 120 - - - - - - - - -

8 CĐN AN GIANG 245 102 127 15 1 170 36 39 08 03 03 06 390 231 46 10 118 80 16 24 16 10

9
CĐN ĐỒNG
KHỞI-BẾN TRE 87 67 17 0 3 62 15 10 05 02 01 18 150 90 49 11 120 20 10 28 14 08

10 CĐN CẦN THƠ 94 22 54 15 3 66 16 12 04 0 02 12 150 50 15 85 40 10 100 30 10 08

Tổng 907 370 458 61 18 526 266 115 23 5 12 53 1692 604 130 204 696 142 219 213 57 48
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III. Thông tin về các hoạt động khác của nhà trường

1. Về xây dựng chương trình đào tạo

STT Tên ngành nghề đào tạo
CĐN

LONG
AN

CĐN
BẠC
LIÊU

CĐN
KIÊN

GIANG

CĐN
KTCN

LADEC

CĐN
SÓC

TRĂNG

CĐN ĐỒNG
THÁP

CĐN
TIỀN

GIANG

CĐN
AN

GIANG

CĐN
ĐỒNG
KHỞI-

BẾN TRE

CĐN
CẦN
THƠ

CAO ĐẲNG NGHỀ 10 nghề 6
nghề

4 nghề (1
Chế biến) 5 nghề

12 nghề
(3 KT

NN + 2
chế biến)

11 nghề (1
KT NN + 1
Dịch Vụ)

5 nghề
(1 Dịch

Vụ)

14
Nghề

11
(1 dịch vụ)

8
nghề

1 Điện công nghiệp X X X X X X X X X X
2 Điện tử công nghiệp X X X X X X X
3 Điện tử dân dụng X X
4 KT ML và ĐHKK X X X X X X X
5 Cắt gọt kim loại X X X X X X X X
6 Hàn X X X
7 Công nghệ ô tô X X X X X X X X
8 Lắp đặt thiết bị cơ khí X
9 Tin học X X

10 Kế toán doanh nghiệp X X X X X X X X
11 May & TKTT X X X X
12 Xây dựng X X X
13 Sửa chữa lắp ráp máy tính X
14 Chế biến và bảo quản TS X X
15 Lập trình máy tính X X X X
16 Chế biến thực phẩm X
17 Nuôi trồng TS NM, NL X
18 Thú y X X
19 Bảo vệ thực vật X

20
Kỹ thuật truyền dẫn Q &
VT

X

21 Quản trị mạng máy tính X X X X
22 Quản trị cơ sở dữ liệu X
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STT Tên ngành nghề đào tạo
CĐN

LONG
AN

CĐN
BẠC
LIÊU

CĐN
KIÊN

GIANG

CĐN
KTCN

LADEC

CĐN
SÓC

TRĂNG

CĐN ĐỒNG
THÁP

CĐN
TIỀN

GIANG

CĐN
AN

GIANG

CĐN
ĐỒNG
KHỞI-

BẾN TRE

CĐN
CẦN
THƠ

23
Quản trị doanh nghiệp vừa
và nhỏ X X X

24 Quản trị nhà hàng X
25 Hướng dẫn du lịch X
26 Mỹ Thuật Công Nghiệp X

Tổng: 26 nghề Trình độ CĐN (trong đó có: 3 nghề kỹ thuật nông nghiệp + 3 nghề dịch vụ + 2 nghề KT chế biến)

STT Tên ngành nghề đào
tạo

CĐN
LONG

AN

CĐN
BẠC
LIÊU

CĐN
KIÊN

GIANG

CĐN
KTCN

LADEC

CĐN
SÓC

TRĂNG

CĐN
ĐỒNG
THÁP

CĐN
TIỀN

GIANG

CĐN
AN

GIANG

CĐN
ĐỒNG
KHỞI-

BẾN TRE

CĐN
CẦN
THƠ

TRUNG CẤP NGHỀ
13 nghề

(1
KTNN)

7 nghề
10 nghề

(2 KTNN
+ 1 DV +

1 CB)

-
10 nghề

(3
KTNN)

14 nghề
10 nghề
(1 Dịch

vụ)

17 (1
dịch vụ

+ 1
KTNN)

11 nghề (2
dịch vụ)

8
nghề

1 Thý y X X X
2 Điện công nghiệp X X X X X X X X X
3 Điện dân dụng
4 Điện tử công nghiệp X X X X X X
5 KT ML và ĐHKK X X X X X X X
6 Cắt gọt kim loại X X X X X X X X X
7 Hàn X X X X
8 Công nghệ ô tô X X X X X X X X X
9 Tin học X

10
Lập trình mạng máy
tính

X X

11 Lắp đặt thiết bị cơ khí X
12 Kế toán doanh nghiệp X X X X X X X
13 May & TKTT X X X X X X
14 Điện tử dân dụng X X X X X X
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STT Tên ngành nghề đào
tạo

CĐN
LONG

AN

CĐN
BẠC
LIÊU

CĐN
KIÊN

GIANG

CĐN
KTCN

LADEC

CĐN
SÓC

TRĂNG

CĐN
ĐỒNG
THÁP

CĐN
TIỀN

GIANG

CĐN
AN

GIANG

CĐN
ĐỒNG
KHỞI-

BẾN TRE

CĐN
CẦN
THƠ

TRUNG CẤP NGHỀ
13 nghề

(1
KTNN)

7 nghề

10 nghề
(2 KTNN
+ 1 DV +

1 CB)

-
10 nghề

(3
KTNN)

14 nghề
10 nghề
(1 Dịch

vụ)

17 (1
dịch vụ

+ 1
KTNN)

11 nghề (2
dịch vụ)

8
nghề

15 Xây dựng X X X X X
16 Thương mại điện tử X
17 Cơ khí chế tạo máy X
18 Cơ điện nông thôn X

19
Sửa chữa lắp ráp máy
tính

X X X X

20
Chế biến và bảo quản
TS

X X

21
Chăn nuôi gia súc – gia
cầm X

22
Nuôi trồng thủy sản
nước lợ X

23 Nghiệp vụ lễ tân X
24 Quản trị nhà hàng X

25
Quản trị doanh nghiệp
vừa và nhỏ X

26 Hướng dẫn du lịch X
27 Chế biến thực phẩm X
28 Nuôi trồng TS NM, NL X
29 Bảo vệ thực vật X

30
Kỹ thuật truyền dẫn Q
& VT

X

31 Quản trị mạng máy tính X X X
32 Quản trị cơ sở dữ liệu X
33 Thiết kế trang web X
34 Tin học văn phòng X
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STT Tên ngành nghề đào
tạo

CĐN
LONG

AN

CĐN
BẠC
LIÊU

CĐN
KIÊN

GIANG

CĐN
KTCN

LADEC

CĐN
SÓC

TRĂNG

CĐN
ĐỒNG
THÁP

CĐN
TIỀN

GIANG

CĐN
AN

GIANG

CĐN
ĐỒNG
KHỞI-

BẾN TRE

CĐN
CẦN
THƠ

TRUNG CẤP NGHỀ
13 nghề

(1
KTNN)

7 nghề

10 nghề
(2 KTNN
+ 1 DV +

1 CB)

-
10 nghề

(3
KTNN)

14 nghề
10 nghề
(1 Dịch

vụ)

17 (1
dịch vụ

+ 1
KTNN)

11 nghề (2
dịch vụ)

8
nghề

35 Thiết kế đồ họa X
Tổng: 35 nghề thuộc TCN (5 nghề khối KTNN + 1 nghề khối KT CB + 4 nghề khối dịch vụ)

STT Tên ngành nghề đào tạo
CĐN

LONG
AN

CĐN
BẠC
LIÊU

CĐN
KIÊN

GIANG

CĐN
KTCN

LADEC

CĐN
SÓC

TRĂNG

CĐN
ĐỒNG
THÁP

CĐN
TIỀN

GIANG

CĐN
AN

GIANG

CĐN
ĐỒNG
KHỞI-

BẾN TRE

CĐN
CẦN
THƠ

SƠ CẤP NGHỀ
1 Điện công nghiệp X X X X X X
2 Điện tử công nghiệp X X X X
3 KT ML và ĐHKK X X X X X X
4 Cắt gọt kim loại X X X X X X
5 Hàn X X X X X
6 Lắp đặt thiết bị cơ khí X
7 Công nghệ ô tô X X X X X
8 Tin học X
9 Kế toán doanh nghiệp X X

10 May & TKTT X X X
11 Điện tử dân dụng X X
12 Điện dân dụng X X
13 Xây dựng X X
14 Kỹ thuật nề X
15 Thú y X
16 Trồng trọt
17 May dân dụng X X
18 May công nghiệp X X
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STT Tên ngành nghề đào tạo
CĐN

LONG
AN

CĐN
BẠC
LIÊU

CĐN
KIÊN

GIANG

CĐN
KTCN

LADEC

CĐN
SÓC

TRĂNG

CĐN
ĐỒNG
THÁP

CĐN
TIỀN

GIANG

CĐN
AN

GIANG

CĐN
ĐỒNG
KHỞI-

BẾN TRE

CĐN
CẦN
THƠ

SƠ CẤP NGHỀ
19 Tin học văn phòng X
20 Kỹ thuật mạng X
21 PLC X X
22 CNC X X
23 Thương mại điện tử X
24 Cơ khí chế tạo máy X
25 Sửa chữa máy nổ X
26 Cơ điện nông thôn X
27 Sửa chữa lắp ráp máy tính X X X X
28 ứng dụng tin học X
29 Nghiệp vụ lễ tân X
30 Quản trị nhà hàng X
31 Cắt gọt kim loại X
32 Cắt uốn tóc, làm móng X X
33 Tiếp thị bán hàng X
34 Chế biến và bảo quản thủy sản
35 Chăn nuôi gia súc-gia cầm
36 Sửa chữa xe gắn máy X X X
37 Lái xe ô tô X

38
Sửa chữa và vận hành máy
nông nghiệp X

39
Sửa chữa và vận hành máy tàu
thủy X

40 Sửa chữa điện thoại di động X X
41 Sửa chữa ô tô X
42 Lắp ráp và sửa chữa điện tử X X
43 Điện cơ – điện dân dụng X
44 Phòng trị bệnh trên heo X
45 Chế biến cá da trơn X
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STT Tên ngành nghề đào tạo
CĐN

LONG
AN

CĐN
BẠC
LIÊU

CĐN
KIÊN

GIANG

CĐN
KTCN

LADEC

CĐN
SÓC

TRĂNG

CĐN
ĐỒNG
THÁP

CĐN
TIỀN

GIANG

CĐN
AN

GIANG

CĐN
ĐỒNG
KHỞI-

BẾN TRE

CĐN
CẦN
THƠ

SƠ CẤP NGHỀ
46 Nuôi thủy sản X

Tổng: 46 nghề thuộc trình độ sơ cấp nghề (trong đó có: 7 nghề thuộc khối KTNN, 4 nghề thuộc khối dịch vụ)

- Những lĩnh vực nhà trường gặp khó khăn trong quá trình xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình

STT Lĩnh vực

Mức độ đánh giá

Rất khó
khăn

Khó
khăn

Ít khó
khăn

Không
khó

khăn
1 Kiến thức chuyên môn của giáo viên, giảng v iên 2 4 1 3
2 Kỹ năng nghề của giáo viên, giảng viên 2 5 1 2
3 Trình độ ngoại ngữ 3 5 2 0
4 Trình độ tin học 1 0 4 5
5 Nguồn kinh phí 3 5 2 0
6 Chính sách khen thưởng, khuyến khích 3 3 3 1
7 Nguồn tài liệu trong, ngoài nước 3 5 2 0
8 Lĩnh vực khác  (Tính cập nhật khoa học – kỹ thuật) 3 4 2 1

2. Về công tác nghiên cứu khoa học (có 5 trường có hoạt động NCKH)

Số lượng công trình nghiên cứu khoa học của quí trường:

- Cấp nhà nước: 0 - Cấp bộ: 0 - Cấp thành phố: 0 - Cấp trường: 92 - Các công trình nghiên cứu khoa học khác: 19

Đánh giá của quí trường về mức độ khó khăn thường gặp khi thực hiện các công trình NCKH:
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STT Lĩnh vực
Mức độ đánh giá

Rất khó khăn Khó khăn Ít khó khăn Không khó khăn

1 Phương pháp nghiên cứu khoa học của đội ngũ giáo viên, giảng viên 2 2 0 1

2 Kinh phí đầu tư cho nghiên cứu khoa học 3 2 0 0

3 Nguồn thông tin, tài liệu 2 1 2 0

4 Phân bố thời gian 4 1 0 0

5 Chính sách khuyến khích, động viên tham gia nghiên cứu khoa học 3 1 1 0

6 Khả năng đọc các tài liệu nước ngoài 2 2 1 0

3. Về quan hệ hợp tác với các cơ sở sản xuất kinh doanh -dịch vụ (CS SXKD-DV):

TT Các nội dung và hình thức quan hệ Mức độ quan hệ
Chưa Đôi khi Thường Xuyên

1 Cung cấp thông tin 0 9 1
2 Ký kết hợp đồng đào tạo, bồi dưỡng 1 9 0
3 Chuyên gia các CS SXKD-DV tham gia xây dựng chương trình đào tạo 0 9 1
4 Chuyên gia các CS SXKD-DV tham gia giảng dạy cho HS-SV 4 4 2
5 Các CS SXKD-DV tạo điều kiện cho HS-SV tham quan, thực tập 2 8 0

6
Các CS SXKD-DV hỗ trợ về cơ sở vật chất, phương tiện dạy học cho
các cơ sở đào tạo 4 6 0

7 Các CS SXKD-DV hỗ trợ kinh phí cho đào tạo 8 2 0
8 Tổ chức các hội nghị khách hàng 0 6 4
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IV. Khảo sát ý kiến trường

Ý kiến của quý trường về những giải pháp quản lý phát triển đội ngũ giảng viên, giáo viên dạy nghề trường trong giai đoạn tới:

TT Nội dung
Mức độ cần thiết Tính khả thi

Rất cần
thiết Cần thiết Không

cần thiết
Rất khả

thi Khả thi Không
khả thi

1
Tăng cường giáo dục, tuyên truyền thông tin nhằm nâng
cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của ĐNGV CĐN 6 4 0 6 4 0

2
Quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên CĐN và đội ngũ
giảng viên CĐN đầu ngành 9 1 0 7 3 0

3 Đổi mới tuyển dụng và sử dụng hợp lý đội ngũ giảng viên 8 2 0 8 2 0

4 Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng v iên 9 1 0 7 3 0

5
Quan hệ hợp tác với các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch
vụ 8 2 0 6 4 0

6
Thực hiện tốt chế độ, chính sách tạo động lực làm việc
cho giảng viên 9 1 0 6 4 0

7
Tăng cường kiểm tra, đánh giá tổ chức quản lý phát triển
đội ngũ giảng viên

7 3 0 6 4 0
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Số lượng, cơ cấu đội ngũ giáo viên ở 9 trường CĐN công lập, 01 trường tư thục

STT TRƯỜNG Tổng số

Số lượng, cơ cấu đội ngũ giáo viênở các trường

Dạy văn hóa-các môn
chung-cơ sở

Điện-
Điện Tử Cơ khí Tin học-

Ngoại ngữ
Xây dựng -
giao thông

Dịch vụ-kinh tế
(May + Kế toán + Quản trị kinh

doanh + kinh tế du lịch)
Kỹ Thuật nông

nghiệp + chế biến

1 CĐN LONG AN 58 7 22 14 10
1

4 Kế toán
2 CĐN BẠC LIÊU 67 7 15 14 31

3 CĐN KIÊN GIANG 67 10 12 11 8 8 K.Tế DL 8 chế biến
10 Nông nghiệp

4 CĐN KTCN LADEC 54 7 15
8 quản trị kinh doanh

20 kế toán
4 mỹ thuật công nghiệp

5 CĐN SÓC TRĂNG 66 11 14 12 6 13 công nghệ thực phẩm 10 nông nghiệp-thủy
sản

6 CĐN ĐỒNG THÁP 98
16 KTCB + SP

12 văn hóa 29 16 15 4 6

7 CĐN TIỀN GIANG 71 24 26 21

8 CĐN AN GIANG 245
4 SPDN

54 KTCB + VH
54 41 30 20 xây dựng 14 nữ công

28 kinh tế
9 CĐN ĐỒNG KHỞI-BẾN TRE 87 6 8 10 15 44 Lái xe 4

10 CĐN CẦN THƠ 94 22 30 21 8 3
4 kế toán

6

Tổng 907 173 217 160 99 106 118 34

Tỉ lệ % Giáo viên ( tổng số 1021 giáo viên)
Giáo viên dạy văn hóa-các môn chung-cơ sở Giáo viên dạy nghề

SL 173 734
% 19.1 80.9

Tỉ lệ % Giáo viên theo khối nghề (tổng số 817 giáo viên)

Nhóm nghề Kỹ thuật công nghiệp Xây dựng-
giao thông Dịch vụ-kinh tế Kỹ Thuật nông

nghiệp + chế biến
SL 476 106 118 34
% 64.9 14.4 16.1 4.6
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PHỤ LỤC 4
BẢNG TỔNG HỢP PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CÁN BỘ QUẢN LÝ 10 TRƯỜNG CĐN

(Khảo sát 47 cán bộ quản lý của 10 trường CĐN thuộc vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long)
Ý KIẾN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN, GIÁO VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐANG CÔNG
TÁC

Câu 1: Ý kiến của quí ông/bà cho biết số lượng đội ngũ giáo viên, giảng viên thuộc phạm vi quản lý của mình và số lượng thừa, thiếu hiện nay so với
chuẩn quy định và nhu cầu đến 2015:

STT Trường Tổng
số

Số lượng giảng viên hiện nay Dự báo đến năm 2015
Thừa

(+)
Thiếu

(-)
Sau
đại
học

Trình độ
đại học

Trình
độ cao
đẳng

Khác Tổng
số SĐH ĐH CĐ

1 CĐN LONG AN 58 - 01 49 05 3 223 33 176 14

2 CĐN BẠC LIÊU 67 - 00 42 00 25 150 - - -

3 CĐN KIÊN GIANG 67 - 11 41 09 6 168 18 150 0

4 CĐN KTCN LADEC 54 - 18 32 04 0 107 39 68 0

5 CĐN SÓC TRĂNG 66 - 08 52 05 1 104 30 74 0

6 CĐN ĐỒNG THÁP 98 - 06 89 02 1 130 26 104 0

7 CĐN TIỀN GIANG 71 - 03 63 03 2 120 12 108 -

8 CĐN AN GIANG 245 - 20 196 10 19 390 61 271 30

9
CĐN ĐỒNG KHỞI-
BẾN TRE 87 - 04 40 07 36 150 25 95 30

10 CĐN CẦN THƠ 94 - 09 77 08 0 150 30 120 -

Tổng 907 - 80 681 53 93 1692 274 1166 74

Câu 2: Những yếu tố nào của đội ngũ giảng viên trong phạm vi quản lý của ông/bà còn hạn chế, yếu kém cần được quan tâm bồi dưỡng, phát triển
trong thời gian tới: (Xin đánh dấu x vào ô chọn lựa )
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STT
Các yếu tố còn hạn chế, yếu kém Đồng ý %

1. Phẩm chất đạo đức 05 10.6

2. Lòng yêu nghề 03 6.4

3. Chuyên môn nghề
a. Kiến thức chuyên môn 27 57.4

b. Kỹ năng nghề 45 95.7

4. Năng lực sư phạm 30 63.8

5. Năng lực nghiên cứu khoa học 40 85.1

6. Trình độ ngoại ngữ 38 80.9

7. Trình độ tin học 25 53.2

Câu 3 : Ý kiến của quí ông/bà về những nội dung đã đ ào tạo, bồi dưỡng cho giáo viên, giảng viên dạy nghề của trường đã thực hiện trong thời gian
qua (Từ năm 2007 đến năm 2010):

TT
Nội dung

Tổ chức thực hiện Mức độ đánh giá
Có

(số lượt thực hiện) Không Tốt Khá Trung bình Chưa đạt

1. Chính trị 54
SL 13 25 5 4
% 27.7 53.2 10.6 8.5

2. Lý thuyết chuyên môn 82
SL 14 13 15 5
% 29.8 27.7 31.9 10.6

3. Kỹ năng nghề 274
SL 13 10 14 10
% 27.7 21.3 29.8 21.3

4. Nghiệp vụ sư phạm 138
SL 20 11 10 6
% 42.6 23.4 21.3 12.8

5. Tin học 31
SL 10 19 5 13
% 21.3 40.4 10.6 27.7

6. Ngoại ngữ 27
SL 6 14 7 20
% 12.8 29.8 14.9 42.6

7. Phương pháp nghiên cứu khoa học 9
SL 0 13 7 27
% 0.0 27.7 14.9 57.4
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Câu 4 : Ý kiến của quí ông/bà về những nội dung đào tạo, bồi dưỡng cho giáo viên, giảng viên dạy nghề của trường trong thời gian tới:

TT
Nội dung

Mức độ cần thiết Tính khả thi

Rất cần thiết Cần thiết
Không cần

thiết
Rất khả  thi Khả thi Không khả thi

1. Lý thuyết chuyên môn
SL 23 23 1 22 24 1
% 48.9 48.9 2.1 46.8 51.1 2.1

2. Kỹ năng nghề
SL 26 21 0 28 18 1

% 55.3 44.7 0.0 59.6 38.3 2.1

3. Nghiệp vụ sư phạm
SL 24 23 0 26 21 0

% 51.1 48.9 0.0 55.3 44.7 0.0

4. Tin học
SL 18 28 1 17 28 2

% 38.3 59.6 2.1 36.2 59.6 4.3

5. Ngoại ngữ
SL 23 24 0 19 26 2

% 48.9 51.1 0.0 40.4 55.3 4.3

6.
Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục kỹ
thuật nghề nghiệp

SL 23 23 1 18 27 2

% 48.9 48.9 2.1 38.3 57.4 4.3

Câu 5: Ý kiến của quí ông/bà đề xuất các giải pháp nhà trường cần hỗ trợ để giáo viên được  đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trì nh độ

TT Nội dung Mức độ ưu tiên TB
%

Thứ Hạng
1 2 3

1
Tăng cường  thêm tài liệu mới và thiết bị thực hành để giáo viên tự
nghiên cứu

SL 7 22 18
13.8 3

% 14.9 46.8 38.3

2 Có chế độ đãi ngộ để giáo viên giỏi bồi dưỡng giáo viên yếu
SL 13 14 20

14.5 2
% 27.7 29.8 42.6

3
Tạo điều kiện về thời gian và kinh phí để giáo viên có thể đi đào tạo,
bồi dưỡng nâng cao trình độ

SL 29 12 6
19.5 1

% 61.7 25.5 12.8

Câu 6: Ý kiến của quí ông/bà về các nội dung đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầ u phát triển đội ngũ giảng viên của trường đến năm 2015
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TT Các năng lực Mức độ ưu tiên TB
%

Thứ Hạng
1 2 3 4 5 6

1 Đào tạo sau đại học SL 7 17 13 7 1 2
4.3 2

% 14.9 36.2 27.7 14.9 2.1 4.3

2
Bồi dưỡng lý thuyết chuyên
môn

SL 17 5 7 10 4 4
4.2 3

% 36.2 10.6 14.9 21.3 8.5 8.5

3 Bồi dưỡng kỹ năng nghề SL 25 16 4 0 2 0
5.3 1

% 53.2 34.0 8.5 0.0 4.3 0.0

4 Nghiệp vụ sư phạm SL 2 7 14 18 2 4
3.5 4

% 4.3 14.9 29.8 38.3 4.3 8.5

5 Bồi dưỡng ngoại ngữ SL 1 1 5 8 24 8
2.4 5

% 2.1 2.1 10.6 17.0 51.1 17.0

6 Bồi dưỡng tin học SL 1 1 0 2 15 28
1.6 6

% 2.1 2.1 0.0 4.3 31.9 59.6
Câu 7: Ý kiến của quí ông/bà về công tác quản lý phát triển đội ngũ  giảng viên, giáo viên  hiện nay của trường

TT Các yếu tố quản lý Mức độ đạt được
Tốt Khá Trung bình Yếu

1
Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, giáo viên
dạy nghề của nhà trường

SL 24 17 6 0
% 51.1 36.2 12.8 0.0

2 Quản lý việc tuyển dụng giáo viên, giảng viên
SL 19 19 9 0
% 40.4 40.4 19.1 0.0

3 Quản lý việc sử dụng  giáo viên, giảng viên SL 23 17 7 0
% 48.9 36.2 14.9 0.0

4 Quản lý việc đào tạo giáo viên, giảng viên đầu ngành SL 16 23 8 0
% 34.0 48.9 17.0 0.0

5 Quản lý việc bồi dưỡng  giáo viên, giảng viên SL 20 18 9 0
% 42.6 38.3 19.1 0.0

6 Quản lý việc tự bồi dưỡng của giáo viên, giảng viên SL 7 17 19 4
% 14.9 36.2 40.4 8.5

7
Quản lý công tác nghiên cứu khoa học của  giáo viên,
giảng viên

SL 4 16 14 13
% 8.5 34.0 29.8 27.7

8 Thực hiện các chính sách đối với  giáo viên, giảng viên SL 12 19 13 3
% 25.5 40.4 27.7 6.4
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Câu 8: Ý kiến của quí ông/ bà v ề quan hệ hợp tác giữa nhà trường với các cơ sở sản xuất kinh doanh-dịch vụ (CS SXKD-DV):

TT Các nội dung và hình thức quan hệ Mức độ quan hệ
Chưa Đôi khi Thường Xuyên

1 Cung cấp thông tin SL 9 33 5
% 19.1 70.2 10.6

2 Ký kết hợp đồng đào tạo, bồi dưỡng SL 6 41 0
% 12.8 87.2 0.0

3 Chuyên gia các CS SXKD-DV tham gia xây dựng chương trình đào tạo SL 4 40 3
% 8.5 85.1 6.4

4 Chuyên gia các CS SXKD-DV tham gia giảng dạy cho HS-SV
SL 19 20 8
% 40.4 42.6 17.0

5 Các CS SXKD-DV tạo điều kiện cho HS-SV tham quan, thực tập SL 7 35 5
% 14.9 74.5 10.6

6
Các CS SXKD-DV hỗ trợ về cơ sở vật chất, phương tiện dạy học cho
các cơ sở đào tạo

SL 18 29 0
% 38.3 61.7 0.0

7 Các CS SXKD-DV hỗ trợ kinh phí cho đào tạo SL 33 14 0
% 70.2 29.8 0.0

8 Tổ chức các hội nghị khách hàng
SL 0 26 21
% 0.0 55.3 44.7
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Câu 9: Ý kiến của quí ông/bà về những giải pháp nhằm quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường trong thời gian tới

TT Nội dung
Mức độ cần thiết Tính khả thi

Rất cần
thiết Cần thiết Không

cần thiết
Rất khả

thi
Khả thi Không

khả thi

1
Tăng cường giáo dục, tuyên truyền thông tin
nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, trách
nhiệm của ĐNGV CĐN

SL 30 17 0 30 17 0

% 63.8 36.2 0.0 63.8 36.2 0.0

2
Quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên CĐN
và đội ngũ giảng viên CĐN đầu ngành

SL 33 14 0 28 19 0

% 70.2 29.8 0.0 59.6 40.4 0.0

3
Đổi mới tuyển dụng và sử dụng hợp lý đội ngũ
giảng viên

SL 23 22 02 23 23 1

% 48.9 46.8 4.3 48.9 48.9 2.1

4 Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên
SL 32 15 0 27 20 0.0

% 68.1 31.9 0.0 57.4 42.6

5
Quan hệ hợp tác với các cơ sở sản xuất kinh
doanh dịch vụ

SL 29 18 0 21 26 0

% 61.7 38.3 0.0 44.7 55.3 0.0

6
Thực hiện tốt chế độ, chính sách tạo động lực
làm việc cho giảng viên

SL 35 12 0 20 26 1

% 74.5 25.5 0.0 42.6 55.3 2.1

7
Tăng cường kiểm tra, đánh giá tổ chức quản lý
phát triển đội ngũ giảng viên

SL 24 22 1 24 22 1

% 51.1 46.8 2.1 51.1 46.8 2.1
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PHỤ LỤC 5

BẢNG TỔNG HỢP PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN GIẢNG VIÊN 10 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VÙNG ĐBSCL
(khảo sát 338 giảng viên, giáo viên)

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Trình độ ngoại ngữ

Trình độ ngoại ngữ (Anh Văn) Tổng số Tỉ lệ %
Trình độ A 56 16.6
Trình độ B 241 71.3
Trình độ C 15 4.4
Cao đẳng, đại học 21 6.2
Khác 5 1.5
Tổng số 338

Khả năng sử dụng ngoại ngữ
Giao tiếp thông thường 220 65.1
Nghiên cứu tài liệu 100 29.6
Dịch thuật 18 5.3
Tổng số 338

2. Trình độ tin học
Trình độ tin học Tổng số Tỉ lệ %

Trình độ A 197 58.9
Trình độ B 110 32.5
Trình độ C 2 0.6
Cao đẳng, đại học 29 8.0
Khác 0 0.0

Khả năng sử dụng tin học
Soạn thảo văn bản, tra cứu thông tin 151 44.7
Soạn thảo giáo án điện tử, giáo trình điện tử 147 43.5
Thiết kế và phát triển tài liệu đa phương tiện 40 11.8
Tổng số 338
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II. KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA QUÍ THẦY/CÔ
1. Tự đánh giá năng lực cá nhân

STT Nội dung
Số ý kiến lựa chọn theo từng mức độ

Tốt Khá Trung Bình Yếu

1 Năng lực sư phạm SL 115 150 72 1
% 34.0 44.4 21.3 0.3

2 Năng lực chuyên môn SL 100 140 89 9
% 29.6 41.4 26.3 2.7

3 Năng lực nghiên cứu khoa học, phát triển nghề nghiệp SL 42 120 113 63
% 12.4 35.5 33.4 18.6

4 Năng lực xây dựng chương trình đào tạo nghề SL 53 123 143 19
% 15.7 36.4 42.3 5.6

5 Năng lực biên soạn giáo trình
SL 54 143 120 21
% 16.0 42.3 35.5 6.2

2. Lĩnh vực và mức độ khó khăn quí thầy/cô thường gặp trong quá trình giảng dạy:

STT Nội dung Mức độ đánh giá
Rất khó khăn Khó khăn Ít khó khăn Không khó khăn

1 Về kiến thức chuyên môn
SL 35 19 163 121
% 10.4 5.6 48.2 35.8

2 Về kỹ năng chuyên môn
SL 33 45 200 60
% 9.8 13.3 59.2 17.8

3 Về phương pháp giảng dạy SL 37 87 142 72
% 10.9 25.7 42.0 21.3

4 Về giáo trình SL 52 100 120 66
% 15.4 29.6 35.5 19.5

5 Về nguồn tài liệu tham khảo SL 63 110 84 81
% 18.6 32.5 24.9 24.0

6 Về phương tiện dạy học SL 75 124 103 36
% 22.2 36.7 30.5 10.7

7 Về trình độ nhận thức của học sinh -sinh viên
SL 88 137 90 23
% 26.0 40.5 26.6 6.8
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3. Quí thầy/cô có tham gia nghiên cứu khoa học:
Tham gia nghiên cứu khoa học Tổng số Tỉ lệ %

Có tham gia 111 32.8
Không tham gia 227 67.2
Tổng số 338 100.0

Nếu có tham gia, quí thầy/cô cho biết số công trình NCKH và những sáng kiến cải tiến kỹ thuật quí thầy/cô đã tham gia:

Cấp độ tham gia nghiên cứu khoa học Số lượng tham gia %

Cấp nhà nước 0 0.0

Cấp bộ 0 0.0

Cấp thành phố 0 0.0

Cấp trường 92 82.9

Thực hiện công trình NCKH theo đơn đặt hàng 6 5.4

Khác 13 11.7

4. Đánh giá của quí thầy/cô về mức độ khó khăn thường gặp khi thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học: (có 111 giảng viên, giáo viên tham gia hoạt
động nghiên cứu khoa học)

STT Nội dung Mức độ khó khăn
Rất khó khăn Khó khăn Ít khó khăn Không khó khăn

1 Năng lực nghiên cứu khoa học của cá nhân SL 8 49 35 19
% 7.2 44.1 31.5 17.1

2 Kinh phí đầu tư cho nghiên cứu khoa học SL 53 54 4 0
% 47.7 48.6 3.6 0.0

3 Nguồn thông tin, tài liệu SL 18 58 16 19
% 16.2 52.3 14.4 17.1

4 Phân bố thời gian SL 30 52 19 10
% 27.0 46.8 17.1 9.0

5
Chính sách khuyến khích, động viên tham gia
nghiên cứu khoa học

SL 33 58 15 5
% 29.7 52.3 13.5 4.5

6 Khả năng đọc các tài liệu nước ngoài SL 48 42 16 5
% 43.2 37.8 14.4 4.5
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5. Thái độ của quí thầy/cô đối với nghề dạy học:
Thái độ của giảng viên Số lượng %

Yêu nghề 288 85.2
Chấp nhận nghề 50 14.8
Không thích nghề 0 0.0
Muốn chuyển nghề 0 0.0

6. Các yếu tố tác động đến lòng yêu nghề của quí thầy/cô

STT Yếu tố tác động Mức độ tác động
Tác động nhiều Tác động tương đối Ít Tác động Không Tác động

1 Nghề giáo viên được xã hội tôn trọng SL 115 154 51 18
% 34.0 45.6 15.1 5.3

2 Phù hợp với sở thích và năng lực SL 172 102 49 15
% 50.9 30.2 14.5 4.4

3 Có mức thu nhập ổn định SL 84 152 68 34
% 24.9 45.0 20.1 10.1

4 Có điều kiện học thêm
SL 174 123 29 12
% 51.5 36.4 8.6 3.6
% 7.4 20.4 30.8 41.4

7. Ý kiến của quí thầy/cô về những nội dung đào tạo, bồi dưỡng cho GVDN  của trường đã thực hiện trong thời gian qua
(Từ năm 2007 đến năm 2010):

TT Nội dung
Mức độ đánh giá

Tốt Khá Trung
bình

Chưa đạt

1 Lý thuyết chuyên môn SL 81 138 96 23
% 24.0 40.8 28.4 6.8

2 Kỹ năng nghề SL 83 102 85 68
% 24.6 30.2 25.1 20.1

3 Nghiệp vụ sư phạm SL 185 126 25 2
% 54.7 37.3 7.4 0.6
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TT Nội dung
Mức độ đánh giá

Tốt Khá
Trung
bình Chưa đạt

4 Tin học SL 68 100 108 62
% 20.1 29.6 32.0 18.3

5 Ngoại ngữ SL 54 95 130 59
% 16.0 28.1 38.5 17.5

6 Phương pháp nghiên cứu khoa học SL 18 56 74 190
% 5.3 16.6 21.9 56.2

8. Ý kiến của quí thầy/cô về những nội dung đào tạo, bồi dưỡng cho GVDN của trường trong thời gian tới:

TT Nội dung
Mức độ cần thiết Tính khả thi

Rất cần
thiết Cần thiết Không

cần thiết
Rất khả

thi
Khả thi Không

khả thi

1 Lý thuyết chuyên môn SL 205 127 6 206 126 6
% 60.7 37.6 1.8 60.9 37.3 1.8

2 Kỹ năng nghề SL 257 78 3 228 107 3
% 76.0 23.1 0.9 67.5 31.7 0.9

3 Nghiệp vụ sư phạm SL 141 188 9 179 150 9
% 41.7 55.6 2.7 53.0 44.4 2.7

4 Tin học SL 147 183 8 152 178 8
% 43.5 54.1 2.4 45.0 52.7 2.4

5 Ngoại ngữ SL 202 130 6 167 165 6
% 59.8 38.5 1.8 49.4 48.8 1.8

6
Phương pháp nghiên
cứu khoa học

SL 195 140 3 181 154 3
% 57.7 41.4 0.9 53.6 45.6 0.9
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9. Ý kiến của quí thầy/cô đề xuất các hình thức đào tạo , bồi dưỡng thích hợp đối với đội ngũ  giảng viên, giáo viên dạy nghề của nhà trường (theo thứ
tự ưu tiên 1, 2, 3, 4, …)

TT Nội dung Mức độ ưu tiên
TB Xếp hạng

1 2 3 4

1
Tự bồi dưỡng có sự hỗ trợ về tài liệu
và thiết bị của nhà trường

SL 75 73 103 87
2.4 3

% 22.2 21.6 30.5 25.7

2
Tự bồi dưỡng có sự quản lý và đánh
giá  của Khoa, Bộ môn

SL 17 50 98 109
1.5 4

% 5.0 14.8 29.0 32.2

3 Tổ chức các lớp bồi dưỡng tại trường SL 101 127 74 36
2.9 2

% 29.9 37.6 21.9 10.7

4
Gửi giáo viên đi học theo các nội
dung đào tạo bồi dưỡng cụ thể

SL 197 59 37 45
3.2 1

% 58.3 17.5 10.9 13.3

10. Ý kiến của quí thầy/cô đề xuất các giải pháp nhà trường cần hỗ trợ để giáo viên được  đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ

TT Nội dung Mức độ ưu tiên
TB Xếp hạng

1 2 3

1
Tăng cường  thêm tài liệu mới và thiết bị thực hành
để giáo viên tự nghiên cứu

SL 66 107 165
1.7 3

% 19.5 31.7 48.8

2
Có chế độ đãi ngộ để giáo viên giỏi bồi dưỡng giáo
viên yếu

SL 39 167 132
1.7 2

% 11.5 49.4 39.1

3
Tạo điều kiện về thời gian và kinh phí để giáo viên
có thể đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ

SL 234 65 39
2.6 1

% 69.2 19.2 11.5
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11. Đối với bản thân quí thầy/cô, để đáp ứng yêu cầu phát triển đội ngũ giáo viên của trường đến năm 2015, những nội dun g đào tạo, bồi dưỡng nào là

cần thiết (theo thứ tự ưu tiên 1,2,3, 4, 5 …)

TT Nội dung Mức độ ưu tiên TB Xếp hạng
1 2 3 4 5 6

1 Đào tạo sau đại học SL 100 115 79 23 14 7
4.7 2

% 29.6 34.0 23.4 6.8 4.1 2.1

2 Bồi dưỡng lý thuyết chuyên môn SL 90 75 79 55 12 27
4.3 3

% 26.6 22.2 23.4 16.3 3.6 8.0

3 Bồi dưỡng kỹ năng nghề SL 163 76 69 19 9 2
5.1 1

% 48.2 22.5 20.4 5.6 2.7 0.6

4 Nghiệp vụ sư phạm SL 4 23 19 57 193 42
2.4 5

% 1.2 6.8 5.6 16.9 57.1 12.4

5
Bồi dưỡng ngoại
ngữ

SL 16 22 123 116 35 26
3.4 4

% 4.7 6.5 36.4 34.3 10.4 7.7

6 Bồi dưỡng tin học SL 3 7 13 16 84 215
1.6 6

% 0.9 2.1 3.8 4.7 24.9 63.6
12. Ý kiến của quí thầy/cô về quan hệ hợp tác của trường với các cơ sở sản xuất kinh doanh -dịch vụ (CS SXKD-DV)

TT Các nội dung và hình thức quan hệ Mức độ quan hệ
Chưa Đôi khi Thường Xuyên

1 Cung cấp thông tin SL 49 255 34
% 14,5 75,4 10,1

2 Ký kết hợp đồng đào tạo, bồi dưỡng SL 44 269 25
% 13,0 79,6 7,4

3
Chuyên gia các CS SXKD-DV tham gia xây dựng
chương trình đào tạo

SL 34 275 29
% 10,1 81,4 8,6

4
Chuyên gia các CS SXKD-DV tham gia giảng dạy
cho HS-SV

SL 136 152 50
% 40,2 45,0 14,8

5
Các CS SXKD-DV tạo điều kiện cho HS-SV tham
quan, thực tập

SL 50 248 40
% 14,8 73,4 11,8

6
Các CS SXKD-DV hỗ trợ về cơ sở vật chất, phương
tiện dạy học cho các cơ sở đào tạo

SL 128 191 19

% 37,9 56,5 5,6
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13. Ý kiến của quí thầy/cô về những giải pháp quản lý phát triển đội ngũ  giảng viên, giáo viên dạy nghề trường CĐN vùng Đồng bằng Sông cửu long
trong thời gian tới

7 Các CS SXKD-DV hỗ trợ kinh phí cho đào tạo SL 287 45 6
% 84,9 13,3 1,8

8 Tổ chức các hội nghị khách hàng
SL 0 208 130
% 0,0 61,5 38,5

TT Nội dung Mức độ cần thiết Tính khả thi
Rất cần thiết Cần thiết Không cần thiết Rất khả thi Khả thi Không khả thi

1
Tăng cường giáo dục, tuyên truyền thông
tin nhằm nâng cao nhận thức về vai trò,
trách nhiệm của ĐNGV CĐN

SL 174 151 13 165 163 10

% 51.5 44.7 3.8 48.8 48.2 3.0

2
Quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên CĐN
và đội ngũ giảng viên CĐN đầu ngành

SL 196 137 5 180 153 5
% 58.0 40.5 1.5 53.3 45.3 1.5

3
Đổi mới tuyển dụng và sử dụng hợp lý đội ngũ
giảng viên

SL 179 144 15 165 161 12
% 53.0 42.6 4.4 48.8 47.6 3.6

4 Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên
SL 224 111 3 213 122 3
% 66.3 32.8 0.9 63.0 36.1 0.9

5
Quan hệ hợp tác với các cơ sở sản xuất

kinh doanh dịch vụ

SL 190 143 5 159 175 4

% 50.3 48.2 1.5 47.0 51.8 1.2

6
Thực hiện tốt chế độ, chính sách tạo động lực
làm việc cho giảng viên

SL 252 85 1 184 153 1
% 74.6 25.1 0.3 54.4 45.3 0.3

7
Tăng cường kiểm tra, đánh giá tổ chức quản lý
phát triển đội ngũ giảng viên

SL 176 149 13 165 160 13
% 52.1 44.1 3.8 48.8 47.3 3.8
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PHỤ LỤC 6

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 25. tháng 12  năm 2012

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP
(thỏa thuận liên kết với trường CĐN Kiên Giang trong đào tạo nghề)

TT Tên doanh nghiệp Nghề
Nội dung hợp tác, trao đổi

Trường CĐN Kiên Giang Doanh nghiệp

I Doanh nghiệp liên kết với trường đào tạo cho nghề được đầu tư ODA
1 Công ty TNHH một thành viên cơ khí

Kiên Giang
Cơ khí cắt gọt Gửi hssv thực tập, giới thiệu

việc làm, đào tạo theo nhu cầu
doanh nghiệp, khảo sát thiết
bị, công nghệ của doanh
nghiệp, mời doanh nghiệp
tham gia xây dựng chương
trình, giáo trình, đóng góp về
chất lượng đào tạo của nhà
trường

Tham gia giảng dạy thực
hành, tuyển dụng lao động,
liên kết bồi dưỡng kỹ năng
cho người lao động, trao đổi
chuyên môn kỹ thuật, công
nghệ với giáo viên trường

2 Công CP đầu tư xây dựng Phú Cường Điện công nghiệp nt nt
3 Công ty CP CB thủy sản Kiên Hùng Điện Công nghiệp nt nt
4 Công CP Chế biến thủy sản Cà Mau Điện công nghiệp nt nt
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5 Công CP Chế biến thủy sản Hiệp Phát Điện công nghiệp nt nt
6 DN TN  Điện cơ Hoàng Vân Cơ khí cắt gọt nt nt
7 XN 627, cục kỹ thuật quân khu 9 Điện công nghiệp nt nt
8 Công ty phát triển công máy ADC (Hà

Nội), công trình sân bay Phú Quốc
Điện công nghiệp nt nt

9 Công ty TNHH một thành viên xuất
nhập khẩu thủy sản Kiên Giang

Điện công nghiệp nt nt

10 Công ty cổ phần chế biến thủy sản
xuất nhập khẩu Kiên Cường.

Điện công nghiệp nt nt

II Doanh nghiệp liên kết với trường đào tạo cho các nghề khác. nt

1 Công ty xi ment Holcim Điện công nghiệp nt nt
2 Công ty cổ phần chế biến thủy sản

xuất nhập khẩu Ngô Quyền.
Điện công nghiệp
Chế biến và BQTS

nt nt

3 Công ty cổ phần chế biến thủy sản
xuất nhập khẩu số 04.

Điện công nghiệp
Chế biến và BQTS

nt nt

4 Công ty thủy sản BIM.( Hạ Long ) Nuôi trồng thủy sản nt nt
5 Công ty TNHH Huy Nam. Điện công nghiệp

Chế biến và BQTS
nt nt

6 Công ty cổ phần xi ment Kiên Giang Điện công nghiệp nt nt
7 Nhà Máy xi ment Hà Tiên II - Kiên

Lương
Điện công nghiệp nt nt

8 Công ty cổ phần xi ment Hà Tiên Điện công nghiệp nt nt
9 Công ty du lịch Kiên Giang. Nghiệp vụ lễ tân nt nt
10 Công ty TNHH Đông Phương. KT xây dựng nt nt
11 Công ty CP TM-DV Tin học ABC Quản trị mạng máy tính

KT sửa chữa và LR máy tính
nt nt

12 Công ty TNHH Hải Hương Điện công nghiệp
Chế biến và BQTS

nt nt

13 Công ty TNHH Chánh  Hương Điện công nghiệp nt nt
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Chế biến và BQTS
14 Công ty cổ phần xây dựng Kiên

Giang.( Đội thi công số 12, 18 )
KT xây dựng

Điện Công nghiệp
nt nt

15 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Kiên
Giang(Đội thi công số 16, 32 )

KT xây dựng
Điện Công nghiệp

nt nt

16 Công ty TNHH Thuận Phát. KT xây dựng nt nt
17 Công ty TNHH Đoàn Kết KT xây dựng nt nt
18 Garare Dũng Công nghệ ô tô nt nt
19 Xưởng sữa chữa ô tô Liên Thành Công nghệ ô tô nt nt
20 Garare Diệu Công nghệ ô tô nt nt
21 Garare Tý Công nghệ ô tô nt nt
22 Garare Nhất Duy Công nghệ ô tô nt nt
23 Garare Tấn Công nghệ ô tô nt nt
24 Garare Nhàn Công nghệ ô tô nt nt
25 Garage Hoàng Tảo Công nghệ ô tô nt nt
26 Công ty bao bì Kiên Giang Điện công nghiệp nt nt
27 Công ty chế biến xuất nhập khẩu

classic mode (VN )
Điện công nghiệp nt nt

28 Công ty TNHH thủy sản Kiên Long Điện công nghiệp
Chế biến và BQTS

nt nt

29 Công ty TNHH  Sao Mai KT xây dựng nt nt
30 Công ty cổ phần Thủy sản Hải Minh Điện công nghiệp

Chế biến và BQTS
nt nt

31 Xí Nghiệp in Hồ Văn Tẩu chi Nhánh
Công Ty TNHH một thành viên Xổ số
kiến thiết KG

Điện công nghiệp nt nt

32 Công Ty Cổ phần thực phẩm BIM, Hạ
Long- Kiên Lương.

Điện công nghiệp
Nuôi trồng thủy sản

nt nt

33 Công ty chế biến TS Kijimet An Hòa Điện công nghiệp nt nt
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Chế biến và BQTS
34 Công ty CP CBTS Kiên Lương Điện công nghiệp

Chế biến và BQTS
nt nt

35 Công ty CBTS Minh Khuê Điện công nghiệp
Chế biến và BQTS

nt nt

36 Công ty CBTS Hoàng Đăng Điện công nghiệp
Chế biến và BQTS

nt nt

37 Công ty chế biến đồ hộp KIFOCAN Điện công nghiệp
Chế biến và BQTS

nt nt

38 Công ty CBTS Tắc Cậu Điện công nghiệp
Chế biến và BQTS

nt nt

39 Công ty Cổ Phần CBTS Kiên Hùng Điện công nghiệp
Chế biến và BQTS

nt nt

40 Nhà Máy TS đóng hộp KTC Điện công nghiệp
Chế biến và BQTS

nt nt

41 Công ty TM và Dịch Vụ Đông Nam Á Kế toán doanh nghiệp nt nt
42 Công ty sao mai (CT Xây dựng) Chế biến và BQTS nt nt
43 Trung Tâm Khuyến nông Kiên Giang Chế biến và BQTS nt nt
44 Công ty Cổ Phần Chế Biến Thủy Sản

Kiên Giang
Chế biến và BQTS nt nt

45 Chi nhánh Cty Cổ phần CBTS Kiên
Hùng- Nhà Máy Bột cá Kiên Hùng

Chế biến và BQTS nt nt

45 Các Trạm thú y các Huyện trong Tỉnh
KG

Chăn nuôi gia súc, gia cầm nt nt

46 Khách sạn Green Hà Tiên Nghiệp vụ lễ tân nt nt
47 Khách Sạn Ngọc Trân Nghiệp vụ lễ tân nt nt
48 Các trang trại chăn nuôi, các nông trại

trên địa bàn các Huyện trong Tỉnh KG
Chăn nuôi gia súc, gia cầm nt nt

49 Các trại nuôi và sản xuất giống thủy Chăn nuôi gia súc, gia cầm nt nt
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sản ở các vùng nuôi thủy sản trong
Tỉnh KG

50 Các nông trường trong và ngoài tỉnh Chăn nuôi gia súc, gia cầm nt nt
51 Công ty TNHH chăn nuôi Hanpork Chăn nuôi gia súc, gia cầm nt nt
52 Công ty TNHH Hải Triều Phát Quản trị mạng máy tính

KT sửa chữa và LR máy tính
nt nt

53 Công ty TNHH một thành viên máy
tính Thạnh An

Quản trị mạng máy tính
KT sửa chữa và LR máy tính

nt nt

54 Công Ty Phần Mềm chợ Rạch Giá Quản trị mạng máy tính
KT sửa chữa và LR máy tính

nt nt

55 Công Ty Máy Tính Nguyễn Đăng Quản trị mạng máy tính
KT sửa chữa và LR máy tính

nt nt

56 Công ty TNHH Hải Triều Phát Quản trị mạng máy tính
KT sửa chữa và LR máy tính

nt nt

57 Công ty TNHH một thành viên máy
tính Thạnh An

Quản trị mạng máy tính
KT sửa chữa và LR máy tính

nt nt

LẬP BẢNG HIỆU TRƯỞNG

Trương Thị Trúc Loan Đỗ Thị Hồi
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PHỤ LỤC 7
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KIÊN GIANG                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH QUY HOẠCH
ĐÀO TẠO VIÊN CHỨC TRÌNH  ĐỘ TIẾN SĨ VÀ THẠC SĨ (2013-2020)

Số
TT

Họ Và tên

Năm sinh

Văn bằng Năm tốt
nghiệp

Năm
tham gia

CM
(năm
vào

ngành)

T/độ
ngoại
ngữ

Chức vụ, đơn vị công tác Chuyên ngành ĐT Ghi chú
Nam Nữ

I- TIẾN SĨ
Năm 2013

Trần Hoàng Đệ 1973 2010 2003 B
Phó trưởng khoa CBTS Trường

Cao đẳng nghề Công nghệ thực phẩm Nước ngoài

Năm 2014

Nguyễn Phước Lộc 1980 Ths…../. 2012 7/2003 B
Trưởng bộ môn

Trường Cao đẳng Điện tử Trong nước

Nhan Thanh Liêm 1967 2010 1987 B
Phó hiệu trưởng trường Cao

đẳng Nghề Quản lý giáo dục Trong nước

Năm 2015

Trương Thị Trúc Loan 1974 Ths…../. 2010 1998
Cử

nhân
Trưởng phòng Đào Tạo.Trường

Cao đẳng Nghề Quản lý giáo dục Trong nước

Năm 2016

Nguyễn Văn Thặng 1975 KS Điện-ĐTử 2003 5/2003 B1
Trưởng khoa Điện

Trường Cao đẳng nghề Điện-ĐTử Trong nước

Năm 2017
Đoàn Trúc Thy 1981 Ths…../. 2011 2007 B Trường Cao đẳng nghề Xây dựng Nước ngoài
Nguyễn Văn Minh 1979 Ths…../. 2011 2003 B1 Trưởng bộ môn CK động lực Cơ khí động lực Trong nước
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Trường Cao đẳng nghề
Năm 2018

Bông Hoàng Quân 1983 2007 2007 B
GV Khoa LTTH

Trường Cao đẳng nghề Tin học Trong nước

Năm 2019

Diệp Quốc Phục 1982 2011 3/2005 C
Giáo viên.Trường Cao đẳng

nghề Nuôi trồng thủy sản Nước ngoài

II- THẠC SĨ
Năm 2013

Nguyễn Hồ Lệ Huỳnh 1986
Hạch toán kế

toán
2006 2009 B

Phó trưởng bộ môn
Trường Cao đẳng nghề Kinh tế tài chính Trong nước

Phạm Thu Trang 1984
Ksư nuôi trồng

TS
2006 7/2007 B

GV khoa NN
Trường Cao đẳng nghề Nuôi trồng thủy sản Trong nước

Nguyễn Thị Nhung 1983
Cử nhân địa lý

DL
2008 3/2009 B

Trưởng bộ môn
Trường Cao đẳng nghề Du lịch Trong nước

Hồ Hữu Hoàn Hảo 1967
Kỹ sư chế biến

TS
1991 5/2003 B Trưởng khoa Thủy sản Chế biến &bảo quản

TS
Trong nước

Năm 2014

Trương Hoài Phương 1979
KS nuôi trồng

thủy sản 2003 2003 A
Phó trưởng khoa

Trường Cao đẳng nghề Nuôi trồng thủy sản Trong nước

Trương Thị Tố Trang 1984
ĐHSP Tiếng

Anh
2010 2005 CN

Giáo viên.Trường Cao đẳng
nghề Tiếng Anh Trong nước

Trần Thị Thu Hiên 1987
Cử nhân du

lịch 2009 11/2010 B Giáo viên. Trường Cao đẳng Du lịch Trong nước

Lư Thái Xương 1977
KS cơ khí động

lực
Chuyển
01/2011

Giáo viên.Trường Cao đẳng
nghề Cơ khí Trong nước

Năm 2015

Nguyễn Thị Thanh 1976
Cử nhân giáo
dục chính trị 2005 6/2070 ĐH Giáo viên.Trường Cao đẳng

nghề Chính trị Trong nước

Triệu Văn Cang 1965 KS giáo dục 1989 2007 B Trưởng bộ môn cơ khí cắt gọt Cơ khí chế tạo máy Trong nước
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Kiên Giang, ngày 15 tháng 01 năm 2013
HIỆU TRƯỞNG

Đỗ Thị Hồi

ngành chế tạo
máy

Nguyễn Thị Hoàng Hoa 1985
Kỹ sư xây

dựng 2004 11/2010 Cử N Giáo viên.Trường Cao đẳng
nghề XD dân dụng Nước ngoài

Năm 2016

Châu Đăng Khoa 1982 KS Điện 2001 2004 B
Giáoviên,Trường Cao đẳng

Nghề Điện Trong nước

Năm 2017

Trần Thị Hữu Hạnh 1988
Ksư chăn nuôi

TY
7/2010 2/2011 B

GV khoa NN
Trường Cao đẳng nghề Chăn nuôi TY Trong nước

Năm 2018

Nguyễn Thị Bạch Huệ 1988 Kỹ  Sư CBTS 2009 2010 B
GV khoa CBTS

Trường Cao đẳng nghề Chế biến TS Trong nước

Đào Thị Cẩm Duyên 1982
Cử nhân kế

toán
2010 12/2002

Giáo viên.Trường Cao đẳng
nghề Kinh tế Trong nước

Năm 2019

Trần Tú Quyên 1989
KSư công nghệ

thực phẩm 2003 2004 B
GV khoa CBTS.

Trường Cao đẳng nghề Chế biến TS Trong nước

Lâm Minh Yến 1983
Cử nhân kế

toán
2006 11/2010 B

Giáo viên Trường Cao đẳng
nghề Kinh tế Trong nước

Năm 2020

Nguyễn Thị Mỹ Linh 1986
Cử nhân du

lịch 2009 11/2010 B
Giáo viên. Trường Cao đẳng

nghề Du lịch Trong nước

Lê Thanh Bảo 1978
KS cơ khí động

lực 5/2003
Giáo viên.Trường Cao đẳng

nghề Cơ khí Trong nước
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PHỤ LỤC 8
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sóc Trăng, ngày 25. tháng 2  năm 2013

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP
Quan hệ với trường CĐN Sóc Trăng trong đào tạo nghề

TT Tên doanh nghiệp Nghề
Nội dung hợp tác, trao đổi

Trường CĐN Sóc Trăng Doanh nghiệp

I Doanh nghiệp liên kết với trường đào tạo cho nghề được đầu tư ODA
1 Cty TNHH Quách Hón Công nghệ ô tô Gửi hssv thực tập, giới thiệu

việc làm, đào tạo theo nhu cầu
doanh nghiệp, mời doanh
nghiệp tham gia xây dựng
chương trình, giáo trình, đóng
góp về chất lượng đào tạo của
nhà trường

Tuyển dụng lao động, trao
đổi chuyên môn kỹ thuật
công nghệ với giáo viên
trường, tham gia xây dựng
chương trình, giáo trình,
đóng góp về chất lượng đào
tạo của nhà trường

2 Cơ sở sửa chữa ô tô An Nghiệp Công nghệ ô tô nt nt
3 Gara Phước Hưng Công nghệ ô tô nt nt
4 Gara Hùng Kiệt Công nghệ ô tô nt nt
5 Tông ty Fpt Telecom Sóc Trăng Điện tử công nghiệp nt nt
6 Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng Điện tử công nghiệp nt nt
7 Khách sạn Khánh Hưng Điện tử công nghiệp nt nt
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II Doanh nghiệp liên kết với trường đào tạo cho các nghề khác nt nt

8 Công ty CPTS Hải Sáng Điện công nghiệp;
Kỹ thuật máy lạnh và điều
hoà không khí;
Chế biến thực phẩm;
Chế biến và Bảo quản thuỷ
sản;
Kiểm nghiệm chất lượng
lương thực thực phẩm

nt nt
9 Công ty CP Út Xi nt nt
10 Công ty CP Cafatex nt nt
11 Công ty CPCBTP Stapimex nt nt
12 Công ty CP CBTS sạch Việt Nam nt nt
13 Công ty CPTP Cầu Tre nt nt
14 Công ty CPTP Cholimex nt nt
15 Công ty TNHH một thành viên Khánh

Sủng
nt nt

16 DNTN Trân Trân nt nt
17 Xí nghiệp đông lạnh An Phú - Công ty

Cổ phần Thủy sản Sóc Trăng
nt nt

18 Công ty TNHH Quốc Hải nt nt

19 Công ty Cổ phần Thủy sản sạch Việt
Nam

nt nt

20 Ban quản lý cảng cá Trần Đề nt nt
21 Công ty TNHH Khánh Hoàng nt nt
22 Công ty TNHH CBTP Tân Huê Viên nt nt

23 Công ty Cổ phần Mía đường Sóc
Trăng (SOSUCO)

nt nt

24 Nhà máy Bia Sài Gòn-Sóc Trăng nt nt

25 Nhà máy đường Phụng Hiệp nt nt

26 Công ty CPTP Fimex Cắt gọt kim loại nt nt
27 Công ty xuất khẩu ghế nhựa Ngân Hà Cắt gọt kim loại nt nt
28 Cơ sở Hưng Hoà Cắt gọt kim loại nt nt
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29 Công ty TNHH một thành viên thép
không gỉ Long An

Cắt gọt kim loại nt nt

30 Công ty Tân Hiệp Phát Cắt gọt kim loại nt nt
31 Công ty TNHH Thu Hiền Cắt gọt kim loại nt nt
32 Công ty Japfa Thú y nt nt
33 Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt

Nam, chi nhánh Cần Thơ
Thú y nt nt

34 Công ty TNHHTM Tân Thành Thú y nt nt
35 Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam Thú y nt nt
36 Công ty TNHH GUOYOMARC’H-VN Thú y nt nt
37 Công ty THHH Đại An Thú y nt nt
38 Công ty THHH Cargill Việt Nam Thú y nt nt
39 Trại chăn nuôi Châu Minh Đức Thú y nt nt
40 Trại chăn nuôi Dư Hoài Thú y nt nt
41 Hiệp Hội Tôm Mỹ Thanh Nuôi trồng thuỷ sản nt nt
42 Công ty CP CBTS Sao Ta Nuôi trồng thuỷ sản nt nt
43 Trại sản xuất giống Gia Hoà Nuôi trồng thuỷ sản nt nt
44 HTX tôm-muối-artemia Vĩnh Châu Nuôi trồng thuỷ sản nt nt
45 HTX tôm-muối-artemia Bạc Liêu Nuôi trồng thuỷ sản nt nt

LẬP BẢNG HIỆU TRƯỞNG
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PHỤ LỤC 9

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SÓC TRĂNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐÀO TẠO TIẾN SĨ THEO ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN
GIAI ĐOẠN 2011-2020

Số
TT

Họ và tên Trình độ chuyên môn Trình độ
ngoại ngữ

Đăng ký dự tuyển
Năm Ngành Nước

1. Đào tạo ngoài nước
1 Thạch Thanh Thuý Thạc sĩ Thú y C Anh văn 2011-2012 Thú y Mỹ
2 Phạm Khánh Thành Thạc sĩ Vật lý kỹ thuật TOEIC 595 2011-2012 Kỹ thuật lâm sàn Mỹ
3 Lương Thị Diễm Trang Thạc sĩ Nuôi trồng thuỷ sản B Anh văn 2013-2015 Nuôi trồng thuỷ sản Úc
4 Quách Anh Đào Thạc sĩ Công nghệ sinh học B Anh văn 2013-2015 Công nghệ sinh học Úc
5 Dương Hữu Trí Thạc sĩ Thiết bị mạng và

nhà máy điện
TOÈL 463 2013-2015 Điện tử công suất Úc

6 Đặng Kim Đào Thạc sĩ Bảo vệ thực vật B Anh văn 2016-2020 Bảo vệ thực vật Nhật
7 Hồ Quốc Sử Kỹ sư Điện -Điện tử B Anh văn 2016-2020 Quản lý giáo dục Singapore
8 Huỳnh Hữu Toàn Kỹ sư Công nghệ nhiệt B Anh văn 2016-2020 Công nghệ nhiệt T.Quốc/ Nga
9 Phan Thị Huỳnh lam Thạc sĩ Công nghệ thực

phẩm
B Anh văn 2016-2020 Bảo quản nông sản

sau thu hoạch
Úc

10 Lâm Thuỳ Duyên Kỹ sư Công nghệ thực phẩm B Anh văn 2016-2020 Bảo quản nông sản
sau thu hoạch

Úc

2. Đào tạo trong nước
11 Nguyễn Thị Ngọc Thảo Thạc sĩ Giáo dục học C Anh văn 2011-2012 Quản lý giáo dục Việt Nam
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Sóc Trăng, ngày 25 tháng 03 năm 2011

HIỆU TRƯỞNG

12 Lê Công Triều Thạc sĩ Chăn nuôi Thú y B Anh văn 2013-2015 Chăn nuôi Thú y Việt Nam
13 Nguyễn Diệu Hiền Kỹ sư Công nghệ Thực

phẩm
B Anh văn 2016-2020 Công nghệ thực

phẩm đồ uống
Việt Nam

14 Phạm Văn Hoà Kỹ sư Chế biến thuỷ sản B Anh văn 2016-2020 Chế biến thuỷ sản Việt Nam
15 Diệp Thị Ngọc Thà Kỹ sư Công nghệ Thực

phẩm
B Anh văn 2016-2020 Việt Nam

16 Trần Thu Thanh Kỹ sư Công nghệ Thực
phẩm

B Anh văn 2016-2020 Công nghệ thực
phẩm đồ uống

Việt Nam

17 Lương Ngọc Khoẻ Kỹ sư Công nghệ Thực
phẩm

B Anh văn 2016-2020 Công nghệ thực
phẩm đồ uống

Việt Nam

18 Nguyễn Tô Hạc Kỹ sư Công nghệ Thực
phẩm

B Anh văn 2016-2020 Chế tạo máy Việt Nam

19 Nguyễn Ngọc Sang Kỹ sư Cơ khí Chế tạo máy B Anh văn 2016-2020 Chế tạo máy Việt Nam
20 Quách Xuân Phát Kỹ sư Cơ khí Chế tạo máy B Anh văn 2016-2020 Chế tạo máy Việt Nam
21 Lê Văn Phúc Kỹ sư Cơ khí Chế tạo máy B Anh văn 2016-2020 Chế tạo máy Việt Nam
22 Nguyễn Công Quận Kỹ sư Cơ khí Chế tạo máy B Anh văn 2016-2020 Chế tạo máy Việt Nam
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PHỤ LỤC 10

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP LIÊN KẾT VỚI TRƯỜNG CĐN CẦN THƠ

TT Tên doanh nghiệp Nghề
Nội dung hợp tác, trao đổi

Trường CĐN Cần
Thơ

Doanh nghiệp

1 Công ty TNHH Cơ Khí Thế Dân CGKL, Hàn Gửi hssv thực tập, giới
thiệu việc làm, đào tạo
theo nhu cầu doanh
nghiệp, khảo sát thiết
bị, công nghệ của
doanh nghiệp, mời
doanh nghiệp tham gia
xây dựng chương trình,
giáo trình, đóng góp về
chất lượng đào tạo của
nhà trường

Tham gia giảng dạy
thực hành, tuyển dụng
lao động, liên kết bồi
dưỡng kỹ năng cho
người lao động, trao
đổi chuyên môn kỹ
thuật, công nghệ với
giáo viên trường

2 Doanh nghiệp tư nhân CK Trung Anh CGKL, Hàn nt nt
3 Công ty TNHH Cơ Khí Tây Đô CGKL, Hàn nt nt
4 Doanh nghiệp tư nhân CK Huy Thông CGKL, Hàn nt nt
5 Công ty Cổ phần CK Điện Máy Cần Thơ CGKL, Hàn nt nt
6 Xí nghiệp Cơ khí 622, Quân khu 9 CGKL, Hàn nt nt
7 Doanh nghiệp tư nhân CK Hoàng Phong CGKL, Hàn nt nt
8 Doanh nghiệp tư nhân CK Trí Tuệ CGKL, Hàn nt nt
9 Cty TNHH  Phúc Đức CGKL, Hàn nt nt
10 Cơ sở Cơ Khí Trung Việt CGKL, Hàn nt nt
11 Công Ty TNHH CK Nam Nhã Hàn, CGKL nt nt
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12 Doanh nghiệp tư nhân CK Hữu Thành Cắt gọt, CGKL nt nt
13 Nhà Máy Nhiệt Điện Ô Môn Tiện CNC nt nt
14 Doanh nghiệp SC Ô tô HAXACO CNOT nt nt
15 Cty TNHH MTV Garage Hiền 68 CNOT nt nt
16 Cơ sở sửa chữa Ô tô Tài Trung CNOT nt nt
17 Cty TMDV MTV cơ khí Ô tô Cần Thơ

(Mitsubishi Cần Thơ)
CNOT nt nt

18 Cơ sở sửa chữa Ô tô Hữu Hiếu CNOT nt nt
19 Cty Cổ Phần Thủy Sản MEKONG ĐCN, KTML&ĐHKK nt nt
20 Cty Cổ Phần Bia-Nước Giải Khát Sài Gòn Tây

Đô TRIBECO
ĐCN, KTML&ĐHKK nt nt

21 Cty Cổ Phần Xi Măng Tây Đô ĐCN, KTML&ĐHKK nt nt
22 Nhà Máy Nhiệt Điện Cần Thơ ĐCN, KTML&ĐHKK nt nt
23 Cty TNHH Hoàng Thắng ĐCN, KTML&ĐHKK nt nt
24 Cty Cổ Phần An Khánh ĐCN, KTML&ĐHKK nt nt
25 HTX Thương Mại Và Xây Lắp Điện Hưng Điền ĐCN, KTML&ĐHKK,

KTXD
nt nt

26 Cty TNHH Tư Vấn-Thiết Kế-Xây Dựng Đại
Phát

ĐCN, KTXD nt nt

27 Cty TNHH TM & DV Dư Bảo Ngọc ĐCN, CNTT nt nt
28 Cty Bia-Nước Giải Khát Cần Thơ ĐCN, KTML&ĐHKK nt nt
29 Cty Cổ Phần Thủy Sản CAFATEX ĐCN, KTML&ĐHKK nt nt
30 Cty Hải Sản 404 ĐCN, KTML&ĐHKK nt nt
31 Cty Cổ Phần May MEKO ĐCN, MTT nt nt
32 Cty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cần Thơ

(CASEAMEX)
ĐCN, KTML&ĐHKK nt nt

33 Cty TNHH Phú Thạnh ĐCN, KTML&ĐHKK nt nt
34 Cty TNHH Hiệp Tài ĐCN, QTMMT nt nt
35 Cty Cổ Phần Dược Hậu Giang ĐCN, ĐTCN nt nt
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36 Cty Cổ Phần Lắp Đặt Điện Nước IEE ĐCN, KTML&ĐHKK nt nt
37 Truyền Tải Điện Miền Tây ĐCN, KTML&ĐHKK nt nt
38 Cty TNHH Thủy Sản Phương Đông ĐCN, KTML&ĐHKK nt nt
39 Cty TNHH TM-DV Thái Cường ĐCN, QTMMT nt nt
40 Cty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng TM

và DV Đại Nam
ĐCN, KTXD nt nt

41 Cty Mía Đường Cần Thơ ĐCN, KTML&ĐHKK nt nt
42 Cty TNHH Hải Sản Việt Hải ĐCN, KTML&ĐHKK nt nt
43 Cty Cổ Phần Seavina ĐCN, KTML&ĐHKK nt nt
44 Cty TNHH Sản Xuất Trò Chơi Sấu Con ĐCN, KTML&ĐHKK nt Nt
45 Cty TNHH TMDV Hồng Tuấn ĐCN, QTMMT nt nt
46 Cty TNHH XD-TM Tính Mỹ ĐCN, KTML&ĐHKK nt nt
47 Cty TNHH May Việt Tiến MEKO ĐCN, MTT nt nt
48 Cty Cổ Phần Đầu Tư và Dịch Vụ Miền Tây ĐCN, KTML&ĐHKK nt nt
49 Cty TNHH Vĩnh Nguyên ĐCN, KTML&ĐHKK nt nt
50 Doanh Nghiệp Tư Nhân Đức Phát ĐCN, KTML&ĐHKK nt nt
51 Cty TNHH Cơ Điện Ngọc Thạnh ĐCN, CGKL nt nt
52 Cty Cổ Phần In Tổng Hợp Cần Thơ ĐCN, CGKL nt nt
53 Cty Cổ Phần Thang Máy Thiên Nam chi nhánh

Cần Thơ
ĐCN, ĐTCN, QTMMT nt nt

54 Cty TNHH Thủy Sản Biển Đông ĐCN, KTML&ĐHKK nt nt
55 Cty TNHH Wilmar Agoo Việt Nam ĐCN, KTML&ĐHKK nt nt
56 Siêu Thị Nguyễn Kim-Bình Dương ĐCN, ĐTCN nt nt
57 Cty An Khang KCN Trà Nóc, Cần Thơ ĐCN, KTML&ĐHKK nt nt
58 Cty ACB KCN Trà  Nóc 2, Cần Thơ ĐCN, KTML&ĐHKK nt nt
59 Cty Dược ADC-Ô Môn, Cần Thơ ĐCN, KTML&ĐHKK nt nt
60 Điện lực thị xã Hà Tiên, Kiên Giang ĐCN, ĐTCN nt nt
61 Cty Tryumh international ĐCN, QTMMT nt nt
62 Cty XNK Phú Thịnh ĐCN, KTML&ĐHKK nt nt
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63 Cty Vemedim ĐCN, Hàn nt nt
64 Cty cổ phần SX TM-DV Thành Đạt ĐCN, KTML&ĐHKK nt nt
65 Cty Kỹ Nghệ Toàn Cầu ĐCN, KTML&ĐHKK nt nt
66 Cty Wilmar Argo ĐCN, KTML&ĐHKK nt nt
67 Cty TNHH TMDV Thang Máy Khánh Hưng ĐCN, KTML&ĐHKK nt nt
68 Phân Xưởng Thí Nghiệm Cty Điện Lực TP.Cần

Thơ
ĐCN, ĐTCN nt nt

69 Cty Thủy Sản Trường Nguyên ĐCN, KTML&ĐHKK nt nt
70 Cty Cổ Phần Lắp Đặt Điện Nước IEE. HG ĐCN, CGKL nt nt
71 Xí Nghiệp Chế Biến Thủy Sản Sông Đốc KTML&ĐHKK nt nt
72 Cty TNHH PATAYA Việt Nam ĐCN, KTML&ĐHKK nt nt
73 Cty TNHH MTV Điện Lạnh LITECH ĐTCN, KTML&ĐHKK nt nt
74 Cty Cổ Phần Thủy Sản Mekong KTML&ĐHKK nt nt
75 Cty Taxi Hoàng Long, Cần Thơ ĐCN, CNOT nt nt
76 Cty TNHH-MTV Hải Bình ĐCN, ĐTCN nt nt
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PHỤ LỤC 11

BẢNG CHI TIẾT

Bảng 2.2. Dân số trung bình qua 5 năm của ĐBSCL Đơn vị: nghìn người

Năm

Tỉnh
2006 2007 2008 2009 2010

ĐBSCL 16946.9 17042.0 17129.5 17199.9 17272.2

1. An Giang 2125.8 2134.3 2142.6 2147.6 2149.5

2. Bạc Liêu 823.8 835.8 847.5 856.8 867.8

3. Bến Tre 1269.3 1264.8 1259.6 1256.1 1256.7

4. Cà Mau 1188.7 1195.2 1201.7 1207.1 1212.1

5. Cần Thơ 1160.5 1172.0 1180.9 1188.6 1197.1

6. Đồng Tháp 1646.8 1654.5 1662.5 1666.6 1670.5

7. Hậu Giang 752.8 754.7 756.3 758.0 758.6

8. Kiên Giang 1637.8 1654.9 1672.3 1688.5 1703.5

9. Long An 1405.2 1417.9 1428.2 1436.3 1446.2

10. Sóc Trăng 1265.6 1276.3 1285.1 1293.2 1300.8

11. Tiền Giang 1655.3 1661.6 1668.0 1672.8 1677

12. Trà Vinh 993.7 997.2 1000.8 1003.2 1005.9

13. Vĩnh Long 1021.6 1022.8 1024.0 1025.1 1026.5

Nguồn: Tổng Cục Thống Kê và niên giám thống kê năm 2010
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Bảng 2.3. Dân số thành thị-nông thôn năm 2010 vùng ĐBSCL

Đơn vị: nghìn người

Tổng dân số Dân số ở thành thị Tỉ lệ

Cả nước 86927,7 26224,4 30,2
ĐBSCL 17272,2 4000,3 23,2

1, An Giang 2149,5 610,5 28,4
2, Bạc Liêu 867,8 230,2 26,5
3, Bến Tre 1256,7 125,9 10,0
4, Cà Mau 1212,1 258,5 21,3
5, Cần Thơ 1197,1 789,5 66,0
6, Đồng Tháp 1670,5 296,6 17,8
7, Hậu Giang 758,6 150,6 19,9
8, Kiên Giang 1703,5 458,1 26,9
9, Long An 1446,2 255,2 17,6
10, Sóc Trăng 1300,8 280,0 21,5
11, Tiền Giang 1677 232,4 13,9
12, Trà Vinh 1005,9 154,8 15,4
13, Vĩnh Long 1026,5 158,0 15,4

Nguồn: Tổng Cục Thống Kê-Niên giám thống kê 2010
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Bảng 2.4 Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên qua 5 năm của vùng ĐBSCL

Đơn vị: nghìn người

Năm
Tỉnh 2005 2007 2008 2009 2010

Cả Nước 44904.5 47160.3 48209.6 49322.0 50392.9

ĐBSCL 9354.8 9772.7 9895.2 10046.2 10128.7

An Giang 1223.9 1221.3 1244.9 1227.3 1255.0

Bạc Liêu 439.4 451.6 483.1 474.3 487.8

Bến Tre 717.1 732.8 760.5 771.1 792.6

Cà Mau 581.6 625.5 654.1 675.6 677.1

Cần Thơ 627.4 680.6 684.4 656.0 680.7

Đồng Tháp 900.9 961.8 999.3 984.2 988.6

Hậu Giang 428.7 444.9 447.2 453.9 456.2

Kiên Giang 867.6 876.3 921.9 955.7 965.5

Long An 794.7 884.7 832.9 845.7 854.4

Sóc Trăng 720.3 707.8 722.3 756.9 762.3

Tiền Giang 908.7 993.7 948.4 1018.2 1011.5

Trà Vinh 569.7 570.0 564.6 609.7 584.1

Vĩnh Long 574.9 621.7 631.6 617.5 612.9

Nguồn: Tổng Cục Thống Kê – niên giám thống kê năm 2010
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Bảng 2.5 Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc s o với tổng dân số phân theo địa phương

Đơn vị: %

Năm
Tỉnh 2005 2007 2008 2009 2010

Cả Nước 51.9 53,7 54,6 55,5 56,4

ĐBSCL 52.8 54,8 55,5 56,2 56,7
An Giang 55.1 54,7 56,0 55,5 56,2

Bạc Liêu 51.5 50.6 54.4 53.7 54.3

Bến Tre 53.5 55.8 58.8 59.6 61.1

Cà Mau 46.8 49.3 51.9 53.2 54.1

Cần Thơ 52.0 54.6 56.1 52.3 55.1

Đồng Tháp 52.4 55.3 57.9 56.9 56.9

Hậu Giang 54.2 56.0 56.7 58.0 58.2

Kiên Giang 50.8 50.9 52.6 54.5 55.2

Long An 54.3 60.5 55.7 57.0 57.0

Sóc Trăng 54.5 53.4 53.9 56.0 56.7

Tiền Giang 52.5 57.3 54.8 58.6 58.6

Trà Vinh 54.7 54.7 53.7 57.9 56.2

Vĩnh Long 53.7 57.7 59.8 58.2 57.0

Nguồn: Tổng Cục Thống Kê – niên giám thống kê năm 2010
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Bảng 2.9 Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trong tuổi lao động năm 2010 vùng ĐBSCL

Đơn vị: %

Tỉnh Thất nghiệp Thiếu việc làm

Cả Nước 2.88 3.57

ĐBSCL 3.59 5.57
An Giang 4.07 3.58

Bạc Liêu 3.68 11.44

Bến Tre 3.4 3.83

Cà Mau 3.33 6.12

Cần Thơ 3.28 4.55

Đồng Tháp 4.14 7.2

Hậu Giang 3.43 4.0

Kiên Giang 2.88 4.06

Long An 3.82 2.84

Sóc Trăng 3.38 6.23

Tiền Giang 2.98 5.03

Trà Vinh 3.34 7.61

Vĩnh Long 4.94 10.57

Nguồn: Báo cáo điều tra lao động và việc làm Việt Nam năm 2010
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Bảng 2.17 Về qui mô HSSV, số lượng GV dạy nghề

từ năm học 2008 - 2009 đến năm học 2010-2011 ở các trường khảo sát

S
T
T

TRƯỜNG

2008-2009 2009-2010 2010-2011

Qui mô đào tạo
Số
GV

GV
thỉnh
giảng

Qui mô
đào tạo Số

GV

GV
thỉnh
giảng

Qui mô
đào tạo Số

GV GV thỉnh giảng
TC +
CĐ

Sơ
Cấp

TC +
CĐ Sơ Cấp TC +

CĐ
Sơ

Cấp
1 CĐN LONG AN 410 965 50 - 492 961 50 - 614 900 58 -

2 CĐN BẠC LIÊU 480 2000 67 04 480 2000 67 06 480 2000 67
05

(3VH
2DN)

3 CĐN KIÊN GIANG 950 5121 58 24 1300 1880 62 26 1648 1376 67
31

(14VH
17DN)

4 CĐN KTCN LADEC 1071 180 50 34 652 180 60 34 1255 180 54
34

(4VH
30DN)

5 CĐN SÓC TRĂNG 952 - 52 03 1346 - 60 03 1686 - 66
05

(3VH
2DN)

6 CĐN ĐỒNG THÁP 787 1787 77 30 883 1121 91 30 952 800 98
30

(30DN)

7 CĐN TIỀN GIANG 1350 200 63 16 1555 250 65 28 2329 300 71
41

(26VH
15DN)

8 CĐN AN GIANG 1348 208 140 32 1757 237 172 44 1485 140 245
47

(14VH
33DN)

9 CĐN ĐỒNG KHỞI-BẾN TRE 320 2786 80 - 453 3584 80 - 485 3614 87
25

(25DN)

10 CĐN CẦN THƠ 1468 170 53 08 1954 420 62 08 1975 404 94
24

(12VH
12DN)

Tổng 9136 13417 690 151 10872 10633 769 179 12909 9714 907
242

(76 VH
166 DN)
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Bảng 2.18 Cơ cấu ĐNGV ở các nhóm nghề

STT TRƯỜNG Tổng
số

Số lượng, cơ cấu ĐNGV ở các nhóm nghề
Dạy văn hóa-

các môn
chung- cơ sở

Nhóm nghề kỹ thuật
công nghiệp Xây dựng -giao thông

Dịch vụ-
kinh tế

Kỹ Thuật nông nghiệp
+ chế biến

1 CĐN LONG AN 58 7 46 5

2 CĐN BẠC LIÊU 67 7 29 31

3 CĐN KIÊN GIANG 67 10 23 8 8 18

4 CĐN KTCN LADEC 54 22 - 32

5 CĐN SÓC TRĂNG 66 11 32 - 13 10

6 CĐN ĐỒNG THÁP 98 28 60 - 4 6

7 CĐN TIỀN GIANG 71 24 47 - - -

8 CĐN AN GIANG 245 58 125 20 42 -

9 CĐN ĐỒNG KHỞI-BẾN TRE 87 6 33 44 4 -

10 CĐN CẦN THƠ 94 22 59 3 10 -

Tổng 907
173

(19.1%)
476

(64.9%)
106

(14.4%)
118

(16.1%)
34

(4.6%)

Bảng 2.19 Độ tuổi, giới tính của ĐNGV các trường

STT Trường Tổng số Nữ Dân Tộc Thiểu Số
Độ tuổi

Dưới 30 Từ 30-45 Trên 45

1 CĐN LONG AN 58 18 0 22 30 6

2 CĐN BẠC LIÊU 67 05 0 03 56 8

3 CĐN KIÊN GIANG 67 24 02 31 33 3

4 CĐN KTCN LADEC 54 18 0 41 13 0

5 CĐN SÓC TRĂNG 66 22 6 29 29 8

6 CĐN ĐỒNG THÁP 98 27 0 41 50 7

7 CĐN TIỀN GIANG 71 19 0 20 47 4
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STT Trường Tổng số Nữ Dân Tộc Thiểu Số
Độ tuổi

Dưới 30 Từ 30-45 Trên 45

8 CĐN AN GIANG 245 96 3 172 62 11

9 CĐN ĐỒNG KHỞI-BẾN TRE 87 12 0 51 36 0

10 CĐN CẦN THƠ 94 32 1 33 38 23

Tổng
SL 907 273 12 443 394 70

% 30.1 1.9 48.8 43.4 7.7

Bảng 2.20 Trình độ  NVSP của giảng viên các trường

STT Trường Tổng số
Nghiệp vụ sư phạm

Bậc1 Bậc2 SPDN SPKT

1 CĐN LONG AN 58 0 15 30 13
2 CĐN BẠC LIÊU 67 0 0 53 14
3 CĐN KIÊN GIANG 67 0 18 40 9
4 CĐN KTCN LADEC 54 16 17 18 3
5 CĐN SÓC TRĂNG 66 4 14 27 21
6 CĐN ĐỒNG THÁP 98 3 20 31 44
7 CĐN TIỀN GIANG 71 01 35 23 12
8 CĐN AN GIANG 245 51 68 77 49
9 CĐN ĐỒNG KHỞI-BẾN TRE 87 23 43 10 11

10 CĐN CẦN THƠ 94 0 15 47 32

Tổng SL 907 98 245 356 208
% 10.8 27.0 39.3 22.9
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Bảng 2.21 Trình độ, nguồn đào tạo của ĐNGV ở các trường khảo sát

STT Trường Tổng
số

Trìnhđộ Nguồn đào tạo

SĐH ĐH CĐ TC + Khác
ĐH
SP
KT

ĐH
BK

ĐH
SP

ĐH
NL

CĐN ĐH chuyên
ngành

1 CĐN LONG AN 58 1 49 5 3 - - - - - 58

2 CĐN BẠC LIÊU 67 0 42 0 25 21 0 2 0 0 44

3 CĐN KIÊN GIANG 67 11 41 9 6 23 0 10 0 0 34

4 CĐN KTCN LADEC 54 18 32 4 0 6 2 0 0 0 46

5 CĐN SÓC TRĂNG 66 8 52 5 1 21 0 10 0 1 34

6 CĐN ĐỒNG THÁP 98 6 89 2 1 32 3 0 2 0 61

7 CĐN TIỀN GIANG 71 3 63 3 2 26 4 2 0 0 39

8 CĐN AN GIANG 245 20 196 10 19 35 6 5 3 6 190

9 CĐN ĐỒNG KHỞI-BẾN TRE 87 4 40 7 36 11 0 4 0 0 72

10 CĐN CẦN THƠ 94 9 77 8 0 45 1 20 0 2 26

Tổng 907 80 (8.8%) 681 (75.1%) 53 (5.8%) 93 (10.3%) 220 (24.3%) 16 (1.8%) 53 (5.8%) 5 (0.5%) 9 (1%) 604 (66.6%)

Bảng 2.22: Trình độ KNN, mức độ thực hiện KNN của ĐNGV ở các trường

STT Trường Tổng
số

Trình độ KNN Mức độ thực hiện các KNN

< bậc 3 Bậc 4 -5 Bậc 6-7 CĐN Thành thạo Khá Trung bình Chưa thành thạo

1 CĐN LONG AN 58 0 17 41 - 14 36 08 -

2 CĐN BẠC LIÊU 67 38 12 08 - 60 - - -

3 CĐN KIÊN GIANG 67 - - - - - - - -

4 CĐN KTCN LADEC 54 - - - - 49 05 - -

5 CĐN SÓC TRĂNG 66 - - - - - - - -

6 CĐN ĐỒNG THÁP 98 - 10 - - 86 - - -

7 CĐN TIỀN GIANG 71 - - - - - - - -
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STT Trường Tổng
số

Trình độ KNN Mức độ thực hiện các KNN

< bậc 3 Bậc 4 -5 Bậc 6-7 CĐN Thành thạo Khá Trung bình Chưa thành thạo

8 CĐN AN GIANG 245 - 02 08 10 09 11 - -

9 CĐN ĐỒNG KHỞI-BẾN TRE 87 - - - - - - - -

10 CĐN CẦN THƠ 94 51 16 12 - 30 50 14 -

Tổng 907 89 57 69 10 248 102 22 0

136 (15.0%) 372 (41.0%) 0

Bảng 2.23  Về trình độ ngoại ngữ, tin học, lý luận chính trị, quản lý nhà nước của ĐNGV ở các trường

STT Trường Tổng
số

Trình độ ngoại ngữ Trình độ tin học Lý luận chính trị

Quản lý nhà nước
A B C Khác A B Khác Trung cấp Cao cấp Cử nhân

1 CĐN LONG AN 58 10 48 0 0 1 57 0 04 0 0 01

2 CĐN BẠC LIÊU 67 20 47 0 0 16 49 2 0 0 03 0

3 CĐN KIÊN GIANG 67 33 24 8 2 41 21 5 0 0 02 15

4 CĐN KTCN LADEC 54 0 42 12 0 0 33 21 0 0 0 0

5 CĐN SÓC TRĂNG 66 35 24 4 3 47 14 5 0 0 0 0

6 CĐN ĐỒNG THÁP 98 41 46 7 4 67 15 16 01 0 0 01

7 CĐN TIỀN GIANG 71 40 29 0 2 56 10 5 01 0 01 0

8 CĐN AN GIANG 245 102 127 15 1 170 36 39 08 03 03 06

9 CĐN ĐỒNG KHỞI-BẾN TRE 87 67 17 0 3 62 15 10 05 02 01 18

10 CĐN CẦN THƠ 94 22 54 15 3 66 16 12 04 0 02 12

Tổng 907
370

(40.8%)
458

(50.5%)
61

(6.7%)
18

(2%)
526

(58%)
266

(29.3%)
115

(12.7%) 23 5 12
53

(19.3%)


